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MỞ ĐẦU 
 

 

1. Lý do chọn đề tài 

 Một trong những định hướng cơ bản của công cuộc đổi mới căn bản, toàn 

diện nền giáo dục nước ta hiện nay là chuyển từ dạy học theo định hướng nội dung 

sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Theo đó, phương pháp giáo dục 

đại học cũng được triển khai theo hướng giảm thời lượng dạy lý thuyết, tăng thời 

lượng thảo luận và thực hành; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển quá 

trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; chú trọng rèn luyện năng lực tự học, tự 

nghiên cứu cho sinh viên. Đây thực chất là sự kết hợp quá trình dạy của thày với 

quá trình tự học của trò thống nhất biện chứng thành quá trình dạy học tự học.  

Tự học là hoạt động tự giác huy động các phẩm chất tâm sinh lý của người 

học để chiếm lĩnh tri thức khoa học trong quá trình học tập. Có thể thấy, tự học là 

quá trình cá nhân hoá việc học, luôn gắn liền với yếu tố tự thân. Tri thức, kinh 

nghiệm, kỹ năng của mỗi cá nhân chỉ được hình thành bền vững và phát huy hiệu 

quả thông qua các hoạt động tự thân.  

Việc học tập chỉ đạt được kết quả tốt khi người học có năng lực tự học thể 

hiện ở khả năng nhận thức về việc tự học và tri thức môn học, ở kỹ năng học tập 

cũng như ở tinh thần, thái độ, hứng thú học tập. Năng lực tự học phát triển xuất phát 

từ nhu cầu học tập. Khi nhu cầu thôi thúc thì cá nhân sẽ có khát vọng học tập khiến 

họ quyết định tự học một cách tự giác, tích cực nhất.  

Mặt khác, trong quá trình tự học, người học sẽ phải đối mặt với những thách 

thức khác nhau: từ cách học đến nghị lực, sức khoẻ, tình cảm...đòi hỏi họ phải tìm 

cách vượt qua. Như vậy, bồi dưỡng năng lực tự học là phương cách tốt nhất để tạo 

ra động lực mạnh mẽ cho quá trình học tập của sinh viên. Năng lực tự học giúp mỗi 

người có thể chủ động học tập suốt đời, học tập để khẳng định năng lực, phẩm chất 

của mình và để cống hiến; giúp con người thích ứng với mọi biến cố của sự phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin là môn Lý luận chính 

trị đang được giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng nước ta hiện nay. Đây là 

môn học nghiên cứu hệ thống các quan điểm và học thuyết khoa học của Chủ nghĩa 
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Mác - Lênin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng 

nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại, có vai trò quan trọng đối với hình thành và 

phát triển thế giới quan, phương pháp luận trong nhận thức khoa học và hoạt động 

thực tiễn cho sinh viên.  

Thực trạng dạy học môn học này ở các trường đại học, cao đẳng cả nước nói 

chung và khu vực Tây Bắc nói riêng cho thấy việc dạy học tự học chưa được thực sự 

coi trọng. Nhiều giảng viên bộ môn vẫn thiên về dạy học theo định hướng nội dung, 

truyền thụ những kiến thức lý luận ở trên lớp, không quan tâm đến việc giao nhiệm 

vụ và hướng dẫn sinh viên tự học trước và sau mỗi buổi lên lớp, còn sinh viên thì ít 

hứng thú với việc học tập. Qua khảo sát cho thấy chỉ có hơn 20% SV được hỏi có 

hứng thú với môn học, số còn lại học tập một cách thụ động, chỉ thực sự lo học bài để 

đối phó với khi kỳ thi kết thúc môn học. Số đông sinh viên còn rất hạn chế về năng 

lực tự học do việc dạy học môn học chưa mang lại cho họ hứng thú. Hơn nữa, họ còn 

rất lúng túng về kỹ năng học tập, còn thiếu nghị lực và kinh nghiệm để vượt qua 

những khó khăn đời thường cũng như những cám dỗ trong cuộc sống. Đó là một 

trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiệu quả dạy học môn học này còn rất hạn 

chế. Từ đây đặt ra nhiệm vụ cần nghiên cứu tìm biện pháp phát triển năng lực tự học 

cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng cả nước nói chung và vùng 

Tây Bắc nói riêng. 

Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi lựa chọn vấn đề “Phát triển năng lực 

tự học trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các 

trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc” làm đề tài luận án. 

2. Mục đích nghiên cứu 

 Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn việc phát triển năng lực tự học, đề xuất  

pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học này ở các 

trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu  

         - Luận giải cơ sở lý luận  phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong 

dạy học môn "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở các trường 
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đại học, cao đẳng. 

         - Khảo sát thực trạng 

môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở  trường Đại học, 

Cao đẳng khu vực Tây Bắc. 

        - Đề xuất nguyên tắc,  pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy 

học môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở  trường Đại học, 

Cao đẳng khu vực Tây Bắc hiện nay.  

        - Thực nghiệm sư phạm 

phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở  trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc. 

4. Khách thể, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Khách thể nghiên cứu 

Quá trình dạy học môn “Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở các trường 

Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc. 

4.2. Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy 

học môn “Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở các trường Đại học, Cao 

đẳng khu vực Tây Bắc. 

4.3. Phạm vi nghiên cứu 

 - cơ sở lý luận và 

 Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin 

ở các trường đại học, cao đẳng. 

 -  Những 

NLCB –  

Đ

 

5. Giả thuyết khoa học 

Nếu các biện pháp luận án đề xuất được thực hiện trong dạy học  

môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin" sẽ tác động tích cực đến 

việc phát triển năng lực tự học cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học 

môn học ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc. 
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6. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài 

6.1. Phương pháp luận  

Luận án dựa trên 

Nhà nước ta về  các môn Lý 

luận chính trị; quan điểm hệ thống – cấu trúc; quan điểm “lấy người học làm trung 

tâm” của  lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành. 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết gồm : phân tích và tổng hợp tài liệu, 

phương pháp so sánh và hệ thống hoá lý thuyết, phương pháp lôgíc và lịch sử. Từ 

đó làm sáng tỏ cơ sở lý luận của việc tự học và phát triển năng lực tự học cho sinh 

viên trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường 

Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc.  

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn gồm phương pháp quan sát, 

phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp xin ý kiến chuyên gia, phương 

pháp nghiên cứu sản phẩm, phương pháp thực nghiệm, phương pháp điều 

tra xã hội học trong giảng viên và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng ở 03 

tỉnh khu vực Tây Bắc, tập hợp và xử lý các số liệu thu được qua điều tra bằng 

cách lập bảng thống kê số liệu để có kết luận chính xác về thực trạng giảng dạy 

theo hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin sinh viên trên địa bàn khu vực Tây Bắc. 

7. Những đóng góp mới của luận án 

         -  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở các trường đại học, cao đẳng. 

        -

– Lênin” ở 

Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc. 

-

–

Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc.  

        - Thực nghiệm m tính khả thi của các  luận án đã đề xuất. 

8. Những luận điểm cần bảo vệ 

- Là mục tiêu của quá trình dạy học, việc phát triển năng lực tự học cho sinh 
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viên trong dạy học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở các trường 

đại học, cao đẳng có vai trò, ý nghĩa quan trọng, giúp người học có năng lực tiếp cận và 

chiếm lĩnh tri thức trong quá trình học tập và công tác sau này. 

        - Để đảm bảo chất lượng đào tạo, c  phát triển năng lực tự 

học trong dạy học môn “Những nguyên lý cơ bản c –

trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc cần được thực hiện đồng bộ từ các cấp quản 

lý, giảng viên và sinh viên tối đa tính chủ động, độc lập và tích cực của 

sinh viên, gắn lý thuyết môn học với thực tiễn, phát triển các kỹ năng tự học, qua đó góp 

phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới toàn diện, 

căn bản giáo dục đại học hiện nay.  

        - Dạy học là một quá trình, trong đó các phương pháp tích cực như: nêu vấn đề, 

thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp, webquest và các kỹ thuật dạy học khăn trải 

bàn, công não, mảnh ghép được sử dụng đúng quy trình, phù hợp với đối tượng người 

học sẽ phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên 

–  

9. Cấu trúc của luận án 

Ngoài mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án gồm 4 chương, 12 tiết. 

Chƣơng 1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề phát triển năng lực tự học cho sinh viên 

trong dạy học  môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

Chƣơng 2. Cơ sở khoa học việc phát triển năng lực tự học cho sinh viên  trong 

dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học, cao 

đẳng khu vực Tây Bắc. 

Chƣơng 3. Nguyên tắc, biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên  trong 

dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học, cao 

đẳng khu vực Tây Bắc. 

Chƣơng 4. Thực nghiệm sư phạm. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

TỰ HỌC CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 

CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

1.1. Nghiên cứu vấn đề phát triển năng lực tự học cho ngƣời học 

 

Trong lịch sử giáo dục, vấn đề tự học, hướng dẫn tự học, phát triển năng 

lực tự học được đề cập và nghiên cứu từ rất sớm. Ở mỗi giai đoạn phát triển, với 

điều kiện lịch sử cụ thể, vấn đề này được các nhà nghiên cứu tiếp cận ở những góc 

độ, phương diện khác nhau. 

 Hoạt động học là phương thức để con người tiếp thu tri thức và thể hiện 

hành vi trong cuộc sống, giúp cá nhân lĩnh hội những tri thức và tích lũy chúng 

trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt hoạt cộng đồng. Việc lĩnh hội tri thức 

của mỗi người chỉ đạt được kết quả khi họ tự học. Do vậy, nghiên cứu 

về tự học có giá trị nhất định trong việc thúc đẩy con người tích lũy kinh nghiệm, tri 

thức khoa học để năng cao năng lực nhận thức thế giới khách quan.  

Ở Phương Đông, ngay từ thời cổ đại, người ta đã nhấn mạnh đến vai trò tự 

học. Thời Trung Hoa cổ đại, Khổng Tử (551 – 479 TCN) đã có ý tưởng coi trọng 

việc tự tìm hiểu, tự phát hiện của học trò để phát triển tư duy và trí tuệ của họ. Ông 

nói: không tức giận vì không muốn biết thì không gợi cho, không bực tức vì không 

rõ thì không bày vẽ cho. Vật có 4 góc, bảo cho biết một góc mà không suy được ra 

ba góc kia thì không dạy nữa. Trong dạy học, Khổng tử đã khẳng định: kẻ nào 

không cố công tìm hiểu, ta chẳng dạy cho; kẻ nào không bộc lộ được tư tưởng của 

mình, ta chẳng khai sáng cho; kẻ nào ta bày tỏ một mà không biết hai, ta chẳng dạy 

nữa. Các điều trên chứng tỏ ông đã yêu cầu học trò phải thực sự nỗ lực, phải phát 

huy năng lực của bản thân trong quá trình tự học.  

Nhật Bản trở thành một nước hùng mạnh là nhờ vào truyền thống tự học 

của người dân, dựa vào ý thức tự vươn lên của cả một dân tộc. Một số nhà sư 

phạm nổi tiếng đã quan tâm tới hoạt động tự học của người học. Từ những năm 30 

- 40 của thế kỷ XX, nhà sư phạm nổi tiếng Nhật Bản Tsunesaburo Makiguchi 
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trong tác phẩm Giáo dục vì cuộc sống sáng tạo đã nhấn mạnh: “Động lực của giáo 

dục là kích thích người học sáng tạo ra giá trị để đạt tới hạnh phúc của bản thân và 

của cộng đồng” [79, 19]
1
. 

Một số học giả người Ấn Độ cho rằng tự học là một hình thức học có hiệu 

quả nhất trong quá trình học tập. Quá trình dạy học là quá trình người dạy điều 

khiển hoạt động tự học của sinh viên một cách gián tiếp. Điều đó cho thấy, một 

trong những phương pháp quan trọng của dạy học ở bậc đại học là phải hình thành 

và phát huy được khả năng tự học của sinh viên trong quá trình  học tập. Gần đây 

tiến sĩ R.Singh (Ấn Độ) đã đưa ra quan niệm về quá trình nhận biết dạy học, tuy 

vẫn khẳng định người thầy giữ vai trò quyết định trong quá trình dạy học, song 

ông nhấn mạnh: trong qua trình dạy học, người học phải tích cực, chủ động trong 

quá trình học kiến thức và nhận ra các tiềm năng của bản thân. 

Ở Mỹ, ngay từ năm 1920, các nghiên cứu đã đưa ra phương pháp giáo dục 

dựa trên việc phát huy vai trò tự học của học sinh. Theo quan niệm này, toàn bộ 

hoạt động của người học là do tự họ thực hiện theo những việc mà giáo viên giao, 

với cách dạy như vậy người học được chủ động bộc lộ khả năng hoạt động của 

bản thân. Tuy nhiên, quan niệm này cũng bị phê phán là làm cho người học chỉ 

quan tâm cố gắng hoàn thành công việc được giao mà hạn chế tính sáng tạo, 

không tạo được sự phát triển trong nhân cách người học 

Ở Phương Tây, các nhà khoa học cũng rất quan tâm nghiên cứu về tự học 

dựa trên những thành tựu lý luận cơ bản của Tâm lý học hành vi và Tâm lý học trí 

tuệ, xem xét con người với tư cách là “con người cá thể” (individual). Trên cơ sở 

tâm lý, các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp dạy học nhằm khai thác và phát 

huy tốt nhất “cái cá thể” trong người học. Có thể khái lược một số nội dung và kết 

quả nghiên cứu theo hướng khẳng định vị thế của người dạy và người học trong 

đó vai trò tự học của người học được đề cao.  

Đầu thế kỷ XX, một số nhà khoa học người Pháp đã nghiên cứu và khẳng 

định vai trò của tự học trong quá trình dạy học. Theo họ, trung tâm của nhà trường 

không phải là người thầy mà là học trò, không phải chỉ có thầy giảng dạy mà trò 

                                           
1
  Số thứ tự tài liệu, số trang 
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phải tự học, tự nâng cao tri thức cho bản thân với sự giúp đỡ của thầy giáo. 

Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, khoa học giáo dục có những tiến bộ đáng 

kể, việc nghiên cứu về tự học tiếp tục được thực hiện ở mức độ cao hơn. Quá trình 

dạy người học tự học được đề cao, bên cạnh đó vai trò của người thầy và các điều 

kiện đảm bảo cho người học một môi trường sư phạm tối ưu cũng được khẳng định. 

Theo A.V.Pêtroxvki. “Việc học tập chỉ xảy ra ở nơi nào mà những hành động 

của con người điều khiển bởi mục đích tự giác là lĩnh hội những tri thức, kỷ xảo, kỷ 

năng, những hình thức hành vi và những dạng hoạt động nhất định” [87, 62]. Học tập 

là một dạng hoạt động đặc thù của con người, nó chỉ có thể được thực hiện ở một 

trình độ nhất định khi con người có khả năng xác định mục đích và có khả năng điều 

khiển, điều chỉnh những hành động của mình thực hiện mục đích đã định. 

Còn tác giả A.N.Lêônchiev thì cho rằng: “Quá trình học tập xuất phát từ mục 

đích trực tiếp và từ nhiệm vụ giảng dậy được biểu hiện ở hình thức tâm lý bên ngoài 

và bên trong của hoạt động đó” [68, 89]. Việc học diễn ra trong nhà trường nhằm 

giải quyết những nhiệm vụ mà giáo viên đề ra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 

ở người học diễn ra một loạt các thao tác tư duy trong đầu gọi là quá trình “nhập 

tâm”. Kết quả quá trình nhận thức được biểu lộ ra bên ngoài thông qua hoạt động 

thực tiễn (ngoại tâm hóa). 

Vấn đề tự học còn được R.Retxke - người Đức bàn đến trong cuốn “Học 

tập hợp lý”, tác giả cho rằng: Học tập ở đại học là một quá trình phát triển của con 

người, quá trình này phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó yếu tố bên trong đóng 

vai trò quyết định đến kết quả tự học. Việc hoàn thành có kết quả những nhiệm vụ 

tự học đặt ra đòi hỏi người học phải đấu tranh bản thân một cách có phê phán và 

phải sáng tạo trong quá trình tự học. 

Tác giả 

đích đã đề ra. Trong nghiên cứu của mình, ông cũng đưa ra phương hướng kích 

thích hoạt động tự học cho học sinh là: trong quá trình dạy học giáo viên có thể 

nêu lên hàng loạt vấn đề và yêu cầu học sinh hoàn thành trong một khoảng thời 

gian xác định. Nhưng cách thức hướng dẫn người học tự học để hoàn thành những 
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yêu cầu mà giáo viên đề ra thì tác giả chưa đề cập tới. Ông còn khẳng định: “Công tác 

tự học của sinh viên dựa vào quá trình dạy học, là công tác thực hiện không có sự 

hướng dẫn và than gia trực tiếp của giáo viên. Giáo viên có thể nêu lên một loạt các 

vấn đề, yêu cẩu sinh viên phải hoàn thành trong một khoảng thời gian xác định. Ở 

đây người học tự giác vươn tới mục đích đã vạch ra trong bài làm biểu lộ sự nỗ lực 

của mình và thể hiện kết quả hoạt động trí tuệ của mình” [49, 30]. 

N.A.Rubakin trong tác phẩm “Tự học như thế nào” đã nhấn mạnh vai trò 

của thái độ tích cực tự học trong việc chiếm lĩnh tri thức của học sinh. Theo ông 

để tự học đạt kết quả thì việc giáo dục động cơ đúng đắn là điều kiện cơ bản để 

học sinh tích cực, chủ động trong tự học. Theo ông: “Tự học là quá trình lĩnh hội 

tri thức, kinh nghiệm xã hội trong thực tiễn hoạt động cá nhân bằng cách thiết lập 

các mối quan hệ cải tiến kinh nghiệm ban đầu, đối chiếu với các mô hình phản ánh 

hoàn cảnh thực tại, biến tri thức của loài người thành vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ 

năng, kỹ xảo của bản thân chủ thể” [95, 35]. Điều này chứng tỏ N.A.Rubakin đã 

thấy rõ vai trò của yếu tố động cơ trong hoạt động tự học của học sinh.  

Ngoài ra ông còn đề cập khá sâu sắc đến kỹ năng đọc sách, đó là vấn đề 

quan trọng trong các kỹ năng tự học của sinh viên. “Vũ khí chính trong công tác tự 

học là sách. Cần phải đọc như thế nào, rút ra những gì từ quyển sách đã đọc, tìm 

được những gì trong đó, làm thế nào để đạt được mục đích với công sức và thời 

gian ít nhất …”[95, 38]. Ông lưu ý những việc cần làm khi đọc sách là: 

1/ Phải hiểu ý nghĩa của các từ viết trong sách. 

2/ Phải nhớ những ý và xem có phù hợp hay không với cuốn sách đang học. 

3/ Phải hình dung được những sự kiện, nghĩa là làm sao cho các sự kiện đó 

sống lại diễn ra trước mắt bạn phải cảm xúc, phải rung động, phải suy nghĩ. 

4/ Cần biết nhận xét đánh giá những gì bạn đọc được. 

5/ Không những phải đánh giá nhận xét những gì đã đọc được mà còn phải 

hành động, phải có những biến chuyển trong cuộc sông của mình” [95, 68]. 

Còn L.P.Đôblaev trong cuốn “Những khía cạnh tâm lý của việc đọc sách” 

đã phân tích những cơ sở khoa học tâm lý, những điều kiện ảnh hưởng tối ưu đến 

quá trình đọc sách. Các tác giả đã phân tích được một số yếu tố tâm lý cơ bản đảm 

bảo cho quá trình đọc sách đạt kết quả cao. Theo họ “phương pháp đọc sách là 
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một trong những yếu tố quan trọng của tự học ở người học” [46, 11]. 

Khi đề cập đến các thành phần tâm lý của sự lĩnh hội, tác giả N.Đ.Lêvitôv 

đã đưa ra quan niệm, theo ông đó là những khía cạnh đa dạng, liên hệ qua lại với 

nhau trong tâm lý người học. Nếu thiếu sự hoạt động tích cực thì việc học sẽ 

không đạt được mục đích đề ra, những thành phần tâm lý của sự lĩnh hội bao 

gồm: “Thái độ tích cực của người học đối với công việc tự học; các quá trình tìm 

hiểu tài liệu một cách trực tiếp và cảm tính, quá trình tư duy với tư cách là quá 

trình cải biến tài liệu; quá trình ghi nhớ, bảo tồn thông tin” [67, 40].  

A.V.Pêtrôvxki trong cuốn “Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm” đã nghiên cứu 

những mức độ của hoạt động học như: Mức độ nhận thức của việc học, mức độ trí 

tuệ của việc học…Từ những mức độ của việc học cho thấy hoạt động học đòi hỏi 

phải có tính tự giác, độc lập cao và để hoạt động học đạt kết quả thì học sinh phải 

tự học, tự nghiên cứu. [87] 

Về quá trình giáo dục, theo nhà giáo dục ngưòi Nga Đixrtervec, đã viết: 

“Không thể ban tặng cho hoặc truyền đạt đến bất kỳ một người nào sự phát triển và 

giáo dục. Bất cứ ai mong muốn được phát triển và giáo dục cũng phải phấn đấu 

bằng sự hoạt động của bản thân, bằng sức lực của chính mình. Anh ta chỉ có thể 

nhận được từ bên ngoài sự kích thích mà thôi…Vì thế, sự hoạt động tự lực là 

phương tiện và đồng thời là kết quả của sự giáo dục” [44, 118]    

Có thể nói, các nhà khoa học đều khẳng định vai trò của tự học trong học 

tập của mỗi cá nhân ở các mức độ khác nhau, năng lực thực tiễn của người học 

dưới hình thức tự học, tự phát triển sẽ đưa đến sự biến đổi bản thân đề phù hợp 

với cuộc sống.  

Việc tự học ở Việt Nam cũng được các nhà khoa học nghiên cứu ở mức độ 

khác nhau. Từ thời Phong kiến, do ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, việc học 

của người học được hiểu và thực hiện một cách máy móc. Trong tự học, kỹ năng 

chủ yếu nhất là ghi nhớ bài học theo kiểu “thầy bảo thế”. Roger Gal đã khái quát 

về nền giáo dục Việt Nam thời bấy giờ: người ta tìm thấy sự bắt chước thầy như 

một cái máy [94, 44]. 

Sau năm 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, miền Nam dưới thời kỳ Mỹ 

- Ngụy, việc tự học tiếp tục được các nhà giáo dục đề cập chủ yếu dưới dạng nêu 
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một số kinh nghiệm tự học của bản thân để mọi người tham khảo, chưa khái quát 

thành cơ sở lý luận, phương pháp luận và quy trình khoa học về tự học. 

Người khởi xướng cho nền giáo dục cách mạng và là tấm gương sáng cho 

nghị lực và phương pháp tự học là chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư tưởng : Phải tự 

nguyện, tự giác xem công việc học tập là nhiệm vụ của người cách mạng” và “về 

học tập phải lấy tự học làm cốt. Minh rất đề cao tính độc lập trong suy 

nghĩ và dựa vào sức mình là chính, đây là biểu hiện cao của ý thức tự nguyện, tự 

giác học tập, Người nhấn mạnh: phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự 

do tư tưởng, đọc tài liệu thì phải đào sâu, hiểu kỹ, có vấn đề chưa thông suốt thì 

phải mạnh dạn đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ. Tư tưởng này đã chỉ ra tự học có vai 

trò quan trọng, là động lực thúc đẩy quá trình học tập, phát triển nhân cách và là 

nền tảng quyết định chất lượng của quá trình dạy học. Tư tưởng giáo dục của Hồ 

Chí Minh được Đảng ta vận dụng trong đường lối giáo dục – đào tạo. Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành trung ương Đảng Khóa VIII đã nhấn mạnh: 

nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học. 

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt đường lối của 

Đảng về giáo dục đào tạo, trong gần hai thập kỷ qua đã có nhiều nhà nghiên cứu 

trên bình diện tâm lý học, giáo dục học nhằm làm rõ vai trò của tự học, các điều 

kiện tác động nâng cao kết quả tự học. Mối quan hệ giữa người dạy và người học, 

giữa cách dạy và cách học được tập trung làm rõ: Người học phải biết tự chiếm 

lĩnh tri thức thông qua hoạt động học tập tự giác, tích cực …Thầy giáo khi đó chỉ 

là người đóng vai trò khơi gợi sự chú ý, kích thích, thúc đẩy cho người học hoạt 

động, và như vậy thầy giáo trở thành người trọng tài, đạo diễn, thiết kế, tổ chức 

việc làm, giúp đỡ người học biết cách làm, biết cách học. 

 

  Trong khuyến cáo về “Giáo dục cho thế kỷ XXI”, UNESCO đã nêu 4 trụ 

cột của giáo dục là: học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để làm 

người. Trên cơ sở này đã có những công trình nghiên cứu chỉ ra một số năng lực 

tự học là chìa khóa hoạt động học tập ở người học bao gồm:  

1/ Năng lực sáng tạo, có khả năng thích ứng với những thay đổi. 

2/ Năng lực hợp tác, có khả năng phối hợp hành động trong tự học. 
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3/ Năng lực tự khẳng định mình, tự lập trong tự học và cuộc sống. 

học, kỹ năng đọc sách được 

nhiều các tác giả coi là những kỹ năng quan trọng nhất trong hoạt động tự học. Có 

kế hoạch tự học sẽ giúp người học chủ động trong hoạt động và thể hiện tác phong 

khoa học trong tự học của bản thân. 

Bước chuyển có tính chất quyết định trong lý luận dạy học là hình thành 

quan điểm dạy học “Lấy người học làm trung tâm” và một trong những đại biểu 

tiêu biểu cho quan điểm này đó là J.Deway (Nhà cải cách giáo dục Mỹ 1859 – 

1952) khi ông cho rằng: “Học sinh là mặt trời, xung quanh nó quy tụ mọi phương 

diện giáo dục”, tác giả này đề cao nhu cầu, lợi ích của người học, đề xuất việc để 

cho người học lựa chọn nội dung học tập, được tự lực tìm tòi nghiên cứu. Cùng 

với quan điểm này là sự xuất hiện một loạt thuật ngữ mới trong giáo dục học như  

“Sự tự giáo dục”, “Người tự giáo dục”...đã trở thành phổ biến ở các nước có nền 

giáo dục phát triển. 

Đến những năm 90 của thế kỷ trước, ở nước ta mới dần xuất hiện những 

cuộc hội thảo lớn để bàn hoạt động dạy học và vai trò của nó đối với phát triển 

năng lực cần thiết cho người học như: Hội thảo nghiệp vụ sư phạm ở Đại học Vinh 

(1991), Hội thảo bàn về kế hoạch rèn luyện nghiệp vụ ở Đại học Sư phạm 

2 (1992), Hội thảo về tổ chức đánh giá việc cải tiến và phương pháp đánh giá kết 

quả ở Đại học sư phạm Việt Bắc…Tuy nhiên, về nội dung, quy mô, cấp độ của 

các sản phẩm nghiên cứu vẫn chỉ dừng lại ở mức tham luận, một số quan điểm, đề 

xuất đổi mới mang tính kinh nghiệm, chắp vá thiếu một đường hướng cơ bản. 

Hơn mười năm trở lại đây, ngày càng có nhiều tác giả với các công trình, 

đề tài lý luận và thực tiễn nghiên cứu việc đổi mới phương pháp dạy học theo 

hướng tăng cường vai trò của chủ thể, kích thích tự giác tích cực, tự lực, sáng tạo 

chiếm kiến thức, phát triển năng lực, phương pháp, tác phong công tác của người 

học, với những cách tiếp cận và hướng giải quyết khác nhau nhà trường không chỉ 

dừng lại ở việc trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng mà loài người đã 

tích lũy được mà còn và chủ yếu là bồi dưỡng cho họ những năng lực cần thiết, 

giúp học biết vận dụng những kiến thức đã tiếp thu được vào các tình hướng mới 
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trong thực tiễn đồng nghĩa với việc phát triển năng lực tự học cho người học. 

Theo tác giả Nguyễn Kỳ, quá trình dạy học được tiến hành theo trình tự: 

người học tự tìm hiểu đối tượng nhận thức, sau đó trao đổi thống nhất trong tập thể, 

nhóm, lớp, cuối cùng giáo viên kết luận về kết quả nhận thức của người học, điều 

chỉnh những thiếu sót và đi đến khẳng định chân lý. Để học theo phương pháp này 

có hiệu quả, người học phải phát huy cao độ năng lực tự nghiên cứu [66].  

Cũng theo quan điểm trên, một số nhà sư phạm như Nguyễn Cảnh Toàn, Lê 

Khánh Bằng cùng một số nhà khoa học giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội đã nghiên cứu các vấn đề liên quan đến phát triển năng lực tự học, từ đó khẳng 

định:  muốn nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường sư phạm thì phải đổi mới 

mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực tự học 

cho sinh viên. 

Học giả Nguyễn Cảnh Toàn là người đã dày công nghiên cứu về tự học, 

phát triển năng lực tự học cho người học. Theo tác giả: “Tự học là tự mình động 

não, suy nghĩ, sử dụng các năng lực trí tuệ (so sánh, quan sát, phân tích tổng 

hợp.v.v…) và có khi cả cơ bắp ( khi phải sử dụng công cụ) cùng các sản phầm cảu 

mình, cả động cơ, tình cảm, nhân sinh quan, thế giới quan (như trung thực, khách 

quan, có chí tiến thủ, không ngại khó…) để chiếm lĩnh một lĩnh vực hiểu biết nào 

đó của nhân loại, biến lĩnh vực đó thành sở hữu của mình” [108, 80]. 

Tự học thường còn được hiểu là học với sách, không có người dạy bên 

cạnh, nhưng hiểu như vậy là hơi hẹp. Bời ngay cả khi có người dạy bên cạnh thì 

cũng chỉ giảng giải, uốn nắn, hướng dẫn chứ người dạy không thể nhận thức thay 

người học. Như vật, hoạt động dạy chỉ là yếu tố ngoại lực tác động đến người học, 

ngoại lực này phải có sự tương tác của nội lực cố gắng của người học. Sự cố gắng 

này chính là năng lực tự học. 

Cũng bàn về phát triển năng lực tự học còn có một số nghiên cứu khác đăng 

trên Tạp chí Lý luận giáo dục như: “Lại bàn về một khâu đột phá trong chất lượng 

đào tạo’’ của tác giả Phan Trọng Luận, “Khơi dậy và phát huy năng lực tự học, 

sáng tạo của người học trong giáo dục và đào tạo” của tác giả Thái Văn Long đã 

đề xuất biện pháp phát huy khả năng tự học của học sinh, sinh viên như kỹ năng 

đọc sách, kỹ năng khái quát hóa tài liệu, lập kế hoạch học tập, đó là tiền đề quan 
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trọng để tự học có hiệu quả. 

Trong quá trình nghiên cứu của mình, sau khi thừa nhận nhận thực tế dạy 

học hiện đại rất chú trọng giáo dục tri thức, thái độ và hình thành kỹ năng cho 

người học “Học phải đi đôi với hành và hành cũng là một kiểu học”, tác giả 

Nguyễn Gia Cầu đã khẳng định, nguyên tắc dạy học đòi hỏi phải đảm bảo cho 

những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo dạy cho học sinh luôn luôn được củng cố bền 

vững và không bị mai một hoặc sai lạc trong mọi tình huống ứng dụng [21].  

Khi bàn về các giải pháp để bồi dưỡng năng lực tự học cho người học, có 

nhiều tác giả với nhiều cách tiếp cận khác nhau đã đưa ra các hướng thực hiện 

khác nhau. Trong bài viết “Động lực học tập và tạo động lực học tập” Tạp chí Giáo 

dục, số 127/ 2005,  tác giả Bùi Văn Quân cho rằng, cần tạo ra động lực cho người học 

để phát triển năng lực tự học và phải cụ thể hóa nội dung dạy học: Muốn thực 

hành được những tri thức đó cần phải cụ thể hóa chúng trong từng lĩnh vực và  

hoạt động thực tiễn”. Tác giả cho rằng cần tăng cường ra các bài tập, nhất là các 

bài tập có tính chất phức tạp cho người học. Việc làm những bài tập lớn sẽ tạo cơ 

hội thuận lợi cho người học vận dụng những kiến thức đã được tích lũy vào việc 

giải quyết những vấn đề của thực tiễn và của khoa học giáo dục đặt ra. 

Các nghiên cứu của Nguyễn Đức Trí (1996) về “Tiếp cận đào tạo nghề dựa 

trên năng lực thực hiện và việc xây dựng tiêu chuẩn nghề” và của Nguyễn Minh 

Đường (2002) về đào tạo theo năng lực thực hiện đã nêu lên những  quan điểm về 

đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hành. Theo đó, một số khái niệm, quan điểm 

về năng lực thực hành cũng như đào tạo theo năng lực thực hành đã được làm rõ. 

Tuy nhiên, những nghiên cứu này chỉ tập trung phục vụ cho chương trình dạy 

nghề mà chưa mở rộng cho lĩnh vực đào tạo đại học nói chung. 

Tháng 8 năm 2000, Hội nghị các trường Sư phạm về đổi mới nội dung 

chương trình giáo dục phổ thông tại Nha Trang, đã định hướng các giải pháp nâng 

cao chất lượng đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa phổ thông. 

Tại đây, vấn đề phát huy  tự học, tự nghiên cứu của sinh viên đã được đề 

cập trong kết luận hội nghị. 

Vấn đề phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, sinh viên nhằm đào 

tạo nguồn nhân lực có khả năng sáng tạo đã được ngành giáo dục - đào tạo đặt ra 
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từ những năm 1960 với khẩu hiệu “Biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào 

tạo”. Cùng với quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, xu hướng vận động của 

nền giáo dục Việt Nam cũng từng bước tiếp cận và đổi mới theo nền giáo dục tiên 

tiến của các nước phát triển, nhưng đổi mới dạy và học như thế nào để vừa đảm 

bảo tính hiện đại, vừa phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh nước ta, rất nhiều tác 

giả như Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Ngọc Bảo, Trần Bá Hoành...đã có nhiều công 

trình nghiên cứu có giá trị cả về phương diện lý luận và thực tiễn về vấn đề nâng 

cao chất lượng dạy học thông qua tự học và hướng dẫn tự học. 

Khi nghiên cứu hoạt động tự học như một hình thức tổ chức hoạt động 

dạy học ở đại học, tác giả Lưu Xuân Mới (2000) trong cuốn “Lý luận dạy học đại 

học” cho rằng: tự học là một hình thức tổ chức dạy học cơ bản ở đại học có tính 

độc lập cao và mang đậm nét sắc thái cá nhân, nhưng có quan hệ chặt chẽ với 

quá trình dạy học. 

Với đề tài “Các biện pháp tổ chức hoạt động tự học môn Giáo dục cho sinh 

viên các trường sư phạm” luận án tiến sỹ của tác giả Nguyễn Thị Tính (2004), đã 

đưa ra một số khái niệm công cụ tự học, tự nghiên cứu tài liệu, phương pháp tự 

học có sự hướng dẫn của giảng viên và đưa ra một số quy trình có tính định hướng 

trong các hoạt động học tập của sinh viên. Trong luận án, tác giả đã kết luận, tự 

học môn học là quá trình tự giác, tích cực chiếm lĩnh tri thức kỹ năng kỹ xảo, rèn 

luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên và hình thành tình cảm thái độ nghề 

nghiệp của sinh viên dưới vai trò chủ đạo của cán bộ giảng dạy môn học. Tự học 

có thể diễn ra ở trên lớp, hoặc trong quá trình tự học ở nhà, hoặc trong các hoạt 

động ngoại khóa. Ba khâu này có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, bổ 

sung kết quả cho nhau không thể tách rời. 

Một số công trình, luận án tiến sĩ thuộc lĩnh vực giáo dục học đề cập đến 

việc phát triển năng lực tự học như: xây dựng hứng thú học tập; tổ chức các hình 

thức tự học cho sinh viên.  Luận án tiến sỹ khoa học giáo dục của tác giả P

phổ thông qua giờ văn học sử” đã nhấn mạnh việc tự học là vấn đề có tính chiến 

lược sư phạm hiện đại, sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo ra những 

phương tiện, phương pháp giao lưu mới, mở rộng khả năng, cơ hội tự học cho mỗi 
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người để tiếp cận tri thức mới, giáo dục nhà trường không còn là nguồn duy nhất 

trang bị kiến thức cho người học. Tự học còn được xem là con đường rèn luyện ý 

chí vươn lên, tạo tri thức bền vữ

bản như lập đề cương, kế hoạch tự học, kỹ năng đọc sách, phát hiện vấn đề... qua 

đó hình thành năng lực tự học của người học. 

Trong Luận án tiến sĩ (2006) “Biện pháp hoàn thiện năng lực tự học môn 

học cho SV đại học sư phạm theo quan điểm trong sư phạm tương tác”, tác giả 

Nguyễn Thị Bích Hạnh cho rằng: trong dạy học bậc đại học, tự học của sinh viên 

là một bộ phận cốt lõi của việc học tập, là một thành phần của dạy học. Tự học 

của sinh viên trên lớp là quá trình sinh viên tự lực giải quyết nhiệm vụ học tập do 

giảng viên đề ra trong các tình huống dạy học ở trên lớp. Tự học phản ánh tính 

chủ động, tích cực, độc lập và tự chủ nghiên cứu của sinh viên trong quá trình học 

tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 

sinh viên ở những khía cạnh như: phân phối thời gian tự học, các phương pháp tổ 

chức hoạt động tự học, việc sử dụng thời gian tự học của sinh viên, các hình thức 

và các điều kiện phục vụ ảnh hưởng đến tự học của sinh viên.  

1.2. Nghiên cứu về phát triển năng lực tự học trong dạy học Những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và những vấn đề đặt ra 

1.2.1. Phát triển năng lực tự học trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin 

Hoạt động học tập của sinh viên bậc đại học là quá trình học nghề, mỗi cá 

nhân bắt đầu hình thành kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tập làm nghiên cứu khoa 

học, do đó hoạt động tự học của họ được thể hiện cao hơn tự học của bậc học phổ 

thông, dần tiếp cận với phương pháp nghiên cứu của nhà khoa học. Chính vì vậy, 

quá trình này đòi hỏi sự tích cực và tính độc lập cao của mỗi người trong học tập, 

lượng tri thức có trong môn học chỉ trở thành tri thức của người học khi sinh viên 

nắm vững kiến thức lý luận và có kỹ năng thực hành nghề nghiệp.  
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c. Để tương thích với việc học tập của sinh viên, nhiệm vụ giáo dục - đào 

tạo của giảng viên đại học cũng phải thay đổi, lúc này họ sẽ đóng vai trò là người 

định hướng nhằm phát triển năng lực tự học, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản giúp 

người học tự tiếp cận và giải quyết các vấn đề mà tri thức môn học đặt ra. 

"Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin" với tư cách là một 

môn khoa học độc lập được giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng từ năm 

2009 nên chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề phát triển năng lực tự học cho 

sinh viên trong dạy học môn này. Tuy nhiên, nội dung môn học được cấu trúc 

gồm ba phần tương ứng với ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin là 

Triết học Mác- Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa 

học là những môn học độc lập được giảng dạy trước năm 2009 ở tất cả các 

trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Trong đó có các công trình những 

nghiên cứu khá sâu về phát triển năng lực tự học trong dạy học Triết học Mác - 

Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học.  

 Trong tài liệu “Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu triết 

học” tác giả Phùng Văn Bộ (Chủ biên) đã đề cập đến tác dụng của việc nêu tình 

huống có vấn đề trong dạy học Triết học, khi đó người học phải vận dụng tất cả các 

tri thức vốn có để giải quyết vấn đề, ở họ nảy sinh nhu cầu nhận thức, thôi thúc việc 

tìm tòi, phát hiện, như vậy sẽ phát huy được tính tích cực trong học tập. 

Khi đề cập đến bản chất của quá trình dạy học, tác giả nhấn mạnh đó là sự 

tác động biện chứng giữa hai yếu tố là giảng dạy và học tập, trong đó yếu tố học 

tập của sinh viên là chủ thể tích cực đối với việc nhận thức. Ngoài ra, tác giả còn 

cho rằng, phương pháp đàm thoại với các câu hỏi gởi mở sẽ thôi thúc, phát huy 

được tính độc lập của tư duy, hướng người học tập trung vào các vấn đề đã đặt ra.  

Với giáo trình “Phương pháp dạy học chủ nghĩa xã hội khoa học” (2007), 

PGS.TS Nguyễn Văn Cư (chủ biên) đã nhận định, thảo luận nhóm sẽ giúp sinh 

viên học cách suy nghĩ về các quy luật chính trị xã hội thông qua việc dạy cho họ 

cách thực hành, liên hệ thực tiễn, tự mình xây dựng kế hoạch với sự giúp sức của 

tập thể nhóm nghiên cứu. Ngoài ra, tác giả còn đề cập đến các nguyên tắc dạy học 
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môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc đảm bảo sự 

thống nhất giữa tính tự giác, tích cực, độc lập của sinh viên trong quá trình dạy – 

học môn CNXH khoa học. Người thầy phải giữ vai trò kích thích sinh viên tự tin 

vào chính mình, tự lực và độc lập trong học tập, nghiên cứu khoa học 

Trong cuốn “Dạy học kinh tế chính trị theo phương pháp tích cực” (2007), 

PGS.TS Trần Thị Mai Phương đã đề cập đến việc sử dụng các nguyên tắc, phương 

pháp dạy học nhằm phát huy tích chủ động, tích cực của sinh viên trong nghiên 

cứu, học tập môn Kinh tế chính trị, với tư cách là một bộ phận cấu thành của Chủ 

nghĩa Mác – Lênin. Khi đề cập đến vai trò quan trọng của tự học, tác giả đã khẳng 

định học tập ở bậc đại học, cao đẳng đòi hỏi sinh viên phải tiếp thu một lượng tri 

thức lớn và khó, cho nên ngoài thời gian học trên lớp sinh viên phải tự học, tự 

nghiên cứu để mở rộng và đào sâu tri thức.  

Với giảng viên, phải có phương pháp hướng dẫn tự học cho sinh viên, trang 

bị những kĩ năng, bồi dưỡng, rèn luyện hình thành ý thức, động cơ tự học đúng 

đắn, như: hướng dẫn lập kế hoạch học tập, cách thức làm việc độc lập, hướng dẫn 

cách học một số kiến thức cơ bản như cách học các khái niệm, phạm trù, quy luật, 

đường lối chính sách kinh tế, cách ghi chép bút ký khi tự đọc, tự nghiên cứu tài 

liệu học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả tự học... 

Gần đây nhất, một số luận án tiến sỹ khoa học giáo dục thuộc lĩnh vực Lý 

luận và phương pháp dạy học Giáo dục chính trị đã đề cập đến vấn đề phát triển 

năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác- Lênin ở các trường đại học, cao đẳng. Luận án tiến sĩ “Phương pháp 

thảo luận nhóm trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin về triết học ở các trường đại học tại

viên tự tìm hiểu phần triết học, qua đó nâng cao tính hiệu quả, khả năng liên hệ 

thực tiễn và tính phong phú, sinh động của giờ học tập môn khoa học này. Việc 

phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu thông qua phương pháp thảo luận nhóm 

trên lớp, bằng hình thức chia nhóm, tổ chức thảo luận đã giúp sinh viên định h ình 

và phát triển các phẩm chất cần có để tự  nghiên cứu và giải quyết các vấn đề mà 
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môn học đặt ra. 

Luận án tiến sĩ với đề tài “Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng 

phát huy tính tích cực của người học trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – Lênin phần Triết học ở các trường đại học, cao đẳng tỉnh 

Thái Nguyên” (2016) của tác giả Hoàng Thị Thủy đã chỉ ra: để thực hiện tốt việc 

đổi mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực, bên cạnh việc sử dụng các 

phương pháp dạy học tích cực vẫn cần phải tiếp tục sử dụng phương pháp thuyết 

trình vì đây là phương pháp có nhiều ưu thế nổi bật trong việc dạy học các môn Lý 

luận chính trị.  

Tuy nhiên cần phải sử dụng theo hướng phát huy tính tích cực của người 

học trong đó đề cao thiết kế nhiều hoạt động tự học của người học như: đọc tài 

liệu và chuẩn bị trước những nội dung giảng viên yêu cầu, cùng nhóm học tập 

chuẩn bị bài thuyết trình về chủ đề bài học được giảng viên giao cho từ trước để 

trình bày trước lớp, viết các bài luận sau mỗi bài thuyết trình của giảng viên kết 

thúc...Tất cả những hoạt động kể trên chính là những biện pháp góp phần phát 

triển năng lực tự học cho sinh viên bao hàm năng lực trí tuệ, kỹ năng học tập, tạo 

hứng thú tham gia học tập môn học này của sinh viên. 

Ngoài ra, còn một số công trình nghiên cứu tự học được công bố trong thời 

gian gần đây tập trung ở góc độ Giáo dục học và Tâm lý học. Nhìn chung, các nhà 

Giáo dục học đã tập trung nghiên cứu sâu vấn đê tự học dưới nhiều góc độ khác 

nhau với hệ thống lý luận chặt chẽ. Các tác giả đã đưa ra nhiều nguyên tắc, biện 

pháp, cách tổ chức tự học khá đa dạng. Bản thân mỗi người học đều tiềm ẩn một 

khả năng tự học, khả năng đó được phát triển hay không là nhờ vào cách thức dạy 

của giảng viên và học tập của sinh viên. Phương pháp dạy học nhồi nhét sẽ làm 

người học thui chột khả năng tự học, ngược lại, lối học tự tìm tòi, nghiên cứu, chú 

trọng sự phát triển óc tư duy, vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống 

sẽ giúp người học tăng cường khả năng tự học.  

Như vậy, phương pháp dạy học có tác dụng rõ ràng đến việc phát triển 

năng lực tự học và là tác nhân quyết định đến hiệu quả học tập. Hiệu quả của các 

hành động học tập tự học cao hay thấp tùy thuộc vào kỹ năng thực hiện các hành 

động đó.  
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1.2.2. Khái quát các kết quả nghiên cứu được luận án kế thừa và những vấn đề 

đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 

       Tổng quan những công trình nghiên cứu về vấn đề phát triển năng lực tự học 

cho người học trong dạy học nói chung và trong dạy học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nói riêng cho thấy đây là vấn đề nhận được nhiều 

sự quan tâm của các nhà khoa học giáo dục ở Việt Nam cũng như trên thế giới.  

Sau khi tổng quan chúng tôi nhận thấy các công trình nghiên cứu đã đề 

cập đến một số vấn đề như: bản chất, vai trò của tự học, cấu trúc năng lực tự 

học cũng như một số biện pháp nhằm phát triển năng lực tự học cho người học. 

Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu này mới dừng lại dưới dạng các bài báo 

khoa học và bước đầu đề xuất một số khía cạnh trong cấu trúc năng lực tự học, 

đề xuất một số phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng 

lực tự học trong dạy học nói chung và dạy học từng phần của bộ môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nói riêng. Cho đến nay, chưa có 

công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống về phát triển năng lực tự học 

trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các 

trường đại học, cao đẳng vùng Tây Bắc.  

Do đó, chúng tôi cho rằng, nghiên cứu đề tài này sẽ góp phần làm rõ cơ 

sở lý luận và thực tiễn, đưa ra những gợi ý về biện pháp phát triển năng lực tự 

học giúp các giảng viên bộ môn Lý luận chính trị có thể tiếp cận, vận dụng 

trong quá trình dạy học môn học ở các trường đại học, cao đẳng cả nước cũng 

như vùng Tây Bắc. Có thể khẳng định,

toàn mới, không trùng với bất cứ nghiên cứu nào đã có. 

 Khi lựa chọn đề tài: “Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy 

học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường Đại học, 

Cao đẳng khu vực Tây Bắc”, trên cơ sở trân trọng, kế thừa có chọn lọc những 

thành tựu của các nhà khoa học đi trước, tác giả tiếp tục nghiên cứu để làm rõ 

thêm một số khía cạnh sau: 

Một là, c thêm các khái niệm công cụ như: Tự học, năng 

lực tự học, phát triển năng lực tự học cho sinh viên. Cơ sở lý luận việc phát triển 

năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học “Những nguyên lý cơ bản của chủ 
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nghĩa Mác – Lênin” ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc. 

Hai là, điều tra, đánh giá thực trạng dạy học theo hướng phát triển năng lực 

tự học cho sinh viên trong dạy học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin” ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc.  

Ba là, đề xuất các nguyên tắc và biện pháp phát triển năng lực tự học cho 

sinh viên trong dạy học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở 

các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc và tiến hành thực nghiệm sư phạm 

để đánh giá tính khả thi của các nguyên tắc, biện pháp đã đề xuất trong luận án. 

 

Kết luận chƣơng 1 

Tổng quan nghiên cứu l  luận về tự học và phát triển năng lực tự học 

cho sinh viên, cùng với những vấn đề luận án cần đi sâu nghiên cứu nhằm tìm 

ra quy trình, biện pháp hữu hiệu trong dạy học nhằm phát triển năng lực tự học, 

tự nghiên cứu của người học. Qua các công trình nghiên cứu, chúng ta nhận 

thức được rằng, việc phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học 

môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” là hết sức quan 

trọng trong giáo dục và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng. Trong đó, người học 

đóng vai trò chủ động tích cực, tự giác và độc lập chiếm lĩnh, khám phá tri thức 

bằng hoạt động của chính bản thân mình, còn người thầy đóng vai trò chủ đạo 

giúp đỡ, hướng dẫn nhằm định hình cho người học có một phương pháp tự học, 

tự nghiên cứu đúng đắn, khoa học và hiệu quả môn học này. Đó là cơ sở quan 

trọng giúp luận án giải quyết những nội dung cơ bản của chương 2: Cơ sở 

 của việc phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học “Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở các trường đại học, cao đẳng 

khu vực Tây Bắc. 
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Chƣơng 2 

CƠ SỞ  VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC  

CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN  

CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC,  

CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC 

 

2.1. Cơ sở lý luận việc phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở trƣờng đại học, cao đẳng 

2.1.1. Phát triển năng lực tự học trong dạy học 

 

Muốn thích nghi, làm chủ cuộc sống và tác động cải biến thế giới khách 

quan, con người phải có hệ thống tri thức khoa học về thế giới. Để đạt được điều 

này cần phải có một hoạt động đặc biệt đó là học tập. 

Học tập là một dạng hoạt động đặc thù của con người, là quá trình lĩnh hội 

những tri thức, kỹ năng, phương thức hành vi và thái độ mới, chỉ có thể được thực 

hiện ở một trình độ nhất định, khi con người có khả năng xác định mục đích, nhận 

thức được và tự điều khiển hành động của mình để thực hiện mục đích đã định.  

Có nhiều quan niệm khác nhau về hoạt động học tập. Tác giả Nguyễn Thạc 

trong Luận án PTS khoa học Lêningrat 1983, đã cho rằng: Học tập là việc lĩnh hội 

tri thức và được xác định bởi cấu trúc và mức độ phát triển của nó. Hiểu theo nghĩa 

tích cực thì học tập là hoạt động theo suốt cuộc đời của mỗi người, đây là hoạt động 

diễn ra phổ biến nhất trong các nhà trường thông qua quá trình dạy học. Như vậy, 

việc học tập đòi hỏi những biến đổi của hành vi bên ngoài và những diễn biến bên 

trong con người, những biến đổi đó cho phép người học đạt được những mục tiêu 

đã xác định.  

Theo chúng tôi, học

 

Đ

Việc học tập gắn liền với cá nhân nên đồng thời cũng 

luôn hàm chứa, gắn liền với việc tự học. 

Tự học là quá trình lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm xã hội, lịch sử trong thực tiễn 
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hoạt động cá nhân bằng cách thiết lập các mối quan hệ cải tiến kinh nghiệm ban đầu, 

đối chiếu với các mô hình phản ánh hoàn cảnh thực tại, biến tri thức của loài người 

thành vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo của chủ thể. Như nhà tâm lý học 

N.A.Rubakin quan niệm: Tự tìm lấy kiến thức – có nghĩa là tự học. 

Với cách tiếp cận như trên, theo chúng tôi: Tự học là hoạt động tự giác huy 

động  phẩm chất tâm sinh

khoa học trong quá trình học tập. 

 ự học là quá trình nhận thức của cá nhân người học với ý thức tự 

giác, tích cực, độc lập huy động năng lực trí tuệ và thể lực của bản thân nhằm chiếm 

lĩnh tri thức ở một lĩnh vực nào đó của nhân loại, biến tri thức đó thành vốn tri thức 

của mình. Có thể phân biệt tự học với học tập ở tính chất độc lập của việc học, 

không phụ thuộc trực tiếp vào giảng viên và tính tự nguyện của người học.  

Tính độc lập của tự học được thể hiện ở các yếu tố: 

- Độc lập của mục đích, giá trị học vấn mong muốn (học cái gì? để làm gì?) 

là do người học quyết định. 

- Độc lập về quản lý (kế hoạch, thời gian, không gian học tập) do người học 

tự đề ra và thực hiện. 

- Độc lập về phương pháp, phương tiện học tập (sử dụng các kỹ năng, kỹ 

thuật, nguồn học liệu...) do người học lựa chọn. 

Tính tự nguyện của tự học thể hiện: 

- Động cơ học tập của cá nhân (học cho ai? vì cái gì?) do người học tự nhận 

thức, không có sự tác động của người khác. 

    - Tình cảm và khát vọng mạnh mẽ trong học tập, sáng tạo, từ đó có ý chí bền 

bỉ, không nản lòng trước những khó khăn trong quá trình tự học. 

    - Thái độ tích cực, tính sẵn sàng cao, thể hiện ở tính linh hoạt, cơ động, toàn 

tâm toàn ý vào việc học tập của mình. 

Có thể nói, tự học là hoạt động độc lập chiếm lĩnh kiến thức, với các kĩ năng, 

kĩ xảo và tự mình động não, suy nghĩ, sử dụng các năng lực trí tuệ (quan sát, so 

sánh, phân tích, tổng hợp…) cùng các phẩm chất động cơ, tình cảm để biến tri thức 

một lĩnh vực nào đó thành sở hữu của chính bản thân người học. 

Như vậy, khái niệm tự học luôn đi cùng, gắn bó hữu cơ với khái niệm tự 

thân. Những tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm của mỗi cá nhân chỉ được hình thành, 

phát triển bền vững và phát huy được hiệu quả thông qua các hoạt động tự thân 



24 

 

của người học. 

Từ cách tiếp cận bản chất của tự học nêu trên, ta có thể khẳng định bản chất 

của tự học là quá trình cá nhân hóa việc học tập, có vai trò đặc biệt quan trọng đối 

với người học nói chung và mỗi sinh viên bậc đại học, cao đẳng nói riêng, thể hiện 

ở ba điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, tự học là mục tiêu cơ bản, quyết định của quá trình dạy học lấy 

người học làm trung tâm. 

Thứ hai, bồi dưỡng, phát triển năng lực tự học là phương cách tốt nhất để tạo 

động lực mạnh mẽ cho quá trình học tập của sinh viên. 

Thứ ba, tự học giúp người học có thể chủ động học tập suốt đời. Học tập để 

phát triển và khẳng định năng lực, phẩm chất và công hiến, thích ứng với mọi biến 

đổi của đời sống kinh tế - xã hội. 

2.1.1.2. Năng lực và năng lực  

 - Năng lực 

Khái niệm năng lực (competency) có nguồn gốc tiếng la tinh “competentia” 

có nghĩa là gặp gỡ. Năng lực được hiểu như sự thành thạo, khả năng thực hiện của 

cá nhân đối với một công việc. Ngày nay khái niệm năng lực được hiểu theo nhiều 

nghĩa khác nhau. Theo Vũ Dũng, năng lực là tập hợp các tính chất hay phẩm 

chất của tâm lý cá nhân, đóng vai trò là điều kiện bên trong, tạo thuận lợi cho việc 

thực hiện tốt một dạng hoạt động nhất định [32]. 

 Có thể khái quát, năng lực là tổng hợp những kiến thức, kỹ năng, động cơ và 

thái độ được học tập hoặc sẵn có của con người nhằm giải quyết hiệu quả các vấn 

đ xác định. Năng lực là điểm hội tụ của nhiều yếu tố như tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, 

kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và trách nhiệm.  

C hiểu , năng lực là sự thực hiện có trách nhiệm và hiệu 

quả các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình huống khác 

nhau thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết kỹ 

năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động. 

Cấu trúc năng lực được chia nhiều dạng khi xem xét ở các góc độ, quan điểm  

khác nhau, ví dụ như quan điểm phân chia năng lực thành năng lực chung và năng 

lực chuyên môn, trong đó năng lực chung là năng lực cần thiết cho nhiều hoạt động, 

lĩnh vực khác nhau (gồm năng lực tư duy, năng lực khái quát, năng lực tích hợp...) còn 

năng lực chuyên môn là năng lực đặc trưng cho một hoạt động nhất định (năng lực 
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kinh doanh, năng lực tổ chức, năng lực tự học...). Cấu trúc năng lực của con người thể 

hiện ở bốn thành phần cơ bản sau: 

Năng lực chuyên môn: khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng 

như đánh giá kết quả chuyên môn một cách độc lập, trong đó tự xác định mục tiêu, 

phương pháp và nội dung cần đạt, có khả năng tư duy lôgic, phân tích và tổng hợp các 

vấn đề liên quan đến chuyên môn đặt ra.  

Năng lực phương pháp: là khả năng hành động có kế hoạch, định hướng mục 

đích trong việc giải quyết các nhiệm vụ.  

Năng lực xã hội: là khả năng đạt được mục đích ở những tình huống, nhiệm 

vụ xã hội cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều thành viên.  

Năng lực cá nhân (cá thể): là khả năng xác định, đánh giá được những cơ hội 

phát triển cũng như những giới hạn của cá nhân, xây dựng và thực hiện kế hoạch 

phát triển cá nhân, những quan điểm về chuẩn giá trị đạo đức và động cơ chi phối 

các ứng sử và hành vi của cá nhân.  

Cấu trúc năng lực với bốn thành phần trên tương ứng với bốn trụ cột giáo 

dục của UNESCO (Theo báo cáo của Hội đồng Giáo dục UNESCO về “Giáo dục 

thế kỷ XXI” năm 1997): 

 

  

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/T%E1%BB%87p_tin:Mo-hinh-bon-thanh-phan-nang-luc-vs-bon-tru-cot-giao-duc-UNESCO.png
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 - Năng lực tự học 

Ngoài những hoạt động tự học diễn ra dưới sự tổ chức, hướng dẫn trực 

tiếp, hay gián tiếp của giảng viên, sinh viên còn tiến hành hoạt động tự học nhằm 

thỏa mãn những nhu cầu, hiểu biết riêng, theo sở thích, hứng thú của bản thân về 

những tri thức nằm ngoài chương trình đào tạo theo quy định của môn học phục 

vụ cuộc sống của họ. Để tiến hành tự học một cách chủ động, sinh viên phải tự 

mình huy động mọi phẩm chất, năng lực tiến hành các hoạt động tìm tòi, khám 

phá độc lập nhằm mục đích chiếm lĩnh hệ thống tri thức khoa học và muốn phát 

triển năng lực tự học nhằm đạt kết quả học tập cao, sinh viên phải thể hiện rõ 

tính mục đích, kế hoạch cao, có thái độ tích cực, tự giác, đặc biệt phải có những 

kỹ năng tự học nhất định.  

n, Năng lực tự học  và 

thể lực của sinh viên trong việc độc lập tìm tòi, sáng tạo, tự phát hiện và giải quyết 

vấn đề , trên cơ sở đó tự kiểm tra, điều chỉnh việc học tập của mình nhằm 

chiếm lĩnh, mở rộng tri thức khoa học.  

Ở các trường đại học, cao đẳng nước ta hiện nay, quá trình tự học của sinh viên 

thể hiện ở nhiều mức độ khác nhau, sinh viên có thể tự học một cách thụ động, tự phát 

hoặc dưới sự hướng dẫn theo quy trình và giám sát, kiểm tra của giảng viên. Tự học thụ 

động, tự phát tất yếu dẫn đến kết quả học tập của sinh viên rất hạn chế, lượng kiến thức 

thu nhận được chỉ là những kiến thức rời rạc thông qua việc đọc thuộc lòng và đương 

nhiên không thể hình thành được năng lực chủ động, sáng tạo ở người học.   

Trong quá trình tự học, khả năng học tập của sinh viên sẽ được phát triển nếu 

mỗi cá nhân biết dựa vào những đặc điểm, kỹ năng vốn có của bản thân và tìm những 

phương pháp, tài liệu học tập thích hợp với khả năng nhận thức của mình.  

thành năng lực tự học của người học. Để tiến hành được công việc này mỗi cá nhân 

phải tự giác, huy động các năng lực trí tuệ, phẩm chất tâm lý trong quá trình tự chiếm 

lĩnh tri thức khoa học, và đương nhiên trong dạy học phải có đủ các biện pháp và quy 

trình đảm bảo được sự phát triển năng lực tự học của sinh viên.  

Dựa vào sự phân tích năng lực tự học như trên, chúng tôi đưa ra cấu trúc năng 

lực tự học gồm 2 phần cơ bản là: năng lực trí tuệ và năng lực hành động, trong đó 

năng lực trí tuệ được hình thành và phát triển chủ yếu do tự thân, bao gồm tri thức về 
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tự học và lĩnh vực kiến thức mà mình mong muốn học, xác định mục tiêu, lợi ích mà 

kết quả tự học mang lại, từ đó hình thành động cơ, tình cảm, thái độ và tích cực trong 

việc lên kế hoạch, huy động các nguồn lực phục vụ tự học. Còn năng lực hành động 

được hình thành và phát triển dưới sự hướng dẫn của giảng viên và nỗ lực rèn luyện 

của mỗi cá nhân trong quá trình học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học, 

có thể chia năng lực hành động làm 5 yếu tố chủ yếu như sau: 

 

 

 

. 

 

Trong cấu trúc năng lực tự học, năng lực hành động có vai trò then chốt, quyết 

định đến kết quả tự học của sinh viên. Tự học là hình thức học có tính chất cá nhân 

do bản thân người học nỗ lực thực hiện, đó là hoạt động nhận thức có tính độc lập cao 

của sinh viên. Tổ chức hoạt động dạy học nhằm phát triển năng lực tự học của người 

học như thế nào còn phụ thuộc vào đặc điểm tâm - sinh lý, năng lực trí tuệ, đặc điểm 

tình cảm, thái độ cá nhân, tùy theo khả năng, trình độ nhận thức của bản thân về 

nhiệm vụ, trách nhiệm, cũng như thói quen làm việc độc lập của từng người học. 

2.1.1.3. Phát triển năng lực tự học 

Thực tiễn cuộc sống cho thấy, để tồn tại và phát triển, mỗi người chúng ta 

đều phải tự học, tự mình chiếm lĩnh một vấn đề nào đó để làm giàu vốn tri thức và 

kinh nghiệm sống của cá nhân. Những kiến thức mà họ tích lũy được bằng tự học 

theo cách này diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi và mang ý nghĩa học suốt đời, đó là quá 

trình cá nhân người học tự huy động trí tuệ, sức khỏe của mình để chiếm lĩnh kho 

tàng tri thức nhân loại. Vì vậy, hoạt động tự học là một công việc mệt nhọc đòi hỏi 

hao tốn năng lượng thần kinh và cơ bắp tương đối lớn của sinh viên. 

 Đặc điểm nổi bật của phát triển năng lực tự học là việc học phải xuất phát từ 

nhu cầu học tập của bản thân người học. Khi có nhu cầu thôi thúc thì cá nhân sẽ có 

khát vọng học tập, điều đó khiến họ quyết định tự học một cách chủ động, độc lập 

và tự nguyện nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách trong suốt quá trình tự học  

Để phát triển năng lực tự học cho sinh viên, ngoài yếu tố kích thích, bồi dưỡng 

hình thành nhu cầu, động cơ, tình cảm và mục tiêu tự thân trong học tập, thì yếu tố cơ 

bản chính là phát triển cách thức tự học một cách khoa học và hiệu quả, thông qua 
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việc phát triển năng lực hành động của mỗi cá nhân người học. Cụ thể đó là: 

 

 

 

 

sự định hướng của giảng viên từ đó 

 

 và triển khai kế hoạch tự học.  

viên chủ động học tập, 

 thời gian  hệ thống 

lại những kiến thức đã học một cách khoa học. 

thời gian cụ thể, chi tiết. Vì như vậy, ngư

 

http://www.kynang.com.vn/quan-ly-thoi-gian.html


29 

 

 

 

 thông tin 

có thể

học 

tập. 

dangcongsan@cpv.org.vn, nxbctqg.vn…  

 

 dàn ý, sơ đồ hóa vấn đề tự học.  

một chủ đề và mối tương quan giữa những nội dung trong 

 

giản

đọc hiểu. 

mailto:dangcongsan@cpv.org.vn
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. Nên s

 

 

những đường liên kết chéo, khi thông tin ở một phần nào đó trong sơ đồ có thể liên 

quan  

 

 

 

5/ Phát triển n  

học tập của mình cũng như khắc phục các sai lầm, thiếu sót. Nó góp

sinh viên sẽ tự khẳng định được mình, tự mình đề xuất được biện pháp thỏa đáng để 

điều khiển và thúc đẩy hoạt động học tập của bản thân. 

Việc tự kiểm tra,

thảo luận, tự đối chiếu so sánh với mục tiêu đặt ra ban đầu…Thông qua đó người 

học tự đối thoại để thẩm định mình, hiểu được cái gì làm được, điều gì chưa thỏa 

mãn nhu cầu học tập nghiên cứu để từ đó có hướng khắc phục hay phát huy, góp 

phần rèn luyện các thao tác tư duy nhanh, độc lập v
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Cấu trúc trên có thể thay đổi cho phù hợp với đặc thù mỗi môn học. Như 

chúng ta đã biết, để có được tri thức khoa học điều kiện tiên quyết là người học phải 

chủ động tiến hành hoạt động tự học. Việc tự lĩnh hội hệ thống tri thức khoa học 

của sinh viên chỉ có thể diễn ra khi hội tụ đủ các điều kiện, đó là: 

Một là, người học phải tự giác về động cơ, mục đích học tập và chủ động, 

tích cực thực hiện mục đích đó. 

Hai là, được bồi dưỡng và hình thành các kỹ năng cơ bản để phát triển năng 

lực tự học. 

Ba là, quá trình đó phải được thực hiện dưới sự điều khiển, hướng dẫn và 

kiểm tra của giảng viên bộ môn. 

Như vậy, việc học tập chỉ xảy ra ở nơi nào mà những hoạt động của con người 

được điều khiển bởi mục đích tự giác là lĩnh hội những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, những 

phương thức hành vi, khi đó con người có ý thức và có khả năng tự điều chỉnh hành 

động của bản thân theo mục đích xác định, tức là học tập theo quan điểm định hướng 

phát triển năng lực của người học. 

2.1.2. Đặc điểm của việc phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trƣờng đại học và cao đẳng 

2.1.2.1. Đặc điểm dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 

ở các trường đại học, cao đẳng nước ta hiện nay 

 Môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin là một trong những môn Lý 

luận chính trị được giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng theo Quyết định số 

52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục đào tạo. Môn học giúp SV 

hiểu, nắm vững, xác lập được những cơ sở lí luận cơ bản nhất về triết học, kinh tế 

chính trị Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học. Thông qua kiến thức môn học, 

sinh viên từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung 

nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo, biết vận dụng các nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin vào nghiên cứu các khoa học cụ thể, cũng như phân 

tích những vấn đề cuộc sống đặt ra. 

Ngoài ra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin còn giúp 

người học phát triển tư duy lý luận, tự giác trau dồi phẩm chất chính trị, tinh thần và 

năng lực tư duy sáng tạo, biết khái quát và giải đáp được những đòi hỏi cấp bách 

của công cuộc đổi mới mà thực tiễn đặt ra, phục vụ sự nghiệp xây dựng thành công 
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chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Việc khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền 

tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động là bước phát triển quan trọng trong nhận 

thức và tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta khẳng định phải:" 

Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong hoạt động của Đảng. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý 

luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra" [38, 19].  

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Phải học tập tinh thần của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin, học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa 

Mác - Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết tốt 

những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta" [75, 95]. 

Người còn nói:" Một cách là chỉ đem lý luận khô khan nhét cho đầy óc họ...thế là 

lý luận suông vô ích. Một cách là trong lúc học lý luận phải nghiên cứu công việc thực 

tế, kinh nghiệm thực tế. Lúc học rồi, họ có thể tự mình tìm ra phương hướng chính trị 

có thể làm những công việc thực tế...thế là lý luận thiết thực, có ích"[76, 311-312] 

Những chỉ dẫn trên đây cho thấy tầm quan trọng của việc học tập Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đáp ứng những yêu cầu của con người 

Việt Nam trong giai đoạn mới. Từ đây đặt ra yêu cầu quá trình học tập, nghiên cứu 

môn học của các sinh viên đồng thời phải là quá trình giáo dục, tự giáo dục, tu 

dưỡng và rèn luyện để từng bước hoàn thiện mình trong đời sống cá nhân cũng như 

trong đời sống cộng đồng xã hội. 

 trên, môn học yêu cầu khả năng tư duy độc lập 

của sinh viên rất cao. Với thời lượng một số tín chỉ lý thuyết trên lớp, giảng viên 

không thể cung cấp được toàn bộ kiến thức khoa học mà môn học đặt ra. Để đạt 

được mục tiêu môn học, nhất thiết sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu dưới sự 

hướng dẫn của người dạy. Rèn luyện các kỹ năng tự học là từng bước giúp cho sinh 

viên có khả năng định hướng và tự nắm bắt đối tượng học tập, nghiên cứu một cách 

chính xác trong hoạt động trí tuệ, có khả năng xử lý nhạy bén các thông tin trước 

những tình huống khác nhau cả về lý luận và thực tiễn, biết phê phán, phân tích đánh 

giá các quan điểm, lý thuyết và phương pháp của người khác để tiếp thu cái hay cái 

tốt, khắc phục cái lạc hậu, lệch lạc và quan trọng hơn là hình thành được tính độc lập 

trong tư duy và huy động được tri thức lý luận và kinh nghiệm để giải quyết các vấn 

đề thực tiễn đặt ra mà không phụ thuộc vào người khác. 
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2.1.2.2. Đặc điểm học tập của sinh viên các trường đại học, cao đẳng  

Hoạt động học tập của sinh viên đại học, cao đẳng là quá trình học nghề, là 

hoạt động tâm lý được tổ chức một cách độc đáo nhằm mục đích học và rèn luyện 

để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao. Được học tập ở các truwofng đại học, 

cao đẳng, sinh viên bắt đầu tập dượt nghiên cứu tài liệu, tập nghiên cứu khoa học, 

được tiếp cận với phương pháp nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy hoạt động 

tự học của sinh viên thể hiện cao hơn tự học của học sinh phổ thông, Điều này đòi hỏi 

tính tích cực, độc lập cao của sinh viên trong quá trình học tập.  

Để học tập ở bậc đại học và cao đẳng đạt kết quả cao, sinh viên phải thích ứng 

với phương pháp học tập mới khác về cơ bản với phương pháp học tập ở bậc phổ 

thông. Kết quả tự học chỉ đạt được khi sinh viên nắm vững kiến thức lý luận và có kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp. Vì vậy, nét đặc trưng cơ bản của hoạt động học tập ở 

sinh viên là sự căng thẳng về trí tuệ, sự hứng thú say mê học nghề của chính họ. Hoạt 

động học tập theo định hướng nghề nghiệp là hoạt động chủ đạo của sinh viên đại 

học. Đó là quá trình lĩnh hội tri thức có mục đích xác định, có chương trình và kế 

hoạch nhằm trang bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, cũng như 

hình thành và phát triển nhân cách. 

So với hoạt động của học sinh phổ thông, hoạt động học của sinh viên đại 

học có những đặc điểm cơ bản sau: 

- Nhận thức của sinh viên và đặc biệt là khả năng tư duy của họ đã phát triển 

cao. Giai đoạn này, những tri thức của bản thân về hoạt động học đã đủ sức trở 

thành những công cụ, phương tiện phục vụ đắc lực cho việc tiếp thu những tri thức 

khoa học. Sinh viên bước đầu đã có được tiền đề quan trọng cho phép họ có đủ 

năng lực để tự học, tự nghiên cứu. Đây là hoạt động diễn ra với nhịp độ căng thẳng, 

đòi hỏi sự nỗ lực trí tuệ cao mang tính tích cực, độc lập, sáng tạo. 

- Nội dung tri thức khoa học mà sinh viên học tập có tính chuyên sâu gắn với 

nghề nghiệp. Sinh viên không học các tri thức khoa học ở phổ thông theo các môn 

học nữa mà đi sâu vào hệ thống tri thức khoa học theo chuyên ngành. Những tri 

thức phổ thông là cơ sở để sinh viên tự học, tự nghiên cứu sâu hơn. Trong quá trình 

tự học, sinh viên không chỉ học tri thức lý luận mà còn học tri thức, kỹ năng nghề 

nghiệp của mình, được làm việc với các phương tiện học tập là tài liệu, giáo trình, 

phòng thực nghiệm và các thiết bị hiện đại. 
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- Sinh viên học tập theo tín chỉ phải thực hiện theo một quy trình tích lũy các học 

phần. Kiến thức từng học phần là tri thức khoa học vừa có bề rộng vừa có chiều sâu. Thời 

gian học tập ở trên lớp của sinh viên lại có hạn. Vì vậy việc học của sinh viên chủ yếu là tự 

học, tự nghiên cứu, tự thu thập những thông tin khoa học cần thiết bổ sung vào tri thức 

môn học. Bên cạnh đó sinh viên đã bước đầu được tập dượt, làm quen với việc nghiên cứu 

khoa học dưới dạng các bài tập thực hành qua các đợt kiến tập, thực hành nghề... 

 - Do đặc điểm hoạt động học tập của sinh viên nên vai trò của giảng viên 

được thể hiện như một nhà tổ chức, định hướng, dẫn dắt sinh viên tiếp cận tri thức 

khoa học. Giảng dạy theo kiểu thông báo đơn thuần không còn thích hợp nữa, giảng 

viên phải thay đổi cách dạy theo hướng kích thích được tính tự giác, tích cực, độc 

lập trong quá trình chiếm lĩnh tri thức của sinh viên. Trong quá trình giảng dạy giáo 

viên phải hình thành và phát huy khả năng tự học của sinh viên thông qua các hình 

thức tổ chức, điều khiển có tính khoa học trong các hoạt động học của sinh viên. 

Từ phân tích đặc điểm hoạt động học của sinh viên cho thấy hoạt động học 

của SV khác về cơ bản so với hoạt động học của học sinh phổ thông.  

Những đặc trưng của việc học trong thế kỷ 21 là: “Học tập suốt đời” dựa trên 

4 trụ cột: “Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để làm người” phải 

được sinh viên thấm nhuần và có ý thức thực hiện tốt. Vì vậy, hoạt động học của 

sinh viên chủ yếu là tự học, sinh viên tự tìm tòi để nắm tri thức khoa học, tự rèn 

luyện kỹ năng nghề nghiệp. 

Hình thức hoạt động học tập cơ bản của sinh viên đại học, cao đẳng bao 

gồm: Hoạt động trên lớp, hoạt động ngoài lớp bắt buộc và hoạt động ngoài lớp 

không bắt buộc theo hứng thú, sở thích của bản thân. 

- Học trên lớp của sinh viên được quy định bởi kế hoạch và chương trình học 

tập các môn học. Nó được thể chế hóa bằng thời khóa biểu học tập, nhưng cũng có 

thể được tổ chức ngoài thời khóa biểu theo một chương trình đặc biệt và trong giảng 

đường, được trang bị một cách tương ứng. Trong tất cả mọi trường hợp nó đều được 

tiến hành dưới sự hướng dẫn của cán bộ giảng dạy và bao gồm các giờ nghe giảng, 

các giờ thực hành và làm việc trong phòng thí nghiệm, các giờ kiểm tra, các giờ 

xêmina, các buổi thảo luận… kết quả của hoạt động do cán bộ giảng dạy đánh giá. 

- Học ngoài giờ bắt buộc: Hình thành một cách lôgic với các giờ lên lớp, thể 

hiện ở việc sinh viên chọn chế độ, thời gian cho hoạt động này tùy theo năng lực bản 
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thân và điều kiện cho phép. Hình thức hoạt động này sẽ không có sự kiểm tra trực 

tiếp của cán bộ giảng dạy nhưng kết quả hoạt động được cán bộ giảng dạy đánh giá. 

- Học ngoài lớp không bắt buộc theo hứng thú, sở thích của bản thân: Hình 

thức này sinh viên được học theo hứng thú của bản thân nhằm nghiên cứu sâu, toàn 

diện các môn học, mở rộng và đào sâu thêm những tri thức đã học. Tức là sinh viên 

được tự học, tự nghiên cứu khoa học, tự bố trí kế hoạch tự học phù hợp với bản 

thân. Kết quả học tập được cán bộ giảng dạy hướng dẫn, điều chỉnh. 

Hoạt động ngoài lớp không bắt buộc sẽ tăng lên theo các khối lớp. Điều đó 

có nghĩa là càng ở các lớp cao thì hoạt động tự học không có sự giám sát của giáo 

viên càng được tăng lên. Việc thực hiện các nhiệm vụ học tập, đề tài nghiên cứu 

được sinh viên thực hiện ngoài giờ lên lớp thông qua hoạt động tự học. 

Việc phát triển năng lực tự học của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin dựa trên những điểm khác biệt trong hoạt động 

học tập của sinh viên các trường đại học, cao đẳng so với giai đoạn các em còn là học 

sinh trung học phổ thông. Nó khẳng định sự cần thiết phải có những biện pháp hữu 

hiệu để bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên, đáp ứng được mục tiêu giáo dục và 

đào tạo của các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

2.1.2.3. Nội dung phát triển năng lực tự học trong dạy học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở trường đại học, cao đẳng  

Như trên đã trình bày, tự học là quá trình nhận thức của cá nhân người học nhằm 

chiếm lĩnh tri thức ở một lĩnh vực nào đó của nhân loại. Thực chất đây là quá trình cá 

nhân tự tư duy trên cơ sở phát huy mọi năng lực, phẩm chất vốn có của mình để đạt 

được mục tiêu nào đó trong học tập, nghiên cứu. Để đạt được mục tiêu này, người học 

phải lựa chọn cho mình phương pháp phù hợp với điều kiện, khả năng của bản thân 

cũng như nhiệm vụ học tập đã đặt ra – đó chính là phương pháp tự học. 

Là một mắt xích rất quan trọng trong quá trình giáo dục – đào tạo, tự học góp 

phần hình thành và nâng cao năng lực, phẩm chất của sinh viên. Đây là vấn đề không 

chỉ liên quan đến người học mà cả người dạy. Việc khơi dậy, hướng dẫn, phát hiện và 

phát huy nội lực tự học trong việc giáo dục là một công việc không chỉ của một cá nhân 

người dạy nào mà là vấn đề đang được cả ngành giáo dục và xã hội quan tâm. 

Một giảng viên dạy giỏi không phải chỉ uyên thâm trong chuyên môn mà phải là 

người hướng dẫn khoa học để người học phát triển được hết năng lực tư duy của mình, 
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nói cách khác người thầy phải là người  hướng dẫn, giúp đỡ họ có được phương pháp 

tự học khoa học và đúng đắn. Theo nhà giáo dục học Nguyễn Cảnh Toàn, hướng dẫn 

tự học chủ yếu là hướng dẫn tư duy trong việc chiếm lĩnh kiến thức, hướng dẫn tự phê 

bình về tính cách trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức. Đó là tự học có hướng dẫn.  

Như vậy, phương pháp tự học của sinh viên là tổng hợp những cách thức, con 

đường, phương tiện mà sinh viên tự chọn cho mình trong quá trình học tập, nghiên cứu 

khoa học để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ học tập và nghiên cứu khoa học đã đề ra.  

Từ những nhận định trên về phương pháp hướng dẫn tự học cho sinh viên của 

giảng viên cũng như phương pháp tự học của sinh viên, luận án có thể khái quát: Phát 

triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin là quá trình giảng viên thiết kế, sử dụng các biện pháp và tổ chức 

hoạt động dạy học có mục đích, nhằm bồi dưỡng và phát huy tối đa năng lực tự học, tự 

nghiên cứu môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin cho sinh viên. 

Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh của mỗi cá nhân người học và chương trình giáo 

dục - đào tạo của từng Trường, việc tự học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin của sinh viên có thể được thực hiện theo ba  thức sau: 

 thức 1: Cá nhân người học tự nghiên cứu theo sở thích và hứng thú 

môn học mà không có sự hướng dẫn của giáo viên hoặc chuyên gia về lĩnh vực đó. 

Hình thức này thường gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu, do phải 

tự mò mẫm nên dẫn đến đi chệch hướng nghiên cứu, phải thực nghiệm nhiều lần 

hoặc cứ liệu, suy luận mang tính chủ quan của cá nhân…  

Tuy nhiên quá trình tự nghiên cứu này kết quả sẽ đi đến sự sáng tạo và phát 

minh ra các tri thức khoa học mới, hình thức tự học này phải được dựa trên nền tảng cá 

nhân nắm vững tri thức cơ bản lĩnh vực đó và đặc biệt phải có một niềm tin mạnh mẽ, 

sự khao khát, say mê khám phá tri thức mới. Đạt tới trình độ tự học này, người học đã 

vươn tới hình thức cao nhất của nghiên cứu khoa học, không thầy hướng dẫn mà vẫn 

có thể tổ chức có hiệu quả hoạt động nhận thức của mình.  

 2: Tự học có thầy ở xa hướng dẫn. 

Đây là hình thức tự học mới nhưng do phù hợp với thời đại nên được ứng 

dụng khá phổ biến trên thế giới cũng như Việt Nam, mặc dù thầy ở xa nhưng vẫn có 

sự trao đổi thông tin giữa thầy và trò bằng các phương tiện trao đổi thông tin dưới 

dạng fax, email… nhằm phản ánh, cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc, 
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kiểm tra, đánh giá,...hình thức này được sử dụng nhiều đặc biệt là Hệ đào tạo từ xa. 

 3: Tự học có thầy trực tiếp hướng dẫn một số tiết trên lớp, sau đó 

sinh viên về nhà tự học dưới sự hướng dẫn gián tiếp của giảng viên 

Trong quá trình học tập trên lớp, người thầy có vai trò là nhân tố hỗ trợ, chất 

xúc tác thúc đẩy và tạo điều kiện để trò tự chiếm lĩnh tri thức. Trò với vai trò là chủ 

thể của quá trình nhận thức: chủ động, tự giác, tích cực tham gia vào quá trình học 

tập. Trong mối quan hệ giữa người thầy và  sinh viên thì sinh viên là chủ thể cơ bản 

và quyết định của quá trình khám phá tri thức. Trong quá trình tự học, tuy người 

học không trực tiếp trao đổi thông tin với thầy, nhưng dưới sự hướng dẫn gián tiếp 

của thầy, người học phải phát huy tính tích cực, chủ động tự sưu tầm tài liệu, sắp 

xếp kế hoạch nghiên cứu để hoàn những yêu cầu do giảng  viên đề ra.  

Nội dung tự học của người học theo hình thức này liên quan trực tiếp với 

yêu cầu của giảng viên môn học, được giảng viên định hướng về nội dung, mục 

đích yêu cầu và phương pháp tự học theo một quy trình khoa học để người học 

thực hiện. Như vậy, ở hình thức tự học thứ ba này quá trình tự học của sinh viên 

có liên quan chặt chẽ với quá trình dạy học, chịu sự tác động của nhiều yếu tố, 

trong đó có yếu tố hướng dẫn phương pháp tự học của giảng viên và quá trình tự 

học của sinh viên. 

Phương pháp dạy học trong các trường đại học và cao đẳng được thể hiện 

phong phú, đa dạng theo đặc trưng từng môn học và nội dung bài học, dưới sự tổ chức, 

điều khiển của người dạy trong mối quan hệ tương tác với người học nhằm phát triển 

kỹ năng tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động học tập của bản thân.  

Mặt khác, để phát triển năng lực tự học cho sinh viên đạt hiệu quả cần giải 

quyết tốt mối quan hệ giữa vai trò của người dạy với vai trò của người học trong 

quá trình dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Theo 

đó, vai trò của người thày được thể hiện qua những khía cạnh chủ yếu sau:  

Một là, định hướng hoạt động học của sinh viên thông qua việc xác định mục 

tiêu, nội dung, các phương pháp, phương tiện và hệ thống học liệu phục vụ cho quá 

trình học tập.

–
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. 

Là môn khoa học chính trị có tính khái quát, trừu tượng cao, với nhiều phạm 

trù, nguyên lý, quy luật và những kiến thức khoa học xã hội nhằm trang bị thế giới 

quan và phương pháp luận trong việc nghiên cứu, học tập các môn khoa học khác. 

Với 5 tín chỉ cho cả ba phần triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học, 

giảng viên chỉ có thể trang bị trên lớp những kiến thức hết sức cơ bản, còn lại phụ 

thuộc rất lớn vào kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. 

 

 

,

 

Hai là, xây dựng quy trình, tổ chức điều khiển, chuyển giao mục tiêu, nội dung  

phương pháp  tự học đến sinh viên. 

Có thể nói, việc tổ chức hoạt động dạy học hướng sinh viên vào việc tự giác, 

tích cực của cá nhân trong quá trình tự học, tự nghiên cứu đóng vai trò 

, ch
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ể tiếp thu được những tri 

thức khoa học sinh viên phải tự tìm tòi, tự tổ chức việc chiếm lĩnh những tri thức khoa 

học của nhân loại, tức là sinh viên phải  các kỹ năng tự học. Điều này có ý 

nghĩa rất lớn trong môi trường dạy học ở trình độ đại học, cao đẳng, vì nếu không tự 

học thì sinh viên không thể hoàn thành nhiệm vụ học tập theo phương châm: biến quá 

trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.  

Ba là, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tự học của sinh viên.  

 hiện kiến 

thức  đánh giá của giảng viên phải chuẩn 

mực, khách quan,  đặc biệt phải ghi nhận  những tri thức thông 

qua tự học, tự nghiên cứu tài liệu của sinh viên, 

như vậy mới tạo ra động lực, 

thôi thúc sinh viên nỗ lực trong tự học  

của 

việc phát triển năng lực tự học trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin như sau:  

1/ Khơi dậy động cơ học tập cho sinh viên, phải để họ thấy được lợi ích của việc 

tự học từ đó hình thành nhu cầu và có thái độ tích cực, hứng thú với môn học này. 

2/ Giảng viên tác động thông qua các biện pháp, kỹ thuật dạy học theo hướng 

phát triển năng lực tự học cho sinh viên, từ việc định hướng nội dung, lựa chọn vấn 

đề, lập kế hoạch tự học của cá nhân (nhóm), lựa chọn phương tiện, hướng dẫn các 

kỹ năng nghe, đọc, ghi chép và đánh giá kết quả tự học, tự nghiên cứu.  

3/ Lập kế hoạch tổ chức rèn luyện các kỹ năng tự học, tự đánh giá cho sinh 

viên. Trong suốt quá trình thực hiện được giảng viên giám sát thông qua hình thức 

quan sát, theo dõi tiến độ tự học, tổ chức xemina, kiếm tra, đánh giá kết quả tự học. 

Đặc biệt, phải thường xuyên khích lệ, hướng dẫn, giúp đỡ để sinh viên vượt qua khó 

khăn, trở ngại trong tự học. 

4/ Tổ chức thảo luận để trao đổi, rút kinh nghiệm từ các thành viên trong nhóm 

và giữa các nhóm học tập trong lớp về quá trình tự học. 

5/ Tổ chức đánh giá tổng kết kết quả các nội dung tự học của sinh viên trên cơ 

sở các yêu cầu, nhiệm vụ đã giao cho sinh viên. 
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2.1.2.4. Các nhân tố tác động đến việc phát triển năng lực tự học của sinh viên 

trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển năng lực tự học  của 

sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

như: yếu tố bẩm sinh, điều kiện xã hội, giáo dục của người dạy, chương 

trình đào tạo và hoạt động của cá nhân. Trong các yếu tố trên, hoạt động của cá 

nhân đóng vai trò quyết định sự phát triển năng lực tự học của người học. 

- Nhân tố chủ quan trong hoạt động học tập của cá nhân người học. 

Hoạt động học tập của con người bao giờ cũng xuất phát từ mục đích, nhu cầu 

và lợi ích nào đó, chính nó tạo ra động cơ học tập. Động cơ là cơ chế thứ nhất của 

việc hình thành năng lực tự học.  

Trong hoạt động tự học, sinh viên phải nhận thức được nhu cầu và lợi ích của việc 

tự học, có động cơ, từ đó ở mỗi người có nhận định, phân tích, so sánh, tổng hợp, thống 

nhất các nguồn thông tin, ý tưởng, hướng giải quyết và đánh giá kết quả tự học của 

mình. Theo Tâm lý học, tâm lý con người có nhiều cấp độ về nhận thức, tư tưởng, ý 

chí, tình cảm. Do đó, tự học phải tạo ra sự thống nhất giữa các mặt đó, tự giác hóa quá 

trình đó, nghĩa là phải hiểu được vấn đề, hiểu được sự cần thiết phải khai thác và kết 

hợp được các yếu tố thuận lợi để thực hiện hoạt động học tập hiệu quả.  

Ý thức tự giác là cơ chế thứ hai của năng lực tự học. Quá trình tự học có sự 

tác động qua lại giữa chủ thể (người học) và đối tượng (tri thức) đó là quá trình tác 

động qua lại biện chứng, từ việc xuất hiện tình cảm, ý chí và nhu cầu trong việc 

cùng giải quyết vấn đề tri thức khoa học, trong sự đồng cảm, hợp tác và khích lệ của 

các thành viên trong nhóm học tập từ đó hình thành ý thức bản thân mình.  

Đồng cảm là cơ chế thứ ba của năng lực tự học. Trong học tập, mỗi người học chủ 

động tìm tòi kiến thức, nét đặc trưng công việc tự học của sinh viên là phải tự tư duy và 

độc lập tiến hành các hành vi học tập, quá trình đó không thoát ly khỏi các nhân tố chủ 

quan và khách quan tác động đến sự phát triển năng lực tự học của sinh viên. Nhân tố 

chủ quan cơ bản, bên trong có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tự học của sinh viên là 

xác định được vấn đề cần giải quyết trong tự học, có kỹ năng đọc sách và tài liệu tham 

khảo, kiểm tra và phân tích kết quả tự học; thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự học.  

Bên cạnh ba cơ chế chủ yếu hình thành nên năng lực tự học còn phải kể đến các 

yếu tố như có tính kiên trì vượt khó trong tự học, có tính cần cù chăm chỉ, tính tự giác 
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tự học tập, tự thân vận động của sinh viên. Ngoài ra, sự chi phối bởi các yếu tố như tư 

chất thông minh, sắp xếp thời gian hợp lý cho việc tự học cũng góp phần tác động đến 

sự phát triển năng lực tự học của sinh viên, điều này có liên quan trực tiếp đến chất 

lượng đầu vào và tính đặc thù của sinh viên khu vực Tây Bắc với trí lực khá thấp, khả 

năng giao tiếp xã hội và mức độ tiếp cận với các nguồn thông tin còn hạn hẹp.  

Trong các nhân tố chủ quan, có hai nội dung là có vốn kiến thức cần thiết để 

tự học nói chung và vốn kiến thức cần thiết làm cơ sở cho tự học môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin được trang bị ở bậc học phổ thông của 

sinh viên khá quan trọng, việc học tập ở chương trình đào tạo đại học, cao đẳng có 

liên quan mật thiết đến kiến thức phổ thông, đặc biệt là môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác – Lênin đòi hỏi sinh viên nắm vững kiến thức các môn khoa 

học xã hội và nhân văn như môn Giáo dục công dân, lịch sử Việt Nam… và các tri 

thức thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên như vật lý, hóa học, sinh học.. . Ngoài ra sinh 

viên phải cập nhật các vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và 

quốc tế. Thiếu những kiến thức này việc học tập, nhất là tự học các khái niệm, phạm 

trù và quy luật của môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin sẽ trở 

nên trừu tượng khó hiểu, tác động không nhỏ đến khả năng tự học, tự nghiên cứu tài 

liệu của sinh viên. 

- Nhóm các nhân tố khách quan. 

Nhóm các nhân tố khách quan thuộc về môn học, các phương tiện học tập 

và sự tác động của Nhà trường, thầy cô, gia đình và xã hội. Nội dung bài học, môn 

học hấp dẫn hay nội dung bài học, môn học thiếu hấp dẫn, trừu tượng, quá khó có 

ảnh hưởng nhiều đến việc tự học của các sinh viên.  

Trách nhiệm của giảng viên. Để sinh viên nhận thức được vị ví, vai trò và sự 

hấp dẫn của môn học, phụ thuộc nhiều vào cách đặt vấn đề và phương pháp truyền thụ 

tri thức bài học của giảng viên. Trong quá trình dạy học, các biện pháp và kỹ năng của 

giảng viên cũng tác động không nhỏ đến phát triển năng lực tự học của sinh viên, việc 

kiểm tra, đánh giá của giảng viên được xem là nhân tố kích thích sự hứng thú, ham học 

của sinh viên, vì nó là kết quả phản ánh trực tiếp nỗ lực của họ trong quá trình tự học, 

nếu giảng viên ít chú ý kiểm tra,

sẽ 
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xuyên và phát triển  

 

 Tài liệu học tập, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho tự học. Là điều kiện 

“cần”, có vai trò chi phối đến việc phát triển năng lực tự học của sinh viên . Các 

trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc, vốn rất thiếu nguồn cung cấp học liệu 

như sách báo, tài liệu chuyên ngành, phòng đọc, thư viện điện tử…cho người học 

trong các cơ sở đào tạo, cũng như điều kiện kinh tế của sinh viên còn hạn chế.  

Môi trường trao đổi thông tin, tập thể lớp, nhóm học. Một bầu không khí tự 

học sôi nổi ảnh hưởng nhiều đến phát triển năng lực tự học, đó là chính là môi 

trường học tập, với một tập thể có phong trào thi đua trong học tập sẽ có tác dụng 

cuốn hút, tác động đến  ý thức học tập của mọi thành viên trong lớp. 

Ngược lại các thành viên trong tập thể không thích trao đổi, tranh luận sẽ làm nhụt 

trí, mất động lực và không khí ganh đua trong tự học và học tập nói chung. 

Sự quản lý của Nhà trường. Việc quy định chặt chẽ giờ tự học của nhà trường 

cũng tác động đến tính độc lập trong học tập của sinh viên vì thực tế môi trường đào 

tạo chuyên nghiệp không có cơ chế giám sát việc tự quản ngoài học đường, công việc 

tự học phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của sinh viên. Đa số các trường muốn tạo ra các 

sân chơi để thu hút sinh viên vào các hoạt động, một mặt để sinh viên hòa nhập vào các 

hoạt động tập thể nhằm rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hoạt động nhóm, mặt khác tránh 

các em bị ảnh hưởng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Tuy có mặt tích cực như vậy, 

nhưng nếu cường độ các hoạt động không phù hợp sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất 

lượng hoạt động học tập, nhất là tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. 

       Như vậy, việc dạy học theo hướng tăng cường vai trò của sinh viên, kích thích tự 

giác tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức, qua đó phát triển năng lực tự tiếp cận và 

xác định hướng giải quyết khác nhau, đó không chỉ là yêu cầu mà còn là mục tiêu, là 

đòi hỏi có tính cấp thiết trong đổi mới giáo dục đại học hiện nay nói chung và trong 

dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nói riêng. Nhiệm 

vụ của nhà trường, của giảng viên không chỉ dừng lại ở việc trang bị cho người học 

những kiến thức mà loài người đã tích lũy được qua môn học mà quan trọng là bồi 

dưỡng cho họ những năng lực cần thiết, giúp họ biết tự học, biết vận dụng những kiến 

thức đã tiếp thu được vào các tình hướng mới trong thực tiễn công tác sau này. 
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2.2. Cơ sở thực tiễn của việc phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy 

học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trƣờng Đại học, 

Cao đẳng khu vực Tây Bắc  

2.2.1.  cơ bản của địa bàn nghiên cứu 

Vùng Tây Bắc bao gồm 4 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hoà Bình, 

tổng diện tích tự nhiên toàn vùng 3.733.000 ha (chiếm khoảng 11,3% diện tích tự 

nhiên cả nước). Phía Bắc giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc có đường biên giới dài 

310 km; phía Tây giáp tỉnh Luông Pha Băng và Phông Sa Lỳ - Cộng hòa Dân chủ nhân 

dân Lào, có đường biên giới dài 623 km; phía Đông giáp tỉnh Yên Bái, Phú Thọ; phía 

Nam tiếp giáp với các tỉnh Ninh Bình, Hà Nội.  

Đặc điểm nổi bật của dân cư vùng Tây Bắc: đa số là đồng bào các dân tộc ít 

người (chiếm 79,2%), thuộc khoảng hơn 20 dân tộc khác nhau. Trong đó, dân tộc 

Thái chiếm 32,3% dân số trong vùng (và chiếm 54% trong tổng số người Thái của 

cả nước), dân tộc Mường chiếm 24,8% (chiếm 48,5% trong tổng số người Mường 

của cả nước), dân tộc H'mông chiếm 13% (chiếm 36,7% trong tổng số người 

H'mông của của nước). Nhiều dân tộc có dân số ít hơn như: Dao, Cao Lan, Sán Dìu, 

Hà Nhì, Lào, La Chỉ, La Hủ, Kháng Lự, Lô Lô,  Cống, Ngải, Si La… các dân tộc 

sinh sống rải rác ở các vùng cao, vùng sâu nên điều kiện giao lưu và phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Trình độ sản xuất cũng như 

phong tục, tập quán sản xuất và sinh hoạt của nhiều cộng đồng dân tộc còn lạc hậu, 

mức sống và điều kiện sống thấp, chậm được cải thiện. Mức sống các tỉnh Tây Bắc 

vẫn còn khoảng cách lớn với mức trung bình cả nước, chỉ bằng 40% - 60% trung 

bình của người dân cả nước. Chính các điều kiện trên là nhân tố tác động không nhỏ 

đến việc phát triển năng lực tự học cho sinh viên ở các trường ĐH, CĐ khu vực Tây 

Bắc trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin . 

2.2.2. Thực trạng phát triển năng lực tự học trong dạy học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc  

Từ mục đích, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án, tác giả chủ yếu 

tập trung nghiên cứu, khảo sát việc phát triển năng lực tự học môn Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin của sinh viên các trường đại học và cao đẳng 

khu vực Tây Bắc rút ra , biện pháp phát triển năng 

lực tự học cho sinh viên  

Khách thể khảo sát là giảng viên môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác – 

Lênin (30 GV) và sinh viên các chuyên ngành khác nhau thuộc các trường Đại học 
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Tây Bắc (gồm cả 2 hệ ĐH và CĐ), Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Cao đẳng Cộng 

đồng Lai Châu (500 SV). Thời gian tiến hành khảo sát: năm học 2014 - 2015 và 

2015 – 2016. Tất cả các đối tượng khảo sát đều đảm bảo tính đại diện khu vực Tây 

Bắc, tiêu biểu và bao quát các thành phần nhằm nâng cao tính khách quan và khái 

quát những thông tin thu nhận được 

Để có bức tranh toàn cảnh về thực trạng phát triển năng lực tự học của sinh 

viên các trường, luận án tập trung phân tích các nội dung: Nhận thức, thái độ của 

giảng viên, sinh viên về tự học, thực trạng tự học của sinh viên, cách thức dạy học, 

tổ chức hướng dẫn sinh viên tự học của giảng viên... trên cơ sở đó rút ra những nhận 

định về ưu, nhược điểm và đề xuất những giải pháp khắc phục. Nội dung khảo sát 

thực trạng của sinh viên và giảng viên ở các trường ĐH, CĐ khu vực Tây Bắc, 

chúng tôi thu được kết quả thể hiện qua các biểu đồ từ 2.1 đến 2.14 như sau:  

Biểu đồ 2.1. Quan niệm về tự học của sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng khu 

vực Tây Bắc 

 

Kết quả khảo sát nội dung quan niệm về tự học của sinh viên cho thấy 94% 

mẫu cho rằng tự học là tự củng cố, tích lũy các kiến thức đã học trong quá trình 

học tập; 95% mẫu tự học là việc học ở nhà khi có thời gian; 98% mẫu tự học là 

việc học của bản thân khi không có thầy trực tiếp; 98% mẫu tự học là tự mình đọc 

sách, tài liệu. Như vậy, đa số sinh viên đã có nhận thức đúng về tự học, đặc biệt là 

xác định được đó là nhiệm vụ của cá nhân mình trong việc tự giác chiếm lĩnh tri 

thức môn học. Có 76% mẫu cho rằng tự học là học thuộc bài đã học trên lớp và 
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hoàn thành các yêu cầu học tập do giảng viên đề ra, điều này cho thấy trong ý thức 

của mình, các sinh viên còn có tư tưởng bị động trong học tập và sử dụng phương 

pháp đọc ghi nhớ (học vẹt) là chủ yếu.  

Điều đáng lưu tâm là chỉ có 42% mẫu đồng ý với nội dung tự học là tự tìm 

kiếm, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến môn học để khám phá, mở rộng tri thức, 

số liệu này cho thấy có một bộ phận không nhỏ sinh viên chưa thực sự xác định 

động cơ học tập là mở rộng kiến thức thông qua con đường tự học, tự nghiên cứu 

của mình. Chỉ với 22% mẫu đồng ý với nội dung tự học là tự lập kế hoạch cho việc 

học tập và thực hiện kế hoạch đó, cho thấy còn rất nhiều sinh viên chưa biết hoặc 

chưa được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tự học cho riêng mình, điều này cũng lý 

giải việc sinh viên lựa chọn nhiều đến phương án học thuộc các nội dung đã học và 

bị động thực hiện các yêu cầu do giảng viên đề ra. Riêng với 13% mẫu đồng ý nội 

dung tự học là việc học theo sở thích, hứng thú của bản thân, chúng ta có thể thấy 

sự đam mê khám phá tri thức của đa số sinh viên còn hạn chế.  

Biểu đồ 2.2. Vai trò, ý nghĩa của tự học đối với sinh viên ở các trường đại học, cao 

đẳng khu vực Tây Bắc 
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Biểu hiện khác 

Để đạt được kết quả cao trong học tập có thể … 

Tự học giúp bạn có năng lực tự lĩnh hội tri thức 

Chỉ có thể tự học mới hoàn thành mục tiêu … 

Tự học giúp bạn thỏa mãn sự ham hiểu biết và … 

Tự học giúp bạn có thêm kiến thức để trao đổi … 

Tự học là khâu không thể thiếu trong quá trình … 

Tự học giúp bạn phát triển kỹ năng học tập và … 

Tự học giúp bạn có khả năng phát hiện và giải … 

Tự học giúp bạn phát huy tính độc lập, sáng tạo … 

Tự học giúp bạn hoàn thành tốt những nhiệm vụ … 

Tự học giúp bạn đạt kết quả cao trong học tập  

Tự học giúp bạn mở rộng, hiểu sâu kiến thức 

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến 



46 

 

Khảo sát về vai trò, ý nghĩa của tự học đối với bản thân và sinh viên ở các 

trường đại học, cao đẳng, kết quả cho thấy 91,2% mẫu đã nhận đúng về vai trò tích 

cực của tự học khi lựa chọn đồng ý với các nội dung tự học giúp bạn nắm vững kiến 

thức đã học trên lớp; tự học giúp bạn mở rộng, hiểu sâu kiến thức; tự học giúp bạn 

đạt kết quả cao trong học tập; tự học giúp bạn hoàn thành tốt những nhiệm vụ học 

tập do giảng viên đề ra. Đây là điểm tích cực đối với nhận thức của sinh viên khi họ 

mới rời môi trường học tập ở trường phổ thông quen với phương pháp học tập bị 

động, vào học năm thứ nhất ở các trường đại học, cao đẳng. 

Tuy nhiên, với phương án tự học giúp bạn phát huy tính độc lập, sáng tạo 

trong học tập 33,6% mẫu; tự học giúp bạn có khả năng phát hiện và giải quyết các 

vấn đề trong học tập 33% mẫu; tự học giúp bạn phát triển kỹ năng học tập và học 

suốt đời chỉ có 31,2% mẫu đồng ý cho thấy nhận thức về ý nghĩa, vai trò của việc 

hình thành năng lực tự học của sinh viên chưa cao.  

Với sinh viên, việc nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của tự học sẽ là cơ sở 

quan trọng định hướng sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi người trong suốt quá trình 

học tập, tỷ lệ 91,6% mẫu đồng ý với nội dung tự học là khâu không thể thiếu trong 

quá trình học tập của sinh viên; chỉ có thể tự học mới hoàn thành mục tiêu chương 

trình đào tạo; tự học giúp bạn có năng lực tự lĩnh hội tri thức, cho thấy ngay từ 

năm thứ nhất các em đã xác định được vai trò của tự học trong chương trình giáo 

dục và đào tạo ở các trường đại học và cao đẳng. 

Ở nội dung tự học giúp bạn có thêm kiến thức để trao đổi với người khác 

trong thảo luận 77% mẫu đồng ý; tự học giúp bạn thỏa mãn sự ham hiểu biết và tính 

tò mò trong học tập và cuộc sống 72% mẫu đồng ý; để đạt được kết quả cao trong 

học tập có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau chứ không chỉ bằng tự học có tỷ 

lệ đồng ý khá cao là 82,4% mẫu, điều này chứng tỏ còn có một bộ phận không nhỏ 

trong sinh viên  chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của tự học trong học tập và cuộc 

sống, lý giải vì sao đa số sinh viên chỉ chú trọng đầu tư đến việc học khi bước vào 

đợt thi kết thúc học phần, thậm trí có khá nhiều sinh viên sẵn sàng vi phạm quy chế 

thi, chạy điểm, xin điểm để đạt kết quả cao trong học tập. Họ chưa xác định được 

rằng, chỉ có con đường tự học, tự chiếm lĩnh tri thức mới có thể hoàn thành nhiệm 

vụ học tập và giải quyết được mâu thuẫn giữa lượng tri thức cần tiếp thu và hạn chế 

nhận thức của bản thân. 
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Biểu đồ 2.3. Thái độ tự học môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin của sinh 

viên ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc 

 

Từ nhận thức về tự học, chúng tôi tiến hành khảo sát thái độ tự học của sinh 

viên. Với tỷ lệ 94,4% mẫu đồng ý với nội dung đảm bảo đi học chuyên cần; trong lớp 

tập trung chú ý nghe giảng 94% mẫu đồng ý; có mong muốn vươn lên trong học tập 
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Các biểu hiện khác 

Không chú ý nêu những thắc mắc trong khi học 

Nếu có vấn đề thắc mắc thì hỏi thầy, hỏi bạn … 

Luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành kế … 

Tận dụng thời gian để tự học 

Say mê tự học ít tham gia các công việc khác 

Tự giác, tích cực tự học không cần ai nhắc nhở 

Khi tự học là cảm thấy mệt mỏi, chán nản 

Luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập mà … 

Quan tâm tham gia những câu lạc bộ của môn … 

Học trên lớp căng thẳng vì vậy thời gian còn … 

Giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ tự học 

Thờ ơ khi thấy bạn miệt mài tự học 

Không hài lòng khi thấy bạn thiếu nghiêm túc … 

Không vi phạm quy chế trong kiểm tra thi cử 

Ngoài giờ học trên lớp phải thực hiện rất nhiều … 

Nghiêm túc thực hiện giờ tự quản 

Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận … 

Trong khi học thường đưa ra cách giải quyết … 

Học qua loa, đại khái nếu giáo viên không … 

Luôn tìm tòi, đặt vấn đề để thảo luận với bạn 

Tích cực đi thư viên tìm tài liệu đọc thêm 

Gặp bài khó thì hỏi người khác  

Khi gặp vấn đề khó thì cố gắng tìm cách giải … 

Không bằng lòng với kiến thức hiện có của … 

Có mong muốn vươn lên trong học tập và rèn … 

Trong giờ học trên lớp luôn nêu những thắc … 

Tích cực, tự giác học ngoài giờ lên lớp 

Trong lớp tập trung chú ý nghe giảng 

Đảm bảo đi học chuyên cần 

Thường xuyên Thỉnh thoảng Không có
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và rèn luyện 94% mẫu đồng ý; tích cực đi thư viên tìm tài liệu đọc thêm 46,6% mẫu 

đồng ý; nghiêm túc thực hiện giờ tự quản 94% mẫu đồng ý; không vi phạm quy chế 

trong kiểm tra thi cử 75,6% mẫu đồng ý; không hài lòng khi thấy bạn thiếu nghiêm 

túc trong giờ học 94% mẫu đồng ý; luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập mà 

giảng viên giao 94,2% mẫu đồng ý, cho thấy sinh viên đã nhận thức được điều kiện 

cần để hoàn thành nhiệm vụ học tập môn học. 

Còn với các lựa chọn tích cực, tự giác học ngoài giờ lên lớp; trong giờ học trên 

lớp luôn nêu những thắc mắc liên quan đến kiến thức cần lĩnh hội; không bằng lòng 

với kiến thức hiện có của bản thân 49% mẫu đồng ý; khi gặp vấn đề khó thì cố gắng 

tìm cách giải quyết 53,4 % mẫu đồng ý; gặp bài khó thì hỏi người khác 49% mẫu 

đồng ý; luôn tìm tòi, đặt vấn đề để thảo luận với bạn 48,6% mẫu đồng ý; trong khi 

học thường đưa ra cách giải quyết độc đáo, sáng tạo 48,2% mẫu đồng ý; tham gia đầy 

đủ, tích cực các buổi thảo luận và ngoại khóa 30,8% mẫu đồng ý; tận dụng thời gian 

để tự học 49% mẫu đồng ý; nếu có vấn đề thắc mắc thì hỏi thầy, hỏi bạn để hiểu cho 

được thì chỉ có 48% mẫu đồng ý, còn lại là thỉnh thoảng và không có. Qua đây, ta có 

thể nhận định tính chủ động và nhu cầu hiểu biết sâu rộng môn học của sinh viên còn 

khá thấp, điều này cũng lý giải được một phần kết quả làm bài thi của các sinh viên 

hiện nay chỉ dừng lại ở kiến thức cơ bản trong giáo trình, khi đòi hỏi cần mở rộng liên 

hệ thực tiễn thì hầu như không làm được. 

Các biểu hiện ngoài giờ học trên lớp phải thực hiện rất nhiều các công việc 

khác; học trên lớp căng thẳng vì vậy thời gian còn lại tranh thủ nghỉ ngơi, giải trí và 

làm các công việc khác với tỷ lệ 56,4% mẫu đồng ý cho thấy số lượng sinh viên 

chưa thực sự đặt nhiệm vụ học tập lên trên hết còn khá cao, nội dung này có liên 

quan mật thiết đến nhận thức của sinh viên về nhiệm vụ học tập, từ đó tác động đến 

việc hình thành động cơ tự học chưa cao 

Kết quả các biểu hiện tiêu cực học qua loa, đại khái nếu giáo viên không 

nghiêm khắc 37,2% mẫu đồng ý; thờ ơ khi thấy bạn miệt mài tự học nản 37,4% 

mẫu đồng ý; khi tự học là cảm thấy mệt mỏi, chán 37,2% mẫu đồng ý; không chú 

ý nêu những thắc mắc trong khi học với tỷ lệ 37,6% mẫu đồng ý, lựa chọn với số 

lượng không nhỏ này đã phản ánh được có một bộ phận sinh viên thực sự không 

có động cơ tự học, tự nghiên cứu để nâng cao kết quả học tập của mình, quá 

trình nhận thức của họ hoàn toàn phụ thuộc vào sự tác động của giảng viên và  

lượng kiến thức trên lớp được trang bị. 
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Việc học tập trong các trường đại học, cao đẳng hoạt động tự học của sinh 

viên là hoạt động mang tính tự giác, độc lập. Tính độc lập liên quan đến việc lựa 

chọn những con đường và phương tiện để giải quyết những vấn đề đặt ra. Tính độc lập 

liên quan trực tiếp đến ý chí và thể hiện ở việc làm chủ hành vi của bản thân. Thực tiễn 

cho thấy phần lớn sinh viên có ý thức tự giác cao, có ý chí kiên định khắc phục khó 

khăn trong học tập. Tuy nhiên, khi khảo sát thái độ về nội dung luôn khắc phục khó 

khăn để hoàn thành kế hoạch tự học 63,2% mẫu đồng ý; tự giác, tích cực tự học không 

cần ai nhắc nhở 63,4% mẫu đồng ý; quan tâm tham gia những câu lạc bộ của môn học 

chỉ có 63,4% mẫu đồng ý, cho thấy còn một số sinh viên chưa tự nỗ lực phấn đấu, phát 

huy hết khả năng của mình trong học tập. 

Thực trạng phát triển năng lực tự học của sinh viên bị chi phối bởi nhiều yếu 

tố trong đó có nhân tố là các giảng viên trực tiếp giảng dạy bộ môn này, qua điểu tra 

phỏng vấn 30 người là giảng viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc, 

chúng tôi nhận đã tiếp nhận được một số thông tin quan trọng sau. 

Biểu đồ 2.4. Ý kiến của giảng viên về vai trò phát triển năng lực tự học cho sinh 

viên trong dạy học môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại 

học và cao đẳng khu vực Tây Bắc. 

 

Với 83,3% mẫu đồng ý với mức độ rất quan trọng và 16,7% mẫu quan trọng, 

cho thấy hầu hết các thầy, cô đều nhận thức được việc phát triển năng lực tự học cho 

sinh trong giảng dạy môn này có vai trò rất lớn, ngoài việc trang bị tri thức cho sinh 

viên, thì dạy cách thức tiếp cận nội dung thông qua con đường tự học được giảng viên 

rất đề cao, bởi khi đó mới hội tụ đủ phẩm chất cần có của người học. 
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Biểu đồ 2.5. Ý kiến giảng viên về ý nghĩa của tự học đối với sinh viên các trường đại 

học và cao đẳng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Những NLCB của 

chủ nghĩa Mác - Lênin.  

 

Với các nội dung trong phiếu phỏng vấn thể hiện ở biểu đồ 2.5 được các giảng 

viên đồng thuận rất cao, với tỷ lên trả lời đúng 100% mẫu ở hầu hết các câu. Điều này 

cho thấy các thầy, cô đã nhận biết được ý nghĩa to lớn của việc phát triển năng lực tự 

học đối với sinh viên. Mỗi thầy, cô đều nhận thức được khả năng cho phép của mình 

trong việc truyền thụ kiến thức môn học trên lớp chỉ đạt mức lý luận cơ bản, còn 

muốn hiểu sâu và nắm chắc nội dung thì sinh viên chỉ có con đường duy nhất là tự 

học. Riêng nội dung tự học giúp sinh viên có kỹ năng học tập các bộ môn khác và 

học suốt đời; tự học giúp sinh viên hoàn thiện nhân cách bản thân còn có 63,3 mẫu 

đồng ý và 36,7% mẫu phân vân cho thấy, vẫn còn có một bộ phận không nhỏ giảng 
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viên chưa thật sự tin vào sự phát triển năng lực tự học của sinh viên, và có thể họ 

không coi đó là một trong những phẩm chất cần có của người học, điều này chi phối 

không nhỏ đến quá trình thực hiện các phương pháp, kỹ năng trong dạy học bộ môn. 

Như chúng ta đã biết, hoạt động tự học trong học tập đòi hỏi sinh viên phải 

thực hiện khối lượng nhiệm vụ tương đối lớn với sự căng thẳng về mức độ và cường 

độ làm việc, vì vậy trong quá trình tự học ngoài sự nỗ lực và ý chí quyết tâm, sự phát 

triển năng lực tự học và kết quả học tập còn phụ thuộc vào các kỹ năng được thực 

hiện trong suốt thời gian tự học của sinh viên. Để hiểu về vấn đề này, luận án đã sử 

dụng các bảng hỏi nhằm xác nhận thông tin về kỹ năng và mức độ sinh viên đã thực 

hiện qua việc học tập môn học Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

Biểu đồ 2.6. Các công việc tự học môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin được sinh 

viên thực hiện trong quá trình học tập  
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Căn cứ vào các mẫu lựa chọn của sinh viên, ta thấy sự phát triển năng lực tự 

học của sinh viên thông qua việc thực hiện các kỹ năng còn ở mức trung bình, còn tỏ 

ra lúng túng và chưa thường xuyên. Ở nhóm kỹ năng định hướng, bao gồm các nội 

dung phát hiện vấn đề tự học; lựa chọn vấn đề tự học; lập kế hoạch tự học được sinh 

viên thực hiện ở mức độ thấp với 31% mẫu thường xuyên còn lại là thỉnh thoảng và 

không làm, tỷ lệ này phản ánh sự lúng túng, bị động của sinh viên trong việc tự tìm 

và xây dựng kế hoạch tự học. Đây là hạn chế cơ bản nói lên thực trạng chung của 

sinh viên các trường đại học và cao đẳng khu vực Tây Bắc chưa thực sự tích cực, chủ 

động trong học tập và rèn luyện, trong suốt quá trình học tập sinh viên phụ thuộc 

phần lớn vào sự giao việc của giảng viên bộ môn. 

 Nhóm kỹ năng thực hiện hoạt động tự học, bao gồm kỹ năng chọn sách và tài 

liệu tham khảo để học 15% mẫu thường xuyên; tóm tắt thông tin theo từng vấn đề 

14% mẫu thường xuyên; bổ sung thông tin sau khi đọc tài liệu 16,2% mẫu thường 

xuyên, cho thấy khả năng độc lập trong học tập của sinh viên còn rất thấp. Trong các 

kỹ năng của nhóm này chỉ có kỹ năng được sinh viên thực hiện tốt hơn cả là kỹ năng 

ghi chép những thông tin trong giờ học trên lớp với số lượng mẫu thường xuyên là 

96,6%, đây là kỹ năng cơ bản ở bậc học phổ thông. Biết rằng việc ghi chép thông tin 

trên lớp và khi đọc tài liệu là điều kiện cần thiết, bắt buộc của quá trình học tập, 

nhưng điều đó chưa đủ, vì khâu tiếp theo là nghiên cứu sử lý thông tin mới là quan 

trọng, quyết định quá trình chuyển hóa tri thức môn học thành tri thức của người học. 

Riêng hai kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn 19% mẫu thường xuyên; 

tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả tự học của sinh viên có tỷ lệ thấp với 30% mẫu 

thường xuyên, còn lại là thỉnh thoảng và không thực hiện đã nói lên thực trạng phát 

triển năng lực tự học của sinh viên các trường đại học và cao đẳng khu vực Tây Bắc ở 

mức rất thấp, vì đây là một trong những kết quả rõ nét nhất phản ánh toàn bộ quá 

trình triển khai công việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. 

Vậy những nhân tố trên 

chi phối đến thực trạng 

ua kết quả khảo sát ở biểu mẫu sau, ta 

sẽ thấy rõ hơn vấn đề này. 

 



53 

 

Biểu đồ 2.7.  Các nhân tố ảnh hưởng đến tự học môn Những NLCB của chủ nghĩa 

Mác – Lênin của sinh viên  

 

Yếu tố cá nhân chủ động tìm tòi kiến thức, đó là nét đặc trưng trong công 

việc tự học của sinh viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ học tập mỗi sinh viên phải tự 

tư duy và độc lập tiến hành các hành vi học tập. Tuy nhiên, quá trình đó không thoát 

ly khỏi các nhân tố chủ quan và khách quan tác động đến sự phát triển năng lực tự 

học của sinh viên. 

Với tư cách là nhân tố chủ quan, bên trong có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực 

tự học của sinh viên, với 91% mẫu thể hiện mức độ ít và không các nội dung xác định 
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Có vốn kiến thức cần thiết làm cơ sở cho tự học 

Có vốn kiến thức cần thiết để tự học nói chung 

Có tính kiên trì vượt khó trong tự học 

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự học 

Kiểm tra và phân tích kết quả tự học 

Có kỹ năng đọc sách và tài liệu tham khảo  

Nhiều Ít Không
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được vấn đề cần giải quyết trong tự học; có kỹ năng đọc sách và tài liệu tham khảo; 

kiểm tra và phân tích kết quả tự học; thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự học, cho thấy tỷ 

lệ sinh viên có năng lực tiếp cận các vấn đề để tự giác học tập còn thấp. Kỹ năng đọc 

sách có vai trò quan trọng trong quá trình tự học, vì người học chỉ có thể hoàn thành 

nhiệm vụ học tập khi chịu khó và biết cách đọc sách, có khả năng tìm và tự nghiên 

cứu kiến thức trong các nguồn tài liệu để hiểu sâu sắc hơn những tri thức đã học và 

mở rộng, bổ sung vốn hiểu biết của mình ở các lĩnh vực khác, sinh viên chưa nhận 

thức được rằng, trong chương trình đào tạo, lượng kiến thức các thầy cô trang bị chỉ 

là điều kiện “cần”, vì đó chỉ là những vấn đề cơ bản, cốt lõi của nội dung môn học. 

 Các yếu tố như có tính kiên trì vượt khó trong tự học; có tính cần cù chăm chỉ; 

có tính tự giác tự học chỉ đạt mức trung bình trong tổng số sinh viên được khảo sát chỉ 

với 50,2% mẫu mức độ nhiều, cho thấy yếu tố tự thân vận động, vượt khó trong học 

tập của sinh viên chưa cao, họ vẫn chưa nhận thức được việc học là nhiệm vụ, là lợi ích 

của chính bản thân mình. Với nội dung có sức khỏe để tự học, được đa số sinh viên 

chọn 94% mẫu cho rằng chỉ ảnh hưởng ít đến năng lực tự học, đây là biểu hiện tích 

cực, vì họ đã không đổ lỗi cho lý do không cơ bản này chi phối đến năng lực tự học. 

Tuy nhiên, sự chi phối bởi các yếu tố như tư chất thông minh; biết sắp xếp 

thời gian hợp lý cho việc tự học với 64,4% mẫu thể hiện ở mức độ nhiều cũng góp 

phần tác động đến sự phát triển năng lực tự học của sinh viên, điều này có liên quan 

trực tiếp đến chất lượng đầu vào và tính đặc thù của sinh viên khu vực Tây Bắc. 

Trong nhóm nhân tố chủ quan, có hai nội dung là có vốn kiến thức cần thiết để 

tự học nói chung; có vốn kiến thức cần thiết làm cơ sở cho tự học môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin được sinh viên lựa chọn tỷ lệ nhiều là 

75,4 mẫu, điều này chứng tỏ phông kiến thức nền được trang bị ở bậc học phổ thông 

của sinh viên còn khá thấp, việc học tập ở chương trình đào tạo đại học, cao đẳng có 

liên quan mật thiết đến kiến thức phổ thông, đặc biệt là môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – Lênin đòi hỏi sinh viên nắm vững kiến thức các môn khoa học 

xã hội và nhân văn như môn Giáo dục công dân, lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, 

văn học… và các môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Ngoài ra sinh viên phải cập 

nhật các vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Thiếu 

những kiến thức này việc học tập, nhất là tự học các khái niệm, phạm trù và quy luật 

của môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin sẽ trở nên trừu tượng 

khó hiểu, từ đó dẫn đến chán nản trong quá trình tự học, tự nghiên cứu tài liệu. 
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Nhóm các nhân tố khách quan thuộc về môn học, các phương tiện học tập và 

sự tác động của Nhà trường, thầy cô, gia đình và xã hội. Với 75% mẫu cho rằng nội 

dung bài học, môn học hấp dẫn hay nội dung bài học, môn học thiếu hấp dẫn, quá 

khó có ảnh hưởng nhiều đến việc tự học của các sinh viên, có thấy trách nhiệm của 

giảng viên rất quan trọng, để sinh viên nhận thức được vị ví, vai trò và sự hấp dẫn 

của môn học, phụ thuộc nhiều vào cách đặt vấn đề và phương pháp truyền thụ tri 

thức bài học cho sinh viên.  

Các nội dung thư viện nhà trường phong phú đầu sách phục vụ cho tự học; rất 

hiếm sách và tài liệu tham khảo; điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cho tự học, được 

đa số sinh viên chọn có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tự học của họ, với 98,2% 

mẫu, đây là điều kiện “cần” có vai trò chi phối đến việc phát triển năng lực tự học của 

sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc, vốn rất thiếu nguồn cung 

cấp học liệu cho người học trong các cơ sở đào tạo, cũng như điều kiện kinh tế của 

sinh viên còn hạn chế. Việc học tập theo chương trình đào tạo trú trọng đến tự học chỉ 

đạt kết quả cao khi chúng ta có đủ các điều kiện cần thiết hỗ trợ cho sinh viên như 

sách báo, tài liệu chuyên ngành, phòng đọc, thư viện điện tử…  

Các nhân tố khách quan thuộc về giảng viên và tập thể lớp cũng được sinh 

viên đánh giá cao, qua việc lựa chọn 86,6% mẫu cho rằng tập thể sinh viên có bầu 

không khí tự học sôi nổi ảnh hưởng nhiều đến tự học, đó là chính là môi trường học 

tập, với một tập thể có phong trào thi đua trong học tập sẽ có tác dụng cuốn hút, tác 

động đến  ý thức học tập của mọi thành viên trong lớp. Ngược lại các 

thành viên trong tập thể không thích trao đổi, tranh luận sẽ làm nhụt trí, mất động 

lực và không khí ganh đua trong tự học và học tập nói chung.  

Trong quá trình dạy học, các biện pháp và kỹ năng của giảng viên cũng tác 

động không nhỏ đến phát triển năng lực tự học của sinh viên, với 87% mẫu cho 

rằng giảng viên dạy học biết kích thích tính tích cực tự học của sinh viên; giảng 

viên dạy học theo kiểu thông báo tái hiện kiến thức không kích thích tính tích cực tự 

học tố kết quả đánh giá của giảng viên phải chuẩn mực, khách quan, đặc biệt phải 

ghi nhận những tri thức thông qua tự học, tự nghiên cứu tài liệu của sinh viên, có 

như vậy mới tạo ra động lực, thôi thúc sinh viên nỗ lực trong tự học. của sinh viên 

có ảnh hưởng nhiều đến tự học cho thấy tính thụ động phụ thuộc vào giảng viên của 

sinh viên còn rất lớn, điều này cho thấy vai trò quan trọng của giảng viên khi lên lớp 
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và quá trình sử dụng các phương pháp nhằm kích thích tính độc lập, tự giác chiếm 

lĩnh tri thức cho sinh viên.  

Việc kiểm tra, đánh giá của giảng viên cũng được sinh viên lưu ý, vì nó là kết 

quả phản ánh trực tiếp nỗ lực của họ trong quá trình tự học. Có 83,6% mẫu lựa chọn 

nhiều cho rằng giảng viên luôn yêu cầu cao và nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá 

kết quả của sinh viên; nội dung kiểm tra luôn đòi hỏi sinh viên phải suy luận mở rộng 

và vận dụng kiến thức; giảng viên ít chú ý kiểm tra  nhắc nhở sinh viên tự học; giảng 

viên cho điểm rộng rãi khi kiểm tra, đánh giá; giảng viên chưa khách quan, công bằng 

trong đánh giá học tập của sinh viên, tác động lớn đến ý thức tự học của họ. Năng lực 

tự học chỉ có thể duy trì thường xuyên và phát triển  

.  

Với sự lựa chọn Nhà trường quản lý giờ tự học chặt chẽ tác động ít là 83,4% 

mẫu và các hoạt động tập thể chiếm nhiều thời gian tự học của sinh viên 91,6% mẫu 

ảnh hưởng cho thấy, phần nào sinh viên đã có tính độc lập trong học tập, vì thực tế 

môi trường đào tạo chuyên nghiệp không có cơ chế giám sát việc tự quản ngoài học 

đường, công việc tự học phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của sinh viên.  

Đa số các sinh viên được hỏi cho rằng, hoạt động tập thể chiếm nhiều thời 

gian của họ, như hội thao, hội diễn, các phong trào tình nguyện…của Nhà trường, 

Khoa, tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. Sự việc này diễn ra ở hầu hết các 

trường đại học và cao đẳng khu vực Tây Bắc, lý do chính là Nhà trường muốn tạo 

ra các sân chơi để thu hút sinh viên vào các hoạt động, một mặt để sinh viên hòa 

nhập vào các hoạt động tập thể nhằm rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hoạt động 

nhóm, mặt khác tránh các em bị ảnh hưởng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Tuy có 

mặt tích cực như vậy, nhưng nếu cường độ các hoạt động không phù hợp sẽ ảnh 

hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động học tập, nhất là tự học, tự nghiên cứu 

của sinh viên. 

Trong hoạt động tự học, việc đòi hỏi sinh viên tự phát hiện, tự nghiên cứu 

một vấn đề ở mức độ cao. Muốn vậy sinh viên phải nhận thức được ý nghĩa của tự 

học chủ yếu để mở rộng và khắc sâu những tri thức đã học và đặc biệt để rèn luyện 

kỹ năng tự học suốt đời phục vụ cho bản thân sau khi ra trường. 
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Biểu đồ 2.8. Nhận thức về các nội dung  môn Những NLCB của 

chủ nghĩa Mác - Lênin của sinh viên.  

 

Với tỷ lệ đa số sinh viên được hỏi, từ 93% đến 95,4% mẫu trả lời đúng ở tất cả 

các câu, cho thấy sinh viên các trường đại học và cao đẳng khu vực Tây Bắc đã nhận 

thức được ý nghĩa của việc phát triển năng lực tự học có ý nghĩa hết sức quan trọng 

trong quá trình đào tạo và tự đào tạo sau khi ra trường, phù hợp với xu hướng phát triển 

giáo dục hiện đại đang được nước ta áp dụng, đó phát huy tính tích cực chủ động của 

học sinh, sinh viên nhằm đào tạo nguồn nhân lực có khả năng sáng tạo độc lập đã được 
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ngành giáo dục Việt Nam đặt ra với khẩu hiệu “Biến quá trình đào tạo thành quá trình 

tự đào tạo”, đồng hành với quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, từng bước tiếp cận 

và đổi mới theo nền giáo dục tiên tiến của các nước phát triển.  

Bên cạnh các nội dung biểu hiện nhận thức của sinh viên về tự học và các kỹ 

năng nhằm phát triển năng lực tự học được khảo sát, chúng tôi đã tiến hành điều tra về 

thực trạng sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp cho tự học của sinh viên.  

Biểu đồ 2.9. Quỹ thời gian sinh viên dành cho tự học môn Những NLCB của chủ 

nghĩa Mác – Lênin  

 
 

Với tỷ lệ 72,8 mẫu cho rằng họ chỉ sử dụng trung bình từ 1-2 giờ/ngày cho 

tự học. Như vậy, quỹ thời gian sinh viên dùng cho tự học, tự nghiên cứu tài liệu 

liên quan đến bài học là rất thấp, cho dù sinh viên có thông minh, tập trung tiếp 

thu bài trên lớp được nhiều kiến thức nhưng cũng không thể nắm bắt và hiểu rõ 

bản chất của nội dung bài học ngay được, và với 1-2 giờ họ dành cho tự học 

cũng chỉ ở dạng ôn lại những gì thầy cô giảng trên lớp, lượng thời gian này 

không thể mở rộng, nghiên cứu sâu tri thức môn học. Kết quả này hoàn toàn tỷ lệ 

thuận với nhận thức của sinh viên về vai trò và các kỹ năng phát triển năng lực 

tự học của sinh viên. 

Về thái độ trong tự học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin ở các trường đại học và cao đẳng khu vực Tây Bắc, với nội dung phiếu khảo 

sát thể hiện ở biểu đồ 2.10 ta sẽ thấy được thực trạng năng lực tự học của sinh viên 

biểu hiện ở mức độ nào. 
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Biểu đồ 2.10. Ý  thực hiện các công việc của sinh viên nhằm 

học môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin  

 

Với 94,4% mẫu trả lời đúng nội dung đảm bảo chuyên cần trong giờ học 

môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; trong giờ học tập trung 

chú ý nghe giảng cho thấy thái độ của sinh viên chấp hành rất nghiêm chỉnh giờ lên 

lớp, đây là điều kiện cần để tích lũy những kiến thức cơ bản mà giảng viên trang bị 
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cho sinh viên trong giờ lý thuyết. Tuy nhiên với nội dung luôn suy nghĩ tìm tòi đưa 

ra những vấn đề thảo luận trong giờ học 31,4% mẫu trả lời đúng ; có ý thức vươn lên 

trong học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 32% mẫu trả 

lời đúng; không bằng lòng với kiến thức hiện có của bản thân 33,2% mẫu trả lời đúng; 

gặp vấn đề khó thì tìm cách giải quyết bằng được 33% mẫu trả lời đúng; tận dụng 

thời gian và chăm chỉ tự học bộ môn 31,4% mẫu trả lời đúng; tham gia đầy đủ, tích 

cực các buổi thảo luận và ngoại khóa môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 33% mẫu trả lời đúng; tự giác, tích cực tự học không cần ai nhắc nhở 

29% mẫu trả lời đúng; tích cực đi thư viện đọc tài liệu tham khảo 31% mẫu trả lời 

đúng; có ý thức thu nhập những vấn đề trong thực tiễn để áp dụng vào bài học bộ 

môn 31 % mẫu trả lời đúng; khắc phục khó khăn để hoàn thành việc tự học 34 % 

mẫu trả lời đúng; giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo trong tự học thì tỷ lệ ngược 

lại chỉ có 32,2 %mẫu đồng ý, còn lại là phân vân và không đúng.  

Mức độ hứng thú, say mê trong học tập được thể hiện ở thái độ nghiêm túc 

của sinh viên trong suốt quá trình học tập, đặc biệt khi thoát ly khỏi sự truyền thụ 

của giảng viên, đó mới là nhu cầu và thể hiện ý chí trong học tập, trong tự học, tự 

nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức môn học. Và đương nhiên, tỷ lệ sinh viên đồng ý 

là 39,2% mẫu nghiêm túc trong kiểm tra và thi học phần và chỉ 35,8% mẫu đạt điểm 

cao trong học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin còn lại 

là không đúng là thực trạng hoàn toàn hợp lý so với thái độ tự học của họ. 

 Riêng với nội dung tốc độ học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin rất nhanh 82,6 % mẫu trả lời đúng; hứng thú với những giờ học giảng 

viên dạy theo phương pháp đổi mới, khiến sinh viên khá lúng túng với 81,6% mẫu 

phân vân. Vì đặc thù của môn học là lượng kiến thức nhiều mà thời gian trên lớp chỉ 

có hạn trong 5 tín chỉ nên giảng viên chỉ kịp giảng giải những kiến thức trọng tâm của 

chương trình, điều này có thể tác động không nhỏ đến khả năng tiếp thu của sinh viên 

(chất lượng đầu vào khá thấp), ngoài ra với khoảng thời gian như vậy, giảng viên 

cũng không thể áp dụng hay lựa chọn nhiều phương pháp trong một giờ giảng được, 

mà chủ yếu vẫn là thuyết trình. Vấn đề là tìm giải pháp nào để hướng dẫn sinh viên tự 

học, tự nghiên cứu các vấn đề trong bài học như thế nào? Điều này quyết định đến 

thái độ tự học và chất lượng học tập môn học này, bởi ngay cả thái độ cơ bản của sinh 

viên là tích cực đi thư viện đọc sách cũng không đạt mức trung bình. 

 Từ thái độ đến hành vi, để nhận biết được mức độ thực hiện những công việc 

tự học của sinh viên, chúng tôi đã tiến hành khảo sát qua biểu 2.11 sau. 
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Biểu đồ 2.11. Những kỹ năng cơ bản của sinh viên để  

môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.  

 

Qua kết quả khảo sát cho thấy năng lực thực hiện các công việc tự học, tự 

nghiên cứu của sinh viên còn ở mức độ thấp, với 25% mẫu trả lời thường xuyên 
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các nội dung phát hiện vấn đề để tự học; lập kế hoạch để tự học; đọc tài liệu và 

tóm tắt thông tin theo vấn đề 25,6 % mẫu trả lời thường xuyên; hệ thống những 

vấn đề đã học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 25 % mẫu 

trả lời thường xuyên; lập đề cương nghiên cứu vấn đề môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 25 % mẫu trả lời thường xuyên, chỉ nội dung ghi 

chép những vấn đề giảng viên giảng trên lớp được họ thực hiện thường với 97,4% 

mẫu. Mức độ thực hiện này đánh giá được kỹ năng độc lập trong học tập của sinh 

viên không cao, chỉ dừng lại ở việc thực hiện công việc cơ bản trên lớp.  Điều này 

ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực vận dụng tri thức môn học vào thực tiễn  35,4 % 

mẫu trả lời thường xuyên; trình bày một vấn đề trước tập thể 35,4 % mẫu trả lời 

thường xuyên; chuẩn bị vấn đề để thảo luận (ximêna) 38,6 % mẫu trả lời thường 

xuyên; bổ sung tri thức sau khi đọc tài liệu với tỷ lệ lựa chọn mức độ thường 

xuyên khá thấp là 35,4% mẫu còn lại là thỉnh thoảng và không có. Thực tế là, đa 

số sinh viên thường lúng túng khi thực hiện yêu cầu liên hệ thực tiễn trong bài 

kiểm tra, chuẩn bị và trình bày một vấn đề nào đó trước tập thể hoặc trong giờ 

thảo luận, bởi lượng kiến thức sinh viên tích lũy được chỉ ở mức những nguyên lý 

cơ bản, chưa có sự đào sâu, mở rộng tri thức và liên hệ đến thực tiễn.   

 Một trong những yêu cầu quan trọng của phát triển năng lực tự học là tự kiểm 

tra, đánh giá sự hiểu biết của bản thân để từ đó tự điều chỉnh hành vi học tập, nhưng 

yêu cầu này được sinh viên các trường đại học, cao đẳng thực hiện chưa đảm bảo, chỉ 

có 25% mẫu trả lời thường xuyên, 51,4% mẫu thỉnh thoảng. Đây là điểm hạn chế quan 

trong góp phần không nhỏ tác động đến kết quả học tập của sinh viên đối với môn học 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

Việc sử dụng các phương tiện để tự học như internet, sách, báo… cũng được 

sinh viên thực hiện ở mức độ không cao với 43,2% mẫu thường xuyên, một mặt 

phản ánh nhận thức và thái độ của họ trong tự học, mặt khác cũng nói lên sự năng 

động và tính độc lập của sinh viên của khu vực miền núi Tây Bắc còn hạn chế rất 

nhiều so với sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực khác. Ngoài ra, các yếu 

tố như thư viện điện tử, lượng sách báo ở thư viện các trường, điều kiện kinh tế cá 

nhân còn hạn hẹp cũng tác động không nhỏ đến việc hình thành và phát triển các kỹ 

năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. 
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Biểu đồ 2.12. Các phương pháp chủ yếu được giảng viên thực hiện trong dạy học 

môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin  

 

Kết quả cho thấy, nhóm các phương pháp, kỹ năng như: thuyết trình 100% 

mẫu thường xuyên; thuyết trình kết hợp với các phương pháp khác 86,6% mẫu 

thường xuyên; thảo luận (seminar); nêu vấn đề; đàm thoại được tất cả các thầy, cô 

thực hiện ở mức thường xuyên là 53,3% mẫu; riêng phương pháp nghiên cứu trường 

hợp 6,6% thỉnh thoảng và  Webquest (nghiên cứu có định hướng trên internet) được 

các thầy cô lựa chọn chỉ ở mức độ thỉnh thoảng là 3,3%. Nhóm kỹ năng hướng dẫn 

tự học, tự nghiên cứu nội dung bài học; hướng dẫn các kỹ năng đọc sách, tra cứu tài 

liệu; giao bài tập (vấn đề) cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu trước và sau giờ lên 

lớp; kiểm tra, đánh giá các bài tập (vấn đề) đã giao cho sinh viên tự học, tự nghiên 

cứu được các giảng viên thực hiện ở mức độ khá thấp với 40% mẫu thường xuyên, 

60% mẫu thỉnh thoảng. Qua đây chúng ta có thể thấy, ngoài yếu tố tự thân sinh viên 

nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển năng lực tự học, còn phụ thuộc 

vào nhận thức và các phương pháp, kỹ năng mà các thầy, cô thực hiện trên lớp trong 
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quá trình giáo dục – đào tạo môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin. Khi tiến hành điều tra về phương thức kiểm tra, thì hầu hết các giảng viên ở 

các trường đều sự dụng phương pháp đánh giá dưới dạng ghi nhớ, thuộc lòng các nội 

dung trong bài học, với 100% mẫu trả lời là thường xuyên. 

Biểu đồ 2.13. Các biện pháp nhằm phát triển năng lực tự học đã được giảng viên 

thực hiện trong giờ giảng môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin 

 

Để truyền tải lượng kiến thức cho sinh viên, trong quá trình dạy học mỗi giảng 

viên có thể vận dụng nhiều biện pháp, cách thức khác nhau cho mỗi giờ giảng, qua 

khảo sát cho thấy các biện pháp cơ bản như giới thiệu giáo trình, tài liệu tham khảo; 

làm rõ ý nghĩa của môn học, bài học được các thây, cô thực hiện ở mức độ thường 

xuyên là 100% mẫu, còn các nội dung hệ thống hóa kiến thức bài giảng bằng sơ đồ 

83,3 % mẫu thường xuyên; đặt câu hỏi tình huống cho sinh viên giải quyết 60 % mẫu 

thường xuyên; dành thời gian phù hợp để sinh viên giải quyết tình huống, giảng viên 

kết luận vấn đề 60% mẫu thường xuyên; liên hệ kiến thức lý luận đã dạy với các vấn 

đề thực tiễn trong nước và quốc tế, chỉ có 40% mẫu thường xuyên và 60% mẫu thỉnh 

thoảng. Việc hệ thống hóa kiến thức và đặt ra tình huống có vấn đề trong giảng dạy 

môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin có vai trò quan trọng trong 

việc gợi mở, kích thích sự say mê, ham hiểu biết của sinh viên, điều này ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc phát triển năng lực tự học của người học. 
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Trong chương trình đào tạo môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin, việc tổ chức các buổi hội thảo, semina  có vị trí đặc biệt, 

vì qua như buổi thảo luận như vậy, giảng viên mới làm rõ được nội hàm các nguyên lý, 

phạm trù, quy luật của môn học, còn sinh viên có cơ hội trao đổi chuyên sâu học thuật 

cùng đồng môn và với giảng viên, tuy nhiên việc làm này chưa được nhiều giảng viên 

bộ môn thực hiện, và nếu có thì vẫn còn lúng túng trong quá trình triển khai. 

Biểu đồ 2.14.  Các biện pháp đã được giảng viên

thảo luận (semina) môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin 

  

Qua khảo sát việc tổ chức giờ thảo luận, chúng tôi nhận thấy về cơ bản các thầy, cô 

đã thực hiện được những bước đầu của quy trình giờ thảo luận, với đa số giảng viên 

được hỏi trả lời ở mức độ thường xuyên với 96,6% mẫu các nội dung giao chủ đề thảo 

luận; giới thiệu tài liệu tham khảo 100%  mức độ thường xuyên; tổ chức, hướng dẫn thảo 

luận trên cơ sở kết quả tự học của sinh viên 96,6 %  mức độ thường xuyên. Tuy nhiên, ở 
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nội dung đánh giá, kết luận các vấn đề thảo luận và gợi mở các vấn đề mới cần tiếp tục 

nghiên cứu; hướng dẫn sinh viên xây dựng đề cương nghiên cứu, cách tiếp cận, hệ thống 

hóa kiến thức và các kỹ năng cơ bản của việc đọc, nghiên cứu tài liệu; kích thích sinh 

viên tự phát hiện ra các vấn đề mới, tranh luận trong hội thảo lại được ít giảng viên quan 

tâm, với mức độ thỉnh thoảng là 83,3% mẫu, có thể đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến 

giờ hội thảo đạt chất lượng chưa cao như mong muốn.  

Ngoài bảng hỏi sử dụng trong quá trình điều tra thực trạng, chúng tôi còn tổ chức 

tọa đàm, trao đổi với một số giảng viên trực tiếp giảng dạy môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin để tìm hiểu thêm về chất lượng dạy học môn học. Với 

hình thức này chúng tôi tìm ra một số nguyên nhân dẫn đến thực trạng phát triển năng 

lực tự học cho sinh viên chưa đạt hiệu quả chưa cao, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp 

cho phù hợp. Một số câu hỏi dưới dạng trao đổi chúng tôi đưa ra như: tại sao thầy (cô) 

thiên về sử dụng phương pháp truyền thống (thuyết trình) trong dạy học môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin? Cái khó của thầy (cô) là gì dẫn đến việc 

phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – Lênin chưa đạt yêu cầu? Nhà trường, khoa, bộ môn có tạo điều 

kiện để giảng viên phát huy hết năng lực, sở trường của mình trong giảng dạy hay 

không? Với câu hỏi thứ nhất, phần lớn câu trả lời chúng tôi nhận được là: do tâm lý 

ngại thay đổi; chưa được trang bị nhiều về các phương pháp dạy học; sinh viên chưa 

chủ động, tích cực; sử dụng nhiều phương pháp mất thời gian chuẩn bị... Đối với 

câu hỏi thứ hai, câu trả lời chủ yếu là: nội dung môn học nhiều, thời lượng ít nên 

không có thời gian sử dụng phương pháp, cách thức khác; chất lượng đầu vào sinh 

viên khá thấp, tính độc lập trong học tập của sinh viên còn hạn chế; chưa thực sự rõ 

quy trình dạy học nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên như thế nào cho 

hiệu quả. Còn với câu hỏi thứ ba, hầu hết các giảng viên đều cho rằng cấp trên có 

tạo điều kiện, nhưng tự bản thân mình chưa phát huy được. 

Qua trao đổi với các giảng viên hiện đang giảng dạy bộ môn này cho thấy  

việc hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu là rất quan trọng, công việc này 

không chỉ thực hiện đúng tinh thần công văn số 11381/BGDĐT-ĐH & SĐH về 

việc hướng dẫn giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà còn đáp ứng được yêu cầu của xu hướng giáo dục 

– đào tạo trên thế giới, với sự bùng nổ của khoa học - công nghệ như hiện nay thì 

việc giảng viên cố gắng truyền đạt tất cả sự hiểu biết của mình chỉ là một phần 
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trong mục tiêu đào tạo, cái quan trọng hơn cả là người thầy phải giúp và định hình 

cho sinh viên một phương pháp tư duy khoa học, một kỹ năng độc lập và sáng tạo 

trong việc chủ động tìm tòi khám phá tri thức. Làm được như vậy, thế hệ sinh viên 

của chúng ta mới theo kịp và không bị lạc hậu trước kho tàng tri thức nhân loại 

ngày càng gia tăng, như A.Đixtervec đã từng nhận định: Người giáo viên tồi cung 

cấp chân lý, còn người giáo viên tốt thì dạy người ta cách tìm ra chân lý.  

Phần phân tích thực trạng phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học 

môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học, cao 

đẳng khu vực Tây Bắc đã làm rõ bức tranh về phát triển năng lực tự học trong dạy 

học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Qua đó, thể hiện sự 

cần thiết và khuynh hướng phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển 

năng lực tự học cho sinh viên. 

2.2.3. Đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra với việc phát triển năng lực tự 

học cho sinh viên trong giảng dạy môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin ở 

các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc 

Các trường đại học và cao đẳng khu vực Tây Bắc cùng chung một mục tiêu là 

đào tạo nguồn nhân lực đa ngành trình độ cao cho khu vực Tây Bắc, với rất nhiều 

ngành nghề như: Sư phạm, Kinh tế, Kĩ thuật, Nông – Lâm, Y khoa…Trong đó, khoa 

(bộ môn) Lý luận chính trị có nhiệm vụ là ngoài đào tạo sinh viên chuyên ngành 

Giáo dục chính trị còn đảm nhiệm việc giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho 

sinh viên toàn trường. Mục đích của môn Những NLCB của Mác – Lênin là trang bị 

cho sinh viên một cách có hệ thống nội dung cơ bản về thế giới quan và phương 

pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, bước đầu biết vận dụng các nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – Lênin vào nghiên cứu các môn khoa học chính trị và các 

ngành khoa học cụ thể khác, cũng như phân tích những vấn đề cuộc sống đặt ra.  

Cùng với xu thế chung của sự nghiệp đổi mới ngành giáo dục, qua khảo sát 

thực tế, các giảng viên Lý luận chính trị đã có sự cố gắng nỗ lực trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ giảng dạy, với việc sử dụng phương pháp là chủ yếu, họ đã trú trọng 

cập nhật, sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại với mục đích kích thích 

sự hứng thú học tập của sinh viên, giảm bớt sự đơn điệu và nhàm chán của môn học, 

kích thích năng lực tự học của sinh viên thông qua việc giao bài tập về nhà, làm tiểu 

luận, giành được nhiều thời gian cho sinh viên luyện tập thực hành ngay tại lớp..., 

những ưu điểm trên đây đã góp phần làm cho quá trình dạy học đạt hiệu quả hơn. 
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Tuy nhiên, quá trình đó cũng bộc lộc những hạn chế cơ bản, đó là chưa tạo 

ra tính chủ động thực sự cho sinh viên, họ vẫn hoàn toàn bị động trong  việc lĩnh 

hội tri thức. Việc truyền đạt kiến thức một chiều trong giảng viên vẫn là phổ biến, 

hay nói cách khác vẫn chưa phát triển được năng lực tự học, tự nghiên cứu cho 

sinh viên trong dạy học Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin. Qua khảo sát 

với các bảng hỏi để nhận biết được quá trình dạy - học của giảng viên và sinh viên 

các trường đại học và cao đẳng khu vực Tây Bắc đã và đang diễn ra như thế nào, 

chúng tôi nhận thấy ở nhóm kỹ năng định hướng, bao gồm các nội dung phát hiện 

vấn đề tự học; lựa chọn vấn đề tự học; lập kế hoạch tự học được sinh viên thực 

hiện ở mức độ thấp tỷ lệ này phản ánh sự lúng túng, bị động của sinh viên trong 

việc tự tìm và xây dựng kế hoạch tự học. Đây là hạn chế cơ bản của sinh viên các 

trường đại học và cao đẳng khu vực Tây Bắc chưa thực sự tích cực, chủ động 

trong học tập và rèn luyện, trong suốt quá trình học tập sinh viên phụ thuộc phần 

lớn vào sự giao việc của giảng viên bộ môn. 

 Nhóm kỹ năng thực hiện hoạt động tự học, bao gồm kỹ năng chọn sách và 

tài liệu tham khảo để học; tóm tắt thông tin theo từng vấn đề…Bổ sung thông tin 

sau khi đọc tài liệu, cho thấy khả năng độc lập trong học tập của sinh viên còn rất 

thấp. Trong các kỹ năng của nhóm này chỉ có kỹ năng được sinh viên thực hiện tốt 

hơn cả là kỹ năng ghi chép những thông tin trong giờ học trên lớp, như ta đã biết 

đây là kỹ năng cơ bản ở bậc học phổ thông.  

Để hoạt động tự học có hiệu quả, sinh viên cần thiết phải hình thành, phát 

triển các kỹ năng đọc và ghi chép thông tin khi đọc tài liệu; hệ thống hóa kiến thức 

đã học; lập dàn ý một vấn đề tự học; phân tích, so sánh đối chiếu kiến thức đã học 

với thực tiễn. Với kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và tự kiểm tra, tự đánh 

giá kết quả tự học của sinh viên có tỷ lệ rất thấp, vì đây là một trong những kết 

quả rõ nét nhất phản ánh toàn bộ quá trình triển khai công việc tự học, tự nghiên 

cứu của sinh viên. Kỹ năng này trong bất kỳ hoạt động nào cũng có vai trò quan 

trọng, do không có sự tổ chức giám sát, điều khiển trực tiếp của người dạy, nên 

sinh viên phải chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động học tập của bản thân 

nên việc tự kiểm tra, đánh giá càng trở nên cần thiết. 

Với giảng viên, ngoài các ưu điểm đã được thông tin ở trên, ta thấy cũng bộ lộ 

khá nhiều tồn tại, còn có một bộ phận không nhỏ giảng viên chưa thật sự tin vào sự 

phát triển năng lực tự học của sinh viên, và có thể trong nhận thức, các giảng viên này 

không coi đó là một trong những phẩm chất cần có của người học, điều này tác động 
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quan trọng đến quá trình thực hiện các phương pháp, kỹ năng trong dạy học bộ môn. 

Kết quả khảo sát nhóm các phương pháp, kỹ năng được các thầy, cô thực 

hiện như: thuyết trình; thuyết trình kết hợp với các phương pháp khác; thảo luận  

(seminar); nêu vấn đề; đàm thoại được tất cả các thầy, cô thực hiện ở mức thường 

xuyên khá cao, tuy nhiên với nhóm kỹ năng hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu nội 

dung bài học; hướng dẫn các kỹ năng đọc sách, tra cứu tài liệu; giao bài tập (vấn 

đề) cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu trước và sau giờ lên lớp; kiểm tra, đánh giá 

các bài tập (vấn đề) đã giao cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu được các giảng 

viên thực hiện ở mức độ khá thấp.  

Qua đây chúng ta có thể thấy, ngoài yếu tố tự thân sinh viên nhận thức được tầm 

quan trọng của việc phát triển năng lực tự học, còn phụ thuộc vào nhận thức và các 

phương pháp, kỹ năng mà các thầy, cô thực hiện trên lớp trong quá trình giáo dục – đào 

tạo môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Mặt khác, khi tiến hành 

điều tra về phương thức kiểm tra, đánh giá thì hầu hết các giảng viên ở các trường đều sự 

dụng phương pháp đánh giá dưới dạng ghi nhớ, thuộc lòng các nội dung trong bài học, 

(với 100% mẫu trả lời là thường xuyên). Đây là phương pháp truyền thống, dù có nhiều 

ưu điểm nhưng đã phần nào không còn phù hợp trong xu thế dạy học hiện đại ngày nay. 

Như vậy, qua khảo sát thực trạng dạy học môn Những NLCB của chủ nghĩa 

Mác – Lênin ở các ở trường đại học, cao đẳng ở khu vực Tây Bắc của giảng viên và 

sinh viên, ngoài yếu tố nhận thức được tầm quan trọng của việc tự học, tự nghiên cứu 

được đa số đồng tình, ta thấy còn khá nhiều bất cập và hạn chế về kỹ năng học tập của 

sinh viên và việc sử dụng các phương pháp dạy học của giảng viên, đặc biệt là các 

phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu 

cho sinh viên một cách một cách chuyên nghiệp và khoa học, qua đó chưa hình thành 

kỹ năng chủ động, độc lập cho sinh viên trong việc khám phá tri thức môn học. Tất cả 

điều trên đã phản ánh đúng thực trạng chất lượng dạy học môn môn Những NLCB 

của chủ nghĩa Mác – Lênin ở trường đại học, cao đẳng ở khu vực Tây Bắc hiện nay 

Kết luận chƣơng 2 

Từ việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về phát triển năng lực tự học cho  sinh viên 

trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại 

học, cao đẳng nói chung và sinh viên các trường khu vực Tây Bắc nói riêng, chúng ta 

nhận thức được rằng, dạy học theo hướng phát triển năng lực tự học chính là một cách 

thức dạy học, một quy trình quan trọng trong giáo dục và đào tạo ở bậc đại học, cao 

đẳng, trong đó người học đóng vai trò chủ động, tích cực, tự giác và độc lập chiếm lĩnh, 
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khám phá tri thức bằng hoạt động của chính bản thân mình, còn giảng viên đóng vai trò 

chủ đạo giúp đỡ, hướng dẫn nhằm định hình năng lực tự học cho người học, trên cơ sở 

đó có một phương pháp tự học, tự nghiên cứu đúng đắn, khoa học và hiệu quả.  

Việc tự học được tiến hành ở từng cá nhân. Bởi vì nội dung, khối lượng tri 

thức trong tài liệu phải được tự cá nhân lĩnh hội thông qua hoạt động của chính 

mình. Kết quả hoạt động học không đồng nhất ngay cả với nhóm sinh viên. Muốn 

vậy mỗi sinh viên phải phát triển kỹ năng học tập độc lập. Việc phát triển kỹ năng 

tự học, tự nghiên cứu được bắt đầu từ trường phổ thông, những cơ sở này được tiếp 

tục phát triển ở đại học và cao đẳng. 

Qua điều tra thực trạng về năng lực tự học trong sinh viên và giảng viên ở các 

trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc cho thấy: Đa số sinh viên chưa nhận thức 

sâu sắc được vai trò, ý nghĩa của việc phát triển năng lực tự học, chưa có cách thức, 

phương pháp tự học đúng đắn; giảng viên thì nhận thức được vai trò tự học và cho rằng 

chỉ bằng cách hướng dẫn cho sinh viên phương pháp tự học một cách hợp lý, khoa học 

thì sẽ đem lại hiệu quả cao trong dạy học, tuy nhiên mức độ quan tâm, đầu tư vào công 

việc này còn ít, các hình thức dạy học của giảng viên chưa thực sự phong phú và kích 

thích được năng lực tự học của sinh viên. 

Từ kết quả thu được thông qua các bảng hỏi, ta nhận thấy rằng những nguyên 

nhân có ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng tự học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – Lênin phần lớn thuộc về nguyên nhân chủ quan ở phía người 

dạy và người học. Trong các nguyên nhân cơ bản được xác định, thì nguyên nhân 

có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến kết quả chất lượng tự học là các sinh viên chưa có 

phương pháp tự học khoa học, đúng quy trình, chưa được hướng dẫn và kiểm tra 

một cách cụ thể, kỹ lưỡng về tự học; giảng viên chưa có sự hướng dẫn cụ thể cách 

thức tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề trong quá trình tự học.  

Việc xác định được các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng học 

tập bộ môn xuất phát từ chính bản thân người dạy và người học – đó chính là những 

cơ sở lý luận và thực tiễn để chúng ta có những định hướng khoa học từ đó đề ra 

các giải pháp, quy trình phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm nâng cao chất lượng học 

tập môn học này cho sinh viên trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc. 
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Chƣơng 3 

NGUYÊN TẮC, BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC  

CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC “NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 

CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN” Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC,  

CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC 
 

3.1. Các nguyên tắc phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 

3.1.1. Đảm bảo mục tiêu môn học 

3.1.1.1. Về kiến thức 

Dạy học là quá trình dưới sự tổ chức, điều khiển của người giảng viên đối với 

sinh viên với tư cách là chủ thể của quá trình nhận thức, là người chủ động tích cực, 

tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động học tập của mình nhằm thực hiện các nhiệm vụ 

mà giảng viên và nội dung môn học đặt ra. Trong quá trình dạy học, hoạt động dạy 

của giảng viên và hoạt động học của sinh viên là hai hoạt động thống nhất biện chứng 

với nhau, tác động qua lại, quy định lẫn nhau. Cả hai hoạt động ấy đều nhằm mục 

đích cuối cùng là người học tích cực, tự giác trong nhận thức để chiếm lĩnh tri thức, 

hình thành kỹ năng, kỹ xảo, có khả năng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Hoạt 

động học của sinh viên luôn có mối quan hệ biện chứng và thống nhất với hoạt động 

dạy học của giảng viên, không tách rời vai trò chủ đạo của người dạy và nội dung bài 

giảng, vì xét đến cùng cả hai hoạt động đó đều đi đến một mục tiêu là nhận thức của 

người học về kiến thức môn học.  

Với tính đặc thù là có tính khái quát, trừu tượng cao, môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nghiên cứu những qui luật vận động, phát triển chung 

nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung 

nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng, nghiên cứu những qui luật kinh tế 

của xã hội, đặc biệt là những qui luật của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của 

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thức sản 

xuất mới – phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa, cũng như làm sáng tỏ những qui 

luật khách quan của tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Do trình độ nhận thức của sinh viên về các vấn đề chính trị - xã hội chưa 

cao, do địa bàn cư trú là vùng miền núi, môi trường giao tiếp xã hội hẹp, lượng 

thông tin khoa học chính trị được trang bị ở bậc học phổ thông còn khá hạn chế
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  chủ động của sinh viên có 

thể dẫn đến sai lệch mục tiêu môn học. Do đó, trong tổ chức dạy học, giảng viên 

phải phân tích, định hướng sinh viên vào từng nội dung , các 

- Lênin, đặc biệt phải được minh chứng bằng các ví dụ trực quan

 để người học hình dung ra vấn đề được mô tả. 

Trong dạy học, để thực hiện tốt mục tiêu về kiến thức, giảng viên dạy và sinh 

viên tự học, tự nghiên cứu phải đảm bảo hai yêu cầu cơ bản sau:  

Một là, đảm bảo sự 

chính xác của các khái niệm, phạm trù triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội 

khoa học. Vì mỗi khái niệm, phạm trù  là cơ sở, công cụ để hiểu nội dung 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

Hai là, đảm bảo tính thống nhất chỉnh thể của môn học. T

 nội dung khác nhau nhưng  được liên kế

 

–

–

 

ính cụ thể 

biểu hiện: phân tích sâu đặc trưng và cấu trúc của vấn đề được minh chứng bằng các 

số liệu thực tế. Đảm bảo mục tiêu này tránh cho sinh viên trong quá trình tự học, tự 

nghiên cứu 

-  

Ví dụ: hái niệm hàng hóa   

- Hàng hóa là sản phẩm của lao động; 

- Thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người; 

-  trao đổi, mua  bán. 
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Để đạt được mục tiêu trên, yêu cầu đặt ra cho mỗi sinh viên là phải  

được mục tiêu môn học và những kiến thức mình phải đạt trong quá trình tự 

học, tự nghiên cứu. 

 tham khảo

sau đây: 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

1. Nêu lên được 

2. Trình bày được 

3. Phát biểu được 

4. Kể lại được 

5. Liệt kê được 

6. Nhận biết được 

7. Nhận dạng được 

8. Chỉ ra được 

9. Mô tả được 

1. Xác định được 

2. So sánh được 

3. Phân biệt được 

4. Phát hiện được 

5. Phân tích được 

6. Giải thích được 

7. Tóm tắt được 

8. Đánh giá được 

9. Liên hệ được 

1. Giải thích được 

2. Chứng minh được 

3. Liên hệ được 

4. Vận dụng được 

5. Xây dựng được 

6. Giải quyết được 

 y

–  

- Nêu được  

- Xác định được 

 (mức độ thông hiểu) 

- Biết sử dụng  

(mức độ vận dụng . 

Với những yêu cầu mới của 

riêng, mục tiêu dạy học không chỉ  những yêu cầu thông hiểu, ghi nhớ, tái 

hiện kiến thức, lặp lại đúng, thành thạo các kĩ năng như trước đây, mà còn đặc biệt 

chú ý đến năng lực nhận thức, năng lực tự học của sinh viên. Những nội dung mới về 

mục tiêu này chỉ có thể hình thành dần dần qua hệ thống nhiều  học, nhiều môn 

học và chỉ có thể đánh giá được sau một  học tập  

Như vậy, kiến thức một bài giảng, hay một vấn đề sinh viên tự nghiên cứu được 

thể hiện thông qua hệ thống lý luận, xây dựng, kết cấu rất chặt chẽ, phản ánh lôgic bản 
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chất của sự vật. Trong môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, 

những tri thức lý luận chính trị tự nó chứa đựng nội dung khoa học, tính hệ thống, lôgic 

của bài học. Sự hình thành, phát triển những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin là 

một quá trình, trong quá trình ấy, những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin có liên 

quan mật thiết với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau; vì vậy, giảng dạy, học tập nghiên 

cứu mỗi luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin phải đặt chúng trong mối liên hệ với các 

luận điểm khác, ở các bộ phận cấu thành khác để thấy sự thống nhất trong tính đa dạng 

và nhất quán của mỗi tư tưởng nói riêng, của toàn bộ chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung. 

3.1.1.2. Về thái độ 

Như luận án đã phân tích ở các phần trên, thay vì giảng viên quá chú trọng 

đến việc truyền thụ kiến thức, họ cần quan tâm đặc biệt đến phát triển năng lực tự 

học của sinh viên, người học tự chiếm lĩnh tri thức, có thể 

tự phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong môn học, tức là mỗi sinh viên 

phải tự xác định nhiệm vụ và đề ra cách thức giải quyết bài toán nhận thức  mà 

môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin đặt ra. 

 

, mỗi sinh viên phải dành thêm thời lượng để cho hoạt động tự học, 

tự nghiên cứu, không chỉ trên giảng đường mà còn ở các môi trường học tập khác 

như ở thư viện, hoạt động ngoại khóa và ở nhà. Hay nói cách khác, sinh viên phải 

tự mình huy động mọi phẩm chất, năng lực tiến hành các hoạt động tìm tòi, khám 

phá độc lập nhằm mục đích chiếm lĩnh hệ thống tri thức khoa học và muốn đạt kết 

quả cao trong học tập, sinh viên phải thể hiện rõ tính mục đích, tính kế hoạch cao, 

có quy trình và thái độ tích cực, đặc biệt phải có những rèn luyện để hình thành 

những kỹ năng tự học nhất định.  

, trong quá trình học tập, sinh viên phải xác định được  chỉ 

 vai trò là nhân tố hỗ trợ, thúc đẩy và tạo điều kiện và môi trường để người học 

tự chiếm lĩnh tri thức. ới vai trò là chủ thể của quá trình nhận thức, sinh viên 

phải chủ động, tự giác, tích cực tham gia vào quá trình học tập như: tự sưu tầm tài 

liệu, sắp xếp kế hoạch, trao đổi tìm tòi phương pháp nghiên cứu để hoàn những yêu 

cầu, bài tập do giảng viên đề ra.  

, thông qua hoạt động tự học  được những 

năng lực cơ bản để có thể “học tập suốt đời”, kể cả sau khi ra trường, họ có thể tự bồi 

dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng với những yêu cầu mà 

xã hội và môi trường công tác đặt ra.  
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Điều đó còn có ý nghĩa rất lớn trong môi trường dạy h  nó vừa 

là nhiệm vụ cơ bản của giảng viên vừa là động cơ học tập của sinh viên, vì nếu người 

dạy không có xác định được nhiệm vụ và người học không có động lực để tự học thì 

không thể hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và học tập theo phương châm biến quá 

trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo được.  

3.1.1.3. Về kỹ năng 

Trong lý luận dạy học, quá trình nhận thức của sinh viên đại học, cao đẳng là 

quá trình nhận thức có xu hướng hàn lâm. Ở mỗi môn học, sinh viên phải tự mình 

chiếm lĩnh khối lượng tri thức mang tính chuyên sâu và phức tạp hơn rất nhiều so 

với kiến thức bậc phổ thông. Hệ thống tri thức đó bao gồm cả tri thức cơ sở chuyên 

ngành, tri thức chuyên ngành, liên ngành...Với yêu cầu của giáo dục đại học, khi 

tiến hành hoạt động học, sinh viên không chỉ có năng lực nhận thức những sự kiện, 

hiện tượng mà thông qua định hướng của người dạy phải tự nghiên cứu nắm bắt 

được bản chất của đối tượng môn học hay vấn đề được giao. Để thực hiện được việc 

này, buộc sinh viên phải chuyển từ kỹ năng học tập theo con đường tiếp thu và tái 

hiện tri thức sang con đường tự tìm kiếm, sử dụng các phương pháp nghiên cứu 

khoa học thông qua các tài liệu, giáo trình, thông tin mạng để từ đó khái quát được 

bản chất của học hay môn vấn đề cần nắm vững. 

Ngoài ra, để phát triển năng lực tự học, mỗi sinh viên phải định hình cho 

mình kỹ năng tự phát hiện vấn đề, tự giải quyết vấn đề và liên hệ thực tiễn. Khi 

đứng trước một chuỗi các thông tin, sự kiện, tư duy người học được bắt đầu bằng 

việc phát hiện vấn đề mà thực chất đó là tình huống có vấn đề, trong tình huống 

luôn chứa đựng những nội dung cần xác định, nhiệm vụ phải giải quyết, và kết quả 

của việc nghiên cứu, giải quyết vấn đề và liên hệ thực tiễn sẽ là tri thức mới, nhận 

thức ở trình độ mới hoặc định hình cách thức hành động mới.  

k  mà SV

NLCB – Lênin như sau:  

đang nghe, kiến thức đã có với các câu hỏi đã hình dung trước. Cần lưu ý cách ghi 

bài khi nghe giảng như ghi một cách chọn lọc, ghi cả chính đề lẫn phản đề, thắc 

mắc của chính mình.  
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, kỹ năng kế hoạch hóa việc tự học. Kỹ năng này cần tuân thủ các 

nguyên tắc sau: Đảm bảo thời gian tự học tương xứng với lượng thông tin của môn 

học; xen kẽ hợp lý giữa các hình thức tự học, giữa các môn học, giữa giờ tự học, giờ 

nghỉ ngơi; thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự học như biết cách làm việc độc lập, 

biết tự kiểm tra, đánh giá.  

Ba , kỹ năng đọc sách. Phải xác định rõ mục đích đọc sách, chọn cách đọc 

phù hợp như tìm hiểu nội dung tổng quát của quyển sách, đọc thử một vài đoạn, đọc 

lướt qua nhưng có trọng điểm, đọc kĩ có phân tích, nhận xét, đánh giá. Khi đọc sách 

cần phải tập trung chú ý, tích cực suy nghĩ và ghi chép. 

B , kỹ năng ôn tập (gồm kỹ năng ôn bài và kỹ năng tập luyện). Kỹ năng 

ôn bài là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc chiếm lĩnh kiến thức bài giảng 

của viên. Đó là hoạt động tái nhận bài giảng như xem lại bài ghi, mối quan hệ 

giữa các đoạn rời rạc, bổ sung bài ghi bằng những thông tin nghiên cứu được ở các 

tài liệu khác, nhận diện cấu trúc từng phần và toàn bài. Việc tái hiện bài giảng dựa 

vào những biểu tượng, khái niệm, phán đoán được ghi nh , từ hoạt động 

tái nhận bài giảng, dựng lại mối liên hệ lôgic có thể có cả kiến thức cũ và mới. Kỹ 

năng tập luyện có tác dụng trong việc hình thành kỹ năng tương ứng với những tri 

thức đã học. Từ việc giải bài tập của thầy đến việc người học tự thiết kế những loại 

bài tập cho mình giải; từ bài tập củng cố đơn vị kiến thức đến bài tập hệ thống hóa 

bài học, chương học, cũng như những bài tập vận dụng kiến thức vào cuộc sống.  

3.1.1.4. Về  

 năng lực trong 

dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 

Với những ưu thế của từng phương pháp  sử dụng 

trong dạy học,  đảm bảo phát triển năng lực tự học cho sinh viên

  

, năng lực phát hiện vấn đề .  

. 

 . 

, n . 

Năm , n  
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năng lực thuyết trình , năng lực , năng lực 

thảo luận nhóm  

– là những phẩm chất cần có của một công dân thời đại mới, luôn 

chủ động, khát khao tìm kiếm, sáng tạo ra những giá trị mới để thỏa mãn nhu cầu 

không ngừng tăng lên của mình và xã hội. 

3.1.2. Đảm bảo tính tự giác, chủ động, sáng tạo của sinh viên  

Mục tiêu của đổi mới giáo dục nói chung và dạy học đại học nói riêng đã và 

đang hướng đến định hướng phát triển năng lực, chính vì vậy khi sử dụng tổ hợp 

các phương pháp trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin phải đảm bảo nguyên tắc định hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên. 

Trong đó tự học là quá trình lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm xã hội, lịch sử trong thực 

tiễn hoạt động cá nhân bằng cách thiết lập các mối quan hệ nhằm biến tri thức của 

loài người thành vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng , kỹ xảo của người học. 

Việc quan trọng của người dạy là tạo ra con đường và những phẩm chất cần 

thiết của hoạt động tự học, chúng được đặt trong mối quan hệ với tổng thể các yếu tố 

cấu thành năng lực tự học của người học. Để tiến hành được công việc này ngoài các 

hoạt động của người dạy, mỗi cá nhân người học phải tự giác, huy động các năng lực 

trí tuệ, phẩm chất tâm lý trong quá trình tự chiếm lĩnh tri thức khoa học, và đương 

nhiên trong quá trình dạy  học  phải có đủ các biện 

pháp và quy trình đảm bảo được sự phát triển năng lực tự học .  

Như đã phân tích ở trên, năng lực là một thuộc tính tâm lý phức hợp, là điểm 

hội tụ của nhiều yếu tố như tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành 

động và trách nhiệm. N , khái niệm năng lực gắn liền với khả năng hành động

. Trong nghề nghiệp chuyên môn, năng lực còn được hiểu là: khả 

năng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, 

vấn đề trong những tình huống khác nhau thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội 

hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn 

sàng hành động nhiệm vụ hiện tại và tương lai. 

 phương pháp khác nhau hướng đến phát triển năng lực cho 

người học, đòi hỏi trong từng tiết dạy của học phần cần bảo đảm tính , chủ động

 của sinh viên. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng đã khẳng định: ý thức là 

sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan vào óc người. Trong dạy học, nếu 
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biết phát huy tính sáng tạo của tư duy trong suốt học tập thì sẽ giúp cho sinh viên nhận 

thức một cách tự giác và sâu sắc nội dung bài học, từ đó sẽ có cảm xúc, phát huy cao 

độ ý chí và tính sáng tạo của mình. Tính chủ động, tích cực học tập của sinh viên là 

một nguyên tắc quan trọng mà mỗi giảng viên luôn phải quan tâm, đây được xem là 

điều kiện cần trong việc đổi mới phương pháp dạy học bậc đại học. 

Khi đề xuất các biện pháp sử dụng trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin hướng đến phát triển năng lực cho sinh viên

, chủ động  của sinh viên  

 mục tiêu dạy học phải đảm bảo 

 từ thức đến thái độ, kĩ năng tích cực, tự giác của người học.  

nội dung dạy học không chỉ giới hạn trong tri thức chuyên  mà 

cao hơn nhằm phát triển các năng lực

  thức - Lênin (các khái niệm, 

phạm trù, quy luật chuyên môn...); ứng dụng đánh giá chuyên môn

...từ đó hình thành năng lực chuyên môn. Năng lực chuyên 

môn là khả năng thực hiện các nhiệm vụ cũng như khả năng đánh giá kết quả 

chuyên môn một cách độc lập, có phương pháp và chính xác về mặt chuyên môn, 

trong đó bao gồm cả khả năng tư duy lôgic, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá. 

đảm bảo phương pháp chiến lược, đó là lập kế hoạch học, các 

phương pháp nhận thức chung như: phát hiện, thu thập, xử lý, đánh giá, trình bày 

thông tin..., từ đó hình thành năng lực phương pháp. Năng lực phương pháp là khả 

năng đối với những hành động có kế hoạch, định hướng mục đích trong việc giải 

quyết các nhiệm vụ và vấn đề.  

phương thức giao tiếp xã hội  là làm việc theo nhóm, tạo điều kiện 

hiểu biết xã hội, học cách ứng xử, tinh thần trách nhiệm, khả năng giải quyết xung 

đột...dẫn đến hình thành năng lực xã hội. Năng lực xã hội là khả năng đạt được mục 

đích trong những tình huống xã hội cũng như trong những nhiệm vụ khác nhau qua 

sự phối hợp với thành viên khác. 

phương pháp đánh giá kết quả học tập theo dạy học phát triển năng lực, 

không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học làm trung tâm. Đánh giá kết 

quả học tập cần chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống 

ứng dụng khác nhau. Tiếp cận năng lực chú trọng vào kết quả “đầu ra” theo những 

cách thức riêng phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của cá nhân; Tiếp cận năng lực còn 
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tạo khả năng cho việc xác định một cách rõ ràng những gì cần đạt được và những tiêu 

chuẩn cho việc đo lường các thành quả. Việc chú trọng vào kết quả “đầu ra” và 

những tiêu chuẩn đo lường khách quan (tiêu chuẩn nghề nghiệp) của những năng lực 

cần thiết để tạo ra các kết quả này là điểm được các nhà hoạch định chính sách giáo 

dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động hướng đến. 

Như vậy, dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích 

cực hoá người học về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện kỹ năng tự giải quyết 

vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt 

động phát triển trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Các nguyên tắc trên đảm 

bảo phù hợp với xu hướng giáo dục ở nước ta hiện nay, đồng thời đảm bảo được 

mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học.  

3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn 

 Theo triết học Mác - Lênin: Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích 

mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên, xã hội. Các hoạt động 

cơ bản của thực tiễn bao gồm: hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động cải tạo xã hội, 

thực nghiệm khoa học. Thực tiễn là sự tương tác giữa chủ thể và khách thể. Chính 

trong quá trình tương tác đó, khách thể buộc phải bộc lộ ra các thuộc tính của mình nhờ 

vậy chủ thể mới có được hiểu biết về khách thể ấy. Mặt khác, chính nhu cầu của hoạt 

động thực tiễn thúc đẩy con người phải tìm hiểu sự vật, tiến tới xây dựng lý luận về nó. 

Như vậy, thực tiễn là điểm xuất phát, là cơ sở đồng thời là động lực cho sự phát triển lý 

luận.  Sau khi xuất hiện trên cơ sở của hoạt động thực tiễn, lý luận quay trở lại chỉ đạo 

thực tiễn và trở thành cơ sở lý luận cho hoạt động thực tiễn đó. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi khai mạc lớp LLCT khóa I ngày 

09/09/1957 đã nhận định: Nếu chỉ tuân theo sách vở một chiều là thiếu tính thực 

tiễn vì tri thức sách vở mà tách rời hoạt động thực tiễn thì chỉ là tri thức phiến diện, 

không hoàn chỉnh. Đồng thời thực tiễn sẽ xác minh hay phủ nhận sự đúng đắn của 

những quan điểm lí thuyết. Thực tiễn không có lí luận hướng dẫn là thực tiễn mù 

quáng, lí luận mà không có thực tiễn là lí luận suông. 

Nguyên tắc tính thực tiễn đòi hỏi dạy học phải đảm bảo liên hệ với thực tiễn 

sản xuất, đời sống hay chính là thực hiện nguyên lí giáo dục: Học đi đôi với hành, 

dạy học trong nhà trường phải gắn liền với xã hội hay gắn liền với lao động công 

ích của người học; đồng thời phải tính đến đặc điểm, điều kiện thực tiễn của dạy 

học cũng như năng lực hoạt động thực tiễn của người học.  
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Nguyên tắc tính thực tiễn trong dạy học đòi hỏi đảm bảo thực hiện những yêu 

cầu, biện pháp cơ bản sau: 

1/ Phải căn cứ vào đối tượng dạy học và điều kiện thực tế để xác định mục tiêu, 

nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá cho phù hợp. 

 Quá trình dạy học là tương tác giữa chủ thể của hoạt động dạy và học nên 

người dạy phải hiểu rõ đối tượng dạy học của mình về trình độ, ngành học, tâm lí, 

nhu cầu, nhận thức về môn học. Mặt khác, GV phải căn cứ vào điều kiện học tập thiết 

yếu của SV về giáo trình, đồ dùng học tập, phương tiện phục vụ quá trình học tập và 

năng lực của người học để lựa chọn nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức dạy 

học có hiệu quả, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, phù hợp 

với điều kiện thực tiễn kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. 

Việc xây dựng phương pháp, cách thức hay quy trình trong dạy học Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phải dựa trên thực tiễn dạy học ở bậc đại 

học nói chung và tính đặc thù nội dung môn học, người học nói riêng, để vừa phù hợp 

với những đặc điểm, nội dung, yêu cầu của giáo dục đại học, vừa có tác dụng nâng 

cao hiệu quả dạy học trong điều kiện vùng Tây Bắc. 

Khu vực Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an 

ninh và kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên 

cư thưa so với các khu vực khác trong cả nước, dân cư trong vùng chủ yếu là các dân 

tộc thiểu số, trong đó tiêu biểu là người Thái, Mông, Dao... Điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, khả năng giao tiếp xã hội, cập nhật 

thông tin mới không cao, đặc biệt là tỷ lệ hộ đói nghèo cao so với các vùng trong 

cả nước. Vì vậy, khi vận dụng các biện pháp dạy học tích cực tại các trường Đại 

học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, đánh giá đúng 

đối tượng học tập, lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học và rèn luyện các kỹ 

năng học tập phù hợp với điều kiện thực tế. 

Trong chương trình đào tạo môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin, mỗi nội dung kiến thức có thể phù hợp với một hay một số phương pháp nhất 

định. Vì vậy, giảng viên phải dựa vào đặc thù tri thức của từng chương, từng chủ đề 

 để tiến hành lựa chọn, sử dụng phương pháp thích hợp nhằm phát huy 

tối đa năng lực tự học của sinh viên .  

Mục đích cuối cùng của dạy học là đảm bảo tính hiệu quả. Vì vậy, các biện 

pháp được đề xuất vừa có thể được ứng dụng rộng rãi, vừa đảm bảo sự tích cực của quá 
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trình nhận thức, học tập của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Khi tổ 

chức dạy học định hướng phát triển năng lực tự học, sinh viên phải được lĩnh hội tri 

thức khoa học đầy đủ với chất lượng cao. Bên cạnh đó, việc dạy học bằng các phương 

pháp tích cực sẽ giúp cho sinh viên hiểu được hệ thống kiến thức Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, hình thành cho sinh viên những kỹ năng quan trọng 

như: kỹ năng lập hoạch học tập, kỹ năng thảo luận nhóm, kỹ năng tự phát hiện vấn đề, 

tự học, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng đọc, tra cứu tài liệu, kỹ năng thuyết trình trước 

... trên cơ sở đó tự định hình cho mình phương pháp học tập đúng đắn, khoa học. 

Những đức tính tốt qua đó cũng được hình thành và phát triển như: biết lắng nghe, biết 

hợp tác, sự kiên trì nhẫn nại, sự tự giác, tích cực trong học tập và công tác. 

2/ Bảo đảm tính vừa sức trong dạy học, đó là quá trình dạy học phù họp với 

trình độ nhận thức của người học là sinh viên khu vực Tây Bắc về hai phương diện 

khối lượng kiến thức và khả năng tiếp thu tri thức. Trong lý luận nhận thức duy vật 

biện chứng đã chỉ rõ, nhận thức là quá trình phản ánh hiện thực khách quan thông qua 

óc người trải qua hai giai đoạn nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Quá trình đó 

đòi hỏi phải có sự tiếp thu đi từ thấp đến cao, sự phản ánh thông tin diễn ra quá trình 

vận động của tế bào thần kinh, quá trình hưng phấn và ức chế. 

Trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, có nhiều 

khái niệm, nguyên lý, quy luật có tính khái quát cao. Vì vậy, giảng viên phải 

tác động phù hợp với trạng thái tư duy của từng người học. Dạy học 

thông qua thuyết trình kết hợp với các phương pháp nêu vấn đề, thảo luận nhóm, 

cùng với các thao tác mô hình hoá và liên hệ thực tế bằng hình ảnh trực quan là một 

trong những cách thức truyền tải thông tin trực tiếp tác động, kích thích đến tư duy 

của người học, giúp cho người học tiếp thu bài học dần dần từ thấp đến cao, với sự 

linh hoạt, sáng tạo của người dạy sẽ dẫn dắt người học tiếp cận từng bước đến với 

những nguyên lý triết học, kinh tế chính trị và CNXH khoa học. 

Yêu cầu bảo đảm tính vừa sức trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin:  

Một là, về nội dung chương trình: phải phù họp với đối tượng. Trong toàn 

môn học hay từng chương, bài học, giờ học không vượt chương trình qui định, vì 

trương trình của mỗi cấp đều có khung chương trình chung đảm bảo các đối tượng sv, 

đồng thời tránh đề cao hoặc hạ thấp chương trình. Yêu cầu này nhằm mục đích tất các 

sv nhận thức ở mức độ trung bình đều có thể hoàn thành chương trình theo quy định 
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chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Hai là, cách thức dạy học phải phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi. Dạy học là một nghệ 

thuật, mỗi giảng viên khi đứng trên bục giảng với nhũng thủ thuật dạy học sẽ hướng 

người học đi từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến trừu 

tượng, có như vậy mới phù hợp với khả năng tiếp thu của đối tượng, tránh truyền đạt 

theo hình thức nhồi nhét kiến thức dẫn đến tình trạng quá sức đối với người học.  

Sử dụng PPDH, các hình thức tổ chức dạy học và phương pháp kiểm tra, đánh giá 

theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động nhưng phải đảm bảo yếu tố phù hợp với  

người học khu vực Tây Bắc.  GV cần chọn lựa nội dung và lập kế hoạch dạy học chi 

tiết sử dụng các PPDH thích hợp, thiết kế các bài tập, xây dựng các chủ đề dạy học 

có tính thực tiễn cao, phát triển tư duy của người học và khai thác được vốn kinh 

nghiệm sống của SV vùng Tây Bắc để giải quyết vấn đề học tập môn học. 

Ba là, cần phân loại đối tượng người học. Mỗi lớp học, đối tượng người học 

không đồng đều, ở từng lớp có nhiều mức độ nhận thức khác nhau, có những sinh 

viên mức độ nhận thức khá nên khi giảng viên thuyết trình hoặc nêu vấn đề trên lớp, 

những sinh viên này tiếp thu bài học nhanh chóng, cũng có nhiều sinh viên nhận thức 

ở mức trung bình và chậm hơn người khác. Chính vì mức độ nhận thức không đều 

nêu trên, nên giảng viên phải biết phân loại đối tượng để áp dụng phương pháp dạy 

học phù hợp, được như vậy mới phát triển được sự đam mê và tính tích cực học tập 

của cả tập thể lớp. 

Thứ ba, bảo đảm sự tham gia của tất cả các sinh viên trong lớp. Dạy học bằng 

các phương pháp khác nhau nhằm tích cực hoá hoạt động của sinh viên chỉ thực sự 

thành công khi tất cả các thành viên trong lớp đều tham gia, đặc biệt là khhi sử dụng 

phương pháp thảo luận nhóm. Thực tế học tập của sinh viên các trường đại học, cao 

đẳng Tây Bắc hiện nay đã và đang tồn tại hiện tượng nhiều sinh viên có tâm lý ỉ lại, 

trông chờ vào kết quả của một vài cá nhân học giỏi khi tham gia vào các hoạt động 

nhóm, nhất là với sinh viên dân tộc miền núi vốn có tính nhút nhát, e ngại trước 

đám đông do quá sinh sống ít được giao tiếp xã hội.  

3/ Phải xác định chính xác mục tiêu, giá trị thực tiễn của nội dung dạy học.  

Mục tiêu môn học về kiến thức, kĩ năng, thái độ phải được xác định sao cho 

phù hợp với đặc điểm nhận thức, điều kiện thực tế cho hoạt động dạy, học theo 

yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng môn học. Trong quá trình triển khai dạy học 

các nội dung tri thức môn học, GV cần làm rõ được ý nghĩa thực tiễn của tri thức 

khoa học để người học lĩnh hội được kiến thức môn học và vận dụng vào thực tiễn 
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nghề nghiệp, cuộc sống của mình. Trước mỗi bài học, GV cần cho người học thấy 

nghiên cứu bài học này sẽ cho họ biết được những điều gì? Chúng có ý nghĩa gì 

trong thực tiễn cuộc sống? Có thể vận dụng chúng như thế nào? Từ đó, trong tiến 

trình thực hiện nội dung bài học, GV phải chủ động xác định ý nghĩa thực tiễn trong 

từng đơn vị kiến thức. Người dạy không chỉ truyền đạt chính xác nội dung kiến thức 

mà còn tính đến thông qua việc dạy học kiến thức đó thì giáo dục cho người học 

những gì hay người học sẽ vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn ra sao. Mặt khác, 

trong bài giảng GV phải có ví dụ thực tế để minh họa cho những nội dung lí luận 

trừu tượng, sử dụng bài tập hay tình huống thực tiễn có chọn lọc để SV có cơ hội 

được thực hành những kiến thức lí luận vào thực tiễn cuộc sống vừa giúp SV hiểu 

được nội dung kiến thức, làm cho người học thêm hứng thú và thấy rõ được giá trị 

thực tiễn của những kiến thức được học. 

         4/ Phải đảm bảo tính khoa học, cập nhật thông tin mới. 

Tính khoa học trong bài giảng được thể hiện qua hệ thống lí luận, kết cấu 

chặt chẽ, phản ánh đúng bản chất, tư tưởng môn học. Giảng viên cần truyền thụ đầy 

đủ, chính xác, trung thực hệ thống tri thức khoa học và phù hợp với đặc điểm nhận 

thức của người học. Giảng viên phải nắm vững mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ, nội 

dung môn học, hệ thống các phương pháp nghiên cứu của môn học để khai thác đúng 

trọng tâm, đúng bản chất các vấn đề nghiên cứu của môn học; đồng thời vận dụng tri 

thức vào giải đáp những vấn đề thực tiễn. Giảng viên phải cập nhật các kiến thức 

đang học với cuộc sống hiện thực làm cho bài giảng mang"hơi thở" của thời đại, giúp 

người học thấy được ý nghĩa thực tiễn của các vấn đề lí luận được học, giải quyết một 

cách thấu đáo độ "chênh" giữa nội dung lí luận với thực tiễn cuộc sống. Tính khoa 

học và tính cập nhật có mối quan hệ biện chứng với nhau, tính khoa học thể hiện tính 

chân thực còn tính cập nhật thông tin, sự kiện minh họa làm cho tri thức lí luận gắn 

với thực tiễn đời sống nâng cao tính thực tiễn và hiệu quả dạy học. 

Những yêu cầu của nguyên tắc tính thực tiễn phải thực hiện đồng bộ và gắn 

kết với nhau trong hoạt động dạy và học. Do vậy, đảm bảo tính thực tiễn không chỉ 

giới hạn trong phạm vi bài giảng mà còn thực hiện trong toàn bộ hoạt động dạy học, 

rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, năng lực người học dưới sự định 

hướng của giảng viên.  

Ngoài ra, giảng viên phải có năng lực đánh giá và tổng kết thực tiễn. Năng lực 

này không phải ngẫu nhiên các thầy cô có được. Nó hình thành trên cơ sở GV nắm 

vững tri thức lý luận bộ môn, có kinh nghiệm giảng dạy và am hiểu thực tiễn, sự hiểu 
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biết đó cho phép thầy cô linh hoạt trong việc vận dụng tri thức lý luận giải đáp những 

thắc mắc của SV. Đồng thời, trước những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, GV dễ 

dàng có phương hướng giải quyết, điều này đem lại tính thuyết phục cao với SV. 

3.2. Các  pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 

3.2.1. Xây dựng động cơ học tập đúng đắn cho sinh viên 

3.2.1.1. Cơ sở đề xuất biện pháp  

  Hoạt động tự học mang tính tự thân nên muốn phát triển năng lực tự học cho 

sinh viên, trước hết phải xây dựng động cơ, nhu cầu học tập đúng đắn cho các sinh 

viên để tạo động lực cho hoạt động tự học. 

 Theo tác giả Phan Trọng Ngọ: "Động cơ học tập của sinh viên là cái mà việc 

học của họ phải đạt được" [82, 371]. Khi con người có nhu cầu học tập, xác định 

được mục tiêu cần đạt thì xuất hiện động cơ học tập. Nhiều nhà tâm lý học đều 

khẳng định: hoạt động học tập của SV được thúc đẩy bởi nhiều động cơ biểu hiện 

như: học vì cái gì, cái gì thúc đẩy các em học tập và tất cả những kích thích đối với 

hoạt động học tập của SV...Điều này sẽ kích thích các em nỗ lực hơn trong việc lĩnh 

hội tri thức để giành được nhiều điểm tốt, nhận được sự ngợi khen của cha mẹ, bạn 

bè, thầy cô cũng như được thể hiện năng lực của bản thân... 

 Nguồn gốc xuất hiện động cơ có thể từ bên ngoài do yêu cầu của nhà trường, gia 

đình, xã hội...cũng có thể xuất hiện từ bên trong: từ nhu cầu nhận thức, nhu cầu 

mong muốn có ích cho xã hội, từ xu hướng, sự hứng thú hay niềm tin, sự say mê 

của sinh viên. Động cơ học tập của sinh viên có thể chia thành hai nhóm cơ bản: 

động cơ hứng thú nhận thức và động cơ trách nhiệm trong học tập. Động cơ hứng 

thú nhận thức định hình ở người học một cách tự nhiên khi bài học có nội dung mới 

lạ, thú vị và chứa nhiều mâu thuẫn, gợi sự tò mò. Động cơ này sẽ xuất hiện thường 

xuyên khi giảng viên biết tạo tình huống có vấn đề, tổ chức các trò chơi nhận thức, 

tổ chức thảo luận nhóm hay các biện pháp kích thích tính tích cực từ người học. 

       Với động cơ trách nhiệm thì bắt buộc người học phải liên hệ với ý thức của 

việc học tập, thể hiện ở trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, thầy cô, uy tín danh 

dự trước bạn bè…Qua đó hình thành ý thức kỉ luật trong học tập, nghiêm túc tự giác 

thực hiện mọi nhiệm vụ, kế hoạch học tập cũng như những yêu cầu từ giảng viên bộ 

môn, hay nhóm học tập. 
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       Cả hai động cơ trên không hình thành tự phát, mà hình thành và phát triển một 

cách tự thân, nẩy sinh từ bên trong người học trên cơ sở định hướng, giúp đỡ, bồi 

dưỡng của giảng viên. 

3.2.1.2. Nội dung biện pháp 

  Động cơ học tập tốt không tự phát mà có, chúng được xây dựng, hình thành 

trong quá trình sinh viên đi sâu chiếm lĩnh tri thức với sự hướng dẫn của giảng viên, 

để sinh viên có động cơ học tập đúng đắn thì trước hết giảng viên cần phải khơi dậy 

ở các em nhu cầu nhận thức, chiếm lĩnh đối tượng học tập vì nhu cầu chính là nơi 

khơi nguồn của tính tự giác, tính tích cực học tập ở sinh viên. Giảng viên bộ môn có 

thể thực hiện một số gợi ý sau đây: 

  - Nâng cao nhận thức của sinh viên về mục tiêu, yêu cầu học tập môn học và 

củng cố niềm tin học tập. 

   Xác định mục tiêu học tập là nguồn quan trọng kích thích động cơ học tập. Mục 

tiêu là cái mà cá nhân ý thức được nó và đang cố gắng vươn tới để hoàn thành. Nâng 

cao nhận thức của sinh viên về mục tiêu, yêu cầu của môn học, giúp sinh viên thấy 

trình độ hiện tại của mình còn thấp so với mục tiêu đề ra từ đó có ý thức nỗ lực phấn 

đấu vươn lên đạt kết quả cao hơn trong học tập. 

    Để thực hiện điều này, giảng viên phải phổ biến mục tiêu, yêu cầu học tập 

môn học ngay từ khi bắt đầu tiếp xúc lớp học để thực hiện dạy học môn học.  

Đồng thời cần cho sinh viên nhận thức được ý nghĩa, giá trị thực tiễn của những nội 

dung học tập kích thích sự ham muốn tìm hiểu kiến thức bài học bằng cách: 

   + Trước mỗi bài học, giảng viên cần cho người học thấy nghiên cứu bài học 

này sẽ cho họ biết được những điều gì? Chúng có ý nghĩa gì trong thực tiễn cuộc 

sống? Có thể vận dụng chúng như thế nào?   

 Chẳng hạn, khi học về Quy luật giá trị trong bài 4 - Học thuyết giá trị GV có 

thể giới thiệu ý nghĩa thực tiễn của bài học là: Chúng ta có thể hình dung kinh tế thị 

trường giống như một cuộc chơi mà những người sống trong đó, tham gia vào các 

hoạt động kinh tế chính là đang tham gia vào cuộc chơi đòi hỏi chúng ta phải biết 

luật chơi (tức là phải hiểu các quy luật kinh tế) và phải chơi cho giỏi (tức là phải 

biết vận dụng các quy luật một cách thành thạo và hiệu quả nhất). Quy luật giá trị là 

một quy luật kinh tế cơ bản nhất, nếu hiểu và vận dụng quy luật này tốt sẽ là tiền đề 

để chúng ta tham gia tốt vào nền kinh tế thị trường. Bài học này sẽ cho các em 
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những hiểu biết cơ bản về quy luật giá trị và các em sẽ có cơ hội để vận dụng kiến 

thức đã học vào trong cuộc sống thường ngày ra sao.  

+ Bên cạnh việc nâng cao nhận thức của sinh viên về mục tiêu học tập, cần 

tạo ra niềm tin của sinh viên đối với khả năng của bản thân trong việc thực hiện 

thành công mục tiêu học tập để thúc đẩy động cơ học tập. Để thực hiện điều này, 

mục tiêu học tập phải được xác định rõ ràng, có thể định lượng, đo đếm được kết 

quả và có thể đạt được.  

Giảng viên cần hiểu rõ năng lực của từng sinh viên, chỉ cho họ thấy thế mạnh 

của mình để phát huy, những nhược điểm để hạn chế, khắc phục. Đặc biệt cần có 

các hình thức khen thưởng, phê bình, xử phạt đúng lúc, đúng chỗ, công bằng chính 

xác để khích lệ động viên người học. 

    - Tạo môi trường thuận lợi, tích cực, đầy tình thương yêu, hợp tác, trách 

nhiệm trong học tập. 

  Hành vi của con người phụ thuộc vào nhiều khả năng khách quan, nhất là ở 

những SV có nhân cách chưa hình thành ổn định, chưa có mục đích sống chủ đạo như 

các sinh viên năm thứ nhất ở các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc, cho nên 

môi trường học tập cần có những điều kiện thuận lợi, là mảnh đất màu mỡ để ươm 

mầm cho hứng thú phát triển: những bài tập đòi hỏi sức sáng tạo, nguồn tư liệu học 

tập phong phú, những kỳ vọng, sự động viên của thầy cô và gia đình, tình thân yêu 

của bạn bè... đảm bảo sao cho mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi giờ học lại 

mang đến những điều hấp dẫn, cơ hội để mỗi em được thể hiện năng lực bản thân, 

để thực hiện điều này giảng viên cần chú ý một số điểm sau đây: 

 + Giảng viên phải là cầu nối của các thành viên: nắm chắc tình hình của lớp, 

hoàn cảnh gia đình, tính cách của từng sinh viên, hỏi thăm, giúp đỡ, tháo gỡ khó 

khăn cho sinh viên. 

 + Cần tạo nề nếp học tập nghiêm túc, tổ chức thi đua, giúp đỡ lẫn nhau giữa các 

thành viên trong tổ, lớp. 

 + Xây dựng tổ, nhóm học tập ngay từ đầu kỳ học. Các nhóm học tập không nên 

quá đông thường chỉ từ 3 đến 8 sinh viên, hướng tới sự đa dạng về năng lực, tính 

cách, điều kiện, hoàn cảnh ...của các thành viên trong nhóm. 

 + Xây dựng mối quan hệ đúng đắn trong tập thể như quan hệ phụ thuộc liên đới 

trách nhiệm giữa các thành viên, tình đoàn kết thân ái, tôn trọng quan hệ riêng tư... 

 + Tổ chức các hoạt động, giao lưu trong tập thể để sinh viên có nhiều cơ hội tham 

gia, bộc lộ những ưu, nhược điểm của mình để được rèn luyện, uốn nắn... 
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  Hứng thú học tập của sinh viên được tăng cường phần lớn chịu sự ảnh hưởng 

bởi giảng viên. Do đó, giảng viên cần không ngừng trau dồi kỹ năng, phẩm chất đạo 

đức, nghề nghiệp, cải tiến PPDH, đảm bảo việc truyền thụ tri thức ngày càng chính 

xác, hấp dẫn, có chất lượng. Hơn nữa, giảng viên cần giúp cho sinh viên thấy được 

ý nghĩa và vai trò của kiến thức môn học đối với cuộc sống; biết cách học thích hợp 

đối với bộ môn, tăng cường thời lượng, chất lượng thực hành cho mỗi bộ môn, nắm 

vững lý thuyết, luôn có sự vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống và giải quyết 

các tình huống xảy ra trong đời sống theo nhiều khía cạnh khác nhau.  

3.2.2. Sử dụng các phương pháp dạy học tạo hứng thú học tập cho sinh viên 

3.2.2.1. Cơ sở đề xuất biện pháp 

   Hứng thú là thái độ đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng nào đó, có ý nghĩa 

đối với cuộc sống và có khả năng mang lại khoái cảm trong quá trình hoạt động. Sự 

hứng thú thể hiện ở sự tập trung, chú ý cao độ, sự say mê của chủ thể hoạt động. Sự 

hứng thú gắn liền với tình cảm con người, là động cơ thúc đẩy con người tham gia 

tích cực vào hoạt động đó. Trong bất cứ công việc gì, nếu có hứng thú làm việc con 

người sẽ có cảm giác dễ chịu với hoạt động đó. Ngược lại, nếu không có hứng thú thì 

dù là hoạt động gì cũng không mang lại kết quả cao. Đối với các hoạt động nhận 

thức, sáng tạo, hoạt động học tập, khi không có hứng thú  kết quả học tập sẽ không 

cao, thậm chí xuất hiện cảm xúc tiêu cực. Tạo hứng thú học tập là việc làm cần thiết 

để phát triển năng lực tự học cho sinh viên.  

Kết quả khảo sát thực trạng phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy 

học môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một số trường ĐH, CĐ vùng 

Tây Bắc cho thấy đa số sinh viên chưa thực sự hứng thú với môn học. Nguyên nhân 

dẫn đến biểu hiện nói trên có thể kể đến như: Nội dung môn học quá khô khan, khó 

học, một số nội dung không thiết thực, không phù hợp với điều kiện thực tế; Phương 

pháp dạy học của giảng viên còn nhiều hạn chế, giảng viên thuyết trình sau đó cho 

ghi chép là chính, sinh viên ít được tham gia vào quá trình dạy học; Một số sinh viên 

còn ham chơi, lười học; Một số giảng viên không được đào tạo đúng chuyên ngành 

nên hạn chế về kiến thức cũng như kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp 

với đặc trưng môn học...Do vậy, biện pháp tạo hứng thú nhằm khơi dậy động cơ học 

tập và năng lực tự học của sinh viên được xây dựng trên cơ sở khắc phục những 

nguyên nhân nêu trên. 

Quá trình kích thích hứng thú không chỉ diễn ra ở bài giảng này hay bài giảng 
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khác mà cần phải diễn ra trong suốt quá trình dạy học. Do đó, trong quá trình giảng 

dạy, giảng viên cần tạo ra các hoàn cảnh nhằm kích thích hứng thú học tập ở sinh viên, 

tăng tính tích cực của trí tuệ thông qua việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực 

như: phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, phương pháp thảo luận nhóm, các trò 

chơi mang tính chất giáo dục... để kích thích hứng thú học tập cho các sinh viên. 

3.2.2.2. Nội dung biện pháp 

* Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề  

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Bảo: Dạy học giải quyết vấn đề là hình thức dạy 

học dựa trên những quy luật của sự lĩnh hội tri thức và cách thức hoạt động một 

cách sáng tạo, bao gồm sự kết hợp các phương pháp dạy và học có những nét cơ 

bản của sự tìm tòi khoa học. Nhờ đó đảm bảo cho sinh viên lĩnh hội vững chắc 

những cơ sở khoa học, phát triển tính tích cực, tính tự lực, năng lực sáng tạo và hình 

thành cơ sở thế giới quan cho họ. 

Giải quyết vấn đề là một phương pháp dạy học sáng tạo thông qua các tình huống 

có vấn đề, tạo ra ở sinh viên nhu cầu phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh như nhu 

cầu của chính bản thân mình giữa vốn tri thức, trình độ nhận thức của sinh viên với vấn 

đề đặt ra của giảng viên.  

 Dạy học giải quyết vấn đề trong Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

- Lênin có 3 đặc trưng cơ bản sau:  

Một là, giảng viên đặt ra trước sinh viên những bài toán nhận thức có chứa 

đựng mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái phải tìm. 

     Hai là, sinh viên tiếp nhận mâu thuẫn của bài toán nhận thức như là mâu 

thuẫn trong nội tâm của mình, hay nói cách khác là đặt sinh viên vào tình huống có 

vấn đề và trở thành nhu cầu bức thiết muốn giải quyết bài toán nhận thức. 

          Ba là, thông qua quá trình giải bài toán nhận thức, sinh viên lĩnh hội được 

nội dung và cách thức giải quyết một cách tự giác, tích cực và hứng thú.  

          Thao tác đầu tiên khi sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề là tạo tình 

huống có vấn đề. Tình huống có vấn đề hay tình huống học tập là trạng thái tâm lý 

xuất hiện khi con người gặp phải tình huống khó khăn phải giải quyết mà bằng tri 

thức đã có, bằng cách thức đã biết không thể thực hiện được, 

dung đã biết và điều chưa biết nhưng muốn biết.  
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Những vấn đề học tập trong môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin luôn chứa đựng những mâu thuẫn khách quan, là tiền đề, cơ sở để giảng viên có 

thể xây dựng bài toán nhận thức. Chẳng hạn mâu thuẫn giữa: Sản xuất với tiêu dùng, 

thuộc tính giá trị với giá trị sử dụng của hàng hóa, lao động tư nhân và lao động xã hội 

của người sản xuất hàng hóa, cạnh tranh với độc quyền, mâu thuẫn trong công thức 

chung tư bản: T - H – T, kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóa, giá trị thặng dư với lợi 

nhuận...Đây đều là những bài toán nhận thức được nêu ra để giải quyết trong tiến trình 

thực hiện các bài học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Mâu thuẫn chủ quan là mâu thuẫn trước vấn đề được nêu ra và lòng ham muốn 

nhận thức, giải quyết vấn đề đó, từ đây mâu thuẫn khách quan đã chuyển hoá thành 

mâu thuẫn chủ quan. 

 Như vậy, tình huống có vấn đề không phải bao giờ cũng xuất hiện. Sự xuất 

hiện tình huống có vấn đề phụ thuộc vào một số điều kiện cơ bản sau: 

Thứ nhất, tính chất và nội dung của tài liệu đang được nghiên cứu, tức là có 

vấn đề học tập, có chứa đựng mâu thuẫn khách quan. 

Thứ hai, sự đầy đủ về tri thức, phương pháp và kinh nghiệm cần thiết của sinh viên. 

Thứ ba, sinh viên có nhu cầu nhận thức và có tính tích cực nhận thức. 

Thứ tư, vấn đề đặt ra có ý nghĩa cấp thiết đối với sinh viên, gây ra trạng thái 

tâm lý bức xúc của nhu cầu nhận thức cho người học. 

Thứ năm, vấn đề đặt ra phải vừa sức đối với sinh viên, tức là không quá dễ và 

không quá khó đối với khả năng nhận thức của người học. 

 Như vậy, bản chất của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề là tạo ra tình 

huống có vấn đề cùng những điều kiện đảm bảo cho việc giải quyết vấn đề đó.  

   Tình huống có vấn đề đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động nhận 

thức của con người. Chính vì thế, trong dạy học người giáo viên cần phải chú ý dẫn dắt 

học sinh vào các tình huống có vấn đề, bằng cách đưa ra những bài toán nhận thức. 

 Bài toán nhận thức là nhiệm vụ nhận thức mà giáo viên đưa ra và yêu cầu sinh 

viên phải giải quyết. Tuy nhiên, sẽ không thể trở thành bài toán nhận thức nếu như 

nhiệm vụ nhận thức do giáo viên đưa ra không bao hàm trong đó mâu thuẫn có tác 

dụng lôi cuốn, kích thích sự tò mò tìm hiểu của sinh viên, khiến cho sinh viên tiếp nhận 

mâu thuẫn đó như một nhu cầu bên trong chứ không phải như một mâu thuẫn bên 

ngoài. Thông qua việc giải quyết các bài toán nhận thức sinh viên
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Bài toán nhận thức chia làm hai loại: Bài toán tái hiện và bài toán sáng tạo. 

Bài toán tái hiện là bài toán mà sinh viên có thể tự giải quyết dựa vào những 

kiến thức đã nắm được và kinh nghiệm của bản thân, theo một trật tự, “khuôn mẫu” 

có sẵn do giảng viên hoặc sách giáo khoa đưa ra. Chẳng hạn, sau khi được giảng 

viên trình bày về các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất, sinh viên có thể 

giải được bài toán tái hiện do giảng viên đặt ra như sau: Lực lượng sản xuất, quan 

hệ sản xuất gồm có những yếu tố nào? Yếu tố nào có vai trò quyết định? Vì sao? 

Tương tự như vậy, sau khi hiểu khái niệm hàng hóa và hai thuộc tính của 

hàng hóa, sinh viên có thể tự giải được bài toán tái hiện: Hãy trình bày hai thuộc 

tính của hàng hóa sức lao động?  

Bài toán sáng tạo là bài toán đòi hỏi sinh viên phải tự giải quyết vấn đề vì 

không thể dựa vào “khuôn mẫu” có sẵn. Điều này đòi hỏi người học phải thực sự có 

năng lực độc lập suy nghĩ, năng lực tìm tòi phát hiện, năng lực tổng hợp, khái quát 

hoá vấn đề, năng lực suy luận để rút ra bản chất của vấn đề, giải đáp đúng yêu cầu 

của bài toán nhận thức. 

Từ những kiến thức lĩnh hội được thông qua giải quyết các bài toán tái hiện ở 

trên, tương ứng với những vấn đề đó, giảng viên có thể đặt ra những bài toán sáng 

tạo như: Tại sao hàng hóa sức lao động lại là loại hàng hóa đặc biệt? Giá trị thặng 

dư không sinh ra trong lưu thông, nhưng nếu không có quá trình lưu thông thì có thể 

thu được giá trị thặng dư không? 

So với bài toán tái hiện, bài toán sáng tạo có yêu cầu cao hơn. Tuy nhiên, điều 

đó không có nghĩa là phủ nhận một loại nào. Trong một bài giảng nêu vấn đề cần 

phải sử dụng hai loại bài toán này. Mỗi loại đóng một vị trí, vai trò nhất định, chúng 

kết hợp với nhau để nhằm mục đích thực hiện tốt yêu cầu của bài giảng. Có thể xem 

bài toán tái hiện và bài toán sáng tạo như những nấc thang mà yêu cầu nhận thức 

người học cần phải vượt qua. Điều đó đòi hỏi giảng viên phải vận dụng linh hoạt để 

dẫn dắt sinh viên đi từ việc giải quyết những vấn đề tương đối dễ đến việc giải 

quyết những vấn dề khó khăn hơn. Sự sáng tạo cũng chỉ có thể nảy sinh từ nền tảng 

kiến thức đã được chuẩn bị trước đó, đã được khai mở dần dần. Mặt khác, việc sử 

dụng bài toán tái hiện ở chỗ này, bài toán sáng tạo ở chỗ khác không phải do sự áp 

đặt chủ quan mà nó tuỳ thuộc vào nội dung kiến thức của bài học. 

Để vận dụng tốt phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn Những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, cần thực hiện theo các bước cơ bản sau đây: 
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 Bước 1. Đề xuất vấn đề.  

Từ chủ đề bài học, giảng viên gợi ý một vấn đề hay một hệ thống vấn đề dưới 

dạng bài toán nhận thức n

 

đề xuất vấn đề như sau: Mọi tư bản đều xuất hiện dưới một hình thái tiền nhất định 

nhưng bản thân tiền không phải là tư bản và không phải tiền nào cũng là tư bản. 

Vậy điều kiện nào để chuyển hoá tiền thành tư bản?  

Bước 2. Nghiên cứu và giải quyết vấn đề. 

Ở bước này, giảng viên đóng vai trò là người tổ chức, dẫn dắt sinh viên tìm 

cách giải quyết vấn đề học tập vừa nêu ra. Giảng viên chỉ ra cho sinh viên thấy xung 

quanh vấn đề học tập vừa nêu ra trong vốn tri thức hiện có của sinh viên những gì 

đã biết, những gì chưa biết, cần tập trung suy nghĩ theo hướng nào để đi đến giải 

quyết vấn đề đặt ra. 

Thực hiện bước này, giảng viên có thể trình bày một cách ngắn gọn, sát thực 

những yêu cầu đặt ra bằng hình thức thuyết trình hoặc bằng những câu hỏi dẫn dắt, 

hoặc đưa ra những giả thuyết để sinh viên

 

 Ví dụ: Khi giảng phần sự chuyển hoá tiền thành tư bản (chương  IV) giảng viên 

có thể đưa ra một trình tự để giúp sinh viên giải quyết như sau: 

Thứ nhất: Phải giải quyết vấn đề gì? (Điều kiện tiền biến thành tư bản, công 

thức chung tư bản và mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản: T - H - T’). 

Thứ hai: Làm thế nào để giải quyết vấn đề đó? (Giảng viên dẫn dắt thông qua 

hệ thống câu hỏi tái hiện và câu hỏi gợi mở). 

Thứ ba: Kết quả phải đạt được là gì? (Sinh viên hiểu được sự chuyển hoá tiền 

thành tư bản và mâu thuẫn của công thức chung tư bản: T - H - T’). 

Thứ tư:  

Bước 3. Kết luận vấn đề. Khi sinh viên rút ra kết luận cho vấn đề mình đã giải 

quyết, giảng viên tiến hành nhận xét, bổ sung để kết luận vấn đề hoàn chỉnh. Từ kết 

luận được rút ra, sinh viên tiếp tục phát hiện đề xuất những vấn đề học tập mới. 

 Trong dạy học giải quyết vấn đề, sinh viên là chủ thể của nhận thức, tự mình 

chiếm lĩnh tri thức. Sinh viên phải làm việc nhiều hơn, phát huy mọi khả năng và 
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năng lực để trong một thời gian ngắn không chỉ chiếm lĩnh được lượng tri thức nhiều 

nhất mà còn có được phương pháp, kỹ năng giải quyết vấn đề. Để làm được điều đó  

hoạt động học của sinh viên không chỉ diễn ra trên lớp mà còn hình thành được năng 

lực tự học, tự nghiên cứu ở mọi không gian và thời gian. Thông qua dạy học giải 

quyết vấn đề sẽ lôi cuốn được sinh viên, tạo ra niềm say mê và hứng thú học tập,  

giúp sinh viên liên hệ được tri thức với thực tiễn, xây dựng được tri thức mới, 

hình thành những năng lực thành thạo trong việc liên hệ và vận dụng tri thức của 

chủ nghĩa Mác - Lênin vào đời sống thực tiễn.  

* Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm  

Thảo luận nhóm là một phương pháp dạy học, trong đó lớp học được chia 

thành các nhóm nhỏ để sinh viên trong nhóm tích cực, chủ động nghiên cứu, thảo 

luận các nhiệm vụ học tập để đạt được mục tiêu học tập dưới sự hướng dẫn điều 

khiển của giảng viên. 

Phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học Những NLCB của chủ nghĩa Mác 

– Lênin có thể được tóm tắt bởi những nội dung cơ bản sau: 

 1/ Chia nội dung bài dạy thành những vấn đề nhỏ. Mỗi vấn đề nhỏ được xác 

định là một chủ đề thảo luận.  

2/ Chia lớp học thành nhiều nhóm nhỏ, cách chia nhóm tùy thuộc vào nội 

dung và tính chất của vấn đề thảo luận, cũng như các điều kiện phục vụ khác (bàn, 

ghế, phòng học, tài liệu, phương tiện học tập...). Phương châm là sử dụng linh hoạt 

nhiều hình thức nhóm phù hợp với các nhiệm vụ dạy học, đảm bảo cho các nhóm 

biết trước mục đích, nội dung thảo luận và được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần 

thiết phục vụ cho quá trình thảo luận.  

3/ Mỗi nhóm cử ra một nhóm trưởng điều khiển và duy trì hoạt động của 

nhóm và một thư ký ghi đầy đủ các phát biểu trong thảo luận. 

4/ Có thể giao nhiệm vụ cho từng cá nhân làm việc độc lập trong nhóm, sau đó 

cả nhóm đánh giá và bổ sung. Cũng có thể giao nhiệm vụ cho cả nhóm. Tuy nhiên 

cần lưu ý, tại một thời điểm, mỗi nhóm (cá nhân) chỉ được giao thảo luận một chủ đề 

(một nhiệm vụ), không giao cùng một lúc nhiều chủ đề. 

5/ Tại một thời điểm có thể giao cho nhiều nhóm cùng thảo luận một chủ đề, kết 

thúc chủ đề này lại thảo luận tiếp chủ đề khác (phát triển bài học theo chiều dọc), 

cũng có thể giao mỗi nhóm thảo luận một chủ đề. Sự liên kết các nhóm này sẽ tạo ra 

sự thống nhất về kết quả chung của bài dạy (phát triển bài học theo chiều ngang). Cả 
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hai hướng đều có điểm mạnh và hạn chế nhất định. Vì vậy, tùy theo mục tiêu và nội 

dung bài dạy, giảng viên có thể kết hợp cả hai cách trên với mức độ nhất định. 

 6/ Các sản phẩm của cá nhân hay của cả nhóm có thể được thể hiện trên các 

văn bản, biểu đồ... Các sản phẩm đó phải được giới thiệu và trình bày trước nhóm 

hoặc trước các nhóm khác trong lớp. 

7/ Đảm bảo yếu tố thông tin phản hồi từ các nhóm. Biện pháp thông thường là 

kiểm tra xem thư ký nhóm ghi chép được những gì? Hỏi các thành viên có hiểu vấn đề 

thảo luận không? Có bỏ sót điều gì quan trọng không? Có thắc mắc gì không? Điều cần 

lưu ý là thái độ thân thiện, gần gũi và cởi mở của giảng viên khi đi kiểm tra các nhóm 

có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của các nhóm và lượng thông tin phản hồi. 

8/ Bất kì cuộc thảo luận nào cũng phải có kết luận của giảng viên cần dành thời 

gian ghi chép đánh giá sự tiến bộ của các nhóm, tóm tắt ý tưởng của các nhóm thực 

hiện công tác trọng tài cố vấn cho các nhóm tiếp tục hoàn thiện hoặc phát triển ý 

tưởng của mình. 

Dạy học bằng phương pháp thảo luận nhóm có một số ưu điểm sau: 

Một là, học theo nhóm bao giờ cũng sôi nổi, nó tạo ra cơ hội tối đa cho mọi 

thành viên trong nhóm được bộc lộ sự hiểu biết và quan điểm của mình về nội dung 

và phương pháp học tập; giúp  họ phát triển khả năng diễn đạt, trao đổi suy nghĩ và 

quan điểm một cách rõ ràng, tăng cường khả năng chịu đựng và sự quan tâm của 

người học. Điều này đặc biệt có ích đối với những sinh viên nhút nhát, ngại ngùng, 

ít phát biểu trong lớp. 

         Hai là, tạo cơ hội thuận lợi để các thành viên trong nhóm học hỏi lẫn nhau. sinh 

viên tập lắng nghe ý kiến của người khác một cách kiên nhẫn và lịch sự, thể hiện quan 

điểm của mình, cũng như nhận xét đánh giá ý kiến của bạn, điều chỉnh tư duy của mình. 

        Ba là, tạo cơ hội để các thành viên trong lớp học làm quen, trao đổi và hợp tác 

với nhau, hình thành thói quen tương tác trong học tập. Góp phần làm tăng bầu 

không khí hiểu biết, tin cậy thân thiện và đoàn kết giữa các học viên. 

         Bốn là, tạo yếu tố kích thích thi đua giữa các thành viên trong nhóm, đặc biệt 

là trong việc học tập các chủ đề có tính sáng tạo cao. Rèn luyện, phát triển các kĩ 

năng tư duy phân tích, tổng hợp các vấn đề kinh tế, xã hội trong môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

         Năm là, tạo cơ hội cho giảng viên có thông tin phản hồi về người học. Đây là 

một trong những ưu điểm nổi trội của phương pháp thảo luận nhóm so với các 
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phương pháp dạy học khác. Mặt khác, giảng viên còn có thể thu được tri thức và kinh 

nghiệm từ phía người học, qua các phát biểu có suy nghĩ và sáng tạo của sinh viên. 

Như vậy, nếu phương pháp thảo luận nhóm được tổ chức tốt sẽ tăng cường 

tính tích cực, chủ động của sinh viên, giúp họ tập trung vào bài học, phát triển được 

các kỹ năng tư duy và óc phê phán, các kỹ năng giao tiếp và xã hội quan trọng khác. 

Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng phương pháp thảo luận nhóm cũng có những 

hạn chế nhất định, do đó giảng viên cần lưu ý: 

  Một là: Để PPTLN có hiệu quả, đòi hỏi người GV phải tìm tòi, sáng tạo để 

xây dựng, thiết kế những tri thức trong bài học thành tình huống có vấn đề.  

         Hai là:  Để tổ chức một buổi học bằng PPTLN có hiệu quả thì cả GV và SV 

đều phải chuẩn bị, đầu tư nhiều về thời gian và công sức. Đặc biệt là ở những lớp 

học quá đông thì đây thực sự là một trở ngại. Vì thế học bằng PPTLN sẽ làm mất 

khá nhiều thời gian của cả giảng viên và sinh viên. 

         Ba là: Hiệu quả học tập của nhóm phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần tham gia 

của các thành viên trong nhóm, thảo luận chỉ có một vài người tham gia tích cực 

thì dẫn đến tình trạng có một vài người là chủ nhân còn các thành viên khác là 

khách ngồi nghe, để mặc cho người khác dẫn dắt và quyết định. Khi đó thảo luận 

nhóm trở thành sự độc diễn cá nhân, hệt như phương pháp thuyết trình của giảng 

viên. Còn các thành viên khác trở thành người ngoài cuộc, một hiện tượng khá 

phổ biến trong thảo luận hiện nay. 

         Bốn là: Sự tác động, kiểm tra giám sát thường xuyên của giảng viên và yếu tố 

thi đua giữa các nhóm cũng ảnh hưởng nhiều đến quá trình thảo luận.  

Ngoài ra, phương pháp thảo luận nhóm sẽ tạo lập môi trường học tập thuận 

lợi, sôi nổi, tạo ra cơ hội tối đa cho mỗi thành viên trong nhóm bộc lộ sự hiểu biết 

và quan tâm của mình với nội dung và phương pháp học tập vì ở đó mỗi thành viên 

trong nhóm trao đổi hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau để giải quyết các nhiệm vụ học tập, 

cụ thể là những sinh viên có trình độ khá, giỏi có điều kiện giúp đỡ những sinh viên 

có trình độ trung bình, yếu, kém. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi trình độ không 

đồng đều của sinh viên trong mỗi lớp học ở các trường đại học, cao đẳng khu vực 

Tây Bắc bao gồm cả người miền núi và và một bộ phận là người miền xuôi. Sử 

dụng, tổ chức tốt phương pháp thảo luận nhóm sẽ tăng cường tính tích cực, chủ 

động của sinh viên, giúp họ tập trung vào bài học, phát triển được các kỹ năng tư 

duy phê phán và các kỹ năng giao tiếp xã hội quan trọng khác. 
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* Sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp 

Phương pháp nghiên cứu trường hợp được sử dụng trong nhiều lĩnh vực giáo 

dục về kinh tế - xã hội. Thay vì trình bày lý thuyết môn học, người ta tập trung 

nghiên cứu về những trường hợp cụ thể của môn học đã và đang diễn ra trong thực 

tiễn. Đây là một phương pháp dạy học trong đó trọng tâm là phân tích và giải quyết 

các vấn đề của một trường họp (tình huống) được người dạy hoặc người học lựa 

chọn trong thực tiễn, hình thức làm việc chủ yếu là độc lập và làm việc nhóm.  

        Phương pháp nghiên cứu trường hợp có ưu và nhược điểm sau: 

Ưu điểm:  

Một là, tạo điều kiện cho việc xây dựng các tình huống nhằm gắn lí thuyết 

vói thực tiễn.'Đó vừa là mục tiêu giáo dục, vừa là yêu cầu quan trọng trong nghiên 

cứu, học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, với đặc 

thù là hệ thống tri thức mở, gắn liền với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội trong 

nước và thế giới. 

          Hai là, tích cực hoá động cơ của người học. Phương pháp nghiên cứu trường 

hợp không chỉ thỏa mãn nhu cầu học tập, nắm vững những kiến thức đã học mà cao 

hơn là rèn luyện cho người học các kỹ năng cơ bản để tiếp cận, xác định và giải 

quyết một vấn đề thực tiễn cần làm sáng tỏ. Điều này vô cùng có nghĩa đối với môi 

trường học tập và công tác sau khi ra trường. 

          Ba là, nghiên cứu trường hợp yêu cầu có sự cộng tác làm việc và thảo luận nhóm, 

điều này sẽ củng cố và phát triển năng lực giao tiếp xã hội và quyết định theo nhóm. 

        Bốn là, nghiên cứu trường hợp tạo điều kiện cho việc phát triển các năng lực 

then chốt như năng lực quyết định, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy độc 

lập, sáng tạo và cộng tác trong nghiên cứu khoa học. 

Nhược điểm: 

         Một là, nghiên cứu trường hợp đòi hỏi nhiều thời gian, không thích hợp vói 

việc truyền thụ tri thức mới một cách hệ thống. Với môn học có lượng tri thức lớn, 

đề cập đến nhiều lĩnh vực như môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin cần giảng viên lựa chọn trường hợp điển hình, các nhân tố tác động hẹp để 

đảm bảo trong một thời gian vừa phải, người học có thể tiếp cận và nắm vững được 

các sự kiện và giải quyết dứt điểm bản chất của vấn đề. 

         Hai là, nghiên cứu trường hợp đòi hỏi khá cao đối với giảng viên, vì nhiệm 

vụ truyền thụ tri thức của họ chỉ là thứ yếu, mà phải làm việc với tư cách là ngưòi 
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điều phối, tổ chức và định hướng quá trình học tập, nghiên cứu cho người học. 

        Ba là, đòi hỏi cao đối người học, đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất đang quen 

với môi trường và cách thức học tập là lĩnh hội tri thức (dưới dạng ghi nhớ) được 

sắp xếp sẵn một cách hệ thống từ giáo viên ở bậc học phổ thông. Trong nghiên cứu 

trường hợp, họ không chỉ nắm được kiến thức lý thuyết mà cần phải biết vận dụng 

tri thức đó để lý giải một vấn đề, một hiện tượng, sự kiện trong thực tiễn với mức 

độ tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng khái quát hóa cao. 

Mấu chốt của phương pháp này là ở chỗ xây dựng trường hợp (hay tình huống). 

Người giảng viên, bên cạnh việc mô tả trường hợp (hay mô tả sự kiện) cần 

có sự phân tích giảng giải, bằng các thủ pháp dạy học dưới dạng những định hướng 

nghiên cứu, giúp cho sinh viên lựa chọn cách thức tiếp cận nội dung cần nghiên 

cứu phù họp với mục đích đặt ra. Cần chú ý một số đặc điểm  sau đây: 

Một là, trường hợp được rút ra từ thực tiễn hoặc phản ánh một tình huống thực 

tiễn. Do đó, một trường hợp thường mang tính phức hợp, đề cập đến nhiều tình tiết.  

Ví dụ: Vì sao kiểu tổ chức kinh tế sản xuất hàng hóa lại ưu việt hơn so với kiểu 

tổ chức kinh kế tự cung tự cấp, lấy ví dụ đối sánh, phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội 

của hai kiểu tổ chức kinh tế này tại địa phương?  

 Hai là, phương pháp nghiên cứu trường hợp không chỉ là việc truyền thụ tri 

thức lý thuyết mà còn là việc vận dụng tri thức vào việc giải quyết vấn đề trong 

những tình huống cụ thể gắn với môn học.  

Ví dụ, với sinh viên chuyên ngành sinh học, họ cần biết nguyên lý về mối 

liên hệ phổ biến trong triết học có ý nghĩa gì đối với ngành học, một thực thể sống 

không thể tồn tại nếu không có mối quan hệ hữu cơ với thực thể khác… 

Ba là, người học được đặt trước những tình huống thực tế cần quyết định, họ 

cần xây dựng các phương án giải quyết vấn đề cũng như đánh giá các phương án 

đó, để từ đó tự quyết định phương án giải quyết vấn đề tối ưu nhằm đạt được mục 

đích học tập hay tích lũy kinh nghiệm.  

Ví dụ: giả định với là cương vị giám đốc một công ty A, anh (chị) hãy lựa 

chọn một hình thức trả lương theo công nhật hay sản phẩm? Phân tích, đối sánh để 

chứng minh quyết định của mình là ưu việt. 

Có thể sử dụng một số dạng nghiên cứu trường hợp sau: 

Một là, trường hợp quyết định, nhằm giúp sinh viên học cách rút ra và phân tích 

một quyết định từ các thông tin đã cho và được giảng giải tương đối toàn diện, đầy đủ.  
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Hai là, trường hợp thông tin, ở đó sinh viên học cách nghiên cứu và trình bày 

các thông tin khoa học cần thiết đối với một nhiệm vụ cho việc xử lí chính xác hơn 

một trường họp còn chưa được thuyết minh đầy đủ. 

Ba là, trường hợp nghiên cứu nhằm giúp sinh viên học được cách tập hợp các 

thông tin, tư liệu cần thiết trong một trường họp đã cho, để giải quyết một nhiệm vụ 

hay một vấn đề mà giảng viên, môn học yêu cầu. 

Bốn là, trường hợp tìm vấn đề, nhằm giúp sinh viên học được cách xác định 

xem vấn đề gì ẩn chứa trong một trường hợp mà giảng viên đã cho. 

Năm là, trường hợp giải quyết vấn đề, nhằm giúp sinh viên học được cách giải 

quyết vấn đề với một phương pháp luận khoa học và cách thức xử lý hiệu quả vấn đề 

được đặt ra. 

Sáu là, trường hợp đánh giá, nhằm giúp sinh viên cách sắp xếp tương ứng vấn 

đề đã cho với nhận định của mình và thang bậc đánh giá (không hiểu; hiểu ít; hiểu 

tương đối đầy đủ; nắm vững lý thuyết và cơ sở thực tiễn của vấn đề). 

Trong quá trình vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp tuỳ theo các 

trường hợp, nội dung cụ thể có thể linh hoạt rút gọn, kéo dài hơn hoặc bỏ qua các 

bước nghiên cứu sau: 

Bước 1. Đối diện trường hợp.  

- Nắm bắt tình huống vấn đề và tình huống quyết định.  

- Nhận biết các mối quan hệ về nội dung cần nghiên cứu. 

Bước 2. Thông tin.  

- Phân tích tài liệu trường hợp được cung cấp.  

- Độc lập thu thập, hệ thống hóa và đánh giá tài liệu thông tin. 

Bước 3. Nghiên cứu. 

- Đề xuất và thảo luận các giải pháp. 

- Làm việc theo nhóm, phát triển ý kiến cá nhân trong nhóm. 

Bước 4. Quyết định. 

- Đánh giá các phương án giải pháp của từng cá nhân. Đưa ra quyết định 

theo nhóm. 

- So sánh và đánh giá các phương án giải quyết giữa các nhóm. 

Bước 5. Bảo vệ. 

- Từng nhóm luận giải và bảo vệ quyết định của mình với các lập luận rõ ràng, có 

cơ sở lý luận và số liệu thực tiễn minh chứng. 

- Làm rõ các quan điểm, phát triển, bổ sung các luận điểm yếu. 
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     Bước 6. So sánh. 

- So sánh các giải pháp với các quyết định được đưa ra trong thực tế. 

  - Nhận thức các quyết định luôn gắn với tình huống, điều kiện và thời gian. 

Các trường họp được lựa chọn từ những tình huống thực tiễn, hoặc những tình 

huống có thể xảy ra. Khi xây dựng một trường hợp cần bao gồm những nội dung sau: 

          - Phần mô tả trường hợp, cần được mô tả rõ ràng và thực hiện các chức năng 

lý luận dạy học sau: 1/ Trường hợp cần chứa đựng vấn đề và có xung đột; 2/ 

Trường hợp cần có nhiều cách giải quyết; 3/ Trường hợp cần tạo điều kiện cho 

ngưòi học có thể trình bày theo cách nhìn của mình; 4/ Trường hợp cần vừa sức, 

phù hợp vói điều kiện thời gian và ngưòi học có thể tự giải quyết được trên cơ sở 

kiến thức, kĩ năng của từng người và nhóm nghiên cứu. 

        - Phần nhiệm vụ, xác định những nhiệm vụ người học cần giải quyết khi 

nghiên cứu trường hợp. Trong đó cần xác định rõ ràng nội hàm và ngoại diên của 

trường hợp cần nghiên cứu, đồng thời đảm bảo tính vừa sức với người học và mục 

tiêu của bài học. 

- Phần yêu cầu về kết quả, việc đưa ra những yêu cầu đưa ra phải rõ ràng, 

bám sát nội dung đã học, điều này nhằm định hướng cho toàn bộ tiến trình nghiên 

cứu trường hợp của người học, tránh chệch hướng hoặc thiếu nội dung khi giải 

quyết vấn đề. 

Ví dụ: nghiên cứu trường hợp “Trong nền kinh tế thị trường Việt Nam, thành 

phần kinh tế tư nhân có vai trò là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội” 

           Mô tả trường hợp: Đối với mọi quốc gia, khu vực kinh tế tư nhân luôn có vai 

trò hết sức to lớn trong quá trình trong phát triển kinh tế của đất nước. Với Việt Nam, 

bước vào thời kỳ đổi mới, kinh tế tư nhân đã và đang khẳng định là một bộ phận cấu 

thành có vị trí quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

          Trong sự đổi mới đó, bên cạnh thành phần kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ 

đạo, kinh tế tư nhân với các loại hình đa dạng, hoạt động linh hoạt góp phần giải 

quyết nhiều vấn đề bức xúc của xã hội, trong đó nổi cộm là giải quyết việc làm cho 

người lao động mà kinh tế Nhà nước chỉ giải quyết được một mức độ nhất định. 

       Kinh tế tư nhân làm đa dạng hóa nền kinh tế, đáp ứng các nhu cầu vốn rất lớn 

trong sản xuất, với tính đa dạng và phạm vi hoạt động rộng lớn ở tất cả các lĩnh vực, 

ngành nghề của nền kinh tế mà Nhà nước không thể có đủ nguồn lực để bao quát 

hết được, đó là ưu thế lớn để phát triên lực lượng sản xuất, đưa nền kinh tế nước ta 



99 

 

từ sản xuất nhỏ đi lên sản xuất hàng hóa lớn và hội nhập kinh tế thế giới. Tập hợp 

các số liệu minh chứng cho các nhận định trên. 

Nhiệm vụ: có thể giao cho từng cá nhân hoặc theo nhóm nghiên cứu 

1/ Vì sao nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường tất yếu phải có thành 

phần kinh tế tư nhân? 

2/ Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân? 

3/ Nhận thức của anh (chị) về thành phần kinh tế tư nhân và vai trò của nó  

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội qua số liệu thực tế minh chứng. 

Yêu cầu về kết quả: 

- Luận giải được tính tất yếu của thành phần kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị 

trường nói chung và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam nói riêng. 

- Làm sáng tỏ quá trình hình thành và phát triển quan điểm của Đảng và Nhà 

nước ta về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân cả về lý luận và chính sách đã thực thi. 

- Qua các số liệu thực tế, đánh giá được thực trạng, vai trò và đưa ra các giải 

pháp nhằm phát huy các tác động tích cực của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển 

kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế thế giới. 

           * Sử dụng WebQuest - Nghiên cứu có định hướng trên internet 

WebQuest là một phương pháp dạy học, trong đó ngưòi học tự lực thực hiện 

trong nhóm một nhiệm vụ về một chủ đề phức hợp, gắn vói tình huống thực tiễn. 

Những thông tin cơ bản về chủ đề được truy cập từ những trang liên kết (internet 

links) do người dạy chọn lọc từ trước. Việc học tập theo định hướng nghiên cứu và 

khám phá, kết quả học tập được ngưòi học trình bày và đánh giá.  

Như vậy, webquest được hiểu là một phương pháp dạy học được xây dựng 

trên cơ sở phương tiện dạy học mới là công nghệ thông tin và Internet. Trong đó 

người học tự lực thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm một nhiệm vụ về một chủ đề 

phức hợp, gắn với tình huống thực tiễn. Những thông tin cơ bản về chủ đề được truy 

cập từ những trang liên kết (internet links) do giảng viên chọn lọc từ trước. Việc học 

tập theo định hướng nghiên cứu và khám phá, kết quả học tập được học sinh trình bày 

và đánh giá trên trang web. Trong Anh ngữ, web ở đây nghĩa là mạng, quest nghĩa là 

tìm kiếm, khám phá. Dựa trên thuật ngữ và bản chất của khái niệm có thể gọi 

WebQuest là phương pháp “khám phá tri thức trên mạng”, webquest là một dạng đặc 

biệt của dạy học sử dụng truy cập mạng internet.  

Ngày nay, webquest được sử dụng rộng rãi trên thế giới, trong giáo dục phổ 

thông cũng như đại học. Có nhiều định nghĩa cũng như cách mô tả khác nhau về 
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webquest. Theo nghĩa hẹp, webquest được hiểu như một phương pháp dạy học 

(WebQuest - Method), theo nghĩa rộng webquest được hiểu như một mô hình về 

dạy học có sử dụng mạng internet. 

  WebQuest có thể được chia thành các WebQuest lớn và các WebQuest nhỏ: 

            WebQuest lớn: Xử lý một nội dung phức tạp trong một thòi gian dài (có thể 

1 tuần hay 1 tháng). 

          WebQuest nhỏ: Xử lý một nội dung nhỏ hoặc ít phức tạp, thời gian hoàn 

thành có thể trong vài giờ, người học giải quyết vấn đề bằng cách tìm kiếm, sử lý 

thông tin và có thể tiến hành thảo luận nhanh trên mạng internet links, sau đó tổng 

hợp kiến thức và trả lời các yêu cầu của webquest. 

Điều kiện cơ bản là người học phải có kĩ năng đọc cơ bản và có thể tiếp thu, xử lí 

các thông tin dưới dạng văn bản, cùng với những kiến thức về máy tính và internet. 

Với sự bùng nổ công nghệ thông tin và phổ biến của internet, việc thu thập và 

xử lý thông tin, tư liệu trên mạng là một hỹ năng không thể thiếu trong nghiên cứu, 

học tập và lao động nghề nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng 

internet trong dạy học ngày càng trở nên quan trọng, webquest được xem là một dạng 

bài tập yêu cầu người học sử dụng internet để tìm hiểu và tổng hợp các kiến thức có 

lập luận, phân tích, đánh giá về một chủ đề cụ thể. Webquest đòi hỏi người học tổng 

hợp các kiến thức mới bằng cách hoàn thành một nhiệm vụ học tập, thường để giải 

quyết một vấn đề giả thuyết hoặc giải quyết một vấn đề tồn tại trong thế giới thực.  

Nhiệm vụ của một webquest thường được thể hiện dưới dạng yêu cầu người 

học giải quyết một hệ thống câu hỏi bằng cách sử dụng nguồn tài liệu giảng viên 

cung cấp dựa trên trang web liên kết (internet links). Một webquest được chuyển cho 

người học qua trang web cá nhân. Trang web này được coi như là một trung tâm 

nhằm phục vụ cho hoạt động của người học học bằng webquest. Chính trên trang web 

này, người dạy thể hiện một Webquest với những phương tiện công nghệ hỗ trợ hiệu 

quả nhằm tạo được sự hứng thú và tâm trạng thoải mái, hấp dẫn cho người học trong 

quá trình học, tránh được sự nhàm chán khi giảng viên sử dụng duy nhất phương 

pháp thuyết trình trên học đường là nơi truyền thu tri thức. 

Việc sử dụng webquest trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin giúp sinh viên tìm hiểu một cách nhanh chóng về những vấn đề 

liên quan đến cuộc sống hằng ngày, kiến thức liên quan đến thực tiễn, giúp tìm ra 

những giải pháp thích hợp cho từng tình huống cụ thể được đăng tải trên mạng. 
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Việc hợp tác làm vệc nhóm dựa vào webquest có thể tiến hành thảo luận theo 

từng nhóm đã được phân công nhằm tìm hiểu về cùng một chủ đề nào đó, giúp cho 

người học có thể rèn luyện được kĩ năng làm việc nhóm. Dựa vào webquest có thể 

phát triển tư duy phê phán, với tài liệu tìm được qua xử lí và báo cáo, các nhóm còn 

lại sẽ tìm cách khai thác vấn đề được trình bày, tìm ra cái cần chiếm lĩnh tri thức, 

đồng thời đóng góp ý kiến cho nhóm trình bày về những ưu và nhược điểm mà 

mình và đồng môn đạt được. 

Một ưu điểm nữa là dạy học bằng việc sử dụng webquest có thể phát triển tư duy 

sáng tạo cho người học, đó là việc thu thập, chọn lọc thông tin và hệ thống hóa thông 

tin theo một logic, khoa học để đưa ra thảo luận. Quá trình học tập qua webquest cũng 

tạo ra sự hứng thú cho người học, giúp tìm kiếm thông tin một cách chính xác và nhanh 

nhất, không làm nhiễu thông tin, do đó người học có thể tìm được ngay thông tin cần 

thiết, giúp người học không nản lòng, kích thích sự tìm tòi khám phá tri thức mới... 

Các bước thiết kế webquest. 

WebQuest được thiết kế theo các bước chọn và giới thiệu chủ đề, tìm nguồn 

tài liệu học tập, xác định mục đích, xác định nhiệm vụ, thiết kế tiến trình, trình bày 

trang web, thực hiện webquest, đánh giá, sửa chữa. 

Một là, chọn và giới thiệu chủ đề nghiên cứu, học tập 

Chủ đề cần phải có mối liên kết rõ ràng với những nội dung được xác định trong 

chương trình dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ 

đề có thể là một vấn đề quan trọng trong xã hội, đòi hỏi học sinh phải tỏ rõ quan 

điểm. Quan điểm đó không thể được thể hiện bằng những câu trả lời như “đúng” 

hoặc “sai” một cách đơn giản mà cần phải lập luận quan điểm trên cơ sở hiểu biết về 

chủ đề. Những câu hỏi sau đây cần trả lời khi quyết định chủ đề: 

1/ Chủ đề có phù hợp với chương trình đào tạo môn học không? 

2/ Sinh viên có hứng thú với chủ đề không? 

3/ Chủ đề có gắn với tình huống, vấn đề thực tiễn không? 

4/ Chủ đề có đủ lớn để tìm được tài liệu trên internet không? 

Sau khi quyết định chọn chủ đề, giảng viên cần mô tả chủ đề giới thiệu với sinh 

viên, đề tài cần được giới thiệu ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu để sinh viên có thể tiếp cận 

ngay mà không cần giải thích thêm. Ví dụ: Vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam, biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng… 

        Hai là, tìm nguồn tài liệu nghiên cứu, học tập. Ngoài các trang web, các nguồn 

thông tin tiếp theo có thể là các thông tin chuyên môn được cung cấp qua email, các 
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ngân hàng dữ liệu kỹ thuật số, các nguồn tin này phải được giảng viên kiểm tra 

trước về chất lượng để đảm bảo tài liệu khoa học đó là đáng tin cậy. Các nguồn tài 

liệu môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin được đăng tải khá rộng rãi trên 

các trang web của các trường, các nhà xuất bản và một số trang chuyên cung cấp 

dịch vụ tài liệu nghiên cứu chuyên sâu như tailieu123.com, tailieu.doc… 

Ba là, xác định mục đích, yêu cầu. Cần xác định một cách rõ ràng những mục 

tiêu, yêu cầu cần đạt được trong việc thực hiện webquest, các yêu cầu được giảng 

viên đưa ra cần đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực tiếp cận và giải quyết 

vấn đề của người học.  

Bốn là, xác định nhiệm vụ nghiên cứu, học tập. Nhiệm vụ học tập cho từng cá 

nhân và nhóm là thành phần trung tâm của webquest. Giảng viên chỉ có nhiệm vụ 

định hướng cho hoạt động của người học, hạn chế tối đa những nhiệm vụ theo 

dạng yêu cầu ôn tập, tái hiện kiến thức môn học thuần túy. Luận án có thể đưa ra 

một số dạng nhiệm vụ cơ bản sau: 

Các dạng 

nhiệm vụ 
Giải thích nhiệm vụ 

Tái hiện thông 

tin (bài tập 

tường thuật) 

Người học tìm kiếm những thông tin, xử lý và trả lời các câu hỏi 

để khẳng định họ đã hiểu những thông tin đó. Kết quả tìm kiếm 

thông tin sẽ được trình bày theo cách đa phương tiện (như 

pwerpoint, microsoft word, bảng biểu thống kê…). Ví dụ: Trong 

sản xuất, để được gọi là sản xuất hàng hóa thì phải hội tụ đủ 

những điều kiện gì?  

Tổng hợp thông 

tin 

(bài tập 

biên soạn) 

Người học có nhiệm vụ lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau 

và liên kết, tổng hợp chúng trong một sản phẩm chung. Kết quả 

có thể được công bố trên internet, (cũng có thể là một sản phẩm 

không phải thuộc dạng kỹ thuật số). Các thông tin được tập hợp 

phải được xử lý.  

Giải thích, điều 

tra bí ấn 

Việc đưa vào một điều bí ẩn có thể là phương pháp thích hợp làm cho 

người học quan tâm đến đề tài. Trong khi đó vấn đề sẽ là thiết kế một 

bí ẩn mà người ta không thể tìm thấy lời giải của nó trên internet, để 

giải nó sẽ phải thu thập thông tin từ những nguồn khác nhau, lập ra 

các mối liên kết và rút ra các kết luận. Ví dụ: Ở Việt Nam hiện nay 

còn tồn tại phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối hay 

không? Anh (chị) hãy minh chứng bằng số liệu thực tế? 
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Bài tập báo chí 

Người học được giao nhiệm vụ, với tư cách nhà báo tiến hành 

lập báo cáo về những hiện tượng hoặc những cuộc tranh luận 

hiện tại cùng với những bối cảnh nền và tác động của chúng. Để 

thực hiện nhiệm vụ này họ phải thu thập thông tin và xử lý 

chúng thành một bản tin, một bài phóng sự, một bài bình luận 

hoặc một dạng bài viết báo kiểu khác.  

Lập kế hoạch và 

thiết kế 

Người học phải tạo ra một sản phẩm hoặc phác thảo kế hoạch 

cho một dự định. Những mục đích và hướng dẫn chỉ đạo sẽ được 

miêu tả trong đề bài. 

Lập ra các sản 

phẩm sáng tạo  

Nhiệm vụ của người học là chuyển đổi những thông tin đã xử lý 

thành một sản phẩm sáng tạo, ví dụ một bài luận, nhật ký mô 

phỏng hay một mô hình xã hội trên lý thuyết. 

Lập đề xuất 

thống nhất 

(tạo lập sự đồng 

thuận) 

Những đề tài nhất định sẽ được thảo luận theo cách tranh luận. 

Người học trong nhóm hoặc các nhóm khác nhau sẽ ủng hộ hoặc 

bác bỏ các quan điểm trên cơ sở các hệ thống giá trị khác nhau, 

dẫn đến định hình và phát triển một đề xuất chung cho một nhóm 

hay các  nhóm (đề xuất này có thể có thực hoặc mô phỏng). 

Thuyết phục 

những người 

khác  

Người học phải tìm kiếm những thông tin hỗ trợ cho quan điểm 

lựa chọn, phát triển những ví dụ minh chứng có sức thuyết phục 

cho quan điểm mình xây dựng.  

Tự biết mình  

(tự đánh giá) 

Các bài tập kiểu này đòi hỏi người học xử lý những câu hỏi liên 

quan đến bản thân cá nhân mình mà đối với chúng không có 

những câu trả lời nhanh chóng. Các bài tập loại này có thể suy ra 

từ việc xem xét các mục tiêu cá nhân, những mong muốn về 

nghề nghiệp và các triển vọng của cuộc sống, các vấn đề tranh 

cãi về đạo lý và đạo đức, các quan điểm về đổi mới kinh tế, 

chính trị, văn hóa xã hội. 

Phân tích các 

nội dung 

chuyên môn  

Người học phải xử lý cụ thể hơn với một hoặc nhiều nội dung 

chuyên môn, để tìm ra những điểm tương đồng và các khác biệt 

cũng như các tác động của chúng. 

Đề ra  

quyết định  

Để có thể đưa ra quyết định, phải có thông tin về nội dung cụ thể 

và phát triển các tiêu chuẩn làm cơ sở cho sự quyết định. Các 

tiêu chuẩn làm cơ sở cho sự quyết định có thể được cho trước, 

hoặc người học phải phát triển các tiêu chuẩn của chính mình  

Điều tra và 

nghiên cứu  

Người học tiến hành một nhiệm vụ nghiên cứu thông qua điều 

tra hay các PP nghiên cứu khác. Ở kiểu bài tập này cần tìm ra 

một nhiệm vụ với mức độ khó khăn phù hợp. Khi giải bài tập 

cần lưu ý các nội dung: 

- Lập ra các giả thuyết, bác bỏ, chứng minh quan điểm khác nhau. 

- Kiểm tra, đối chứng các giả thiết dựa trên các dữ liệu từ những 

nguồn tư liệu khác nhau 
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Năm là, thiết kế tiến trình. Sau khi đã xác định nhiệm vụ của sinh viên, cần 

thiết kế tiến trình thực hiện webquest. Trong đó đưa ra những chỉ dẫn, hỗ trợ cho 

quá trình làm việc của sinh viên. Ở phần này, chúng ta cần hướng dẫn cụ thể cách 

thức tổ chức, sắp xếp lại các thông tin do các sinh viên hoặc nhóm tìm kiếm, xử lý 

được như: bài luận, bài tập, biểu đồ thị... 

Sáu là, trình bày trang WebQuets. Để lập ra trang webquest, không đòi hỏi 

những kiến thức về lập trình và cũng không cần các công cụ phức tạp để thiết lập 

các trang HTML, về cơ bản chỉ cần lập WebQuest, ví dụ trong chương trình 

Word và nhớ trong thư mục HTML, không phải như thư mục DOC. Có thể sử 

dụng các chương trình điều hành WebQuets, ví dụ như FrontPage, tham khảo các 

mẫu webquest (webquest 8, webquest 9, webquest 10) trên internet hiện có. 

Trang WebQuest được đưa lên mạng nội bộ để sử dụng. Thông thường một 

WebQuest thường gồm các phần: giới thiệu (Introduction), nhiệm vụ (Task), tiến 

trình (Process), đánh giá (Evaluation), kết luận (Conclusion) và cấu trúc của một 

WebQuest  ta có thể tóm tắt theo trình tự sau: 

Các bƣớc 

thực hiện 

Mô tả công việc 

Nhập đề Giảng viên giới thiệu về chủ đề. Thông thường, một webquest 

bắt đầu với việc đặt ra tình huống có vấn đề thực tiễn đối với 

người học, tạo động cơ cho người học sao cho họ tự muốn quan 

tâm đến đề tài và muốn tìm ra một giải pháp cho vấn đề. 

Xác định  

nhiệm vụ 

Sinh viên được giao các nhiệm vụ cụ thể. GV cần có sự thảo luận 

với SV nhằm giúp họ hiểu nhiệm vụ, xác định được mục tiêu, cũng 

như có những bổ sung, điều chỉnh cần thiết. Tính phức tạp của 

nhiệm vụ phụ thuộc vào đề tài và đối tượng học tập. Thông thường, 

các nhiệm vụ sẽ được xử lý trong các nhóm. 

Hướng dẫn 

nguồn thông tin 

Giảng viên hướng dẫn nguồn thông tin để xử lý nhiệm vụ, chủ yếu là 

những trang trong mạng internet đã được lựa chọn và liên kết, ngoài 

ra còn có những chỉ dẫn về các tài liệu khác.  
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Thực hiện Sinh viên chủ động thực hiện nhiệm vụ trong nhóm. GV đóng 

vai trò tư vấn. Trong trang webquest có những chỉ dẫn, cung cấp 

cho người học những trợ giúp hành động, những hỗ trợ cụ thể để 

giải quyết nhiệm vụ. 

Trình bày Sinh viên trình bày các kết quả của nhóm trước lớp, sử dụng 

PowerPoint hoặc tài liệu văn bản, có thể đưa lên mạng.  

Đánh giá     Đánh giá kết quả, tài liệu, phương pháp và hành vi học tập 

trong WebQuest. Có thể sử dụng các biên bản đã ghi trong quá 

trình thực hiện để hỗ trợ, sử dụng đàm thoại, phiếu điều tra.  

     Sinh viên cần được tạo cơ hội suy nghĩ và đánh giá một cách có 

phê phán. Việc đánh giá tiếp theo do giảng viên bộ môn thực hiện. 

 

Bẩy là, thực hiện thử WebQuest. Sau khi đã đưa WebQuest lên mạng nội bộ, 

giảng viên tiến hành thử chạy chương trìnhvới sinh viên để đánh giá và sửa chữa. 

Tám là, đánh giá, s a chữa WebQuest. Việc đánh giá webquest để rút ra kinh 

nghiệm và sửa chữa, công việc này cần có sự tham gia của sinh viên, những thông 

tin phản hồi của họ với tư cách là chủ thể thực hiện tiến trình sẽ góp phần hoàn 

thiện WebQuest.  

Từ các bước thực hiện trên, ta có thể rút ra một số đặc điểm của học tập với 

WebQuest như sau: 

            1/ Chủ đề dạy học luôn gắn với tình huống thực tiễn và mang tính phức họp: Chủ đề 

dạy học được lựa chọn trong webquest là những chủ đề gắn với thực tiễn, có thể là 

những tình huống lịch sử mang tính điển hình, hoặc những tình huống mang tính 

thòi sự. Đó là những tình huống mang tính phức họp có thể xem xét dưói nhiều 

phương diện và có thể có nhiều quan điểm khác nhau để giải quyết. 

           2/ Định hướng hứng thú cho sinh viên: Nội dung của chủ đề và phương pháp dạy 

học định hướng người học hứng thú và tích cực hoá động cơ học tập. 

          3/ Hình thành và phát triển tính tự lực cao của ngưòi học: Quá trình học tập là quá 

trình tự điều khiển, sinh viên cần chủ động, tự lực làm và kiểm tra mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ được giao, giảng viên chỉ đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn. 
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          4/ Quá trình học tập là quá trình tích cực và kiến tạo: Khác với việc truy cập mạng 

thông thường nhằm thu thập thông tin, trong webquest người học cần tìm, xử lí 

thông tin nhằm giải quyết một nhiệm vụ, do đó họ cần có quan điểm riêng trên cơ 

sở lập luận để trả lời câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề được giao. 

         5/ Quá trình học tập mang tính xã hội và tương tác: Hình thức làm việc trong 

webquest chủ yếu là làm việc nhóm. Do đó việc học tập mang tính xã hội và tương tác. 

        6/ Quá trình học tập định hướng nghiên cứu và khám phá: Để giải quyết vấn đề đặt 

ra người học cần tìm hiểu và ứng dụng các phương pháp, cách thức làm việc theo 

kiểu nghiên cứu và khám phá. Hoạt động điển hình của người học sinh webquest là 

tìm kiếm, so sánh chọn lọc, phân tích đánh giá, hệ thống hoá, trình bày với sự trao đổi 

thảo luận với người học khác. Để thực hiện được các kỹ năng này, họ phải phát 

triển những khả năng tư duy như: 

- So sánh: nhận biết và nêu ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa các 

đối tượng, các quan điểm. 

- Phân loại: sắp xếp các đối tượng vào các nhóm trên cơ sở tính chất của 

chúng và theo những tiêu chuẩn sẽ được xác định. 

- Suy luận: xuất phát từ các quan sát hoặc phân tích mà suy ra các tổng quát 

hoá hoặc những nguyên lý chưa được biết. 

- Kết luận (khẳng định): từ những nguyên lý cơ bản và phân tích, tổng hợp 

những tri thức đã biết, để từ đó suy ra những kết luận và điều kiện chưa được nêu ra. 

- Phân tích sai lầm: nhận biết và nêu ra những sai lầm trong các quá trình tư 

duy của chính mình hoặc của những ngưòi khác. 

- Chứng minh, bác bỏ: xây dựng chuỗi lập luận để hỗ trợ cho việc chứng 

minh hay bác bỏ một giả thiết, luận điểm. 

Ngoài các phương pháp trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin đã nêu trên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc 

có thể tổ chức học tập cho sinh viên bằng hoạt động trải nghiệm thực tế, địa điểm tổ 

chức đi thực tế là ở các thư viện của trường đại học, cao đẳng trên địa bàn khu vực, 

các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội trong tỉnh, để qua đó sinh viên thu 

thập các tư liệu liên quan đến chủ đề học tập, dần hình thành các kĩ năng, thái độ, 

hành vi, trong quá trình học tập, nghiên cứu môn học. Đặc biệt, qua mỗi chuyến trải 

nghiệm thực tế, mỗi sinh viên sẽ hình thành phương pháp quan sát, tiếp cận vấn đề và 

cách thức vận dụng những kiến thức lý luận để lý giải cho một hiện tượng tự nhiên, 
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xã hội và ngược lại từ thực tiễn làm rõ, sâu sắc hơn những lý thuyết đã học. 

Để thực hiện mục tiêu phát triển năng lực tự học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin, người dạy cần kết hợp nhiều phương pháp nhằm phát huy 

ưu điểm và khắc phục hạn chế của mỗi phương pháp. Những phương pháp dạy học 

truyền thống với vai trò người dạy là trung tâm truyền đạt thông tin và người học bị 

động tiếp nhận thông tin đã trở nên lạc hậu trước yêu cầu đổi mới về mục tiêu đào tạo 

là phát triển tối đa tính tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học của 

sinh viên, một trong những giải pháp cơ bản tác động trực tiếp tới quá trình giáo dục 

đào tạo là phải đổi mới phương pháp dạy - học đó là tích hợp nhiều phương pháp, 

trong đó chủ yếu là phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, phương 

pháp nghiên cứu trường hợp... 

3.2.3. Sử dụng một số kỹ thuật cơ bản trong dạy học phát huy tính tích cực, chủ động 

học tập của sinh viên 

3.2.3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp 

Kỹ thuật dạy học được hiểu là những động tác, cách thức hành động của người 

dạy và người học trong các tình huống, hành động nhỏ nhằm điều khiển và thực hiện 

quá trình dạy học.  

Các kỹ thuật thường dùng trong dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ 

động người học : Kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật các mảnh ghép, kỹ thuật công ão, kỹ 

thuật thảo luận viết, kỹ thuật bể cá, sử dụng sơ đồ tư duy, sử dụng phiếu học tập... 

Việc sử dụng kỹ thuật dạy học có nhiều mục đích như: Nêu khái quát một vấn 

đề, tổng hợp kiến thức mới, ôn tập, củng cố, hệ thống hóa nội dung tri thức đã học...  

Ví dụ, khi cần nêu vấn đề tiêu chuẩn kiểm tra chân lý, ta có thể sử dụng hình 

ảnh "khăn trải bàn" để mỗi cá nhân và nhóm sinh viên chủ động thảo luận tìm ra nội 

dung cần giải quyết. 

Khi giảng viên sử dụng kỹ thuật dạy học nhằm giải quyết các nhiệm vụ dạy 

học riêng biệt thì sẽ giúp cho mỗi sinh viên độc lập nghiên cứu và thực hiện nhiệm 

vụ, không ỷ lại, dựa dẫm vào các thành viên trong nhóm và các nhóm khác, từ đó 

phát triển dần kĩ năng tự học cho mỗi sinh viên. Các kỹ thuật dạy học sẽ phát huy 

tốt với các dạng bài học như: dạng bài tìm hiểu tri thức mới, dạng bài ôn tập, tổng 

kết hệ thống hóa kiến thức một mục lớn, chương. 

Thực tiễn giảng dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện 

nay ở các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc, chúng tôi cho rằng các kỹ thuật 
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dạy học nêu trên phù hợp và có tác dụng bổ trợ quan trọng cho các phương pháp nêu 

vấn đề,  thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp và webquest. Dưới đây luận án đi sâu 

vào một số kĩ thuật cụ thể, đó là:  khăn trải bàn, công não và mảnh ghép.  

3.2.3.2. Nội dung thực hiện biện pháp 

* Kĩ thuật khăn trải bàn: là kỹ thuật để tổ chức hoạt động học tập mang 

tính kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm. Đồng thời, thể hiện quan 

điểm chiến lược học tập hợp tác, trong đó kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt 

động tập thể. 

Đây là kỹ thuật dạy học đơn giản, dễ thực hiện, có thể tổ chức ở tất cả các dạng 

bài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở bậc đại học, cao đẳng.  

Kỹ thuật này có khả năng rèn luyện và phát triển kĩ năng học tập và  phát triển 

năng lực tự học, tự chịu trách nhiệm cho hành động chiếm lĩnh tri thức của sinh viên 

như: kĩ năng đảm nhiệm trách nhiệm cá nhân khi độc lập suy nghĩ về nhiệm vụ đặt ra 

và trách nhiệm khi giải quyết vấn đề hay thảo luận nhóm, tìm ra những điểm tương 

đồng trong ý  kiến của các thành viên trong tập thể; kĩ năng tư duy phê phán khi xác 

nhận những ý kiến nào là hợp lý và những ý kiến nào là chưa phù hợp; trình bày ý 

kiến, hay quan điểm của mình về vấn đề đang thảo luận để cho mọi người cùng chia 

sẻ và thấu hiểu; kĩ năng giao tiếp trong quá trình cùng giải quyết vấn đề hay trong 

thảo luận nhóm; kĩ năng giải quyết bất đồng khi có những ý kiến ngược chiều, biết 

tìm ra và thừa nhận nội dung phù hợp trong từng ý kiến của các thành viên trong tập 

thể; rèn luyện, phát triển kĩ năng tự nghiên cứu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

chung của mỗi cá nhân; kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ của tập thể. 

Cách thức tiến hành: người học được chia thành các nhóm nhỏ với 01 tờ giấy 

A0 như một chiếc khăn trải bàn; chia giấy A0 thành phần chính giữa và xung quanh 

chia theo số thành viên nhóm; mỗi thành viên suy nghĩ và trình bày ý tưởng vào phần 

“khăn trải bản”; cùng thảo luận chung, đưa ra suy nghĩ rồi viết vào phần giữa của 

“khăn trải bàn”, gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Việc khai thác yêu cầu như 

sau: mỗi người đều làm việc để đưa ra ý kiến của mình về vấn đề cần giải quyết; yêu 

cầu mọi thành viên đều chia sẻ suy nghĩ, ý tưởng của mình và lắng nghe tích cực 

những ý kiến chia sẻ của thành viên khác; khi có ý kiến bất đồng, yêu cầu mọi thành 

viên trình bày cơ sở khoa học luận chứng cho những ý kiến hợp lí và đối chiếu ý kiến 

khác đối lập của thành viên khác. 
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Như vậy, giờ giảng hay thảo luận sử dụng “kĩ thuật khăn trải bàn” nhằm giải 

quyết các nhiệm vụ riêng biệt sẽ giúp giảng viên theo dõi được hoạt động của từng 

sinh viên trong mỗi nhóm đồng thời có thể đánh giá được hoạt động của các nhóm 

sinh viên khác trong quá trình hợp tác cùng giải quyết nhiệm vụ. Hơn nữa, trong 

cùng một thời gian nhất định, người dạy và người học cùng tìm hiểu được rất nhiều 

nội dung của bài học và đảm bảo chất lượng tri thức cần truyền đạt và chiếm lĩnh. 

Trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin quy trình 

thực hiện kĩ thuật khăn trải bàn như sau:  

Bước 1, giảng viên thuyết trình những nội dung cơ bản của bài học, có thể 

kết hợp với trình chiếu PowerPoint để làm sinh động thêm bài giảng. Ví dụ, vấn đề 

"Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức của con người", vấn đề cần làm rõ là vì sao 

thực tiễn lại là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức? vì sao thực tiễn lại là tiêu 

chuẩn để kiểm tra kết quả của nhận thức con người (kiểm tra chân lý)? 

Bước 2, giảng viên chia lớp thành 3-4 nhóm, cùng tìm hiểu một vấn đề, phân 

công sinh viên quản lý, thư ký nhóm, giao nhiệm vụ (nêu vấn đề), quy định thời 

gian, sinh viên nhận nhiệm vụ cần giải quyết, thảo luận và các dụng cụ, giáo trình, 

tài liệu tham khảo cần thiết. 

Bước 3, các cá nhân tự đọc, tìm hiểu giáo trình, tài liệu tham khảo và trình bày 

vào tờ giấy A0. Nhóm tiến hành thảo luận, thư ký của nhóm ghi ý kiến thống nhất của 

cả nhóm vào khoảng giữa của tờ A0 phần kiến thức mà nhóm cần tìm hiểu làm rõ. 

Bước 4, các nhóm báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm mình trước lớp. Các 

nhóm trong lớp tiến hành tranh luận, phê phán, bổ sung thêm kiến thức. Đặc biệt, 

giảng viên phải hướng dẫn sinh viên cách thức sử dụng tài liệu và kiến thức đã được 

trang bị để bác bỏ hay luận chứng cho quan điểm của người khác và của mình. 

Bước 5, giảng viên tiến hành nhận xét, bổ sung những kiến thức đã được sinh 

viên trình bày, đánh giá, kết luận giờ học tập. 

* Kỹ thuật công não: là cách thức huy động và phối hợp suy nghĩ, ý tưởng của 

thành viên trong nhóm, tập thể để giải quyết một vấn đề, sử dụng tư duy để tiếp cận 

vấn đề và giải quyết vấn đề, các ý nghĩ, tư tưởng sau khi xuất hiện tự do ở mỗi cá 

nhân sẽ được liên kết lại thành quan điểm chung.  

Kỹ thuật công não có thể giúp giảng viên xác định, phân hoá theo trình độ và 

năng lực học tập của từng cá nhân và nhóm sinh viên, tạo lập tính độc lập trong tư duy 

cũng như sự kết hợp, phụ thuộc tích cực giữa các thành viên trong nhóm, lớp. Mỗi cá 
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nhân người học tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của mình, thành tích của mỗi 

người ảnh hưởng tới thành tích chung của cả tập thể. Do đó, buộc mỗi cá nhân phải 

tích cực, cố gắng tự học, tự nghiên cứu không được ỷ lại vào người khác. 

Với kiến thức đặc thù là những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, 

khi sử dụng kĩ thuật công não để giảng dạy khó tổ chức hơn so với các kĩ thuật dạy 

học khác bởi vì tốn nhiều thời gian và những trường hợp nhất định nó đòi hỏi điều 

kiện về phương tiện dạy học, kỹ thuật này buộc các thành viên trong nhóm, lớp phải 

cùng tư duy ở mức độ cao, khi một sinh viên đã trả lời một luận điểm nào đó thì 

sinh viên khác không được nhắc lặp lại mà phải bổ sung, triển khai luận điểm tiếp 

theo. Nếu như các sinh viên trước đã triển khai hết các nội dung vấn đề cần trả lời 

cho nhỉệm vụ của bài học, thì những sinh viên còn lại buộc phải suy nghĩ và hệ 

thống hóa những kiến thức. 

Công não (hay động não) như tên gọi của nó đặc biệt thích hợp với các hoạt 

động dạy học hướng mục đích phát triển ở người học những phẩm chất trí tuệ quan 

trọng của con người hiện đại. Kết quả của kỹ thuật công não là những ý tưởng, 

những giải pháp có tính phát kiến mới của người học, vì vậy trong quá trình dạy 

học, giảng viên cũng có thể tiếp nhận được nhiều thông tin bổ ích từ các kết quả đó. 

Các bước tổ chức dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

theo kỹ thuật công não được thực hiện như sau: 

Bước 1, giảng viên thuyết trình nội dung bài học, có thể sử dụng bảng biểu, 

sơ đồ để khái quát những ý cơ bản để sinh viên có thể quan sát liên tục trong quá 

trình công não. Ví dụ, qua quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư, hãy làm rõ nguồn 

gốc của m và bản chất của tư bản? 

Bước 2, lập các nhóm nghiên cứu, học tập như kỹ thuật khăn trải bàn. 

Bước 3, giao, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, chú ý đến một số thao tác toán 

học có thể cần sử dụng trong quá trình nghiên cứu. 

Bước 4, các nhóm tự nghiên cứu và trao đổi các chủ đề được giao. Mỗi cá 

phát biểu suy nghĩ của mình, các thành viên còn lại suy nghĩ để chuẩn bị phát biểu 

bổ sung cho người trước. Sau khi trao đổi trình bày quan điểm của mình, cả nhóm 

góp ý chỉnh sửa, sau khi đồng thuận, thư kí nhóm sẽ tổng hợp thành kết quả của 

nhóm. Giảng viên tổ chức cho các nhóm báo cáo và kết luận vấn đề.  

Để thực hiện kỹ thuật công não thường giảng viên cần lưu ý định hướng vấn 

đề và phương pháp tự nghiên cứu cho sinh viên, tránh tình trạng lạc chủ đề, mất 
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nhiều thời gian và gây ồn ào. Do đó, giảng viên cần chuẩn bị kỹ các nội dung cần 

định hướng và lựa chọn thời gian cho hợp lý trong chương trình, có biện pháp quản 

lý nhóm, lớp khoa học. 

* Kỹ thuật mảnh ghép: là kỹ thuật dạy học thể hiện quan điểm hợp tác tập 

thể, trong đó có sự kết họp hoạt động của cá nhân, hoạt động nhóm và liên kết giữa 

các nhóm trong lớp học.  

Là kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác kết hợp nhằm giải quyết một nhiệm vụ 

phức hợp, kích thích sự tham gia tích cực cũng như nâng cao vai trò tự học, tự nghiên 

cứu giải quyết vấn đề của mỗi cá nhân sinh viên trong quá trình hợp tác học tập. 

Kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin được chia làm hai bước: 

Bước 1, hình thành các nhóm chuyên gia, ở bước này sinh viên được chia 

thành các nhóm khoảng 3 - 6 người. Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ tìm hiếu, 

nghiên cứu sâu về một nội dung, chuyên đề, bài tập khác nhau. Các nhóm tự nghiên 

cứu, thảo luận đảm bảo cho mỗi viên trong nhóm đều nắm vững nội dung và có khả 

năng trình bày lại được các vấn đề mình đã nghiên cứu.  

Bước 2: hình thành nhóm mảnh ghép, mỗi sinh viên từ các nhóm chuyên 

gia khác nhau lại thành các nhóm mới, gọi là "nhóm mảnh ghép", từng sinh viên  

lần lượt trình bày lại cho các sinh viên trong nhóm mảnh ghép nghe về quan điểm 

mà mình đã được nghiên cứu ở nhóm chuyên gia. Nhiệm vụ mới ở nhóm mảnh 

ghép được giao cho thành viên mang tính khái quát, tổng hợp lại toàn bộ nội dung 

đã được tìm hiểu từ nhóm chuyên gia. 

Với hình thức kết hợp nhóm “chuyên gia” và nhóm “mảnh ghép”, chỉ trong 

một khoảng thời gian ngắn các “chuyên gia” ban đầu chỉ thông thạo một nội dung 

kiến thức nhưng sau khi tham gia “nhóm mảnh ghép” vốn hiểu biết của sinh viên đã 

tăng lên, đó là nội dung kiến thức trong toàn bài học. Kỹ thuật mảnh ghép có tiềm 

năng giáo dục và phát triển kĩ năng tự học cho sinh viên như: kĩ năng tự đọc, tự 

nghiên cứu; kỹ năng tự tiếp cận, khái quát và giải quyết vấn đề một cách độc lập; kỹ 

năng tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, xử lý thông tin; kỹ năng diễn đạt; kỹ năng 

giải quyết bất đồng về quan điểm; kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực và kỹ năng 

quản lý, kiểm soát thời gian của mình và nhóm. 

Kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, có thể được khái quát bằng sơ đồ sau: 
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Vòng 1, thực hiện nhiệm vụ nhóm chuyên gia, lớp học sẽ được chia thành 

các nhóm (khoảng từ 3 - 6 người), mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ với những 

nội dung học tập khác nhau. Ví dụ: Nhóm 1- nhiệm vụ A (màu vàng), nhóm 2 - 

nhiệm vụ B ( màu xanh); nhóm 3 - nhiệm vụ C (màu đỏ)..., mỗi cá nhân làm việc 

độc lập trong khoảng 10 - 15 phút, nghiên cứu vấn đề mình được giao, ghi chép lại. 

Khi giải quyết vấn đề hay thảo luận phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm 

đều trả lời được tất cả các nội dung trong nhiệm vụ được giao và trở thành chuyên 

gia của lĩnh vực đã tìm hiểu, có khả năng trình bày lại ở nhóm vòng 2. 

Vòng 2: thực hiện nhiệm vụ nhóm mảnh ghép. Ở vòng này nhóm mới được hình 

thành khoảng từ 3 – 6 người (bao gồm 1 đến 2 người nhóm 1; 1 đến 2 người từ nhóm 2; 1 

đến 2 người từ nhóm 3...). Các câu hỏi, vấn đề và câu trả lời, cách giải quyết vấn đề của vòng 

1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau để đảm bảo tất cả các sinh 

viên trong mỗi nhóm đều nắm vững kiến thức của toàn bài học. Khi mọi thành viên trong 

nhóm mới đều hiểu được tất cả nội dung ở vòng 1 thì nhiệm vụ mới ở vòng 2 sẽ được giao 

cho các nhóm giải quyết, các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ, trình bày và chia sẻ kết quả.  

Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện kĩ thuật mảnh ghép: đảm bảo những kiến 

thức từ các mảnh ghép ở vòng 1 khi được ghép lại với nhau có thể hiểu được bức tranh 

toàn cảnh của một vấn đề, nội dung cần làm sáng tỏ, và là cơ sở để giải quyết một nhiệm 

vụ phức hợp ở vòng 2. Các sinh viên là “chuyên gia” ở vòng 1 có thể có trình độ, năng 

lực tiếp cận và giải quyết vấn đề khác nhau, nên cần giảng viên cần xác định các yếu tố 

hỗ trợ, định hướng kiến thức kịp thời để tất cả các sinh viên là “chuyên gia” có thể hoàn 

thành nhiệm vụ ở vòng 1, chuẩn bị cho vòng 2. Số lượng mảnh ghép không nên quá 

lớn để đảm bảo các thành viên có thể truyền đạt lại kiến thức cho nhau, các vòng thực 

hiện theo từng việc mà giảng viên thiết kết đảm bảo phù hợp với nội dung bài học hay 
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vấn đề cần nghiên cứu. Nhiệm vụ mới ở vòng 2 là một nhiệm vụ phức hợp và chỉ có 

thể giải quyết được trên cơ sở nắm vững những kiến thức đã có ở vòng 1, do đó cần 

xác định rõ những yếu tố cần thiết về kiến thức, kỹ năng, lượng kiến thức..., cũng như 

yếu tố hỗ trợ cần thiết khác để giải quyết nhiệm vụ phức hợp này. Để giờ thảo luận, 

học tập có sử dụng kỹ thuật mảnh ghép đảm bảo chất lượng, giảng viên có thể giao chủ 

đề trước cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu trước một tuần. 

Tóm lại, trong lý luận dạy học hiện đại có rất nhiều kĩ thuật dạy học được sử 

dụng, với nhiệm vụ dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các 

trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc nhằm phát triển năng lực tự học, tự nghiên 

cứu cho sinh viên thì việc lựa chọn kĩ thuật dạy học nào phù hợp với từng chủ đề kiến 

thức và lượng tri thức cần trang bị cho sinh viên đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo của 

giảng viên trong quá trình dạy học nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu dạy học và 

nâng cao chất lượng học tập của sinh viên. 

3.2.4. Phát triển các kỹ năng học tập của sinh viên 

3.2.4.1. Cơ sở đề xuất biện pháp  

Việc phát triển kỹ năng học tập thực chất là phát triển năng lực hành động 

trong hoạt động tự học được coi là nội dung quan trọng nhất trong nội dung phát 

triển năng lực tự học của SV. Trong thực tế, nhiều SV rất chăm chỉ học tập nhưng 

không có phương pháp, kỹ năng học tập đều có kết quả học tập không như mong 

muốn. Chính vì vậy, trong quá trình dạy học để phát triển năng lực tự học cho SV, 

GV cần có biện pháp hướng dẫn, rèn luyện cho SV các kỹ năng học tập cần thiết.  

Đối tượng dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở 

các trường đại học, cao đẳng vùng Tây Bắc là sinh viên năm thứ nhất mới bước 

chân vào cánh cửa trường đại học, cao đẳng với những kỹ năng tự học còn ít ỏi ở 

bậc phổ thông trung học. Hơn nữa, những yêu cầu đặt ra đối với một sinh viên đại 

học, cao đẳng trong việc tự chủ, tự giác học tập với những kỹ năng tự học phù hợp 

với phương thức đào tạo mới theo tín chỉ là rất cao.  

Ở mô hình đào tạo theo tín chỉ, bản thân sinh viên phải chủ động trong học 

tập, tự xây dựng cho mình kế hoạch học tập phù hợp với khả năng học tập, hoàn 

cảnh gia đình và sở thích cá nhân. Theo hình thức tín chỉ thì sinh viên là trung tâm, 

ngoài kiến thức giáo viên truyền đạt trên lớp sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu 

thêm tài liệu học tập, tài liệu tham khảo...Đồng thời, họ còn phải theo dõi, nắm bắt 

lộ trình, tiến độ học tập, quy định hình thức học tập của giáo viên và cơ sở đào tạo 
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để phát huy năng lực tự học của mình trong khi các em sinh viên vùng núi Tây Bắc 

số đông là con em đồng bào các dân tộc miền núi còn nhiều hạn chế về nhận thức 

cũng như những kỹ năng tự học.  

Kết quả khảo sát thực trạng kỹ năng tự học của sinh viên các trường đại học, 

cao đẳng vùng núi Tây Bắc trong học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin cho thấy chỉ có khoảng gần 30% sinh viên được hỏi có ý thức 

chủ động trong việc xây dựng kế hoạch tự học, 33% các em tích cực tham gia vào 

các hoạt động học tập trên lớp, phần lớn đều học tập một cách đối phó với các lần 

kiểm tra điều kiện và bài thi kết thúc học phần... 

Những luận cứ trên đây cho thấy cần phải có những biện pháp hữu hiệu để bồi 

dưỡng các kỹ năng tự học cho sinh viên các trường ĐH, CĐ khu vực Tây Bắc. 

3.2.4.2. Nội dung thực hiện biện pháp 

-  Cung cấp cho SV một cách có hệ thống những tri thức cần thiết và cách thức 

tiến hành hoạt động học tập và các hành động tự học 

Việc cung cấp tri thức và kỹ năng tự học có thể được thực hiện qua nhiều con đường: 

  + Tổ chức lớp học theo chuyên đề bồi dưỡng phương pháp học tập cho sinh 

viên trong chương trình sinh hoạt đầu khóa. 

   + Thông qua việc giáo dục, hướng dẫn sinh viên tự học trong quá trình dạy học. 

  + Trao đổi kinh nghiệm tự học trong sinh viên. 

-  Tổ chức cho sinh viên luyện tập các kỹ năng trong học tập 

 +  Phát triển kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học khoa học 

 Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch tự học là một công việc quan trọng 

và cần thiết đối với sinh viên trong quá trình tự học. Nhờ có kế hoạch mà sinh  viên 

có thể học tập một cách chủ động, bố trí công việc và phân phối thời gian học trên lớp 

và tự học một cách hợp lý khoa học, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và kế hoạch 

chung của nhà trường và bản thân. Có thể nói, kế hoạch tự học là điều kiện thuận lợi 

cho học tập đạt kết quả cao.  

Trong quá trình khảo sát thực tế những năm gần đây cho thấy, số sinh viên ở 

các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch 

tự học chưa nhiều và hiệu quả, đa số sinh viên chưa thấy được tầm quan trọng của 

việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học, tự nghiên cứu. Vì vậy, giáo viên cần 

hướng dẫn cho sinh viên cách thức thực hiện các nhiệm vụ của mình khi tổ chức 

hoạt động dạy học sử dụng các phương pháp nêu vấn đề, thảo luận nhóm, nghiên 
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cứu trường hợp, webquest và các kỹ thuật dạy học tích cực như khăn trải bàn, 

công não, mảnh ghép...cần có sự chuẩn bị, tham gia tích cực của người học. Qua 

đó, sinh viên biết cách xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học trên cơ sở kế hoạch 

chung của lớp.  

Kế hoạch được xây dựng phải có mục đích, nội dung, phương pháp rõ ràng 

và có tính khả thi cao, phù hợp với năng lực của cá nhân và thời gian tự học cho 

phép, phải đảm bảo sự cân đối hợp lý trong việc sử dụng thời gian vào các hoạt 

động học tập, lao động, vui chơi, giải trí, dự báo được các tình huống, các biến 

động có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến đến việc thực hiện kế hoạch học tập của cá 

nhân hoặc lớp. 

Để xây dựng được kế hoạch học tập tốt, sinh viên phải căn cứ vào nhiệm vụ 

học tập xác định được tất cả các công việc phải thực hiện; dự kiến thời gian thực 

hiện công việc; lập kế hoạch cụ thể theo ngày, tuần, tháng, học kỳ, năm học để dễ 

sử dụng. Khi đã lập được kế hoạch tự học, yêu cầu sinh viên phải nỗ lực thực hiện 

bằng được kế hoạch đã đề ra. Việc thực hiện này đòi hỏi sinh viên phải có sự kiên 

trì, nhẫn nại, quyết tâm cao, có sự nỗ lực lớn của ý chí, tập trung tư tưởng hướng 

mình vào hoạt động học tập để thực hiện kế hoạch đề ra bởi đây là một quá trình 

biến những điều dự định thành hiện thực, là sự tiến hành trong thực tiễn các hành 

động theo phương thức đã lựa chọn, chính giai đoạn này thể hiện rõ nét đặc trưng 

của cá nhân trong hoạt động. Làm được như vậy thì không những chất lượng tự 

học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin được nâng cao mà 

chất lượng học tập các môn học nói chung đạt hiệu quả.  

Giáo viên có thể giao nhiệm vụ cho sinh viên xây dựng các kế hoạch tự học môn học 

trong từng tuần/ tháng/học kỳ hoặc một năm theo các bước sau. 

Bước 1: Thống kế các công việc cần làm (các công việc cụ thể trong năm, 

trong học kỳ, trong tháng hoặc trong tuần). Bước này căn cứ vào kế hoạch học tập, 

nhiệm vụ học tập môn học được giao, các công việc của lớp, tổ và cá nhân  

Bước 2: Xác định quỹ thời gian tự học, tự nghiên cứu: Ở nhà, lớp, thư viện… 

Bước 3: Xác định khối lượng công việc và yêu cầu đạt được của mỗi công 

việc, chú ý đến những công việc quan trọng nhất. Xác định cụ thể mốc thời gian, 

mức độ hoàn thành công việc. 

Bước 4
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Ví dụ mẫu kế hoạch học tập: 

         Buổi 

Thứ 
Sáng Chiều Tối 

Hai Lên lớp Đọc sách thư viện 
Tự ôn, làm bài tập, 

thảo luận trên webquest 

Ba Lên lớp Thảo luận nhóm 
Làm bài tập 

thảo luận trên webquest 

Bốn Lên lớp Thảo luận lớp 
Tự ôn, làm bài tập 

đọc bài mới 

Năm Lên lớp Đọc sách thư viện Tự ôn, làm bài tập 

Sáu Lên lớp Thảo luận nhóm, lớp  
Làm bài tập trên 

webquest 

Bẩy Thực tế Thể thao Nghỉ 

Chủ nhật Nghỉ Thể thao Đọc bài mới 

 

 + Phát triển kỹ năng đọc giáo trình, tài liệu tham khảo 

Giáo trình và tài liệu tham khảo là nguồn tri thức đa dạng và phong phú, giúp 

người học mở rộng, đào sâu tri thức, tăng vốn hiểu biết của mình và thoả mãn nhu 

cầu nhận thức của bản thân. Tuy nhiên, đọc giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ 

cho hoạt động học tập của bản thân không đơn giản như đọc sách báo mang tính 

chất giải trí, mà đọc ở đây là học, nghiên cứu, đọc hiểu, phải có tư duy phân biệt 

đúng sai, có thái độ phê phán, có sự tập trung cao độ hay nói các khác là phải có 

giáo trình môn học và tài liệu tham khảo thì mới mang lại hiệu quả. Thực tế dạy học 

cho thấy, không có nhiều sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ này, cho nên trong dạy 

học, giáo viên cần hướng dẫn cho sinh viên các kỹ năng đọc sách giáo trình và tài 

liệu tham khảo, điều này không chỉ có lợi trong quá trình học mà còn có giá trị to 

lớn trong những năm tháng sau này để sinh viên có thể tự học tự nghiên cứu liên tục 

trong quá trình công tác sau này.  

Để đọc sách và tài liệu tham khảo đạt kết quả 

phải căn cứ vào nhiệm vụ học tập để lựa chọn sách và nội dung cần đọc cho phù hợp. 

Yêu cầu sinh viên phải nắm vững phương phá

lướt qua, đọc kỹ có nghiền ngẫm, có tư duy, có nhận xét, có đánh giá những chi tiết, 
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những điểm quan trọng; đọc toàn bộ cuốn sách từ đầu đế

nhiệm vụ học tập mà chúng ta có thể lựa chọn hoặc phối hợp các cách đọc khác nhau 

một cách hợp lý để nội dung cần đọc được hiểu một cách sâu sắc, toàn diện. 

Sinh viên phải tiếp tục tư duy trong khi đọc, có sự tập trung, chú ý cao độ, biết 

phối hợp các thao tác tư duy như: phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, hình tượng hoá, 

so sánh … để phát hiện ra các thuộc tính bản chất những đặc điểm cơ bản, những nội 

dung chủ yếu, mấu chốt của vấn đề. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận, nhận xét, đánh 

giá chính xác vấn đề cần đọc, phải ghi chép một cách khoa học những điều đã đọc.  

Trong quá trình đọc để có hiệu quả cần ghi chép, đọc và ghi chép luôn gắn liền 

với nhau trong quá trình tự học. Do đó sinh viên cũng cần phải được rèn luyện kỹ năng 

này. Ghi chép trong khi đọc tài liệu là một kỹ năng cần thiết và quan trọng giúp người 

đọc có thể kiểm tra được mức độ lĩnh hội tài liệu của mình tạo cơ sở để người đọc ghi 

nhớ kiến thức và giữ lại được tư liệu khi cần thiết, vì nếu chỉ đọc một lần (thậm chí hai, 

ba lần) cho dù có đọc kỹ đến đâu, người đọc cũng không thể nhớ hết được nội dung bài 

viết một cách sâu sắc được. Tuy đó là một kỹ năng đơn giản, dễ thực hiện, nhưng hầu 

hết sinh viên thường có thói quen đọc, không ghi chép nên sau khi đọc xong hoặc sau 

một thời gian ngắn là có thể quên và khi cần thì lại không tái hiện lại được. Vì vậy, để 

giúp sinh viên có kỹ năng ghi chép khi đọc sách, tài liệu tham khảo, giáo viên cần 

hướng dẫn cho sinh viên biết cách ghi chép thông qua một số hình thức như: Trích tài 

liệu để ghi lại nguyên văn, lập đề cương khi đọc sách, viết tóm tắt những nội dung cơ 

bản, viết dưới dạng thu hoạch chuyên đề... Đây là những hình thức ghi chép giúp sinh 

viên có thể ghi nhớ và khi cần thì dễ dàng đọc và nhớ lại được. 

 Để sinh viên có thể ghi chép hiệu quả trong quá trình đọc sách, người đọc phải 

có sự phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá để làm nổi bật những ý trọng 

tâm cơ bản cần ghi chép và việc ghi chép sẽ có hệ thống khoa học rõ ràng. 

       + Phát triển kỹ năng hệ thống hóa, khái quát hóa tài liệu. 

Đây là kỹ năng rất quan trọng giúp người học phát triển năng lực nhận thức của 

bản thân, có khả năng khái quát, hệ thống hoá tài liệu dưới hình thức làm dàn ý, đề 

cương, sơ đồ, mô hình… và giúp họ dễ dàng nắm được tài liệu nghiên cứu một cách 

tổng quát và toàn diện. Qua khảo sát thực tế cho thấy, nhiều sinh viên chưa thực hiện 

tốt được kỹ năng này bởi vì để thực hiện được sinh viên phải có sự nỗ lực tư duy ở 

mức độ cao để khái quát hệ thống hoá kiến thức những 
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g của mình để 

khái quát hoá, hệ thống hoá vấn đề dưới dạng đề cương, sơ đồ cho phù hợp. Để giúp 

sinh viên có kỹ năng hệ thống hoá, khái quát hoá tài liệu trong hoạt động tự học 

sinh viên phải hiểu khái quát hóa là thâu tóm những cái có tính chất chung cho một 

lớp sự vật, hiện tượng. Khái quát hoá là thực hiện hoạt động tư duy để khái quát hoá 

diễn ra dưới những hình thức sau: 

1/ Khái quát hoá tài liệu bằng cách xây dựng dàn ý tổng quát, viết đề cương tóm 

tắt (có thể theo chuyên đề hoặc theo chương, phần the

hình thức này giúp sinh viên nắm được tổng quát tài liệu và vấn đề cần nghiên cứu. 

2/ Khái quát những dấu hiệu chung nhất, bản chất của sự vật, hiện tượng riêng 

lẻ để rút ra các khái niệm hoặc khái quát từ các khái niệm, các mối liên hệ, quan hệ 

chung, tất yếu để rút ra các quy luật, nguyên lý. 

từ đó rút ra quy luật lượng đổi chất đổi. 

Kỹ năng khái quát hoá vấn đề cần thiết đối với mọi môn học của  sinh viên. 

Nhờ có kỹ năng này, mà sinh viên có thể khái quát một vấn đề nào đó qua nhiều 

tài liệu khác nhau để nắm được cái chung nhất, và từ cái chung này khi làm bài 

kiểm tra có thể triển khai mở rộng ra thành một bài luận hoàn chỉnh, mà sinh viên 

không nhất thiết phải học thuộc lòng một khối lượng lớn tri thức của môn học. 

Với hệ thống hoá, sinh viên phải nhận biết được tính lôgíc của nội dung đã 

đọc, tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt của sự vật, hiện tượng để sắp xếp 

các ý, phần thành một hệ thống chặt chẽ. Thực hiện được như vậy sẽ giúp sinh viên 

nắm kiến thức có hệ thống, nhanh chóng, rõ ràng, khi đọc theo mạch lôgíc dễ hiểu. 

Dạy học học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong 

các trường đại học, cao đẳng được thực hiện theo chương trình của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và thời khoá biểu của nhà trường. Chủ thể tham gia quá trình dạy học là 

giảng viên và sinh viên, đối tượng dạy học là tri thức những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin. Do đó, đối tượng thực hiện quy trình bài giảng này bao gồm 

cả giảng viên và sinh viên, tuy nhiên trong phạm vi đề tài này ta chỉ tập trung nói tới 

vai trò chủ đạo của giảng viên, với tư cách là người chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ 

đạo, dẫn dắt sinh viên phương pháp tự chiếm lĩnh kiến thức bài học.  
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Các yêu cầu thực hiện bài giảng của hoạt động dạy học sử dụng các phương 

pháp nhằm phát triển năng lực tự học gồm các bước như đã nêu trên là các bước 

có tính bắt buộc để đảm bảo hoàn thành mục tiêu bài giảng. Trong đó, người dạy 

phải chủ động hoàn toàn trong việc triển khai các hoạt động dạy học đã định 

trước, thực sự trở thành người tổ chức, dẫn dắt người học tiến hành các hoạt động 

tự học, thảo luận để nhận biết và chiếm lĩnh kiến thức. Đồng thời, cả người dạy và 

người học tránh được các tình huống ngoại lệ ngoài ý muốn làm cho tiến trình bài 

giảng mất phương hướng, lệch trọng tâm, tốn thời gian và ảnh hưởng tới kết quả 

bài giảng, đặc biệt cần chú ý trong phần thảo luận và liên hệ thực tiễn.  

Người học không chỉ chủ động trong việc tiếp nhận và khẳng định kiến thức, kỹ 

năng, thái độ, lập trường của mình mà còn cung cấp cho người dạy những thông tin về 

nhu cầu, năng lực, sự hiểu biết của bản thân cho người dạy. Đây là biểu hiện về kết quả 

của sự tương tác giữa hoạt động dạy và hoạt động học, là một trong những điều kiện cần 

thiết để người dạy điều chỉnh các thiết kế và tổ chức dạy học ngày càng hoàn thiện hơn. 

Trong quá trình dạy, người giảng viên cho dù có trình độ cao về nghiệp vụ 

chuyên môn, có nhiều kỹ năng kỹ xảo về sư phạm, nếu dạy học không tuân thủ quy 

trình, dạy học trên lớp một cách tuỳ tiện, ngẫu hứng thì chắc chắn sẽ không thực 

hiện được mục tiêu môn học. 

        + Phát triển kỹ năng phân tích cấu trúc lôgíc của bài học và liên hệ các vấn đề lý 

luận với thực tiễn.  

Hướng dẫn phương pháp phân tích cấu trúc lôgíc của bài học và liên hệ các vấn 

đề lý luận với thực tiễn. Để hiểu rõ hơn phương pháp này, hãy giả thuyết ta đang chuẩn 

bị đọc và chuẩn bị bài hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật. Trước khi 

đọc bài đó, ngưòi học phải nắm bố cục toàn chương này, bao gồm phần đầu là khái 

niệm của nguyên lý đó, sau đó là phần nội dung nguyên lý thể hiện ở các tính chất, và 

cuối cùng là ý nghĩa phương pháp luận được rút ta từ nội dung nguyên lý. 

Việc hình dung được bố cục này sẽ giúp người dạy cũng như người học nhận ra 

từng phần trong bài, và liên kết các phần khác nhau của bài học, liên hệ chúng với các 

kiến thức liên môn và kinh nghiệm của bản thân. Trên cơ sở đó hướng dẫn cho sinh 

viên liên hệ các vấn đề lý luận với thực tiễn cuộc sống, thao tác này sẽ giúp sinh viên 

khái quát được nội dung bài học, theo một trình tự cấu trúc rõ ràng, chặt chẽ. 

thao tác sau sau: 
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Thao tác 1: Đọc lướt toàn bộ nội dung bài học sau đó rút ra các đề mục lớn, 

nhỏ theo trình tự của bài học. 

Khi đọc bài học với mục đích xem xét cấu trúc lôgíc của bài học, người đọc 

phải có trong đầu ba hoạt động: Lược bớt, giữ lại những ý chính cần nắm bắt. Để có 

thể lược bỏ và giữ thông tin, người đọc phải phân tích thông tin ở một cấu trúc sâu, 

nghĩa là đòi hỏi phải lý giải được vì sao trong một nội dung, ý đó lại là ý cơ bản có 

vai trò chi phối các ý khác, khi hiểu và nhớ được ý đó thì có thể triển khai mở rộng 

toàn bộ nội dung. Sau khi tiến hành xong các thao tác đó ở tư duy thì người học tiến 

hành ghi chép dưới dạng bút ký. 

Ví dụ: Sau khi đọc lướt phần nguyên lý về sự phát triển thì tiến hành việc lược 

bớt thông tin, tiêu đề mục nhỏ, giữ lại những đề mục lớn và vừa, sau đó ghi ra nội 

dung như sau: 

1/ Khái niệm sự phát triển: Là quá trình vận động theo khuynh hướng tiến lên 

với những biểu hiện từ thấp đến cao. 

2/ Các tính chất của sự phát triển: Tính khách quan, tính phổ biến, tính đa 

dạng phong phú. 

3/ Ý nghĩa phương pháp luận: Trong nhận thức và sử lý các tình huống thực 

tiễn phải quán triệt quan điểm phát triển. 

Thao tác 2: Từ các mệnh đề lớn đó, chúng ta đi đến nội dung cơ bản của từng 

đề mục, việc làm này giúp ta hiểu sâu và rộng hơn cấu trúc lôgíc của bài học. Đối 

với việc liên hệ với thực tiễn cuộc sống: trước hết phải hiểu sâu và đúng nội dung lý 

luận; phân tích cứ liệu thực tiễn; rồi đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn đã và đang 

diễn ra để sinh viên so sánh. 

Thao tác 3: Phương pháp phân tích các khái niệm, phạm trù, quy luật. 

Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng phản ánh những đặc tính 

bản chất của sự vật. Người ta có thể tạm chia khái niệm thành ba loại. 

Khái niệm thông thường: chỉ tên một sự vật được dùng trong giao tiếp. Ví dụ: 

Cái bàn, cái nhà, nhà máy…, hay trong khoa học tự nhiên: Nói lên thuộc tính, cấu 

trúc, bản chất của từng ngành khoa học. Ví dụ: Nguyên tử, điện tử, cơ năng, hóa 

năng… trong vật lý học. 

Các khái niệm trong những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin là những 

khái niệm rộng, mang tính khái quát, phổ biến của thế giới các sự vật, hiện tượng 

bao gồm toàn bộ các lĩnh vực của tự nhiên, xã hội và tư duy. Ví dụ: Vật chất, ý 

thức, vận động, cái chung, cái riêng...thuộc các phạm trù triết học; hàng hóa, sức lao 
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động, giá trị thặng dư, tư bản... của kinh tế chính trị học; sứ mệnh lịch sử, giai cấp, 

cách mạng xã hội...của chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Những khái niệm, phạm trù quy luật có trong chương trình môn học khác với các 

khái niệm của khoa học cụ thể. Một cái phản ánh những thuộc tính chung của toàn bộ 

thế giới sự vật, một cái phản ánh thuộc tính riêng rẽ của một lĩnh vực thế giới.  

Ví dụ: khái niệm vận động của triết học khác vận động của khoa học cụ thể. 

Do đó, việc xác định phạm vi khái niệm giúp cho người giảng viên cũng như người tự 

học đi đúng hướng, không bị sa lầy vào những tri thức cụ thể, riêng biệt của một khoa 

học cụ thể. Hơn nữa, ý nghĩa nếu xác định được khái niệm của triết học khác với 

khái niệm của khoa học tự nhiên hay khái niệm thông thường thì giúp cho người 

giảng viên khai thác tri thức đúng hướng; Mặt khác, giúp cho người học dễ tiếp thu, 

thấy rõ bản chất của khái niệm triết học. Phải xác định được kết cấu lôgíc của khái 

niệm. Mỗi khái niệm bao giờ cũng có 2 mặt:  

 
 

Cấu trúc khái niệm  

 

 

Nội hàm của khái niệm là tập hợp các dấu hiệu cơ bản của đối tượng hay lớp 

đối tượng được phản ánh trong khái niệm đó. Còn ngoại diên của khái niệm là đối 

tượng hay tập hợp đối tượng được khái quát trong khái niệm. 

Sau khi làm rõ các khái niệm, người giảng viên phải phân tích giá trị của khái 

niệm đối với lý luận khoa học và ứng dụng khái niệm đó vào thực tiễn. 

Với quy trình hướng dẫn phương pháp phân tích các nguyên lý, quy luật 

V.I.Lênin cho rằng: Khái niệm chưa phải là cao nhất mà tư tưởng phù hợp với hiện 

tại mới là cao nhất. Bản thân khái niệm chưa phải là vương quốc riêng của hiện 

thực, mà khái niệm (phạm trù) chỉ là những bậc thang của quá trình nhận thức chân 

lý, giúp con người tiến sâu vào khai phá hiện thực. Cho nên không thể dừng lại ở 

khái niệm mà phải tiếp tục khai thác nội dung nguyên lý, quy luật vì những nguyên 

lý, quy luật mới phản ánh được bản chất của hiện thực.  

Khi phân tích nội dung các nguyên lý, quy luật phải đứng trên lập trường duy 

vật biện chứng và duy vật lịch sử, đồng thời khi phân tích phải đưa ra các cứ liệu 

để minh hoạ, chứng minh cho lý luận. Các cứ liệu bao gồm: Các tài liệu của khoa 

học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; Các sự kiện thực tiễn cả về lĩnh vực 

đời sống xã hội và các hiện tượng tự nhiên; Các số liệu thống kê, bảng biểu có 

Nội hàm 

Ngoại diên 
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nguồn gốc tin cậy, khách quan. 

Sau khi làm sáng tỏ cơ sở khoa học của mỗi nguyên lý, quy luật thì phải nói tới 

ý nghĩa vận dụng của chúng, bởi mỗi nguyên lý, quy luật của chủ nghĩa Mác - Lênin 

đều có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn. Tính thực tiễn yêu cầu mỗi nguyên lý, 

quy luật đều được ứng dụng vào thực tiễn để giải thích thế giới và tiến tới cải tạo thế 

giới. Từ đó chỉ ra ý nghĩa phương pháp luận của nội dung đã học, đề ra những giải 

pháp giúp cho hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người có hiệu quả hơn. 

3.2.5. Biện pháp kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên 

3.2.5.1. Các nguyên tắc kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên 

Kiểm tra là quá trình thu thập thông tin về kết quả học tập của sinh viên theo 

quy chế đào tạo, qua đó giảng viên có thể đánh giá được quá trình dạy học, bao gồm 

các phương pháp, phương tiện dạy học và phân loại sinh viên. Kết quả học tập còn 

là kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra sau mỗi nội dung bài 

học (hoặc từng phần) đề ra của sinh viên, xác định mức độ nắm được kiến thức, kỹ 

năng của sinh viên so với yêu cầu của chương trình khi sử dụng một quy trình, 

phương pháp dạy học nào đó. Với những thông tin thu được qua kiểm tra, giảng 

viên có thể điều chỉnh quá trình dạy học, hướng dẫn sinh viên tự điều chỉnh hoạt 

động học tập, củng cố tri thức, phát triển trí tuệ. 

Đặc biệt, thông qua kiểm tra, đánh giá mà sinh viên từng bước biết tự kiểm tra 

khả năng nhận thức, kỹ năng kỹ xảo, phương pháp học tập của bản thân và cao hơn 

thế ở sinh viên xuất hiện nhu cầu được thường xuyên kiểm tra và tự kiểm tra. 

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên có tác dụng điều chỉnh hoạt động 

dạy của giảng viên, hoạt động học của sinh viên và tác động vào phương hướng 

giáo dục – đào tạo, phương pháp quản lý giáo dục của bộ môn, nhà trường. 

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chính xác, khách quan và hướng vào 

đánh giá năng lực tự học là chủ yếu, sẽ có tác dụng kích thích người học tự giác, độc 

lập và quyết tâm hơn trong quá trình học tập. Luận án đề xuất các nguyên tắc kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học “Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin” ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc như sau: 

Một là, kiểm tra, đánh giá phải tạo sự phát triển năng lực của người học, tức là 

giúp sinh viên nhận biết mình đã nắm được những kiến thức gì và phát triển năng 

lực tự học đến đâu, để từ đó sinh viên và ngay cả giảng viên cũng tự điều chỉnh 

phương pháp dạy học. Kết quả kiểm tra, đánh giá là năng lực quan sát, thu thập 

thông tin, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tổ chức hoạt động 
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nhóm, giao tiếp xã hội, năng lực thuyết trình, chứng minh, bác bỏ luận điểm trước 

tập thể, năng lực tạo ra sản phẩm… Tất cả các năng lực trên đều phải được thể hiện, 

phản hồi hai chiều trong quá trình kiểm tra, đánh giá. Cần hạn chế tối đa kiểm tra, 

đánh giá dạng tái hiện (ghi nhớ), làm lại bài theo các kiểu, dạng bài mẫu giảng viên 

đã cho… vì điều này sẽ triệt tiêu tính độc lập và sáng tạo của sinh viên. 

Hai là, kiểm tra, đánh giá là một quá trình diễn ra trong suốt quá trình dạy và 

học, không chỉ giảng viên tổ chức và sử dụng các phương thức, kỹ thuật kiểm tra, 

đánh giá năng lực tự học của sinh viên mà quan trọng hơn là, thông qua đó sinh 

viện học được cách kiểm tra, đánh giá của giảng viên để hình thành và phát triển 

năng lực đánh giá lẫn nhau và biết tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập rèn luyện 

của chính mình. Như vậy, qua tự kiểm tra, đánh giá sinh viên mới tự phản hồi với 

bản thân xem kết quả học tập, rèn luyện của mình đạt mức nào so với yêu cầu.  

Ba là, kiểm tra, đánh giá phải lượng giá chính xác, khách quan kết quả học tập, 

chỉ ra được sinh viên đạt được ở mức độ nào so với mục tiêu, chuẩn đã đề ra. Sau khi 

kết thúc một giai đoạn học tập, nhất thiết phải tổ chức kiểm tra, đánh giá để giảng viên 

biết được những kiến thức, kỹ năng đã được định hướng có hiệu quả không, sinh viên 

đãf làm chủ được kiến thức, kỹ năng ở mức độ nào, kỹ năng nào còn khiếm khuyết…. 

Trong dạy học tích cực, từ “lượng giá” được dùng thay cho từ “thi cử” vì 

lượng giá bao gồm tất cả các loại phương pháp kiểm tra không chính thức cũng như 

bài thi chính thức. Những lần lượng giá trong quá trình dạy học được phân ra là 

lượng giá thường xuyên (hay lượng giá liên tục), lượng giá kết thúc, lượng giá kỹ 

năng và lượng giá thái độ.  

Lượng giá thường xuyên là giảng viên có thể đánh giá sinh viên ngay trong 

buổi học, sau buổi seminar, sau một tín chỉ, hay một chương nội dung cụ thể... Ưu 

điểm của lượng giá thường xuyên là:  

1/ Với nhiều lần lượng giá nên sai sót trong một lần sẽ ít ảnh hưởng đến kết 

quả học tập của người học. 

2/ Loại bỏ được những lo âu, căng thẳng tập trung trong kỳ thi cuối. 

3/ Giảng viên kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học và định hướng kỹ năng 

học tập cho sinh viên. 

Lượng giá kết thúc, là lần lượng giá cuối cùng được gọi là lượng giá cuối cùng 

hay lượng giá kết thúc học phần. Phương pháp dạy học truyền thống thường rất chú 

trọng khâu lượng giá cuối cùng. Tuy nhiên, để chứng nhận năng lực của sinh viên mà 
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chỉ dựa vào một lần lượng giá thì kết quả thường không chính xác, do vậy, để đảm 

bảo được quá trình dạy học đạt kết quả cần xác định được một hệ thống lượng giá 

đúng bao gồm quy chế lượng giá, hình thức lựa chọn câu hỏi, số lượng câu hỏi, cách 

xác định điểm đạt.... Việc đưa ra quy chế lượng giá phải do các cấp có thẩm quyền 

quyết định cũng như việc tổ chức lượng giá kết thúc môn học thường do nhà trường, 

bộ môn tổ chức. Tuy nhiên, với chức năng là người dạy, giảng viên có nhiệm vụ tổ 

chức lượng giá thường xuyên nghĩa là phải thiết kế kế hoạch lượng giá một cách cụ 

thể cho từng tiết, từng phần trong bài giảng cũng như khi kết thúc mỗi bài giảng. 

Lượng giá kỹ năng, với một khoa học gắn liền với đường lối, chính sách của 

Đảng và Nhà nước, môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin luôn 

gắn liền với đời sống kinh tế - xã hội. Vì thế, khi thiết kế bài giảng, giảng viên luôn 

gắn việc dạy học với rèn kỹ năng cho người học bao gồm kỹ năng sử dụng các 

phương tiện để tự học, kỹ năn

năng vận dụng những kiến thức đã học để lý giải những vấn đề có liên quan đến đời 

sống thực tế hoặc liên quan đến chuyên môn của người học. 

Lượng giá về thái độ, đây là lĩnh vực tương đối nhạy cảm nhưng nó đòi hỏi 

người thầy cần có phương thức lượng giá để góp phần giáo dục ý thức học tập của sinh 

viên. Lượng giá thái độ bao hàm: đánh giá ý thức thái độ chuẩn bị và tham gia quá 

trình học tập của sinh viên; đánh giá nhận thức trong tư tưởng của sinh viên thông qua 

sự phát ngôn, cách thức phân tích, tiếp cận và nhận thức một vấn đề, hay một chủ 

trương, chính sách cụ thể của Đảng, nhà nước về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. 

Việc kiểm tra, đánh giá khách quan, chính xác kết quả học tập môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ giúp giảng viên xác định 

được trình độ học tập của sinh viên mà còn động viên, khích lệ tinh thần, thái độ, 

năng lực học tập, bồi dưỡng phương pháp tự học cho sinh viên. Đồng thời qua 

thông tin phản hồi, giảng viên điều chỉnh kịp thời phương pháp, kỹ thuật trong quá 

trình dạy cho phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.      

3.2.5.2. Quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá sinh viên là một trong những khâu quan trọng của 

quá trình dạy học, từ kết quả của kiểm tra, đánh giá giúp giảng viên có thể phân loại 

sinh viên và đánh giá đầy đủ, chính xác chất lượng của giảng viên và học tập của 

sinh viên. Để việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Những nguyên lý cơ bản 
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của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên các 

trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc đạt được mục tiêu, giảng viên bộ môn 

cần tuân thủ các bước cụ thể như sau. 

Bước 1, xác định mục tiêu cần đánh giá. Để xây dựng phương án kiểm tra, đánh 

giá thì việc đầu tiên là phải biết rõ mục tiêu dạy học nào cần đánh giá và tương ứng với 

nó là những nội dung gì trong môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin. Những 

mục tiêu và nội dung đó phải được cụ thể hoá thành hệ thống các ý để từ đó xây dựng 

thành hệ thống các câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức của người học. 

Mục tiêu của môn học Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin là yêu cầu 

người học phải đạt được qua hoạt động tự học, tự nghiên cứu. Mục tiêu này cần được 

diễn đạt bằng các tiêu chí, mức độ, các giá trị của tri thức, kỹ năng có thể lượng hoá 

được thông qua các câu hỏi, bài tập, công việc được giảng viên hoặc nhóm sinh viên 

tổ chức kế hoạch tự học giao. Hiện nay, trong lý luận dạy học người ta có nhiều cách 

để cụ thể hoá mục tiêu dạy học như: cụ thể hoá theo chất lượng, theo chức năng trí 

tuệ, theo các dấu hiệu của năng lực. Trong đó, cụ thể hoá mục tiêu về mặt chất lượng 

là những tiêu chí nói lên tính chất của kết quả học tập mà sinh viên phải đạt được, 

mục tiêu này có hai yêu cầu phản ánh hai trình độ lĩnh hội nội dung tri thức môn học. 

Một là, phản ánh nội dung dạy học đã được thu nhận, ghi nhớ, yêu cầu này bao 

gồm: những kiến thức cơ bản, bước đầu có tính chuyên sâu; đảm bảo tính cụ thể; tính 

hệ thống; tính liên tục và tính mở của các tri thức đã lĩnh hội, phản ánh kết quả dạy học 

là nắm vững tri thức, nhưng chưa biến thành phẩm chất, nhân cách của sinh viên.  

Hai là, phản ánh nội dung dạy học đã được biến thành  năng lực tự học của sinh 

viên, yêu cầu này gồm: năng lực phát hiện vấn đề

; ; 

n  Các năng lực trên thể hiện  

tính độc lập, linh hoạt, sáng tạo của tư duy, qua đó hình thành ý thức có tính bền vững 

của các đặc điểm nhân cách, đây là kết quả chủ đạo của mục tiêu dạy học là hình thành 

và phát triển phẩm chất, năng lực của sinh viên, bảo đảm cho sinh viên có thể tự học, tự 

nghiên cứu và vận dụng tri thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cuộc sống. 

        Bước 2, lựa chọn nội dung cần đánh giá. Căn cứ vào mục tiêu cụ thể của việc kiểm 

tra và nội dung chương trình, những dạng câu hỏi, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá sẽ 

được xây dựng thành các tiêu chí cụ thể. Giảng viên lựa chọn nội dung cần kiểm tra, 

đánh giá xác định chính xác số câu hỏi cho từng mục tiêu cần đạt theo yêu cầu là đo 
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được cái gì? Các năng lực tự học để có được tri thức đó là gì, ở mức độ nào? 

Y

 Hệ thống các câu hỏi kiểm tra phải 

là một mẫu tiêu biểu cho những điều giảng dạy, phải chứa đựng các mục tiêu học tập 

và các yêu cầu mà sinh viên cần giải quyết liên quan đến những chủ đề đã trình bày ở 

bài giảng theo từng phương pháp hoặc tích hợp nhiều phương pháp. Số lượng câu hỏi 

phải tương ứng với tầm quan trọng của nội dung kiến thức và hình thức kiểm tra, 

đồng thời cũng phải tương xứng với thời lượng phân bổ cho từng nội dung.  

Mặt khác, các câu hỏi cần đo được ở những mức độ cần thiết, đề kiểm tra, 

đánh giá phải đo được nhiều mức độ nhận thức khác nhau, các mức độ này cũng cần 

có sự định rõ, phân bố cụ thể, khoa học, có tính phân loại ở mỗi nội dung kiến thức, 

sự chuẩn bị chu đáo của giảng viên sẽ tránh được việc thiết kế ra các câu hỏi có nội 

dung vụn vặt và đơn giản, chỉ đo được những mức độ nhận thức thấp, không có tính 

phân loại trong sinh viên.  

         Để đạt được những mục tiêu trên, cần phải phân tích kỹ lưỡng toàn bộ chương 

trình đào tạo môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin tìm ra các mục 

tiêu cụ thể cần đạt được trong giảng dạy và học tập từng phần, chương (gồm 3 phần, 9 

chương). Tiếp đó là xác định kiến thức trọng tâm của từng nội dung và thời gian phân 

bố cho nội dung đó, định ra các trọng số cụ thể theo thứ tự nội dung tổng quát, nội 

dung chi tiết. Mặt khác, phải xác định rõ những mức độ đánh giá khác nhau đối với 

sinh viên, chỉ rõ các mức độ đánh giá đó nằm ở chương nào, nội dung kiến thức nào. 

         Bước 3: Thiết kế các câu hỏi, vấn đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá. Đây là 

công đoạn đòi hỏi tính chính xác cao, giảng viên đặt câu hỏi phải bám sát kế hoạch 

đã đề ra, đồng thời cần tuân thủ các yêu cầu cơ bản sau:  

     Một là, câu hỏi phải xác định rõ yêu cầu, nội dung vấn đề. Nên đặt câu hỏi có 

tính chất kích thích tính tích cực, độc lập của tư duy người học và phát triển hứng 

thú nhận thức của sinh viên sau thời gian tự học, tự nghiên cứu khám phá tri thức. 

Hạn chế đặt những câu hỏi chỉ cần trả lời có hoặc không (trắc nghiệm), câu hỏi có 

tính chất gài bẫy hoặc không rõ nội hàm và ngoại diên. 

      Hai là, phần nội dung của câu hỏi, vấn đề cần giải quyết hay thảo luận nhóm 

phải lựa chọn những luận điểm khoa học, nội dung kiến thức điển hình, sao cho khi 

làm bài sinh viên có thể lý giải được bằng hệ thống tri thức được trang bị trên lớp, 

qua thảo luận và tự học . Lượng kiến thức cần kiểm tra, đánh giá phải 
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tương thích với chương trình và phù hợp với đặc điểm, trình độ nhận thức của sinh 

viên khu vực Tây Bắc. Độ khó của câu hỏi hay vấn đề được biểu thi theo công thức: 

                     Số thí sinh trả lời đúng 

Độ khó =     -----------------------------  x  100 

                     Số thí sinh trả lời sai 
  

      Căn cứ vào công thức này khi xây dựng câu hỏi hay vấn đề cần giải quyết phải 

nhằm vào sự phân loại năng lực học tập của sinh viên theo các mức độ: Giỏi, khá, 

trung bình, yếu. Trong đó: đảm bảo 70 - 100% sinh viên trả lời đúng câu hỏi dành 

cho sinh viên có học lực yếu; 30 - 69% sinh viên trả lời đúng câu hỏi dành cho sinh 

viên có học lực trung bình; 25 - 39% sinh viên trả lời đúng câu hỏi dành cho sinh viên 

có học lực khá, giỏi. Khi xây dựng hệ thống câu hỏi hay vấn đề kiểm tra, đánh giá 

cũng cần chú ý khả năng tài liệu, giáo trình mà sinh viên các trường đại học, cao đẳng 

Tây Bắc được trang bị hoặc tìm kiếm trên thị trường sách, mạng internet. 

      Ba là, lấy ý kiến của giảng viên bộ môn và các nhà chuyên môn. Khi giảng viên 

được phân công thiết kế xong câu hỏi, nhất thiết phải rà soát, kiểm tra lại nhiều lần của 

các giảng viên cùng chuyên ngành, nhằm tránh những sơ suất chủ quan. Những câu hỏi 

còn có sự vướng mắc, cần phải trao đổi, thảo luận nhất trí trong bộ môn và các nhà 

chuyên môn để chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi tổ chức kiểm tra, đánh giá.  

Sau khi hoàn thành khâu thiết kế, câu hỏi sau khi được sắp xếp thành hệ 

thống để tạo điều kiện dễ dàng thuận lợi cho việc lưu giữ, cũng như có được căn cứ 

để lựa chọn nhanh chóng, hợp lý các câu hỏi đưa vào bài kiểm tra. 

          Các câu hỏi kiểm tra được sắp xếp theo từng chủ đề của môn học để dễ dàng 

khi lựa chọn (theo chương, bài, đơn vị tín chỉ, phương pháp và kỹ thuật dạy học). Cần 

ghi kèm cho mỗi câu hỏi các chỉ số về độ khó, độ phân biệt để dễ dàng xác định đề 

kiểm tra tương đương. Ghép các câu hỏi thành đề, làm đáp án và thang điểm. Việc 

thiết kế đáp án phải nhằm vào những mục tiêu đã xác định, hướng dẫn chi tiết biểu 

điểm từng câu hỏi. Để phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên, giảng viên cần 

tôn trọng cách diễn đạt khác nhau của họ, không bắt buộc sinh viên phải trả lời đúng 

hoàn toàn như trong đáp án.  

          Với kiểm tra, đánh giá trong giờ giảng có sử dụng phương pháp 

, thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp và webquest cần lưu ý thêm một số yêu 

cầu cụ thể sau: 

 Thứ nhất, để đánh giá việc học tập của sinh viên trong giải quyết vấn đề, thảo 
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luận nhóm cần đảm bảo tính công bằng (những ai đóng góp nhiều nhất trong nhóm), 

kết quả đánh giá như vậy sẽ tạo động cơ cho sinh viên luôn cố gắng nỗ lực, tích cực 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 

Thứ hai, kiểm tra kết quả học tập của sinh viên  là sản phẩm của chính 

cá nhân hay nhóm  là sản phẩm báo cáo của nhóm hoặc 

của từng sinh viên trước lớp hay webquest.  

Trong kiểm tra, đánh giá giảng viên phải xác định theo hai tiêu chí: Đánh giá 

về mặt định lượng như kết quả học tập, mức độ nắm vững tri thức, kỹ năng của sinh 

viên; đánh giá về mặt định tính gồm: mức độ hoạt động của sinh viên trong giờ học

, mức độ tham gia, sự tập trung chú ý, thời gian duy trì 

tính tích và độc lập của sinh viên trong quá trình tự khám phá tri thức. 

          Thứ ba, khi sử dụng phương pháp , thảo luận nhóm, nghiên cứu 

trường hợp và webquest trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

– Lênin cần phối hợp hài hòa giữa đánh giá của giảng viên với tự đánh giá của sinh 

viên trong từng nhóm hoặc giữa các nhóm để đảm bảo tính khách quan trong quá 

trình đánh giá. Tự đánh giá của sinh viên là để các thành viên trong nhóm tự đánh 

giá kết quả làm việc của mỗi cá nhân trong nhóm mình hay giữa các nhóm với nhau 

(sự tham gia tích cực của các thành viên, sự hợp tác với nhau, lắng nghe kiến thức 

của nhau, giải quyết bất đồng, chất lượng tri thức đã khám phá được). Giảng viên 

chỉ khích lệ những mặt tốt, hướng dẫn khắc phục những việc chưa làm tốt, còn hạn 

chế, và xử lý những vi phạm (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Thứ tư, giảng viên đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của các nhóm. Công 

việc này có thể tiến hành song song hoặc sau khi đã có sự đánh giá giữa các nhóm 

với nhau. Giảng viên cùng sinh viên kiểm tra lại kết quả đánh giá của các nhóm có 

đúng không, chỗ nào đánh giá chưa đúng thì cần chỉ ra cho nhóm và cả lớp biết sai 

ở đâu và vì sao. Kết quả việc của nhóm có thể được giảng viên sử dụng để cho điểm 

các thành viên trong nhóm và nhất thiết phải có đánh giá tổng quát toàn bộ quá trình 

thực hiện kế hoạch tự học của nhóm, lớp. 

Kết luận chƣơng 3 

Trên cơ cở nghiên cứu lý luận và thực trạng dạy học phát triển năng lực tự học 

cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc. Luận án đã lựa chọn 

và đề xuất một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực có thể áp dụng trong dạy 

học môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. 
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Trong tiến trình sử dụng các phương pháp, biện pháp và kỹ thuật dạy học 

nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên, giảng viên phải nắm chắc đặc điểm, 

bản chất của mỗi phương pháp, kỹ thuật cũng như trình độ nhận thức của sinh viên 

để vận dụng vào từng chương, bài cụ thể vì mỗi phương pháp, kỹ thuật có những 

đặc trưng, ưu - nhược điểm riêng. 

Việc thực hiện đúng quy trình đối với giảng viên như thiết kế bài giảng, hoạt đông 

trên lớp và kiểm tra đánh giá nhận thức của sinh viên, được xem là nhân tố cơ bản có vai 

trò quyết định đến tính khả thi khi ứng dụng đề tài này, vì chuyển sang dạy học theo 

hướng phát huy tính tích cực nhận thức của người học là thay đổi cách giảng truyền 

thống, vốn nhiều giảng viên đã thành thạo và sinh viên đã quen thuộc. Hơn nữa các 

phương pháp dạy học tích cực còn bao hàm việc sử dụng công nghệ thông tin hiện đại 

như: thiết kế giáo án điện tử, sử dụng các thông tin trên internet... điều đó đòi hỏi giảng 

viên phải nâng cao trình độ về mọi mặt, không chỉ nâng cao kiến thức cơ bản mà còn có 

khả năng sử dụng phương tiện hiện đại, biết thu thập thông tin để phục vụ cho bài giảng.  

Các biện pháp đối với sinh viên cần thực hiện nghiêm túc, bao gồm hướng dẫn 

sinh viên cách xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học có hiệu quả, phát triển các kỹ 

năng đọc giáo trình và tài liệu tham khảo, kỹ năng ghi chép tài liệu, hệ thống hoá, 

khái quát hoá tài liệu, thực hiện các yêu cầu, kỹ thuật dạy học... Muốn thực hiện 

được hiệu quả các quy trình đó phải chú ý đến điều kiện cơ bản đối với giảng viên 

là phải được đào tạo chu đáo, có chuyên môn sâu, có tâm với nghề nghiệp và quán 

triệt các yêu cầu khi áp dụng các phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực tự 

học, cùng với đó là điều kiện đối với sinh viên, và các cấp quản lý cần phải quan 

tâm trú trọng đến các kiến nghị mà tác giả đề tài đã đưa ra, khuyến khích các giảng 

viên tích cực tăng cường áp dụng các biện pháp dạy học tích cực, đặc biệt là thường 

xuyên đổi mới phương pháp dạy học ở giảng viên và sinh viên theo hướng phát huy 

tính chủ động, độc lập, sáng tạo của sinh viên trong quá trình học tập để biến quá 

trình dạy học thành quá trình tự học tập của sinh viên.  

Chúng ta có thể khẳng định nếu trong quá trình dạy học, trong từng chương, 

phần và giờ học, mỗi giảng viên lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, tổ chức 

dạy học, kiểm tra, đánh giá khách quan, khoa học theo đúng quy trình sẽ giúp sinh 

viên phát huy năng lực học tập vốn có của bản thân, điều này góp phần nâng cao 

hiệu quả và chất lượng dạy học môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin ở các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc giai đoạn hiện nay. 
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Chƣơng 4 

 THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM  

 
 

Trong quá trình dạy học nói chung, ở bậc đại học nói riêng, người giảng viên 

luôn giữ một vai trò quan trọng đặc biệt không thể thiếu được đó là sự tổ chức, điều 

khiển, hướng dẫn, hoạt động học tập của sinh viên. Nhưng thực tế cho thấy rằng, dù 

giảng viên có kiến thức uyên thâm đến đâu, phương pháp giảng dạy hay đến mấy 

nhưng sinh viên không có phương pháp học tập khoa học, niềm khao khát kiếm tìm 

tri thức, không có sự say mê học tập cũng như sự tự giác, chủ động, tích cực, sáng 

tạo trong học tập... thì cũng không thể đạt kết quả cao được. 

Tuy nhiên, nhận định như vậy không có nghĩa là hạ thấp vai trò của giảng viên  

và môi trường học tập trong nhà trường. Trong các nhân tố của phát triển năng lực 

tự học cho sinh viên trong dạy học môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin, 

người dạy có là nhân tố quyết định trong việc động viên, khích lệ, hướng dẫn sinh 

viên tự học trên cơ sở các nguyên tắc, phương pháp dạy học khoa học, nhằm phát 

triển tối đa năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, khai thác triệt để những 

tiềm năng vốn có trong mỗi cá nhân trong quá trình lĩnh hội tri thức.  

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, điều tra thực trạng dạy học môn Những NLCB 

của chủ nghĩa Mác – Lênin, luận án đã đưa ra các nguyên tắc, biện pháp tác động 

trong quá trình dạy học của giảng viên và học tập của sinh viên. Để minh chứng cho 

các luận điểm và giả thuyết khoa học của đề tài, tác giả tiến hành tổ chức thực 

nghiệm dạy học tại 01 trường đại học và 01 trường cao đẳng có các tiêu chí tương 

ứng với đặc thù khu vực Tây Bắc, Việt Nam.   

4.1. Kế hoạch thực nghiệm sƣ phạm  

4.1.1. Mục đích thực nghiệm  

 Thực nghiệm sư phạm được tiến hành nhằm mục đích đánh giá, thẩm định về 

hiệu quả của việc sử dụng phương pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên 

trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường Đại 

học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc hiện nay.  

Luận án sử dụng phương pháp thực nghiệm so sánh để xác định kết quả nghiên 

cứu của đề tài. Phương pháp này được tiến hành trên hai loại đối tượng: thực 

nghiệm vàđối chứng, qua đó kiểm tra tính khả thi của các giải pháp nêu ra trong 

luận án và kiểm nghiệm kết quả của giả thuyết khoa học do luận án đề xuất. Trên cơ 
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sở đó điều chỉnh, bổ sung những nội dung lý luận, phương pháp, kỹ thuật dạy học 

chưa phù hợp và không đảm bảo tính khoa học.  

4.1.2. Nguyên tắc tổ chức thực nghiệm 

Quá trình tổ chức thực nghiệm sư phạm phải tuân thủ các nguyên tắc: 

Thứ nhất, về nội dung kiến thức. Phải đảm bảo chất lượng tri thức khoa học, 

khách quan, bám sát chương trình đào tạo và giáo trình dạy học Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

Thứ hai, về quy trình. Các kỹ năng tự học môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin của sinh viên được giảng viên hướng dẫn từ những bước đơn 

giản đến phức tạp. Việc hoàn thiện năng lực tự học cho sinh viên phải được thực hiện 

ở các tình huống trên lớp và ở nhà thông qua sự tác động trực tiếp và gián tiếp của 

giảng viên. Việc phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin thực chất là định hướng và đề ra các giải 

pháp nhằm giúp sinh viên tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên cơ sở hoạt động 

độc lập, tích cực, chủ động khai thác có hiệu quả các phẩm chất, kỹ năng vốn có của 

bản thân và các điều kiện của nhà trường, xã hội. 

Thứ ba, về đối tượng thực nghiệm. Phải đảm bảo tính đa dạng của các trường thực 

nghiệm và chuẩn trình độ nghiệp vụ của các giảng viên dạy thực nghiệm khu vực Tây Bắc. 

Thứ tư, về đánh giá kết quả thực nghiệm. Phải đảm bảo tính khách quan, toàn 

diện và nhất quán trong quá trình đánh giá giữa hai nhóm lớp thực nghiệm và đối chứng. 

4.1.3. Địa bàn, đối tượng thực nghiệm 

Đối tượng thực nghiệm là sinh viên năm thứ nhất của các trường: Đại học Tây 

Bắc và Cao đẳng Điện Biên, trong đó Trường Đại học Tây Bắc có 03 lớp thực 

nghiệm và 03 lớp đối chứng, Cao đẳng Điện Biên có 01 lớp thực nghiệm và 01 lớp 

đối chứng (do đặc thù môn chung đều học ghép trong các hội trường lớn). Các lớp 

đều có trình độ nhận thức tương đương, không quá chênh lệch về trình độ đầu vào và 

ý thức học tập. Các trường luận án lựa chọn làm thực nghiệm đại diện cho các ngành 

và hệ đào tạo cơ bản của khu vực Tây Bắc, bao gồm khối sư phạm và ngoài sư phạm, 

khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, cơ sở vật chất khá thuận lợi, đáp ứng được việc 

triển khai các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực mà luận án đã đề xuất. 

Về phía giảng viên được đề nghị và đồng ý tham gia dạy thực nghiệm và đối 

chứng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin khá đồng đều về 

trình độ, kinh nghiệm và năng lực giảng dạy, nhiệt tình trong công tác.  
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4.1.4. Phương pháp thực nghiệm 

Trên cơ sở lý luận của luận án, tác giả đã lựa chọn một số bài học có nội 

dung kiến thức phù hợp để tiến hành thực nghiệm sư phạm theo cách thức và giải 

pháp mà tác giả đã đưa ra trong chương 2. Quá trình thực nghiệm được tiến hành 

theo hai giai đoạn:  

Giai đoạn 1: Thực nghiệm thăm dò. Giai đoạn này được thực hiện tháng 

9/2015, mục đích của giai đoạn này là thăm dò, từ đó rút kinh nghiệm cho việc áp 

dụng các biện pháp giáo dục đã đề xuất. 

Trong giai đoạn này, trước tiên chúng tôi tiến hành dự giờ những nội dung 

chương mở đầu của học phần để xem xét, đánh giá thực trạng dạy và học theo định 

hướng phát triển năng lực tự học của giảng viên và sinh viên. Sau khi kết thúc dự 

giờ, chúng tôi tiến hành khảo sát kết quả nhận thức của các lớp thực nghiệm (TN) 

và lớp đối chứng (ĐC) thông qua bài kiểm tra, đánh giá đầu vào. 

Giai đoạn 2: Thực nghiệm tác động. Chúng tôi tiến hành TN tác động theo kế 

hoạch, từ tháng 10/2015 đến hết tháng 1/2016. Trong quá trình TN tác động, sau khi dạy 

bài TN, chúng tôi tiến hành cho lớp TN và lớp ĐC làm bài kiểm tra, đánh giá (chương 2, 

3, 4) nhằm đối sánh với giả thuyết khoa học mà luận án đã đưa ra. 

4.2. Tổ chức thực nghiệm  

4.2.1. Thời gian, đơn vị triển khai thực nghiệm 

Kế hoạch đào tạo của các trường đại học, cao đẳng tuy khác nhau, nhưng có 

điểm đồng nhất là đều tổ chức giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin vào kỳ 1 của năm đào tạo thứ nhất. Do đó, tác giả tiến hành thời gian tổ 

chức thực nghiệm là từ tháng 9/2015 đến hết tháng 1/2016 của năm học 2015 – 2016, 

giảng viên dạy thực nghiệm và Trường thực nghiệm biểu hiện ở bảng sau. 

Bảng 4.1. Các lớp TN và ĐC 

 

Hệ 

 

Lớp/Trƣờng 

 

Đối tƣợng 

 

Ký hiệu 

 

Sĩ số 

 

 

ĐH 

A1 – K56 Đại học 

Đại học Tây Bắc 

TN TN1 135 

A2 – K56 Đại học 

Đại học Tây Bắc 

ĐC ĐC1 133 

B5 – K56 Đại học 

Đại học Tây Bắc 

TN TN2 146 

B204 – K56 Đại học 

Đại học Tây Bắc 

ĐC ĐC2 149 
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CĐ 

A1 – K56 Cao đẳng 

Đại học Tây Bắc 

TN TN3 127 

B5 – K56 Cao đẳng 

Đại học Tây Bắc 

ĐC ĐC3 128 

K18 CĐ A1 

Cao đẳng SP Điện Biên 

TN TN4 94 

K18 CĐ A2 

Cao đẳng SP Điện Biên 

ĐC ĐC4 97 

 

4.2.2. Nội dung thực nghiệm 

Nội dung thực nghiệm bao gồm:  

1/ Nghiên cứu nội dung thực nghiệm và lựa chọn đơn vị kiến thức.  

2/ Lập kế hoạch bài giảng thực nghiệm sử dụng tổ hợp các phương pháp 

nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và bài giảng đối chứng. 

 3/ Thiết kế bài giảng thực nghiệm và đối chứng. Tổ chức thực hiện thực 

nghiệm bài giảng nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và bài giảng đối chứng tại các 

trường theo kế hoạch. 

Bài soạn giảng để tổ chức thực nghiệm và đối chứng là kiến thức môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, luận án lựa chọn những nội dung thực 

nghiệm qua bảng sau. 

Bảng 4.2. Nội dung kiến thức dạy thực nghiệm 

STT 

bài TN 

Tên 

chƣơng 
Nội dung kiến thức thực nghiệm 

Thời  

gian 

    
 

     1 

  Chương 

     2 

PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

I. Phép BC và các hình thức cơ bản của phép BC 

II. Các nguyên lý cơ bản của Phép biện chứng DV 

 

4 tiết 

 
 

2 

   

 Chương  

      3 

CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 

I. Sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp 

với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 

II. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 

 

4 tiết 

 

 

3 

 

 Chương    

      4 

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 

I. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất 

hàng hóa. 

II. Hàng hóa. 

 

4 tiết 
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Sau khi chọn được các bài thực nghiệm, tác giả tiến hành thiết kế giáo án môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin sử dụng các biện pháp được đề 

xuất (phụ lục). Giáo án được thiết kế chi tiết để các GV dễ sử dụng các phương 

pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, trong đó phương pháp nêu vấn đề và thảo luận 

nhóm là chủ đạo. Trong thiết kế giáo án, tác giả có tính đến sự sáng tạo của giảng 

viên trong quá trình tổ chức dạy học trên lớp và khả năng tiếp thu bài học, đặc thù 

của sinh viên từng lớp, từng trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc. 

Tiến trình thực nghiệm được triển khai theo các bước sau đây: 

Bước 1, lập kế hoạch thực nghiệm bao gồm làm việc với Ban Giám hiệu, Bộ môn 

các trường đại học  dự kiến sẽ tiến hành thực nghiệm, trên cơ sở kế hoạch 

phân công giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin của 

khoa, bộ môn chọn giảng viên và lớp dạy TN và ĐC. 

Bước 2, tổ chức dạy học ĐC và TN. Giáo án TN được giao cho các giảng viên 

nghiên cứu, góp ý bổ xung và triển khai các nội dung theo hướng dẫn. Ở các lớp ĐC, 

giảng viên chủ động dạy theo giáo án tự soạn. 

 Bước 3, thu thập, xử lí số liệu kết quả thực nghiệm. Đây là khâu rất quan trọng 

trong tiến trình TN. Các nhóm, lớp đều có cùng một nội dung kiểm tra, đánh giá, 

lượng tri thức và thời gian như nhau theo một mẫu thống nhất (phụ lục).  

Bước 4, đánh giá kết quả TN qua các số liệu thu được theo các phương pháp 

thống kê toán học trong khoa học giáo dục theo các công thức trên phần mềm Excel và 

rút ra những kết luận sư phạm có tính định lượng và định tính. Mục đích cuối cùng của 

việc kiểm tra, đánh giá là nhận định kết quả học tập của sinh viên ở cả lớp TN và 

lớp ĐC theo các tiêu chí đã định. 

4.2.3. Phương pháp xử lý kết quả thực nghiệm 

Luận án sử dụng phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục và 

phỏng vấn bằng phiếu hỏi để xử lý số liệu và thu nhận thông tin.  

Với cách tính giá trị trung bình tổng hợp các số liệu thu được từ các bài kiểm tra, 

qua lập bảng, phân loại kết quả học tập, mức độ hứng thú nhằm làm cơ sở để so sánh 

giữa nhóm thực nghiệm và đối chứng. Giá trị trung bình được tính theo công thức: 

i in x
X

n
     

Trung bình cộng (kí hiệu là X ) là một tham số đặc trưng cho sự tập trung của 

số liệu. Trong đó:  ni là tần số của các giá trị xi; 

                             n là số SV được thực nghiệm. 
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Giá trị trung bình X  đặc trưng cho sự tập trung của số liệu nhằm so sánh mức 

học trung bình của sinh viên ở hai nhóm TN và ĐC. 

Phương sai (kí hiệu là S
2
). Độ lệch chuẩn (kí hiệu là S) là các tham số đo mức độ 

phân tán của các số liệu quanh giá trị trung bình cộng; được tính bằng các công thức: 

                                          

2

2
( )

1

i in x X
S

n
   

  

          

2( )

1

i in x X
S

n
   

Nhằm xác thực độ tin cậy của các kết luận thu được từ việc tính toán bằng các 

công thức nêu trên, luận án xem xét các kết quả tính toán theo hai khả năng:  

Khả năng 1: sự khác nhau giữa TNX và ĐCX là đáng kể, là có ý nghĩa, với xác 

suất sai hay mức nghĩa α. Kết luận này có nghĩa là: nếu đem áp dụng rộng rãi thì 

cách thức dạy học mới theo đề xuất của tác giả (theo TN) có hiệu quả hơn cách thức 

dạy học bình thường.  

Khả năng 2: sự khác nhau giữa TNX và ĐCX  là không đáng kể, là chưa đủ ý 

nghĩa, với mức nghĩa α . Điều này có nghĩa là từ những số liệu thu được chưa đủ để kết 

luận rằng cách thức dạy học mới tốt hơn cách thức dạy học bình thường. 

Để biết các kết quả thu được thuộc về khả năng nào, tác giả sẽ tiến hành các 

bước sau:  

Bước 1, dùng phép thử T - Student để so sánh kết quả TN và ĐC được tính 

theo công thức: 

 
2 2

( )TN

ĐN

ĐC

CT

n
T X X

S S
   

Trong đó: 

n là tổng số sinh viên tham gia TN và ĐC; 

S
2

TN là phương sai của các kết quả thu được của lớp TN 

S
2

ĐC là phương sai của các kết quả thu được của lớp ĐC 

        Bước 2, chọn trước xác suất α. Tra bảng phân phối Student để tìm giá trị Tα, k 

ứng với cột α và dòng k (với k = 2n - 2).  

        Bước 3, so sánh kết quả tính được ở bước 1 với Tα, k tìm trong bảng phân phối 

Student ở bước 2: Nếu T > Tα, k thì sự khác nhau TNX và ĐCX là có ý nghĩa; Nếu T ≤ 

Tα, k thì sự khác nhau giữa TNX và ĐCX  là chưa đủ ý nghĩa. 
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        Bước 4, để thấy được kết quả tác động ta dựa vào giá trị ES (giá trị ES là mức 

độ ảnh hưởng của tác động), tính theo công thức và kết quả tác động theo bảng tiêu 

chí Cohen. Các bước tính toán và kết quả thu được là cơ sở cho phép luận án khẳng 

định chất lượng của các mẫu thực nghiệm tốt hơn so với các mẫu đối chứng là do 

các phương pháp dạy học mới tốt hơn phương pháp dạy học bình thường đang được 

giảng viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc thực hiện. 

Giá trị trung bình nhóm TN - Giá trung bình nhóm ĐC 

ES= 

Độ lệch chuẩn của nhóm ĐC 

Bảng 4.3. Bảng tiêu chí Cohen 

Giá trị ES Mức ảnh hưởng 

    >1,00       Rất lớn 

    0,8 - 1,00       Lớn 

    0,50 - 0,79       Trung bình 

    0,20 - 0,49       Nhỏ 

    < 0,20       Rất nhỏ 
 

4.3. Kết quả thực nghiệm 

4.3.1. Các tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm 

Để có kết quả khách quan, mang lại hiệu quả phát triển năng lực tự học cho sinh 

viên với các tiết dạy TN, chúng tôi dựa vào 02 cơ sở để đánh giá tính khả thi của các 

phương pháp TN. Đó là: 

1/ Về mặt định lượng: Bài kiểm tra của SV được đánh giá dựa theo các mức 

độ nhận thức là nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Được xử lý theo công thức thống 

kê toán học, sử dụng thang điểm 10 với 4 cấp độ: 

- Loại giỏi (9 – 10 điểm): thực hiện đúng, đủ yêu cầu của bài kiểm tra, đánh giá, 

bài làm lập luận chặt chẽ, thể hiện khả năng tư duy độc lập, sáng tạo của cá nhân trong 

quá trình lĩnh hội kiến thức và giải quyết yêu cầu của giảng viên. 

- Loại khá (7 – 8 điểm): giải quyết tương đối tốt yêu cầu bài kiểm tra, làm bài 

gần đúng với đáp án, lập luận tương đối rõ ràng, thể hiện được tính độc lập, sáng tạo 

của cá nhân trong quá trình nhận thức bài học. 

- Loại trung bình (5 – 6 điểm): thực hiện được yêu cầu cơ bản của bài kiểm 

tra, nhưng trình bày, phân tích ở mức độ trung bình, lập luận thiếu chặt chẽ, chưa 

thể hiện được khả năng tư duy độc lập, sáng tạo trong quá trình nhận thức. 

- Loại yếu - kém (dưới 5 điểm): chỉ thực hiện được một phần của bài kiểm tra, 
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đánh giá, không hiểu nội dung cơ bản của bài học, trình bày có nhiều sai sót. 

2/ Về mặt định tính: chúng tôi quan sát, đánh giá chất lượng dạy học trên các 

mặt chủ yếu như sinh viên tích cực, chủ động, tự giác trong học tập, hăng hái phát 

biểu ý kiến, hứng thú, say mê tìm tự hiểu bài, sự kết hợp hài hòa giữa hoạt động, 

phương pháp dạy của giảng viên và các kỹ năng học tập của sinh viên. Sau giờ thực 

nghiệm sư phạm, chúng tôi tiến hành phỏng vấn, thăm dò ý kiến người dạy và 

người học, tổng hợp kết quả bài kiểm tra, từ đó phân tích đánh giá và rút ra kết luận 

trên các phương diện sau: 

Về thái độ, mỗi sinh viên phải xác định được việc tự học là nhân tố quan 

trọng quyết định kết quả học tập của bản thân và được tiến hành bởi từng cá nhân. 

Bởi vì nội dung, khối lượng tri thức trong môn học và các tài liệu phải được tự cá 

nhân lĩnh hội thông qua hoạt động của chính mình. Đặc biệt, sinh viên nhận thức 

được muốn tiến hành tự học một cách chủ động, họ phải tự mình huy động mọi 

phẩm chất, năng lực tiến hành các hoạt động tìm tòi, khám phá độc lập nhằm mục 

đích chiếm lĩnh hệ thống tri thức khoa học và để phát triển năng lực tự học nhằm 

đạt kết quả học tập cao, sinh viên phải thể hiện rõ tính mục đích  và kế hoạch cao, 

có thái độ chủ động, tích cực cùng với sự định hình và phát triển những kỹ năng tự 

học nhất định. 

 Về kỹ năng, bao gồm kỹ năng lập kế hoạch học tập, kỹ năng thực hiện kế 

hoạch và kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá. 

Kỹ năng lập kế hoạch học tập là sinh viên phải tự xây dựng kế hoạch học tập 

với không gian, thời gian, các công việc cần thực hiện, tài liệu và phương pháp cho 

từng chương, vấn đề cụ thể mà giảng viên giao. Trong đó, phải chọn đúng nội dung 

trọng tâm, quan trọng để ưu tiên tác động trực tiếp. 

Kỹ năng thực hiện kế hoạch gồm có: tiếp cận, lựa chọn và chủ động tiếp 

nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như đọc sách, nghe giảng, tra cứu từ 

internet, seminar…; xử lí thông tin trong quá trình tự học thông qua các kỹ năng ghi 

chép, phân tích, đánh giá, tổng hợp, so sánh các thông tin, vấn đề; vận dụng tri thức 

tri thức khoa học để giải quyết các vấn đề liên quan như thực hành bài tập, thảo 

luận, xử lí các tình huống, viết bài kiểm tra, đánh giá; trao đổi, phổ biến thông tin 

thông qua các hình thức như: thảo luận, thuyết trình chứng minh, tranh luận bác 

bỏ…qua đó tự điều chỉnh kiến thức của bản thân. Đây là công việc cuối cùng của 

quá trình tiếp nhận tri thức. 
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Kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá. Khi người học tự đánh giá được kết quả năng 

lực học tập của bản thân, hiểu được cái gì mình làm được, cái gì mình chưa làm 

được để từ đó có định hướng phát huy hoặc khắc phục. Để có kỹ năng tự kiểm tra, 

đánh giá, sinh viên cần tự giải quyết (trả lời) các vấn đề, tái hiện các kiến thức liên 

quan, phân tích, chứng minh làm sáng tỏ vấn đề, luận điểm mình đã nghiên cứu 

hoặc bác bỏ những vấn đề, luận điểm đối lập trước nhóm, lớp, hay giảng viên để từ 

đó khẳng định tính đúng hoặc sai của kiến thức. 

Để đánh giá sự phát triển các kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên 

trong học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, chúng ta có 

thể nhận định qua các tiêu chí cụ thể sau: 

1/ Sự chủ động, tích cực và chất lượng nội dung chuẩn bị của sinh viên qua 

việc tự học, tự nghiên cứu. 

2/ Tính độc lập và kỹ năng làm việc theo nhóm trong việc chiếm linh tri thức. 

3/ Mức độ tư duy, khả năng tổng hợp, khái quát hóa kiến thức và liên hệ thực 

tiễn của sinh viên qua các nội dung, vấn đề giảng viên giao. 

4/ Khả năng thuyết trình chứng minh hoặc phân tích bác bỏ một nội dung, 

vấn đề nào đó trong bài học. Đây là yêu cầu cao nhất để khẳng định sự chuyển hóa 

thành công tri thức của người dạy, của tài liệu thành tri thức của người học. 

4.3.2. Thực nghiệm thăm dò 

Tác giả tiến hành thăm dò trình độ nhận thức của sinh viên bằng bài kiểm tra 

đầu vào, từ kết quả bài kiểm tra để thấy được trình độ nhận thức của sinh viên giữa 

lớp TN và ĐC là bằng nhau, để việc thực nghiệm tác động các biện pháp mà luận án 

đề xuất khách quan và đem lại kết quả như mong muốn.  

Biểu đồ  4.1. Kết quả bài kiểm tra, đánh giá đầu vào 
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Qua biểu đồ 4.4 ta thấy điểm kiểm tra đầu vào đối với cả hai nhóm TN và ĐC 

có trình độ nhận thức chênh lệch không lớn. Số sinh viên đạt điểm: giỏi, khá, trung 

bình, yếu - kém ở hai nhóm lớp tương đối đồng đều. 

Tổng hợp bình quân nhóm lớp ĐC: giỏi 4.5 %; khá 36.9 %; trung bình 36.4 %; 

yếu - kém 22.1 %. Nhóm lớp TN: giỏi 4.7 %; khá 37.9 %; trung bình 34.9 %; yếu - 

kém 22.6 %. Với kết quả như trên ta có thể khẳng định trình độ đầu vào của hai 

nhóm lóp TN và ĐC là tương đương nhau. 

Trước khi thực nghiệm theo kế hoạch, chúng tôi tiến hành TN thăm dò 01 lớp TN 

và 01 lớp ĐC ở trường Đại học Tây Bắc để thấy được các biện pháp đề xuất sử dụng 

trong dạy học nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên có tính khả thi hay không. 

Kết quả thu được từ TN thăm dò được thể hiện qua bảng 4.5 sau. 

 

Bảng 4.4. Kết quả thực nghiệm thăm dò 

Lớp 
Sĩ 

số 

Điểm số 
X  S S

2
 

3 4 5 6 7 8 9 10 

A1.K55  

Đại học (TN) 
125 0 11 12 23 24 32 18 5 7.02 1.60 2.57 

B5.K55 

Đại học (ĐC) 
125 9 16 25 26 21 20 8 0 6.00 1.66 2.76 

 

Qua kết quả điểm số ở 2 lớp TN và ĐC ta thấy tỉ lệ sinh viên đạt khá, giỏi ở 

lớp ĐC chiếm tỉ lệ thấp hơn lớp TN:  

Lớp TN: khá, giỏi 79 SV (63.2%), trung bình 35 (28%), yếu – kém 11 (8.8%) 

Lớp ĐC: khá, giỏi 49 SV (39.2%), trung bình 51 SV (40.8%), yếu – kém 25 SV (20%) 

Điểm trung bình của lớp TN là 7.02. Điểm trung bình cùa nhóm lớp ĐC là 6.00. 

Độ lệch chuẩn điểm trung bình của lớp TN so với nhóm lớp ĐC là 1.02. Trong đó độ 

lệch chuẩn của nhóm lớp TN là: 1.60; độ lệch chuẩn của nhóm lớp ĐC là: 1,66.  

Như vậy, kết quả học tập của SV lớp TN thăm dò đã có sự tiến bộ hơn ở lớp 

ĐC, phân tích kết quả TN theo các tiêu chí trên khẳng định tính khả thi của các biện 

pháp đề xuất, kết quả của TN thăm dò là cơ sở để chúng tôi tiến hành TN tác động tại 

các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc theo kế hoạch đã định. 

4.3.3. Thực nghiệm tác động 

Chúng tôi đã lựa chọn các chương II (phần I, II), chương III (phần I, II), 

chương IV (phần I, II) trong chương trình đào tạo môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học và cao đẳng, sử dụng giáo trình 
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của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Nxb CTQG năm 2013 để tiến hành TN sư phạm. 

Đối với lớp TN, giảng viên áp dụng các biện pháp như đã đề xuất. Ở các lớp ĐC, 

giảng viên tiến hành dạy học bình thường theo kế hoạch đào tạo.  

Nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học được các giảng viên dạy TN 

tập trung vào khả năng nhận thức của sinh viên đối với kiến thức môn học và 

việc phát triển năng lực tự học của họ, thông qua việc hình thành và phát triển  

các kỹ năng tìm tài liệu, tự học, tự nghiên cứu, tích hợp tri thức, tổ chức thảo 

luận nhóm, thuyết trình ý kiến cá nhân, chứng minh – bác bỏ một quan 

điểm...Việc đánh giá kết quả được đo lường trực tiếp từ kết quả chấm điểm bài 

kiểm tra sau mỗi bài TN.   

Ngoài ra, luận án còn xem xét thêm một số các tiêu chí đánh giá khác như: 

mức độ độc lập tư duy, kỹ năng hợp tác, kỹ năng đọc, phân tích, khái quát tài liệu 

của sinh viên trước các vấn đề mà giảng viên đưa ra, khả năng vận dụng kiến thức 

bài học vào thực tiễn, ý kiến của GV dạy học TN để có nhận định chính xác và toàn 

diện hơn. Sau đây là kết quả kiểm tra, đánh giá qua quá trình TN tác động như sau: 

4.3.3.1. Về nhận thức 

Qua các giờ giảng, sinh viên đã xác định được việc tự học là nhân tố quan 

trọng quyết định kết quả học tập của bản thân. Với lượng kiến thức được giảng 

viên trang bị và các nội dung, vấn đề được giao tự học, tự nghiên cứu , sinh viên 

đã chủ động tìm tài liệu trên thư viện, internet, lập kế hoạch tự học, tổ chức phân 

công thảo luận theo nhóm, lớp tích cực tìm hiểu các vấn đề chưa rõ. Đặc biệt, 

sinh viên đã nhận thức được muốn tiến hành tự học một cách độc lập, họ phải tự 

mình huy động mọi năng lực để tiến hành các hoạt động tìm tòi, chiếm lĩnh hệ 

thống tri thức khoa học dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Tuy phải làm việc với 

cường độ lớn hơn nhưng các sinh viên tỏ ra rất hào hứng, vì họ đã xác định được 

động cơ học tập, qua đó phát triển được thêm nhiều kỹ năng phục vụ cho việc 

học không chỉ với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 

mà còn có thể áp dụng cho nhiều môn học khác và quá trình công tác, nghiên 

cứu khoa học sau này.  

         Với 200 phiếu thăm dò ý kiến sinh viên về kết quả giờ dạy thực nghiệm, có 

192 phiếu trả lời qua việc giảng bài học bằng các phương pháp tích cực nhằm phát 

triển năng lực tự học của sinh viên của GV, họ đã chủ động, tích cực tìm hiểu bài 

học bằng nhiều nguồn tài liệu khác nhau. 185 phiếu cho rằng cách thức mà GV dạy 
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học bằng các phương pháp tích cực nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên 

qua việc sử dụng công nghệ hiện đại trong dạy học là hấp dẫn sinh động và người 

học tích cực hơn dưới sự định hướng, dẫn dắt của giảng viên, đặc biệt là 100% sinh 

viên đề nghị GV nên tiếp tục sử dụng các phương pháp tích cực trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.  

        Tuy nhiên với 198 phiếu cho rằng chưa quen với các phương pháp dạy học tích 

cực của GV; mất nhiều thời gian chuẩn bị trước khi lên lớpvà phải làm việc nhiều 

trong giờ học trên lớp cho ta thấy để áp dụng được các đề xuất này cần có sự trú 

trọng hơn nữa của các cấp quản lý, nhất là của GV và SV. 

4.3.3.2. Kết quả về điểm số 

 Tổng số sinh viên thuộc nhóm lớp TN là 502 SV, lớp đối chứng là 507 SV. 

Thang điểm và nội dung kiểm tra, đánh giá (phụ lục) là thống nhất, kết quả đạt được 

thể hiện ở bảng tổng hợp 4.5 sau. 

Bảng 4.5. Kết quả điểm số thực nghiệm tác động 

Lớp 
Sĩ 

số 

Điểm số 
X  S S

2
 

3 4 5 6 7 8 9 10 

A1.K56ĐH 

ĐHTB (TN) 
135 0 11 12 22 27 38 17 8 7.12 1.60 2.57 

B5.K56ĐH 

ĐHTB (TN) 
146 0 12 13 21 25 47 19 9 7.19 1.61 2.61 

A1.K56CĐ 

ĐHTB (TN) 
127 0 9 10 22 17 43 18 8 7.26 1.59 2.54 

K18. CĐĐB 94 0 7 5 11 18 30 16 7 7.43 1.58 2.50 

A2.K56ĐH 

ĐHTB (ĐC) 
133 12 27 25 29 15 16 8 1 5.69 1.73 2.99 

B204.K56ĐH 

ĐHTB (ĐC) 
149 13 31 26 27 24 16 11 1 5.77 1.76 3.12 

B5.K56CĐ 

ĐHTB (ĐC) 
128 10 28 27 21 19 15 7 1 5.69 1.71 2.95 

K18. CĐĐB(ĐC) 97 7 21 10 18 22 12 6 1 5.94 1.75 3.09 

Tổng hợp TN 502 0 39 40 76 87 158 70 32 7.25 1.60 2.56 

Tổng hợp ĐC 507 42 107 88 95 80 59 32 4 5.77 1.74 3.04 
 

Qua tổng hợp điểm số thực nghiệm tác động cho thấy có sự khác nhau về mức 

độ, kết quả ở nhóm TN cao hơn hẳn nhóm lớp dạy học ĐC. Điểm trung bình của 

nhóm lóp TN là 7.25, điểm trung bình của nhóm lớp ĐC là 5.77. Độ lệch chuẩn 
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điểm trung bình của nhóm lớp TN so với nhóm lớp ĐC là 1.47. Độ lệch chuẩn của 

nhóm lớp TN là: 1.60. Độ lệch chuẩn của nhóm lớp ĐC là: 1.74.  

Biểu đồ 4.2. Bảng phân phối kết quả dạy học thực nghiệm tác động 

 

Tổng hợp mức độ xếp lơại kết quả dạy học TN và ĐC ở biểu đồ 4.2 cho thấy, 

có sự khác biệt về các mức độ điểm: yếu – kém, trung bình, khá, giỏi ở hai nhóm 

lớp TN và ĐC. Các lớp TN, tỷ lệ sinh viên đạt điểm yếu – kém là 7.76%, trung 

bình 23.1%. điểm khá 48.8% và giỏi là 20.31%. Ngược lại, ở các lớp ĐC, tỉ lệ 

sinh viên đạt điểm yếu - kém, trung bình cao hơn lớp TN và khá, giỏi thấp hơn lớp 

TN, yếu – kém có tỷ lệ là 29.38%, trung bình 36%, khá 27.41 và giỏi 7.10%. Kết 

quả trên cho ta thấy rõ hơn tính hiệu quả của các bài TN với các phương pháp dạy 

học tích cực đã được giảng viên thực hiện. 

 Để thấy được kết quả mức độ ảnh hưởng của tác động (ES), chúng tôi tổng 

hợp các tham số đặc trưng cho kết quả thực nghiệm, sử dụng phép toán kiểm định 

và tính toán kết quả tác động theo bảng tiêu chí Cohen như sau: 

Bảng 4.6. Tham số đặc trưng của TN và ĐC 

                  Tham số  

                  đặc trƣng 

Nhóm lớp    

 

X  

 

S 

 

S
2
 

Thực nghiệm   7.25 1.60 2.56 

Đối chứng 5.77 1.74 3.04 

 

Từ các tham số đặc trưng trên ta thấy điểm trung bình cộng kết quả điểm sổ 

của nhóm TN cao hơn điểm trung bình cộng của nhóm ĐC ( TNX  > ĐCX ). Mức độ 

8.14 
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8.21 
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28.86 

7.76 
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25.18 

40.6 
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Yếu - Kém Trung bình Khá Giỏi 



143 

 

ES = 0.85 

phân tán kết quả kiểm tra xoay quanh giá trị trung bình cộng của nhóm thực nghiệm 

(S
2

TN,  STN) thấp hơn mức độ phân tán kết quả kiểm tra xoay quanh giá trị trung bình 

cộng của nhóm đối chứng (S
2

ĐC, SĐC).  

 Sử dụng phép thử T - Student để so sánh kết quả TN và ĐC, ta thu được  như sau: 

 
(502 507)

(7.25 5.77)
(2.56 3.04)

T

 

 

            T  = 19.87 

 Lấy α = 0.1 . Tra bảng phân phối Student, ứng với α = 0.1 và k = 2n - 2 = 

2.(502 + 507) – 2 = 2016, ta có 
,kT  = 1.65. Nếu lấy α = 0,005, ta có 

,kT  = 2.81. 

So sánh T và 
,kT  trong cả hai trường hợp (α = 0.1 hay α = 0.005), ta đều thấy: T>

,kT  (19.87 > 1.65 hoặc 19.87> 2.81). 

Kết quả trên cho thấy khả năng xảy ra ngẫu nhiên là rất thấp, chênh lệch 

trung bình của điểm số là kết quả của tác động, các nguyên nhân ngẫu nhiên đã bị 

loại trừ. Theo đó, sự khác nhau giữa TNX  và ĐCX  là có ý nghĩa, cho phép ta rút ra 

kết luận quá trình dạy học TN đã đem lại hiệu quả tích cực. 

Như vậy, việc tác động của các biện pháp tích cực trong dạy học Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin mang lại hiệu quả rõ rệt đối với các 

lớp TN. Để tìm hiểu sự tác động này lớn tới đâu phải dựa vào mức độ ảnh hưởng 

của tác động (giá trị ES), tính theo công thức: 

                Giá trị trung bình nhóm TN - Giá trung bình nhóm ĐC 

ES= 

Độ lệch chuẩn của nhóm ĐC 
 

                    7.25 – 5.77 

ES= 

                         1.74 

Mức độ ảnh hưởng ES được đánh giá theo bảng tiêu chí Cohen trong nghiên 

cứu này là 0.85 cho thấy tác động mang lại kết quả tốt, mức độ tốt đạt ở ngưỡng 

lớn. Đây là một kết quả tích cực, khách quan của quá trình TN. 

4.3.3.3. Kết quả về phát triển các năng lực tự học của sinh viên 

Qua tổ chức dạy học TN và ĐC, thông qua kết quả học tập, phiếu hỏi và ý của các 

giảng viên và sinh viên, chúng tôi nhận thấy sự phát triển năng lực tự học thông qua 

các phương pháp dạy học tích cực được thực hiện trong quá trình dạy học TN, với việc 
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sử dụng phương pháp nêu vấn đề, thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp và webquest 

sinh viên đã chủ động, tích cực tự tìm hiểu được các vấn đề mà giảng viên yêu cầu có 

liên quan đến nội dung tri thức của bài học. 

 Các năng lực phát hiện vấn đề

sinh viên lớp TN thực hiện khá thành thạo, tuy nhiên năng lực 

, , n sinh 

viên còn bỡ ngỡ, phải thường xuyên xin ý kiến của giảng viên hướng dẫn. Điều này 

cho thấy, kỹ năng làm việc độc lập qua phiếu giao việc, kỹ năng hợp tác, thảo luận 

trong nhóm, kỹ năng thuyết trình để chứng minh hay bác bỏ ý kiến cá nhân, nhóm, kĩ 

năng trình bày vấn đề một cách lôgic khoa học, kỹ năng liên hệ thực tiễn cần phải bồi 

dưỡng, rèn luyện nhiều hơn.  

Qua việc theo dõi sinh viên học tập trong suốt quá trình TN, tác giả và các giảng 

viên còn nhận thấy một số sinh viên ưu tú có khả năng tư duy độc lập, tự học, tự 

nghiên cứu các tài liệu và thực hiện nghiêm túc các kỹ năng được giảng viên hướng 

dẫn nên chuẩn bị rất tốt các vấn đề được giảng viên giao. Các sinh viên là nhóm 

trưởng có khả năng  bao quát, giám sát công việc, lãnh đạo nhóm khá tốt.  

Tuy nhiên, còn có khá nhiều sinh viên còn nhút nhát, ỷ lại khi giảng viên yêu 

cầu tổ chức thảo luận hay thuyết trình vấn đề được giao trước nhóm – lớp, điều này 

cho thấy năng lực tổ chức, thuyết trình của sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng 

khu vực Tây Bắc còn khá hạn chế, cần phải rèn luyện nhiều và thường xuyên. 

Ở nhóm lớp ĐC, các kĩ năng học tập của sinh viên còn hạn chế như: kĩ năng 

tìm, đọc, sử dụng webquest và khái quát kiến thức trong tài liệu, kỹ năng thảo 

luận, kỹ năng hợp tác, kỹ năng thuyết trình ý kiến cá nhân, tính chủ động trong 

học tập. Trong quá trình dạy học, hầu như giảng viên chỉ thuyết trình, cung cấp 

những kiến thức cơ bản có trong chương trình, còn sinh viên bị động tiếp nhận 

kiến thức, chủ yếu nghe, ghi chép nội dung bài học. Vì vậy, trong kiểm tra, đánh 

giá khi tiếp cận với các vấn đề đòi hỏi cần phải có sự mở rộng kiến thức thông qua 

việc tự học, tự nghiên cứu họ thường lúng túng, không nắm vững hoặc không hiểu 

bản chất của vấn đề dẫn đến trả lời lệch lạc hoặc không đúng, đủ theo yêu cầu của 

giảng viên.  
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Kết luận chƣơng 4 

Qua việc phân tích kết quả thực nghiệm cùng với các ý kiến đánh giá của các 

giảng viên và sinh viên cho thấy, việc sử dụng các phương pháp mà luận án đề 

xuất nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong giảng dạy môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin mang lại hiệu quả học tập của sinh 

viên. Qua bài giảng, người học không chỉ nắm vững, mở rộng được  kiến thức, mà 

còn phát triển được các kĩ năng tự học, tự nghiên cứu một cách khoa học, có hệ 

thống. Kết quả cụ thể: 

Thứ nhất, trong các giờ dạy thực nghiệm, sinh viên tỏ rõ sự hứng thú, tích cực, 

chủ động giải quyết nội dung bài học dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 

Thứ hai, tuy lúc đầu còn lúng túng, bỡ ngỡ khi giảng viên sử dụng các phương 

pháp dạy học tích cực lấy “người học làm trung tâm”, sinh viên đã bước đầu làm 

quen và hợp tác nhiệt tình với cách thức tổ chức dạy học này. Sau giờ thực nghiệm, 

năng lực học tập của sinh viên được thể hiện khá rõ nét, như năng lực tự học, năng 

lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tra cứu tài liệu, sử dụng internet, năng 

lực hợp tác nhóm, năng lực thuyết trình… 

Thứ ba, tỷ lệ sinh viên đạt khá, giỏi qua các bài kiểm tra ở các lớp TN cao hơn 

hẳn các lớp ĐC, ngược lại tỷ lệ sinh viên có điểm yếu - kém lại thấp hơn.  

Thứ tư, qua 2 lần thực nghiệm thăm dò và tác động, luận án thu được kết quả 

về mức độ tác động của các biện pháp luận án đề xuất là có hiệu quả, ở mức tác 

động lớn. Kết quả nhận thức trong kiểm tra, đánh giá đã được kiểm chứng, cho 

phép tác giả kết luận, những biện pháp này hoàn toàn mang tính khả thi trong dạy 

học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin mà giả thuyết khoa 

học của luận án đã nêu.  

Từ kết quả thực nghiệm, chúng tôi cho rằng những biện pháp được sử dụng 

nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong giảng dạy Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hoàn toàn có thể áp dụng cho tất cả các trường đại 

học, cao đẳng ở khu vực Tây Bắc. 
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KỂT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Từ việc nghiêm cứu lý luận, thực trạng và thực nghiệm các biện pháp sử 

dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực tự học của sinh 

viên, luận án xin rút ra những kết luận như sau:  

1.1. Phát triển năng lực tự học cho sinh viên là một trong những định hướng đổi 

mới giáo dục quan trọng, nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, trên 

cơ sở nghiên cứu tổng quan, luận án đã điều tra, khảo sát, đánh giá, phân tích thực 

trạng và đề xuất những nguyên tắc và nhóm biện pháp giáo dục phù hợp với lí luận 

dạy học nói chung, lí luận dạy học bộ môn nói riêng. Những nguyên tắc, biện pháp đó 

đảm bảo tính khoa học, tính tư tưởng của môn học, căn cứ vào chủ thể và đối tượng 

giáo dục, với điều kiện kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Kết quả thực nghiệm và đối 

chứng về mặt định tính và định lượng đã chứng minh tính hiệu quả của các biện pháp 

mà luận án đề xuất, góp phần nâng cao chất giáo dục nói chung và dạy học Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở khu vực Tây Bắc nói riêng. 

1.2. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về năng lực tự học nói chung và phát triển 

năng lực tự học cho sinh viên, luận án đã hệ thống và sử dụng các phương pháp dạy 

học tích cực như: nêu vấn đề, thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp, webquest và 

một số kỹ thuật dạy học hiện đại được sử dụng khá phổ biến hiện nay làm biện pháp 

trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các 

trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc nhằm tích cực hóa các hoạt động của 

người sinh viên để đạt được mục tiêu giáo dục đề ra. Qua thực nghiệm sư phạm, 

luận án thu được kết quả về mức độ tác động của các biện pháp đề xuất là có hiệu 

quả. Kết quả kiểm tra, đánh giá đã được kiểm chứng, luận án có thể khẳng định 

những biện pháp trên hoàn toàn mang tính khả thi trong dạy học môn này mà giả 

thuyết khoa học của luận án đã nêu.  

1.3. Qua nghiên cứu, khảo sát thực trạng dạy học Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng ở khu vực Tây Bắc cũng cho 

thấy phần lớn các giảng viên còn gặp khó khăn khi sử dụng các phương pháp và kỹ 

thuật “lấy người học làm trung tâm” trong dạy học, một số giảng viên chưa có cách 

thức tổ chức lên lớp khoa học, chưa có quy trình và những biện pháp phù hợp, tích 

cực trong giảng dạy. Chính vì vậy, chất lượng giờ dạy chưa cao, sinh viên chưa chủ 

động, tích cực trong học tập.  
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1.4. Trong quá trình tổ chức dạy học, ngoài việc xác định rõ các mục tiêu, 

nhiệm vụ, các phương pháp, phương tiện dạy học tích cực, hiện đại được sử dụng 

trong dạy học, giảng viên phải thường xuyên khuyến khích và tạo không khí lớp 

học thân thiện, cởi mở nhưng đảm bảo tính tổ chức, tính kỉ luật. Việc tổ chức kiểm 

tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, 

chú trọng đến tính mở và sáng tạo của sinh viên. Đặc biệt trú trọng đến đánh giá 

thái độ và các kỹ năng tự học, tự nghiên cứu chiếm lĩnh tri thức của sinh viên. 

Để đưa ra hay lựa chọn một phương pháp hay kỹ thuật dạy học phù hợp, 

giảng viên cần biết về hệ thống các phương pháp dạy học truyền thống và hiện 

đại; nội dung của mỗi phương pháp; những mặt mạnh và hạn chế của từng phương 

pháp; mục đích và phạm vi sử dụng của mỗi phương pháp và yêu cầu của việc áp  

dụng phương pháp vào trong thực tiễn dạy học. Từ thực nghiệm cho thấy, mỗi 

phương pháp giảng dạy có ưu, nhược điểm khác nhau, nếu người dạy lạm dụng, 

tuyệt đối hóa một  phương pháp nào đó sẽ tác động tiêu cực tới quá trình dạy học.  

2. Kiến nghị 

Quá trình nghiên cứu lý luận, khảo sát và triển khai thực nghiệm, chúng tôi  

cũng nhận thấy một số vẩn đề tồn tại trong việc dạy học Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác Lênin. Tác giả xin đưa ra những kiến nghị sau đây: 

2.1. Giảng viên và các cấp quản lý ở các trường đại học và cao đẳng trên cơ sở 

chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đạo tạo cần xây dựng chương trình đào tạo 

chi tiết bám sát thực tiễn xã hội khu vực miền núi Tây Bắc.  

2.2. Tổ chức và tạo điều kiện cho giảng viên tham gia thường xuyên hơn các 

đợt tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, nhằm trao đổi, nâng cao, cập nhật các thông tin 

mới, các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại 

 2.3. Để áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, nhà trường đầu tư các 

trang thiết bị dạy học hiện đại như: phòng học đa chức năng, máy tính, máy chiếu, 

mạng internet, cập nhật tài liệu, sách, báo mới để sinh viên thuận lợi cho việc tìm 

kiếm, khai thác tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập. 

2.4. Về điều kiện thực hiện các biện pháp nhằm phát triển năng lực tự học cho 

sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở 

các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc, đó là 

Đối với đội ngũ giảng viên  

Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, quy trình đã đề ra, nhất thiết cần hội 
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tụ đầy đủ các điều kiện sau: 

Về chuyên môn, giảng viên phải được đào tạo chính quy, đúng chuyên môn, đảm 

bảo cả về số lượng và chất lượng, tâm huyết với nghề nghiệp. Thực tế đội ngũ giảng 

viên hiện nay trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 

ở các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc được đào tạo cơ bản, đúng chuyên 

ngành nhưng tỷ lệ trình độ tiến sỹ còn rất thấp (chỉ có 3 tiến sỹ thuộc trường đại học 

Tây Bắc) còn lại trình độ thạc sỹ và đại học, đa số giảng viên còn rất trẻ, một số được 

đào tạo ở những trường có tính nghiên cứu (Trường Khoa học xã hội và Nhân văn, các 

Viện nghiên cứu) nên còn hổng về phương pháp, một giảng viên dạy tốt phải hiểu 

chuyên sâu kiến thức chỉ là điều kiện "cần", còn điều kiện "đủ" là phải nắm vững lý 

luận dạy học, các phương pháp, kỹ năng dạy học phù hợp, hiện đại để tổ chức chuyền 

tải tri thức đến người học. Vì vậy, nâng cao chất lượng giảng dạy, mỗi giảng viên cần 

phải có ý thức tự học, tự bồi dưỡng hơn nữa nhằm trau dồi kiến thức, năng lực 

chuyên môn, đặc biệt là phương pháp giảng dạy. Có như vậy mới có thể sử dụng 

được các biện pháp, quy trình dạy học nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên.  

Yêu cầu sự tâm huyết với nghề nghiệp của mỗi giảng viên thể hiện ở hai mặt 

chính là yêu nghề và yêu người. Trong bất cứ xã hội nào, thời đại nào, người làm việc 

mà không yêu nghề thì không thành đạt trong nghề, nghề dạy học không ngoài quy luật 

đó. Bởi vậy, mỗi giảng viên muốn thành đạt phải yêu nghề dạy học thực sự, vượt qua 

mọi khó khăn thử thách, thực hiện đúng chức năng là người “kỹ sư tâm hồn”.  

Để thực hiện được điều trên phải có một quá trình lao động dày công, có niềm 

say mê không ngại khó, ngại khổ, học từ sách vở, học từ đồng nghiệp và cả từ sinh 

viên, chỉ khi nào có tinh thần cầu thị như vậy mới có thể nắm bắt đầy đủ và vững vàng 

trong hướng dẫn sinh viên tự tiếp cận, chiếm lĩnh tri thức môn học được. Nhưng giỏi 

chuyên môn, vững tay nghề đối với người giảng viên như thế là chưa đủ, ở họ phải có 

tình yêu thương con người, tình cảm yêu quý tôn trọng sinh viên, chính nhờ có sự 

quan tâm tận tình giúp đỡ sinh viên trong học tập, rèn luyện, chia sẻ, động viên người 

học vượt qua khó khăn trở ngại của hoàn cảnh mà không ngừng cố gắng học tập và 

như thế nhân cách của sinh viên càng phát triển. 

Như vậy, để quy trình đạt hiệu quả thì mỗi giảng viên cần quán triệt, nắm vững 

các yêu cầu khi vận dụng các phương pháp, kỹ năng tự học. Tích cực và kiên trì thay 

thế các phương pháp dạy học truyền thống bằng các phương pháp, kỹ thuật dạy học 

hiện đại nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong quá trình giảng dạy.  
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Đối với sinh viên học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

– Lênin ở các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc 

Điều kiện để thực hiện quy trình hướng dẫn phương pháp tự học đối với sinh viên 

phải có như sau: Phải có đủ trình độ nhận thức theo quy chế chung, đồng thời phải có 

đủ những phẩm chất và năng lực thích ứng với phương pháp dạy học theo định hướng 

phát triển năng lực tự học. Người học phải đảm bảo về trình độ nhận thức theo quy 

định, đây là hạn chế khá phổ biến, khó khắc phục ở các trường đại học và cao đẳng có 

tính đặc thù miền núi khu vực Tây Bắc, với điểm đầu vào thấp, khả năng giao tiếp xã 

hội chậm. Vấn đề này được đề cập tới vì nếu người học không đủ trình độ nhận thức sẽ 

gặp nhiều khó khăn trong học tập, đặc biệt là những phẩm chất và năng lực thích ứng 

với các phương pháp dạy học tích cực. 

Trong quá trình học tập, mỗi sinh viên phải tự nhận thức được rằng, tự học là 

con đường duy nhất để tiếp cận và chiếm lĩnh tri thức, từ đó có ý thức rèn luyện, 

trau đồi các phẩm chất và kỹ năng thích ứng với phương pháp, kỹ thuật dạy học 

phát triển năng lực tự học cho sinh viên của giảng viên. Phẩm chất và kỹ năng tự 

học được thể hiện trên các mặt như: xác định mục đích, động cơ học tập ý thức tự 

giác trong tự học, tự nghiên cứu, có kỹ năng phân tích thông tin để chuyển hóa 

thành tri thức của mình, có khả năng lựa chọn và sáng tạo ra nhiều phương pháp, 

hình thức học tập cho phù hợp với năng lực của bản thân. 

Đối với các cấp quản lý 

Cấp quản lý bao gồm Ban giám hiệu, các phòng ban chức năng, các đoàn 

thể, các khoa, tổ bộ môn, các cố vấn học tập lớp sinh viên. Trong giới hạn của 

luận án, các cấp quản lý chúng tôi chỉ  đề cập chủ yếu là Ban Giám hiệu và các 

khoa, tổ bộ môn. Nội dung quản lý hoạt động học tập trên lớp của sinh viên bao 

gồm các nội dung: Quản lý việc thực hiện kế hoạch, kỷ cương, nề nếp trong học tập; 

Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình đào tạo; Tổ chức các hoạt động dạy học 

trong lớp nhằm phát huy vai trò tích cực, tự giác học tập của sinh viên; Tổ chức các 

hoạt động đảm bảo điều kiện học tập của sinh viên. Cần tăng cường hơn nữa sự quan 

tâm lãnh đạo của Ban giám hiệu, các phòng, khoa, tổ bộ môn đối với công tác giáo dục 

- đào tạo nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, thúc đẩy phong trào tự học, tự nghiên cứu 

phát triển rộng khắp trong sinh viên toàn trường. 

Biện pháp tổ chức thực hiện là: Thực hiện nề nếp kỷ cương trong giờ lên lớp, 

tạo điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật để tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp 
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nhằm phát huy tính tích cực, chủ động tự học của sinh viên. Tăng cường quản lý các 

hoạt động ngoài giờ lên lớp của sinh viên. Hoạt động tự học ngoài giờ lên lớp có ý 

nghĩa hết sức quan trọng, giúp sinh viên mở rộng hiểu sâu những điều đã học, vận 

dụng những tri thức đã học vào các tình huống cụ thể. Việc đọc trước tài liệu học tập 

giúp sinh viên tiếp thu tri thức mới ở lớp được nhanh hơn, nó được coi là một bộ 

phận khăng khít không thể thiếu được trong quá trình dạy học. 

Nâng cao chất lượng dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc cũng chính là nâng 

cao chất lượng giáo dục đào tạo của mỗi trường, góp phần cụ thể hóa tư tưởng đổi mới 

phương pháp dạy học trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Vì vậy, Nhà trường 

và mỗi giảng viên cần coi trọng việc nâng cao chất lượng giảng dạy, năng lực tự học cho 

sinh viên, xem nó vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ của công tác giáo dục và đào tạo.   

Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các 

trường đại học, cao đẳng là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục hiện nay, 

các biện pháp, quy trình tác giả đưa ra có tính chất mở và đặc thù của khu vực Tây 

Bắc, do đó cần được tiếp tục nghiên cứu sâu và bổ sung phát triển cùng với sự phát 

triển của thực tiễn giáo dục Việt Nam và lý luận dạy học hiện đại.   
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DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ  

ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 
 

I. Công trình khoa học 

1. Hoàng Phúc (2011), Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh 

viên trong dạy học môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin theo 

học chế tín chỉ ở Trường Đại học Tây Bắc, Tạp chí Giáo dục, trang 17, số 

tháng 6/2011. 

2. Hoàng Phúc (2012), Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá học phần II 

“Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin”, Tạp chí Khoa học giáo dục, 

trang 54, số tháng 7/2012 

3. Hoàng Phúc (2015), Phát triển năng lực tự nghiên cứu, tra khảo tài liệu. Định 

hướng dạy học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các môn lý luận chính trị, 

Tạp chí Giáo dục, trang 38, số tháng 4/2015 

4. Hoàng Phúc (2016), Sử dụng một số kỹ thuật cơ bản 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm phát huy tính tích cực, chủ động 

của sinh viên, Tạp chí Giáo dục, trang 171, số tháng 4/2016 

5. Hoàng Phúc (2016), Sử dụng

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại 

học, Tạp chí Giáo dục, trang 239, số tháng 5/2016 

6. Hoàng Phúc (2016), Thực trạng và những vấn đề đặt ra của việc phát triển 

năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học “Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin” ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây Bắc 

hiện nay Q – , 11/2016 

II. Sách đã xuất bản 

1. Hỏi - Đáp về thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác 

- Lênin (tham gia), Nxb Chính trị quốc gia, 2016. 

2. Hướng dẫn tự học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin (tham gia), Nxb Lý luận chính trị, 2016. 
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Vũ Ngọc Am, Một số vấn đề về phương pháp giáo dục lí luận chính trị, Nxb 

CTQG, Hà Nội, 2004. 

2. Lương Gia Ban (Chủ biên), Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi 

mới các nội dung chương trình các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội, 2002.  

3. Lê Khánh Bằng, Tổ chức phương pháp tự học cho sinh viên ĐHSPHN, Nxb 

Giáo dục, 1998. 

4. Lê Khánh Bằng, Phương pháp dạy học và dạy cách học ở Đại học, Nxb Đại 

học Sư phạm Hà Nội. 2001. 

5. Đặng Quốc Bảo, Phát huy tính tích cực, tính tự học của học sinh trong quá 

trình dạy học, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, chu kỳ 1993 – 1996 cho giáo 

viên PTTH. 

6. Đặng Quốc Bảo, Lời bàn về giáo dục và học tập (ý kiến của danh nhân), sưu 

tầm và tuyển tập, 2002. 

7. Đặng Quốc Bảo, Tự học vấn đề bức thiết của cán bộ giảng dạy, tổng thuật. 

8. Nguyễn Ngọc Bảo, Phát huy tính tích cực tự lực của học sinh trong quá trình 

dạy học, Bộ Giáo dục và đào tạo, Vụ Giáo dục, 1995. 

9. Trần Văn Bằng, Hướng dẫn phương pháp tự học môn triết học Mác – Lênin cho 

sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Sao đỏ, Luận văn thạc sỹ khoa học giáo 

dục, 2007. 

10.  Hoàng Hòa Bình, Năng lực và cấu trúc năng lực, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 

117, 2/2015. 

11.  Lê Võ Bình, Đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong trường sư phạm nhìn từ góc độ dạy 

nghề, Tạp chí Giáo dục, số 44/2002. 

12.  Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 11381/BGDĐT – ĐH & SĐH về việc: 

Hướng dẫn giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

năm học 2006 – 2007. 

13. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Các vấn đề đánh giá giáo dục, Dự án Việt – Bỉ "Hỗ 

trợ từ xa", 2000. 
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14. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đề án đổi mới giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 

2020, Nxb Hà Nội, 2005. 

15.  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giảm tải, nâng cao chất lượng dạy và học các môn khoa 

học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội, 2007. 

16.  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án Việt - Bỉ, Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng 
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PHỤ LỤC 1 

Bảng 2.1. Anh/Chị hãy cho biết quan niệm của mình về tự học của sinh viên ở các trường 

đại học, cao đẳng (đánh dấu x vào cột cùng hàng phù hợp với ý kiến của anh/chị) 

Stt Nội dung  Đồng ý Không 

đồng ý 

Không ý 

kiến 

1 Tự học là tự củng cố, tích lũy các kiến thức đã 

học trong quá trình học tập. 

470 11 19 

2 Tự học là việc học ở nhà khi có thời gian 475 12 13 

3 Tự học là việc học của bản thân khi không có 

thầy trực tiếp 

490  10 

4 Tự học là tự mình đọc sách, tài liệu 491  9 

5 Tự học là tự tìm kiếm, nghiên cứu các vấn đề liên 

quan đến môn học để khám phá, mở rộng tri thức 

210 

 

122 59 

6 Tự học là học thuộc bài đã học trên lớp và hoàn 

thành các yêu cầu học tập do giảng viên đề ra 

380 112 59 

7 Tự học là tự lập kế hoạch cho việc học tập và 

thực hiện kế hoạch đó 

110 62 382 

8 Tự học là việc học theo sở thích, hứng thú của 

bản thân 

65 80 355 

9 Quan niệm khác    

 

Bảng 2.2. Anh/Chị hãy cho biết ý kiến của mình về vai trò, ý nghĩa của tự học đối với 

bản thân và sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng (đánh dấu x vào cột cùng hàng 

phù hợp với ý kiến của anh/chị) 

Stt Nội dung  Đồng ý Không 

đồng ý 

Không ý 

kiến 

1 Tự học giúp bạn nắm vững kiến thức đã học trên lớp 456 4 40 

2 Tự học giúp bạn mở rộng, hiểu sâu kiến thức 456 4 40 

3 Tự học giúp bạn đạt kết quả cao trong học tập  456 4 40 

4 Tự học giúp bạn hoàn thành tốt những nhiệm vụ 

học tập do giảng viên đề ra 

456 2 42 

5 Tự học giúp bạn phát huy tính độc lập, sáng tạo 

trong học tập 

168 10 322 

6 Tự học giúp bạn có khả năng phát hiện và giải 

quyết các vấn đề trong học tập 

165 3 332 

7 Tự học giúp bạn phát triển kỹ năng học tập và học 

suốt đời 

156 3 341 
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8 Tự học là khâu không thể thiếu trong quá trình học 

tập của sinh viên 

458 2 40 

9 Tự học giúp bạn có thêm kiến thức để trao đổi với 

người khác trong thảo luận 

385 8 107 

10 Tự học giúp bạn thỏa mãn sự ham hiểu biết và tính 

tò mò trong học tập và cuộc sống 

360 11 129 

11 Chỉ có thể tự học mới hoàn thành mục tiêu chương 

trình đào tạo 

360 10 130 

12 Tự học giúp bạn có năng lực tự lĩnh hội tri thức 355 9 136 

13 Để đạt được kết quả cao trong học tập có thể thực 

hiện bằng nhiều cách khác nhau chứ không chỉ 

bằng tự học 

412  88 

14 Biểu hiện khác    

 

Bảng 2.3. Anh/Chị hãy cho biết thái độ tự học môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác 

- Lênin của mình thể hiện như thế nào? (đánh dấu x vào cột cùng hàng phù hợp với ý 

kiến của anh/chị) 

Stt Các biểu hiện 

Mức độ 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

 không 

có 

1.  Đảm bảo đi học chuyên cần 472 28  

2.  Trong lớp tập trung chú ý nghe giảng 470 30  

3.  Tích cực, tự giác học ngoài giờ lên lớp 245 250 5 

4.  Trong giờ học trên lớp luôn nêu những thắc mắc 

liên quan đến kiến thức cần lĩnh hội 

245 235 20 

5.  Có mong muốn vươn lên trong học tập và rèn luyện 270 18 12 

6.  Không bằng lòng với kiến thức hiện có của bản thân 245 255  

7.  Khi gặp vấn đề khó thì cố gắng tìm cách giải quyết 267 233  

8.  Gặp bài khó thì hỏi người khác  245 255  

9.  Tích cực đi thư viên tìm tài liệu đọc thêm 233 267  

10.  Luôn tìm tòi, đặt vấn đề để thảo luận với bạn 243 234 23 

11.  Học qua loa, đại khái nếu giáo viên không nghiêm khắc 186 314  

12.  Trong khi học thường đưa ra cách giải quyết độc 

đáo, sáng tạo 

241 233 26 

13.  Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận và 

ngoại khóa 

154 312 34 
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14.  Nghiêm túc thực hiện giờ tự quản 470 30  

15.  Ngoài giờ học trên lớp phải thực hiện rất nhiều các 

công việc khác 

282 218  

16.  Không vi phạm quy chế trong kiểm tra thi cử 289 157 54 

17.  Không hài lòng khi thấy bạn thiếu nghiêm túc 

trong giờ học 

470 30  

18.  Thờ ơ khi thấy bạn miệt mài tự học 187 313  

19.  Giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ tự học 62 438  

20.  Học trên lớp căng thẳng vì vậy thời gian còn lại tranh 

thủ nghỉ ngơi, giải trí và làm các công việc khác. 

282 218  

21.  Quan tâm tham gia những câu lạc bộ của môn học 317 175 8 

22.  Luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập mà 

giảng viên giao 

471 29  

23.  Khi tự học là cảm thấy mệt mỏi, chán nản 186 314  

24.  Tự giác, tích cực tự học không cần ai nhắc nhở 317 183  

25.  Say mê tự học ít tham gia các công việc khác 317 172 11 

26.  Tận dụng thời gian để tự học 145 255  

27.  Luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành kế 

hoạch tự học 

316 184  

28.  Nếu có vấn đề thắc mắc thì hỏi thầy, hỏi bạn để 

hiểu cho được 

240 221 39 

29.  Không chú ý nêu những thắc mắc trong khi học 188 312  

30.  Các biểu hiện khác    

 

Bảng 2.4. Xin thầy/cô cho biết vai trò của việc phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong 

dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học và 

cao đẳng khu vực Tây Bắc (đánh dấu x vào cột cùng hàng phù hợp với ý kiến của thầy/cô). 

Stt Mức độ  Đồng ý 

1 Rất quan trọng 25 

2 Quan trọng 5 

3 Bình thường  

4 Không quan trọng  
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Với 83,3% mẫu đồng ý với mức độ rất quan trọng và 16,7% mẫu quan trọng, cho 

thấy hầu hết các thầy, cô đều nhận thức được việc phát triển năng lực tự học cho sinh 

trong giảng dạy môn này có vai trò rất lớn, ngoài việc trang bị tri thức cho sinh viên, thì 

dạy cách thức tiếp cận nội dung thông qua con đường tự học được giảng viên rất đề cao, 

bởi khi đó mới hội tụ đủ phẩm chất cần có của người học. 

 

Bảng 2.5. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin, xin thầy/cô vui lòng cho biết ý nghĩa tự học của môn học 

này đối với sinh viên các trường đại học và cao đẳng. (đánh dấu x vào cột cùng hàng phù 

hợp với ý kiến của thầy/cô) 

Stt Các biểu hiện 

Mức độ  

Đúng 
Phân 

vân 

Không 

đúng 

1 Tự học giúp sinh viên nắm vững, hiểu sâu những tri 

thức đã học trên lớp 

30   

2 Tự học giúp sinh viên đạt kết quả cao trong học tập bộ môn 30   

3 Tự học giúp sinh viên hình thành và phát huy tính 

độc lập, sáng tạo trong học tập 

30   

4 Tự học giúp sinh viên có tri thức và phương pháp luận 

sử lý các tình huống trong học tập và công tác sau này 

30   

5 Tự học giúp sinh viên có kỹ năng học tập các bộ 

môn khác và học suốt đời. 

11 19  

6 Tự học giúp sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ trong 

chuyên môn  

30   

7 Tự học giúp bạn có tri thức trao đổi trong thảo luận 30   

8 Tự học giúp sinh viên hoàn thiện nhân cách bản thân 11 19  

9 Tự học giúp sinh viên có tri thức phục vụ cuộc sống hàng ngày 30   

10 Tự học là khâu không thể thiếu được trong học tập bộ 

môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

30   

11 Tự học giúp sinh viên thỏa mãn tính tò mò, ham hiểu 

biết khám phá thế giới của con người 

30   

12 Tự học giúp sinh viên tự giáo dục, tự điều chỉnh bản thân 30   

13 Tự học giúp sinh viên hoàn thành nhiệm vụ học tập 

mà giảng viên giao 

30   

14 Tự học giúp sinh viên có kỹ năng phát hiện và giải 

quyết vấn đề trong cuộc sống 

30   

15 Các biểu hiện khác    
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Bảng 2.6. Xin anh/chị vui lòng cho biết những công việc tự học môn Những NLCB của chủ 

nghĩa Mác - Lênin dưới đây được anh/chị thực hiện mức độ nào? (đánh dấu x vào cột cùng 

hàng phù hợp với ý kiến của anh/chị) 

Stt Các kỹ năng 

Mức độ 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Không làm 

1 Phát hiện vấn đề tự học 155 144 201 

2 Lựa chọn vấn đề tự học 155 144 201 

3 Lập kế hoạch tự học 155 144 201 

4 Chọn sách và tài liệu tham khảo để học 75 419 6 

5 Tóm tắt thông tin theo từng vấn đề 70 419 11 

6 Chuẩn bị một vấn đề thảo luận 82 234 184 

7 Ghi chép những thông tin trong giờ học trên lớp 483 12 5 

8 Đọc và ghi chép thông tin khi đọc tài liệu 210 187 103 

9 Sử dụng các phương tiện tự học (google, thư viện, 

sách báo điện tử…) 

91 390 19 

10 Thực hiện kế hoạch tự học 155 144 201 

11 Hệ thống hóa kiến thức đã học 210 265 25 

12 Lập dàn ý một vấn đề tự học 158 143 199 

13 Giải bài tập tự học 160 277 63 

14 Phân tích, so sánh đối chiếu kiến thức đã học với thực tiễn 205 278 17 

15 Trình bày vấn đề lập luận và bảo vệ ý kiến của mình 88 405 7 

16 Kỹ năng thực hiện nghiệp vụ sư phạm 172 265 63 

17 Phối hợp nhiều phương pháp tự học 225 210 65 

18 Trao đổi thảo luận với bạn và với giảng viên 243 233 24 

19 Khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch tự học 151 149 200 

20 Sơ đồ hóa một vấn đề tự học 151 148 201 

21 Bổ sung thông tin sau khi đọc tài liệu 81 334 85 

22 Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn 95 321 84 

23 Tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả tự học 150 149 201 

24 Các kỹ năng khác    
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Bảng 2.7. Theo anh/chị những nhân tố dưới đây ảnh hưởng đến tự học môn Những 

NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin của anh/chị ở mức độ nào? (đánh dấu x vào cột cùng 

hàng phù hợp với ý kiến của anh/chị) 

Stt Các nhân tố ảnh hƣởng 
Mức độ  

Nhiều Ít Không 

1 Xác định được vấn đề cần giải quyết trong tự học 455 34 11 

2 Có kỹ năng đọc sách và tài liệu tham khảo  455 35 10 

3 Kiểm tra và phân tích kết quả tự học 455 35 10 

4 Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự học 455 35 10 

5 Có tính kiên trì vượt khó trong tự học 251 226 23 

6 Có vốn kiến thức cần thiết để tự học nói chung 377 117 6 

7 Có vốn kiến thức cần thiết làm cơ sở cho tự học 

môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin 

377 103 20 

8 Tư chất thông minh 322 120 58 

9 Có tính cần cù chăm chỉ 251 238 11 

10 Có sức khỏe để tự học 470 18 12 

11 Có tính tự giác tự học 251 180 69 

12 Biết sắp xếp thời gian hợp lý cho việc tự học 322 178  

13 Nội dung bài học, môn học hấp dẫn 375 120 5 

14 Nội dung bài học, môn học thiếu hấp dẫn, quá khó 375 125  

15 Thư viện nhà trường phong phú đầu sách phục vụ 

cho tự học  

491 9  

16 Rất hiếm sách và tài liệu tham khảo 491 5 4 

17 Điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cho tự học 491 5 4 

18 Tập thể sinh viên có bầu không khí tự học sổi nổi 433 42 25 

19 Các thành viên trong tập thể không thích trao đổi, 

tranh luận trong tự học 

433 35 32 

20 Giảng viên dạy học biết kích thích tính tích cực tự 

học của sinh viên 

435 40 25 

21 Giảng viên dạy học theo kiểu thông báo tái hiện kiến 

thức không kích thích tính tích cực tự học của sinh viên 

435 40 25 

22 Giảng viên luôn yêu cầu cao và nghiêm túc trong 

kiểm tra, đánh giá kết quả của sinh viên 

418 76 6 

23 Nội dung kiểm tra luôn đòi hỏi sinh viên phải suy 

luận mở rộng và vận dụng kiến thức 

418 76 6 

24 Nhà trường quản lý giờ tự học chặt chẽ 417 50 33 
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25 Các hoạt động tập thể chiếm nhiều thời gian tự học 

của sinh viên 

458 25 17 

26 Giảng viên ít chú ý kiểm tra nhắc nhở sinh viên tự học 418 50 32 

27 Giảng viên cho điểm rộng rãi khi kiểm tra, đánh giá 418 50 32 

28 Giảng viên chưa khách quan, công bằng trong đánh 

giá học tập của sinh viên 

418 55 27 

29 Gia đình thường xuyên nhắc nhở động viên tự học 432 65 3 

30 Gia đình có truyền thống học tập tốt 432 40 28 

31 Sinh viên ra trường xin được công tác ngay  432 44 24 

32 Có chế độ khuyến khích đối với sinh viên có năng 

lực tự học tốt 

432 68  

33 Các nhân tố khác    
 

Bảng 2.8. -

đánh dấu x vào cột cùng hàng phù hợp với ý kiến của anh/chị) 

Stt Các biểu hiện 

Mức độ  

Đúng 
Phân 

vân 

Không 

đúng 

1 Tự học giúp nắm vững, hiểu sâu những tri thức đã học 

trên lớp 

465 35  

2 Tự học giúp bạn đạt kết quả cao trong học tập bộ môn 473 27  

3 Tự học giúp bạn hình thành và phát huy tính độc lập, sáng 

tạo trong học tập 

473 27  

4 Tự học giúp bạn có tri thức và phương pháp luận sử lý 

các tình huống trong học tập và công tác sau này 

473 27  

5 Tự học giúp bạn có kỹ năng học tập các bộ môn khác và 

học suốt đời. 

475 25  

6 Tự học giúp bạn có kỹ năng nghiệp vụ trong chuyên môn  473 27  

7 Tự học giúp bạn có tri thức trao đổi trong thảo luận 478 22  

8 Tự học giúp bạn hoàn thiện nhân cách bản thân 473 27  

9 Tự học giúp bạn có tri thức phục vụ cuộc sống hàng ngày 473 27  

10 Tự học là khâu không thể thiếu được trong học tập bộ 

môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

469 21 10 

11 Tự học giúp bạn thỏa mãn tính tò mò, ham hiểu biết khám 

phá thế giới của con người 

473 27  
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12 Tự học giúp bạn tự giáo dục, tự điều chỉnh bản thân 466 34  

13 Tự học giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ học tập mà giảng viên giao 477 23  

14 Tự học giúp bạn có kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn 

đề trong cuộc sống 

473 27  

15 Các biểu hiện khác    

 

Bảng 2.9.

-

(đánh dấu x vào cột lựa chọn cùng hàng phù hợp với ý kiến 

của anh/chị) 

Stt Thời gian tự học 

 

Lựa chọn 

1 Trung bình từ 1 – 2 giờ/ngày               364 

2 Trung bình từ 2 – 3 giờ/ngày 88 

3 Trung bình từ 3 – 4 giờ/ngày 32 

4 Trên 4 giờ/ngày 16 

 

Bảng 2.10.

-

(đánh dấu x vào cột cùng hàng phù 

hợp với ý kiến của anh/chị) 

Stt  

Mức độ  

Đúng 
Phân 

vân 

Không 

đúng 

1 Đảm bảo chuyên cần trong giờ học môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  

472 28  

2 Trong giờ học tập trung chú ý nghe giảng 472 28  

3 Luôn suy nghĩ tìm tòi đưa ra những vấn đề thảo luận 

trong giờ học  

157 343  

4 Có ý thức vươn lên trong học tập môn Những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

160 340  

5 Không bằng lòng với kiến thức hiện có của bản thân 166 334  

6 Gặp vấn đề khó thì tìm cách giải quyết bằng được 165 335  

7 Tận dụng thời gian và chăm chỉ tự học bộ môn 157 343  

8 Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận và ngoại 

khóa môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin 

165 335  

9 Tự giác, tích cực tự học không cần ai nhắc nhở 145 355  

10 Nghiêm túc trong kiểm tra và thi học phần 196 304  
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11 Đạt điểm cao trong học tập môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

179 321  

12 Tích cực đi thư viện đọc tài liệu tham khảo 155 345  

13 Có ý thức thu nhập những vấn đề trong thực tiễn để áp 

dụng vào bài học bộ môn 

155 345  

14 Khắc phục khó khăn để hoàn thành việc tự học 170 330  

15 Giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo trong tự học 161 339  

16 Tốc độ học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin rất nhanh 

413 87  

17 Hứng thú với những giờ học giảng viên dạy theo 

phương pháp đổi mới. 

408 92  

18 Các biểu hiện khác    

  

Bảng 2.11. 

nghĩa Mác - Lênin, xin anh/chị hãy 

đánh dấu x vào cột cùng hàng phù 

hợp với anh/chị) 

Stt Các kỹ năng 

Mức độ  

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

có 
1 Phát hiện vấn đề để tự học 125 356 19 

2 Lập kế hoạch để tự học 125 356 19 

3 Đọc tài liệu và tóm tắt thông tin theo vấn đề 128 355 17 

4 Ghi chép những vấn đề giảng viên giảng trên lớp 487 13  

5 Hệ thống những vấn đề đã học môn Những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

125 375  

6 Lập đề cương nghiên cứu vấn đề môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

125 375  

7 Vận dụng tri thức môn học vào thực tiễn 177 323  

8 Trình bày một vấn đề trước tập thể 177 323  

9 Rèn luyện các thao tác, nghiệp vụ sư phạm 190 310  

10 Chuẩn bị vấn đề để thảo luận (ximêna) 192 308  

11 Phối hợp các phương pháp tự học 213 287  

12 Bổ sung tri thức sau khi đọc tài liệu 177 323  

13 Tự kiểm tra, tự đánh giá tri thức của bản thân 125 375  

14 Sử dụng các phương tiện tự học như internet, sách, báo… 216 284  

15 Các biểu hiện khác    



PL.10 

 

 

 

Bảng 2.12. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin, xin thầy/cô vui lòng cho biết phương pháp đã được thầy/cô thực hiện 

trong dạy học như thế nào. (đánh dấu x vào cột cùng hàng phù hợp với ý kiến của thầy /cô) 

Stt Các phƣơng pháp  

Mức độ thực hiện 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

có 

1 Thuyết trình 30   

2 Thuyết trình kết hợp với các phương pháp khác 26 4  

3 Thảo luận, seminar 16 14  

4 Nêu vấn đề 16 14  

5 Đàm thoại 16 14  

6 Nghiên cứu trường hợp  2 28 

7 Webquest (nghiên cứu có định hướng trên internet)  1 29 

8 Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu nội dung bài học 12 18  

9 Hướng dẫn các kỹ năng đọc sách, tra cứu tài liệu 12 16 2 

10 Kiểm tra, đánh giá dưới dạng ghi nhớ, thuộc lòng 

các nội dung trong bài học 

30   

11 Giao bài tập (vấn đề) cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu 

trước và sau giờ lên lớp 

12 16 2 

12 Kiểm tra, đánh giá các bài tập (vấn đề) đã giao cho 

sinh viên tự học, tự nghiên cứu 

12 16 2 

13 Các phương pháp, kỹ năng khác    
 

 

Bảng 2.13. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, xin thầy/cô vui lòng cho biết các biện pháp đã được 

thầy/cô thực hiện giờ giảng như thế nào. (đánh dấu x vào cột cùng hàng phù hợp với ý 

kiến của thầy /cô) 

Stt Các biện pháp  

Mức độ thực hiện 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

có 

1 Giới thiệu giáo trình, tài liệu tham khảo 30   

2 Làm rõ ý nghĩa của môn học, bài học 30   

3 Hệ thống hóa kiến thức bài giảng bằng sơ đồ 25 2  

4 Đặt câu hỏi tình huống cho sinh viên giải quyết 18 12  
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5 Dành thời gian phù hợp để sinh viên giải quyết tình 

huống, giảng viên kết luận vấn đề 

18 12  

6 Liên hệ kiến thức lý luận đã dạy với các vấn đề thực 

tiễn trong nước và quốc tế 

12 18  

7 Các biện pháp khác    
 

Bảng 2.14

–

(đánh dấu 

x vào cột cùng hàng phù hợp với ý kiến của thầy /cô) 

Stt Các biện pháp  

Mức độ thực hiện 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

có 

1  29 1  

2 Giới thiệu tài liệu tham khảo 30   

3 Hướng dẫn sinh viên xây dựng đề 

thức và các kỹ năng cơ bản của việc đọc, nghiên cứu 

tài liệu 

25 5  

4 

kết quả tự học, tự nghiên cứu của sinh viên 

29 1  

5 

 

25 5  

6 

các vấn đề mới cần tiếp tục nghiên cứu 

25 5  

7 Các biện pháp khác    
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PHỤ LỤC 2 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 1 

MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LỀNIN  

Chương 2:  PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT (phần I, II,) 

GV thực hiện: ...  ......................................  ..  ........  ..  .........  

Đối tượng: Lớp.........................  Khóa.... Trường …. ......  

Thời gian thực hiện: Tháng.......năm .......  ........................  

A. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG 

1. Kiến thức 

Giúp cho sv nắm vững các nội dung kiến thức sau: 

- Hiểu phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng. 

- Hiểu được các nội dung của nguyên lý MLH phổ biến và nguyên lý về sự 

phát triển. 

2. Kỹ năng 

Từ việc giúp cho sv hiểu được quan điểm của triết học Mác - Lênin về phép 

biện chứng và các hình thức của phép biện chứng; nội dung của nguyên lý mối liên 

hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển. Từ đó bước đầu biết vận dụng các kiến 

thức làm phương pháp luận chung để phân tích, giải quyết các hiện tượng diễn ra 

trong đời sống xã hội. 

3. Thái độ 

Giúp cho người học trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phải thấy rõ 

MLHPB giữa các SV, HT. Thấy rõ SV, HT luôn vận động, phát triển đi lên. Sự phát 

triển không phải chỉ có con đường thẳng mà có những lúc “thụt lùi” tạm thời. Từ đó, 

chúng ta phải tìm ra pp nhận thức và pp tác động phù hợp với thực tiễn. 

B. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG 

- Nội dung của hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật. 

- Ý nghĩa phương pháp luận của hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng 

duy vật. 
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C. PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN 

Việc tìm hiểu các nội dung kiến thức của bài học chủ yếu sử dụng PP nêu vấn 

đề, thảo luận nhóm, webquest, bên cạnh đó có kết hợp với các kĩ thuật dạy học như kỹ 

thuật khăn trải bàn, kỹ thuật công não và giáo án điện tử. 

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA 

 GIẢNG VIÊN 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN 

 VÀ KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 

HOẠT ĐỘNG 1: GV thuyết 

trình nội dung cơ bản của bài 

học: PBC, các hình thức cơ bản 

của PBC, PBC duy vật, đặc trưng 

vai trò của PBC duy vật. Nội 

dung hai nguyên lý cơ bản của 

PBCDV. 

Giới thiệu giáo trình, tài liệu tham 

khảo, trang web có liên quan đến 

nội dung bài học.  

HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn 

các phương pháp học tập giải 

quyết vấn đề, thảo luận nhóm, 

các kỹ thuật khăn trải bàn, công 

não. Phương pháp lập kế hoạch tự 

học, sử dụng liên kết webquest. 

Chia nhóm học tập (5 nhóm), kế 

hoạch thảo luận, báo cáo sản 

phẩm trước lớp… 

GV đƣa ra các yêu cầu cụ thể 

liên quan đến bài học: 

SV: Tập trung ghi chép, khái quát các nội dung, 

những vấn đề chưa hiểu cần hỏi rõ. Sau khi tìm 

được nguồn học  liệu, SV phải chuyển các nội 

dung đã tìm được đưa lên webquest để các nhóm 

học tập cùng sử dụng làm tài liệu tham khảo. 

 

 

 

 

SV: cần nắm vững các PP, kỹ thuật dạy học tích 

cực mà GV giới thiệu, các nguồn tài liệu tham 

khảo. 

 

 

 

 

 

 

 

SV phân công nhiệm vụ các nhóm, thảo luận và 

giải quyết vấn đề GV yêu cầu 

- Nhóm 1: tìm hiểu khái niệm BC, PBC:  
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1/ Yêu cầu 1: SV tự học, thảo 

luận nắm vững các khái niệm, vấn 

đề sau:  

- Khái niệm PBC? 

Đặt vấn đề: Nếu không có cách 

nhìn nhận biện chứng, trong 

cuộc sống sẽ dẫn đến những hạn 

chế gì? 

 

 

 

 

 

 

- Ba hình thức cơ bản của PBC? 

Đặt vấn đề: Hãy chỉ ra những 

hạn chế của PBC trước Mác 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khái niệm phép BCDV? 

Đặt vấn đề: Cơ sở khoa học của 

PBCDV? 

 

+ Khái niệm BC dùng để chỉ những mối liên hệ, 

tương tác, chuyển hóa và vận động, phát triển theo 

qui luật của các sự vật, quá trình trong giới tự 

nhiên, xã hội và tư duy.  

+ PBC là học thuyết nghiên cứu, khái quát biện 

chứng của thế giới thành hệ thống các nguyên 

lý, qui luật khoa học nhằm xây dựng hệ thống 

các nguyên tắc phương pháp luận của nhận 

thức và thực tiễn 

- Nhóm 2: tìm hiểu các hình thức cơ bản của 

PBC: 3 hình thức cơ bản 

+ PBC chất phác thời cổ đại là hình thức đầu 

tiên của phép biện chứng trong lịch sử triết 

học. 

+ PBC duy tâm cổ điển Đức được khởi đầu từ 

Kant và hoàn thiện ở Hegel. 

+ PBC  duy vật, đó là giai đoạn phát triển cao nhất 

của phép biện chứng trong lịch sử triết học, là sự 

kế thừa trên tinh thần phê phán đối với phép biện 

chứng cổ điển Đức. Do Mác – Ănghen sáng lập 

- Nhóm 3: tìm hiểu khái niệm PBCDV 

Phép BCDV là môn khoa học về những qui luật 

phổ biến của sự vận động và sự phát triển của 

tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy 

- Nhóm 4: tìm hiểu các đặc trưng của 

PBCDV 

+ Phép BCDV của chủ nghĩa Mac-Lênin là 

phép biện chứng được xác lập trên nền tảng của 

thế giới quan duy vật khoa học. 

+ Trong PBCDV của chủ nghĩa Mac-Lênin có sự 

thống nhất giữa nội dung TGQ và PPL, do đó, nó 
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- Các đặc trưng cơ bản của PBCDV 

Đặt vấn đề: Vì sao PBCDV là  

công cụ để nhận thức thế giới và cải 

tạo thế giới? Liên hệ thực tiễn 

 

 

 

 

- Vai trò của PBCDV trong cuộc 

sống 

Đặt vấn đề: Lấy VD minh họa 

vai trò của PBCDV 

 

 

 

 

 

 

2/ Yêu cầu 2: SV tự học, nắm 

vững nguyên lý về MLH phổ 

biến, với các nội dung: 

- Khái niệm MLH, MLHPB 

Đặt vấn đề: vì sao các sự vật 

trong TG lại có MLH? có sự vật 

nào tồn tại biệt lập không? Lấy 

ví dụ minh họa. 

 

 

 

không dừng lại ở sự giải thich thế giới mà còn là 

công cụ để nhận thức thế giới và cải tạo thế giới 

- Nhóm 5: tìm hiểu vai trò của PBCDV trong 

cuộc sống: PBCDV giữ vai trò là một nội dung 

đặc biệt quan trọng trong thế giới quan và 

phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mac-

Lênin, tạo nên tính khoa học và cách mạng của 

chủ nghĩa Mac-Lênin, đồng thời nó cũng là thế 

giới quan và phương pháp luận chung nhất của 

hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực nghiên 

cứu khoa học. 

 

SV phân công nhiệm vụ các nhóm, thảo luận và 

giải quyết vấn đề GV yêu cầu: 

- Nhóm 1: tìm hiểu khái niệm MLH, MLHPH 

+ khái niệm MLH dùng để chỉ sự qui định, sự 

tác động và chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự 

vật, hiện tượng hay giữa các mặt, các yếu tố 

của mỗi sự vật, hiện tượng trong thế giới. 

+ khái niệm MLH phổ biến dùng để chỉ các 

MLH tồn tại ở nhiều sự vật, hiện tượng của thế 

giới, trong đó, những MLH phổ biến nhất là 

những MLH tồn tại ở mọi sự vật, hiện tượng 

của thế giới, nó thuộc đối tượng nghiên cứu của 

phép biện chứng, đó là các MLH giữa: các mặt 

đối lập, lượng và chất, khẳng định và phủ định, 

cái chung và cái riêng… 

+ Giải quyết vấn đề: các sự vật, hiện tượng của thế 

giới vừa tồn tại những MLH đặc thù vừa tồn tại 

MLH phổ biến ở những phạm vi nhất định, nhưng 
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- Tính chất MLH: khách quan, phổ 

biến, đa dạng 

Đặt vấn đề: cái gì quy định 

MLH có tính khách quan? Liên 

hệ thực tiễn 

 

 

- Ý nghĩa của nguyên lý MLHPB: 

Quan điểm toàn diện, lịch sử - cụ 

thể 

Đặt vấn đề: vì sao trong nhận 

thức và thực tiễn, chúng ta phải 

luôn quán triệt quan điểm toàn 

đồng thời cũng tồn tại những MLH phổ biến nhất, 

trong đó, những mối liên hệ đặc thù là sự thể hiện 

những MLH phổ biến trong những điều kiện nhất 

định. Toàn bộ những MLH hệ đặc thù và phổ biến 

đó tạo nên tính thống nhất trong tính đa dạng và 

ngược lại, tính đa dạng trong tính thống nhất của các 

MLH trong giới tự nhiên, xã hội và tư duy. Lấy VD 

minh họa. 

- Nhóm 2, 3: tìm hiểu các t/c của MLH 

+ Tính khách quan, tính phổ biến và tính đa 

dạng, phong phú là những tính chất cơ bản của 

các mối liên hệ. 

+ Giải quyết vấn đề: cái gì quy định MLH có 

tính KQ: Đó là tính thống nhất vật chất của thế 

giới. Liên hệ thực tiễn 

- Nhóm 4, 5: tìm hiểu ý nghĩa của MLHPB 

+ Từ tính khách quan và phổ biến của các mối 

liên hệ đã cho thấy trong hoạt động nhận thức 

và thực tiễn cần phải có quan điểm toàn diện. 

Quan điểm toàn diện đòi hỏi trong nhận thức và xử 

lý các tình huống thực tiễn cần xem xét sự vật trong 

mối liên hệ biện chứng qua lại giữa các bộ phận, giữa 

các yếu tố, giữa các mặt của chính sự vật và trong sự 

tác động qua lại giữa sự vật đó với các sự vật khác.. 

+ Từ tính chất đa dạng, phong phú của các mối liên hệ 

đã cho thấy trong hoạt động nhận thức và thực tiễn khi 

đã thực hiện quan điểm toàn diện thì đồng thời cũng 

cần phải kết hợp với quan điểm lịch sử - cụ thể. Quan 

điểm lịch sử - cụ thể yêu cầu trong việc nhận thức và 

xử lý các tình huống trong hoạt động thực tiễn cần 
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diện và lịch sử - cụ thể? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Yêu cầu 3: SV tự học, nắm 

vững nguyên lý về sự phát triển, 

với các nội dung: 

- Khái niệm phát triển 

Đặt vấn đề: vì sao các sự vật 

trong TG lại có sự phát triển? 

phải xét đến những tính chất đặc thù của đối tượng 

nhận thức và tình huống phải giải quyết khác nhau trong 

thực tiễn; phải xác định rõ vị trí, vai trò khác nhau  của 

mỗi mối liên hệ cụ thể trong những điều kiện cụ thể để 

từ đó có được những giải pháp đúng đắn và có hiệu quả 

trong việc xử lý các vấn đề thực tiễn. 

+ Giải quyết vấn đề: Chỉ trên cơ sở quan điểm toàn 

diện  mới có thể nhận thức đúng về sự vật và xử lý có 

hiệu quả các vấn đề của đời sống thực tiễn. như vậy, 

quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến 

diện, siêu hình trong nhận thức và thực tiễn. 

Quan điển LS-CT trong nhận thức và thực tiễn 

nhằm tránh và khắc phục quan điểm chiết 

trung, ngụy biện. 

 

SV phân công nhiệm vụ các nhóm: 

- Nhóm 1: tìm hiểu khái niệm phát triển 

+ Khái niệm phát triển dùng để chỉ quá trình 

vận động theo khuynh hướng đi từ thấp đến 

cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. 

 + Giải quyết vấn đề: Phát triển là quá trình 

phát sinh và giải quyết mâu thuẫn KQ vốn có 

của sự vật; là quá trình thống nhất giữa phủ 

định những nhân tố tiêu cực và kế thừa, nâng 

cao nhân tố tích cực từ sự vật cũ trong hình thái 

mới của sự vật. Lấy ví dụ minh họa.. 

- Nhóm 2, 3: tìm hiểu các TC của sự phát 

triển 

+ Các quá trình phát triển đều có tính khách 

quan, tính phổ biến và tính đa dạng, phong phú. 

+ Giải quyết vấn đề:  
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Lấy ví dụ minh họa. 

 

 

 

 

 

 

- Tính chất của sự phát triển: khách 

quan, phổ biến, đa dạng 

Đặt vấn đề: cái gì quy định sự 

phát triển có tính khách quan,  

phổ biến và tính đa dạng? Liên hệ 

thực tiễn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính khách quan của sự phát triển biểu hiện trong 

nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Đó là quá 

trình bắt nguồn từ bản thân sự vật, hiện tượng; là 

quá trình giải quyết mâu thuẫn trong sự vật, hiện 

tượng đó. Vì vậy, phát triển là thuộc tính tất yếu, 

khách quan, không phụ thuộc vào ý thức con người. 

Liên hệ thực tiễn. 

Tính phổ biến của sự phát triển được thể hiện ở 

các quá trình phát triển diễn ra trong mọi lĩnh 

vực tự nhiên, xã hội và tư duy; trong mỗi quá 

trình biến đổi đã bao hàm khả năng dẫn đến sự 

ra đời của cái mới, phù hợp với qui luật khách 

quan. Liên hệ thực tiễn. 

Tính đa dạng, phong phú của sự phát triển 

được thể hiện ở chỗ: PT là khuynh hướng 

chung của mọi sự vật, hiện tượng, song mỗi sự 

vật, mỗi hiện tượng, mỗi lĩnh vực hiện thực, ở 

những không gian và thời gian khác nhau sự 

vật sẽ phát triển khác nhau. Liên hệ thực tiễn 

- Nhóm 4, 5: tìm hiểu ý nghĩa của sự phát 

triển 

+ Nguyên lý về sự phát triển là cơ sở lý luận 

khoa học để định hướng việc nhận thức thế giới 

và cải tạo thế giới. Theo nguyên lý này, trong 

mọi nhận thức và thực tiễn cần phải có quan 

điểm phát triển.  

+ Giải quyết vấn đề: QĐ phát triển giúp chúng 

ta khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, định kiến, 

đối lập với sự phát triển. Nhận thức được tính 

quanh co, phức tạp của sự vật, hiện tượng trong 



PL.19 

 

 

 

 

 

- Ý nghĩa của nguyên lý PT 

Đặt vấn đề: vì sao trong nhận 

thức và thực tiễn, chúng ta phải 

luôn quán triệt quan điểm phát 

triển? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: yêu cầu SV các nhóm học 

tập lên kế hoạch tự học, tự nghiên 

cứu, thảo luận trong các nhóm, 

liên kết webquest, thư ký ghi kết 

quả giải quyết vấn đề, nhóm thảo 

luận, đánh giá của nhóm. GV cần 

chú ý hướng dẫn, hỗ trợ SV trong 

quá trình tìm tài liệu, lên kế hoạch 

tự học, sử dụng liên kết webquest. 

Hỗ trợ, tư vấn trong quá trình 

thảo luận lớp để SV báo cáo, 

tranh luận theo đúng trọng tâm 

của bài học, không lạc quá xa 

vấn đề bài học cần tìm hiểu. 

quá trình phát triển. Đồng thời, phải phát huy vai 

trò nhân tố chủ quan của con nguời để thúc đẩy 

quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng theo 

đúng qui luật. 

Liên hệ thực tiễn. 

SV: các nhóm lên kế hoạch, phân công nhiệm 

vụ cho các nhóm nhỏ, các nhóm nhỏ phải hoàn 

thành từng nhiệm vụ mà nhóm trưởng phân 

công, (kế hoạch của các nhóm nhỏ phải ghi từng 

phần việc của các thành viên trong nhóm phải 

thực hiện, có thể sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn, 

công não hoặc mảnh ghép để giải quyết vấn đề). 

Trong quá trình học tập, SV các nhóm tự thảo 

luậnvà nhận xét đánh giá, ghi kết quả thảo 

luận vào phiếu học tập hoặc vào liên kết 

webquest. 

 

SV: cử đại diện báo cáo toàn bộ quá trình thực 

hiện KH tự học, thảo luận, giải quyết vấn đề 

trong nhóm, biểu tổng hợp kết quả tự đánh giá 

của nhóm.  

- Trình bày sản phẩm nghiên cứu của nhóm trước 

lớp. (có thể sử dụng biểu giấy A0 hoặc trình 

chiếu Powerpoint). 

- Chuẩn bị nội dung nhận xét, đánh giá sản phẩm 

của nhóm khác theo sự phân công của GV 

SV: cho ý kiến phản hồi với GV về các nội dung 

nhận xét, đánh giá. Tổ chức họp nhóm học tập 

rút kinh nghiệm  
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HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn các 

nhóm báo cáo kết quả thảo luận, 

giải quyết vấn đề của nhóm mình. 

GV: trên cơ sở phân công nhiệm 

vụ ban đầu cho các nhóm học tập, 

yêu cầu các nhóm cử đại diện lên 

báo cáo kết quả, phân công nhóm 

khác nhận xét, đánh giá. 

GV: nhận xét, đánh giá, kết luận 

vấn đề các nhóm SV đã báo cáo:  

- về kiến thức: theo các yêu cầu 

đã đưa ra 

- về thái độ: tự giác, chủ động, sáng 

tạo của SV trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ học tập theo sự phân 

công của GV, nhóm học tập. 

- về năng lực: 

cáo kết quả học tập. 

HOẠT ĐỘNG 4: Giao bài tập 

về nhà, ôn tập củng cố kiến thức, 

chuẩn bị bài mới 

GV: Giới thiệu nội dung bài 

mới, các nội dung cần tự học, tự 

nghiên cứu, tài liệu tham khảo, 

các phương pháp, kỹ thuật sẽ sử 

dụng trong giờ học tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV: ôn tập củng cố kiến thức đã học, nghiên cứu 

các vấn đề mới GV đưa ra, tìm nguồn học liệu, 

phân công các nhóm học tập, lên KH tự học, lịch 

thảo luận nhóm trên webquyest để giải quyết các, 

nội dung GV giao trong thời gian ở nhà. 
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PHỤ LỤC 3 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 2 

MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LỀNIN  

Chƣơng 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ (Phần I, II) 

GV thực hiện: ...  ......................................  ..  ........  ..  .........  

Đối tượng: Lớp.........................  Khóa.... Trường …. ......  

Thời gian thực hiện: Tháng.......năm .......  ........................  

A. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG 

1. Kiến thức 

Giúp cho nắm vững các nội dung kiến thức sau: 

- Chủ nghĩa duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về xã 

hội; là kết quả của sự vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và 

phép biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu đời sống xã hội và lịch sử nhân loại. 

- Hiểu được vai trò của SXVC đối với sự tồn tại và phát triển của đời sống xã hội. 

   - Các thành tố và quy luật xã hội cơ bản chi phối đến sự tồn tại và phát triển của 

các hình thái kinh tế - xã hội: Biện chứng giữa LLSX và QHSX, CSHT và KTTT. 

- Ý nghĩa của các vấn đề trên đối với sự nghiệp đổi mới và con đường đi 

lên CNXH ở Việt Nam. 

2. Kỹ năng 

Từ việc giúp cho sv hiểu được quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về các 

quy luật chi phối đến sự tồn tại và phát triển của xã hội, qua đó biết vận dụng để 

phân tích các hiện tượng trong đời sống xã hội. 

3. Thái độ 

Từ kiến thức đã được học lý giải sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và nhân dân 

Việt Nam về con đường đi lên CNXH, đồng thời phê phán, bác bỏ các luận thuyết 

xuyên tạc, phản động không phản ánh đúng thực tế các hiện tượng xã hội diễn ra. 

B. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG 

        - Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX. 

        - Biện chứng giữa CSHT và KTTT. 
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C. PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN 

Việc tìm hiểu các nội dung kiến thức của bài học chủ yếu sử dụng PP nêu 

vấn đề , thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp. Bên cạnh đó có kết hợp với các kĩ 

thuật dạy học như kỹ thuật khăn trải bàn, mảnh ghép và giáo án điện tử. 

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

 

 GIẢNG VIÊN 

 

SINH VIÊN 

HOẠT ĐỘNG 1: Thuyết trình nội dung 

cơ bản của bài học:  

- Khái niệm và nội dung quy luật QHSX 

phù hợp với trình độ phát triển của LLSX 

- Khái niệm và MQH biện chứng giữa 

CSHT và KTTT  

Giới thiệu giáo trình, tài liệu tham khảo, 

trang web có liên quan đến nội dung bài 

học.  

HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn các 

phương pháp học tập giải quyết vấn đề, 

thảo luận nhóm,  nghiên cứu trường hợp, 

kỹ thuật khăn trải bàn và mảnh ghép. Lâp 

kế hoạch tự học, liên kết  webquest. Chia 

nhóm học tập (3 nhóm), kế hoạch thảo 

luận, báo cáo sản phẩm trước lớp 

GV đưa ra các yêu cầu cụ thể liên quan 

đến bài học như sau: 

1/ Yêu cầu 1: SV tự học, nắm vững các 

khái niệm, vấn đề sau:  

SV: Tập trung ghi chép, khái quát các 

nội dung, những vấn đề chưa hiểu cần 

hỏi rõ. Sau khi tìm được nguồn học  

liệu, SV phải chuyển các nội dung đã 

tìm được đưa lên webquest để các 

nhóm học tập cùng sử dụng làm tài liệu 

tham khảo. 

 

SV: cần nắm vững các PP, kỹ thuật dạy 

học tích cực mà GV thực hiện, các 

nguồn tài liệu tham khảo 

 

 

 

 

 

 

 

SV chia nhóm học tập: 

- Nhóm 1: tìm hiểu khái niệm, cấu 

trúc của LLSX, QHSX. Giải quyết 
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- Khái niệm, cấu trúc của LLSX, QHSX 

Đặt vấn đề: Vì sao công cụ lao động lại 

có vai trò quyết định đến trình độ 

LLSX? Tai sao sở hữu TLSX lại có vai 

trò quyết định đến các quan hệ còn lại 

trong QHSX? Liên hệ thực tiễn. 

 

- Nội dung cơ bản của quy luật QHSX 

phù với trình độ phát triển của LLSX  

Đặt vấn đề: QHSX không phù hợp với 

trình độ phát triển của LLSX sẽ tác 

động như thế nào đến KT-XH 

 

- Nghiên cứu trường hợp: QHSX ở VN 

hiện nay như thế nào? Có phù hợp với 

trình độ phát triển của LLSX hay 

không? 

 

2/ Yêu cầu 2: GV hướng dẫn SV tự học, 

nắm vững các khái niệm, vấn đề sau:  

- Khái niệm, cấu trúc của CSHT, KTTT 

Đặt vấn đề: Vì sao QHSX thống trị lại 

có vai trò quyết định trong cấu trúc 

CSHT? Tai sao quan điểm chính trị, nhà 

nước lại có vai trò quyết định đến các 

yếu tố còn lại trong KTTT? Liên hệ thực 

tiễn VN 

tình huống: Vì sao công cụ lao động 

lại có vai trò quyết định đến trình độ 

LLSX? Tai sao sở hữu TLSX lại có 

vai trò quyết định đến các quan hệ 

còn lại trong QHSX? Liên hệ thực 

tiễn. 

 - Nhóm 2: tìm hiểu quy luật QHSX 

phù với trình độ phát triển của 

LLSX. Giải quyết tình huống QHSX 

không phù hợp với trình độ phát 

triển của LLSX sẽ tác động như thế 

nào đến KT-XH. Liên hệ thực tiễn 

- Nhóm 3: tìm hiểu, nghiên cứu 

trường hợp QHSX ở VN hiện nay 

như thế nào? Có phù hợp với trình 

độ phát triển của LLSX hay không? 

Lấy VD minh chứng 

 

SV chia nhóm học tập: 

- Nhóm 1: tìm hiểu khái niệm, cấu 

trúc của CSHT, KTTT. Giải quyết 

tình huống: Vì sao QHSX thống trị 

lại có vai trò quyết định trong cấu 

trúc CSHT? Tai sao quan điểm chính 

trị, nhà nước lại có vai trò quyết định 

đến các yếu tố còn lại trong KTTT? 

Liên hệ thực tiễn VN 
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- Nội dung cơ bản của MQH biện chứng 

giữa CSHT và KTTT  

Đặt vấn đề: Chế độ chính trị không phù 

hợp với sự phát triển của kinh tế thì sẽ 

dẫn đến tình trạng gì trong đời sống 

KT-XH? 

GV: yêu cầu SV các nhóm học tập lên 

KH tự học, tự nghiên cứu, thảo luận trong 

các nhóm, liên kết webquest, thư ký ghi 

kết quả giải quyết vấn đề, TLN, đánh giá 

của nhóm.  

 

GV cần chú ý hướng dẫn, hỗ trợ SV 

trong quá trình tìm tài liệu, lên KH tự 

học, sử dụng liên kết webquest. Hỗ trợ, 

tư vấn trong quá trình thảo luận lớp để 

SV báo cáo, tranh luận theo đúng trọng 

tâm của bài học, không lạc quá xa vấn đề 

bài học cần tìm hiểu. 

 

HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn các nhóm 

báo cáo kết quả thảo luận, giải quyết 

vấn đề của nhóm mình. 

GV: trên cơ sở phân công nhiệm vụ ban 

đầu cho các nhóm học tập, yêu cầu các 

- Nhóm 2, 3: tìm hiểu MQH biện 

chứng giữa CSHT và KTTT. Giải 

quyết tình huống: Chế độ chính trị 

không phù hợp với sự phát triển của 

KT thì sẽ dẫn đến tình trạng gì trong 

đời sống KT-XH? 

SV: các nhóm lên kế hoạch, phân công 

nhiệm vụ cho các nhóm nhỏ, các nhóm 

nhỏ phải hoàn thành từng nhiệm vụ mà 

nhóm trưởng phân công, (kế hoạch của 

các nhóm nhỏ phải ghi từng phần việc 

của các thành viên trong nhóm phải 

thực hiện, có thể sử dụng kỹ thuật 

khăn trải bàn  hoặc mảnh ghép để giải 

quyết vấn đề). Trong quá trình học tập, 

SV các nhóm tự thảo luậnvà nhận 

xét đánh giá, ghi kết quả thảo luận 

vào phiếu học tập hoặc vào liên kết 

webquest.  

 

 

 

SV: cử đại diện báo cáo toàn bộ quá 

trình thực hiện KH tự học, thảo luận, 

giải quyết vấn đề trong nhóm, biểu tổng 

hợp kết quả tự đánh giá của nhóm. 

- Trình bày sản phẩm nghiên cứu của 
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nhóm cử đại diện lên báo cáo kết quả, 

phân công nhóm khác nhận xét, đánh 

giá. 

 

 

 

 

 

GV: nhận xét, đánh giá, kết luận vấn đề 

các nhóm SV đã báo cáo:  

- về kiến thức: theo các yêu cầu đã đưa 

ra 

- về thái độ: tự giác, chủ động, sáng tạo của 

SV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học 

tập theo sự phân công của GV, nhóm học 

tập. 

- về năng lực: 

năng lực báo cáo kết quả học tập. 

HOẠT ĐỘNG 4: Giao bài tập về nhà, 

ôn tập củng cố kiến thức, chuẩn bị bài 

mới 

GV: Giới thiệu nội dung bài mới, các 

nội dung cần tự học, tự nghiên cứu, tài 

liệu tham khảo, các phương pháp, kỹ 

thuật sẽ sử dụng trong giờ học tiếp theo. 

nhóm trước lớp. (có thể sử dụng bảng 

biểu giấy A0 hoặc trình chiếu 

Powerpoint). 

- Chuẩn bị nội dung nhận xét, đánh giá 

sản phẩm của nhóm khác theo sự phân 

công của giảng viên. 

SV: cho ý kiến phản hồi với GV về các 

nội dung nhận xét, đánh giá. Tổ chức 

họp nhóm học tập rút kinh nghiệm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV: ôn tập củng cố kiến thức đã học, 

nghiên cứu các vấn đề mới GV đưa ra, 

tìm nguồn học liệu, phân công các 

nhóm học tập, lên kế hoạch tự học, lịch 

thảo luận nhóm trên webquyest để giải 

quyết các, nội dung GV giao trong thời 

gian ở nhà. 
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PHỤ LỤC 4 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 3 

MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LỀNIN  

Chương 4:  HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ (Phần I, II) 

 GV thực hiện:...................................................................  

Đối tượng: Lớp.........................  Khóa.... Trường …. ......  

Thời gian thực hiện: Tháng.......năm .......  ........................  

A. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG 

1. Kiến thức 

Giúp cho sv nắm vững các nội dung kiến thức sau: 

- Khái niệm kinh tế hàng hóa. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản 

xuất hàng hóa. 

- Khái niệm hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hóa. 

- Sự thống nhất và mâu thuẫn giữa hai thuộc tính của hàng hóa. 

- Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá và mâu thuẫn cơ bản của 

nền sản xuất hàng hóa. 

- Lượng giá trị của hàng hóa, các yếu tố cấu thành của nó. 

2. Kỹ năng 

Từ việc giúp cho sv hiểu được quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về 

kinh tế hàng hóa, ưu thế của kiểu tổ chức kinh tế này. Bước đầu biết vận dụng 

các kiến thức làm phương pháp luận chung để phân tích, lý giải các hiện tượng 

kinh tế thị trường diễn ra trong đời sống xã hội. 

3. Thái độ 

Giúp cho người học trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phải thấy rõ được 

tính tất yếu của sự phát triển nền kinh tế hàng hóa cũng như các ưu điểm của nó. Qua 

đó nhận thức đầy đủ, ủng hộ và tìm cách phát huy những ưu thế của kiểu tổ chức 

kinh tế này nhằm phát triển kinh tế làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội . 

B. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG 

- Khái niệm kinh tế hàng hóa. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sx 

hàng hóa. 

- Khái niệm hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hóa. 

- Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá và mâu thuẫn cơ bản  của 

nền sản xuất hàng hóa. 
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       - Lượng giá trị của hàng hóa, yếu tố quyết định đến lượng giá trị hàng hóa. 

C. PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN 

Việc tìm hiểu các nội dung kiến thức của bài học chủ yếu sử dụng PP nêu 

vấn đề , thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp. Bên cạnh đó có kết hợp với các kĩ 

thuật dạy học như kỹ thuật khăn trải bàn, mảnh ghép, và giáo án điện tử. 

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

 

 GIẢNG VIÊN 

 

SINH VIÊN 

HOẠT ĐỘNG 1: Thuyết trình nội dung 

cơ bản của bài học:  

- Khái niệm kinh tế hàng hóa. Điều kiện 

ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất 

HH. 

- Khái niệm hàng hoá và hai thuộc tính 

của hàng hóa. 

- Tính chất hai mặt của lao động sản xuất 

hàng hoá và mâu thuẫn cơ bản của nền 

sản xuất hàng hóa. 

- Lượng giá trị của hàng hóa, các yếu tố 

cấu thành của nó. 

Giới thiệu giáo trình, tài liệu tham khảo, 

trang web có liên quan đến nội dung bài 

học.  

HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn các PP học 

tập giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, 

nghiên cứu trường hợp, kỹ thuật khăn trải 

bàn và mảnh ghép. Lâp kế hoạch tự học, 

liên kết  webquest. Chia nhóm học tập (4 

nhóm), kế hoạch thảo luận, báo cáo sản 

phẩm trước lớp… 

GV đưa ra các yêu cầu cụ thể liên quan 

đến bài học như sau: 

- Khái niệm kinh tế hàng hóa. Điều kiện 

SV: Tập trung ghi chép, khái quát các 

nội dung chính, những vấn đề chưa 

hiểu cần hỏi rõ. Sau khi tìm được 

nguồn học  liệu, SV phải chuyển các 

nội dung đã tìm được đưa lên webquest 

để các nhóm học tập cùng sử dụng làm 

tài liệu tham khảo. 

 

 

 

 

 

 

SV: cần nắm vững các PP, kỹ thuật dạy 

học tích cực mà GV thực hiện, các 

nguồn tài liệu tham khảo 

 

 

 

 

SV chia nhóm học tập: 

- Nhóm 1: tìm hiểu khái niệm kinh tế 

hàng hóa. Điều kiện ra đời, đặc 

trưng và ưu thế của SX hàng hóa. 

Giải quyết tình huống: Vì sao KT 

hàng hóa lại có ưu điểm là kích thich 
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ra đời, đặc trưng và ưu thế của SX hàng 

hóa. 

Đặt vấn đề: Vì sao KT hàng hóa lại có 

ưu điểm là kích thich SX, liên hệ thực 

tiễn tại địa phươngSV cư trú? 

 

- Khái niệm hàng hoá và hai thuộc tính 

của hàng hóa. 

Đặt vấn đề: Vì sao mục tiêu của người 

SX hàng hóa là giá trị (trao đổi) chứ 

không phải là giá trị SD? Lấy VD minh 

chứng. 

 

- Tính chất hai mặt của lao động sản xuất 

hàng hoá và mâu thuẫn cơ bản của nền 

sản xuất hàng hóa. 

Đặt vấn đề: Vì sao trên thị trường trao đổi 

hàng hóa lại căn cứ vào LĐ trừu tượng 

chứ không phải là LĐ cụ thể? Lấy VD 

minh chứng…. 

- Lượng giá trị của hàng hóa, các yếu tố 

cấu thành của nó. 

Đặt vấn đề: Vì sao lượng giá trị hàng 

hóa không đo bằng thời gian lao động cá 

biệt mà do bằng thời gian lao động xã hội 

cần thiết. Lấy VD minh chứng….. 

- Nghiên cứu trường hợp: Tìm hiểu hai hộ 

SX, 1 hộ SX hàng hóa, 1 hộ SX tự cung 

tự cấp. So sánh hiệu quả kinh tế, đối 

chứng với lý thuyết đã học 

HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn các nhóm 

báo cáo kết quả thảo luận, giải quyết 

vấn đề của nhóm mình. 

SX, liên hệ thực tiễn tại địa phương 

SV cư trú? 

- Nhóm 2: tìm hiểu khái niệm hàng 

hoá và hai thuộc tính của hàng hóa. 

Giải quyết tình huống: Vì sao mục 

tiêu của người SX hàng hóa là giá trị 

(trao đổi) chứ không phải là giá trị 

SD? Lấy VD minh chứng…. 

- Nhóm 3: tìm hiểu tính chất hai mặt 

của lao động sản xuất hàng hoá và 

mâu thuẫn cơ bản của nền sản xuất 

hàng hóa. Giải quyết tình huống: Vì 

sao trên thị trường trao đổi hàng hóa lại 

căn cứ vào LĐ trừu tượng chứ không 

phải là LĐ cụ thể? Lấy VD minh 

chứng…. 

- Nhóm 4: tìm hiểu lượng giá trị của 

hàng hóa, các yếu tố cấu thành của nó. 

Giải quyết tình huống : Vì sao lượng 

giá trị hàng hóa không đo bằng thời gian 

LĐ cá biệt mà do bằng thời gian lao 

động xã hội cần thiết. Lấy VD minh 

chứng… 

- Các nhóm cùng thực hiện. Mỗi nhóm 

tìm hiểu, lấy mô hình minh họa ngay tại 

địa phương nơi mình cư trú. 

 

 

 

 

SV: cử đại diện báo cáo toàn bộ quá 

trình thực hiện KH tự học, thảo luận, 

giải quyết vấn đề trong nhóm, biểu tổng 

hợp kết quả tự đánh giá của nhóm.  
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GV: trên cơ sở phân công nhiệm vụ ban 

đầu cho các nhóm học tập, yêu cầu các 

nhóm cử đại diện lên báo cáo kết quả, 

phân công nhóm khác nhận xét, đánh 

giá. 

 

 

 

 

 

 

 

GV: nhận xét, đánh giá, kết luận vấn đề 

các nhóm SV đã báo cáo:  

- về kiến thức: theo các yêu cầu đã đưa 

ra 

- về thái độ: tự giác, chủ động, sáng tạo của 

SV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học 

tập theo sự phân công của GV, nhóm học 

tập. 

- về năng lực: 

năng lực báo cáo kết quả học tập. 

HOẠT ĐỘNG 4: Giao bài tập về nhà, 

ôn tập củng cố kiến thức, chuẩn bị bài 

mới 

GV: Giới thiệu nội dung bài mới, các 

nội dung cần tự học, tự nghiên cứu, tài 

liệu tham khảo, các phương pháp, kỹ 

thuật sẽ sử dụng trong giờ học tiếp theo. 

- Trình bày sản phẩm nghiên cứu của 

nhóm trước lớp. (có thể sử dụng bảng 

biểu giấy A0 hoặc trình chiếu 

Powerpoint). 

- Chuẩn bị nội dung nhận xét, đánh giá 

sản phẩm của nhóm khác theo sự phân 

công của giảng viên. 

SV: cho ý kiến phản hồi với GV về các 

nội dung nhận xét, đánh giá. Tổ chức 

họp nhóm học tập rút kinh nghiệm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV: ôn tập củng cố kiến thức đã học, 

nghiên cứu các vấn đề mới GV đưa ra, 

tìm nguồn học liệu, phân công các 

nhóm học tập, lên kế hoạch tự học, lịch 

thảo luận nhóm trên webquyest để giải 

quyết các, nội dung GV giao trong thời 

gian ở nhà. 

 



PL 30 

 

PH  5 

BÀI KIỂM TRA TRƢỚC THỰC NGHIỆM 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 

Thời gian làm bài: 50 phút 

 

Họ tên ............................. .....Lớp............................................................. 

Đ  BÀI 

Câu 1: Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Trình bày sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và 

chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học. 

Câu 2: Trình bày quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất. 

Câu 3: Ý nghĩa phương pháp luận rút ra qua việc học tập, nghiên cứu vấn đề trên?  

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Câu 1 (3 điểm). 

1/ Nêu rõ hai vấn đề cơ bản của triết học. 

2/ Sự đối lập của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết 

vấn đề cơ bản của triết học. 

Câu 2 (3,5 điểm). 

1/ Nêu các quan điểm của các nhà duy vật thời cổ đại, thời cận đại quan niệm về 

vật chất 

2/ Nêu quan điểm của Lênin về vật chất 

3/ Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin  

Câu 3 (3,5 điểm). 

Nêu rõ ý nghĩa của định nghĩa: thể hiện quan điểm duy vật triệt để; khắc phục các 

quan điểm trước đây về vật chất; trang bị TGQ, PPL trong hoạt động TT và hoạt động 

nhận thức. 
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PHỤ LỤC 6 

BÀI KIỂM TRA THỰC NGHIỆM THĂM DÒ 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

Thời gian: 50 phút 

Họ tên sinh viên:.....................................Lớp............ ..................................... 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

        Anh (chị) hãy đọc kỹ các câu hỏi sau đây, mỗi câu có các phương án trả lời A, B, 

C, D trong đó có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái thể hiện phương 

án đúng đó. 

Câu 1. Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện là: 

A. Nguyên lý về sự phát triển.   

B. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.   

C. Nguyên lý về sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất.   

D. Cả A và C.    

Câu 2. Ba phát minh trong khoa học tự nhiên: Định luật bảo toàn và chuyển hoá 

năng lƣợng, học thuyết tế bào, học thuyết tiến hoá đã chứng minh thế giới vật 

chất có tính chất: 

A. Tách rời của thế giới vật chất.   

B. Biện chứng của sự vận động và phát triển của thế giới vật chất. 

C. Không tồn tại thực của thế giới vật chất.   

D.Tĩnh tại của thế giới vật chất.   

Câu 3. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc mối liên hệ 

giữa các sự vật và hiện tƣợng là: 

A. Do lực lượng siêu nhiên (thượng đế, ý niệm) sinh ra.   

B. Do tính thống nhất vật chất của thế giới.   

C. Do cảm giác thói quen của con người tạo ra.   

D. Do tư duy con người tạo ra rồi đưa vào tự nhiên và xã hội. 

Câu 4. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm đúng là: 

A. Phát triển của sự vật chỉ bao hàm sự thay đổi về lượng.   

B. Phát triển của sự vật chỉ bao hàm sự thay đổi về chất.    
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C. Quá trình phát triển của sự vật là quá trình chuyển hoá từ sự thay đổi dần dần về 

lượng sang sự thay đổi về chất và ngược lại.   

D. Quá trình phát triển của sự vật là quá trình chuyển hoá từ sự thay đổi dần dần về 

lượng sang sự thay đổi về chất.  

Câu 5. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, tính chất của sự phát 

triển là: 

A. Tính khách quan.  

B. Tính phổ biến. 

C. Tính chất đa dạng, phong phú trong nội dung và hình thức phát triển.   

D. Cả A, B và C.   

Câu 6. Các yếu tố cơ bản tạo thành cấu trúc của một hình thái kinh tế – xã hội: 

A. Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, hệ tư tưởng.    

B. Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất.   

C. Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng.  

D. Kinh tế và chính trị.  

Câu 7. Theo quan điểm duy vật biện chứng, luận điểm sai là: 

A. Phủ định biện chứng xoá bỏ cái cũ hoàn toàn.    

B. Phủ định biện chứng không đơn giản là xoá bỏ cái cũ.   

C. Phủ định biện chứng loại bỏ những yếu tố không thích hợp của cái cũ.   

D. Phủ định biện chứng giữ lại và cải biến những yếu tố còn thích hợp của cái cũ.   

Câu 8. Giá trị sử dụng của hàng hoá là: 

A. Công dụng có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người. 

B. Tính hữu ích của hàng hoá. 

C. Thuộc tính tự nhiên của hàng hoá. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 9. Hàng hoá là: 

A. Sản phẩm của lao động để thỏa mãn nhu cầu của con người. 

B. Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua 

trao đổi mua bán. 
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C. Sản phẩm được bán trên thị trường. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 10. Lao động trừu tƣợng là: 

A. Lao động không cụ thể. 

B. Sự hao phí sức lao động của người sản xuất hàng hoá nói chung không tính đến 

những hình thức cụ thể. 

C. Lao động phức tạp. 

D. Lao động có trình độ cao, mất nhiều công đào tạo. 

II. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 1 (2.5 điểm). Anh chị hãy trình bày m  quan hệ giữa vật chất và ý thức. Hãy rút 

ra ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề trên? 

Câu 2 (2.5 điểm). Anh chị hãy trình bày những điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa. 

ĐÁP ÁN 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu 0.5 điểm) 

1B ; 2B ; 3B; 4C ; 5D ; 6C ; 7A; 8D ; 9B; 10B 

II. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 1 (2.5 điểm): 

- Nêu vai trò của vật chất quyết định ý thức. 

- Nêu sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất thông qua hoạt động thực 

tiễn của con người. 

- Nêu ý nghĩa PPL của vấn đề: tôn trọng thực tế KQ; phát huy tính năng động 

sáng tạo của YT con người. 

Câu 2 (2.5 điểm): 

- Phải cho sự phân công lao động xã hội. 

- Phải hình thành chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. 

- Người lao động phải được tự do về thân thể. 
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PHỤ LỤC 7 

BÀI KIỂM TRA THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 

Thời gian: 50 phút 

Họ tên sinh viên................................L p.................................. ............. ................ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

       Anh (chị) hãy đọc kỹ các câu hỏi sau đây, mỗi câu có các phương án trả lời A, B, 

C, D trong đó có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái thể hiện phương 

án đúng đó. 

Câu 1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc mối liên hệ 

giữa các sự vật và hiện tƣợng là: 

A. Do lực lượng siêu nhiên (thượng đế, ý niệm) sinh ra.   

B. Do tính thống nhất vật chất của thế giới.   

C. Do cảm giác thói quen của con người tạo ra.   

D. Do tư duy con người tạo ra rồi đưa vào tự nhiên và xã hội. 

Câu 2. Cơ sở lý luận của quan điểm phát triển là: 

A. Nguyên lý về sự phát triển.   

B. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.   

C. Nguyên lý về sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất.   

D. Cả B và C.    

Câu 3. Hiểu đúng vấn đề “bỏ qua” chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta: 

A. Là sự “phát triển rút ngắn” và “bỏ qua” việc xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản 

xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa. 

B. Là “bỏ qua” sự phát triển lực lượng sản xuất.   

C. Là sự phát triển tuần tự.  

D. Cả A, B, C.  

Câu 4. Quan hệ sản xuất là: 

A. Quan hệ giữa người và người về kinh tế – kỹ thuật. 

B. Quan hệ giữa người và người trong trao đổi sản phẩm.   

C. Quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất vật chất.   

D. Quan hệ giữa người và người trong tổ chức quản lý sản xuất.    
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Câu 5. Số lƣợng giá trị sử dụng phụ thuộc vào các nhân tố: 

A. Điều kiện tự nhiên. 

B. Trình độ khoa học công nghệ. 

C. Sự chuyên môn hoá sản xuất. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 6. Mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hoá giản đơn là: 

A. Mâu thuẫn giữa lao động tư nhân với lao động xã hội. 

B. Mâu thuẫn giữa giá trị với giá trị sử dụng. 

C. Mâu thuẫn giữa lao động giản đơn với lao động phức tạp. 

D. Mâu thuẫn giữa lao động cụ thể với lao động trừu tượng. 

Câu 7. Trong nền sản xuất hàng hoá, quy luật giá trị có tác dụng: 

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá. 

B. Kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và phân hoá những người sản 

xuất thành người giàu, người nghèo.  

C. Điều tiết sản xuất, phân hoá giàu nghèo. 

D. Cả A và B. 

Câu 8. Giá trị hàng hoá sức lao động gồm: 

A. Giá trị các tư liệu tiêu dùng để tái xuất sức lao động của công nhân và nuôi con. 

B. Chi phí để thoả mãn nhu cầu văn hoá, tinh thần. 

C. Chi phí đào tạo người lao động. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 9. Phƣơng pháp sản xuất giá trị thặng dƣ tuyệt đối là:  

A. Kéo dài thời gian của ngày lao động, còn thời gian lao động tất yếu không thay đổi. 

B. Tiết kiệm chi phí sản xuất. 

C. Sử dụng kỹ thuật tiên tiến, cải tiến tổ chức quản lý. 

D. Cả A, B, C. 
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Câu 10. Giá trị thặng dƣ là: 

A. Lợi nhuận thu được của người sản xuất kinh doanh. 

B. Giá trị của tư bản tăng lên. 

C. Phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm ra. 

D. Hiệu số giữa giá trị hàng hoá với chi phí sản xuất TBCN. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm). Từ nội dung cơ bản của Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và 

Nguyên lý về sự phát triển, anh (chị) hãy nêu ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ nội 

dung của các nguyên lý trên. 

Câu 2 (2.5 điểm). Anh (chị) hãy phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp 

với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Liên hệ thực tiễn Việt Nam. 

Câu 3. (2.5 điểm). Anh (chị) hãy phân tích lượng giá trị và các nhân tố ảnh hưởng đến 

lượng giá trị của hàng hóa. 

 

ĐÁP ÁN 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm, tương ứng mỗi câu 0.3 điểm)  

1B; 2A ; 3D ; 4C ; 5D ; 6A ; 7D; 8D; 9A; 10C  

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm). 

- Nêu nội dung cơ bản quan điểm toàn diện trong hoạt động nhận thức và hoạt 

động thực tiễn (cơ sở hình thành, nội dung và vận dụng vào hoạt động cụ thể của con 

người) 

- Nêu nội dung cơ bản quan điểm phát triển trong hoạt động nhận thức và hoạt 

động TT (cơ sở hình thành, nội dung và vận dụng vào hoạt động cụ thể) 

- Nêu được sự thống nhất giữa hai nguyên lý. 

Câu 2 (2.5 điểm). Nội dung cơ bản quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ 

phát triển của lực lượng sản xuất. Liên hệ thực tiễn Việt Nam. 

- Khái niệm: Lực lượng sản xuất; Quan hệ sản xuất. 

- Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 

- Liên hệ thực tiễn Việt Nam. 
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Câu 3 (2.5 điểm). Phân tích lượng giá trị và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị 

của hàng hóa. 

      - Số lượng giá trị hàng hóa.   

      - Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của một đơn vị hàng hoá. 
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PHỤ LỤC 8 

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN SINH VIÊN VỂ KẾT QUẢ  

GIỜ DẠY THỰC NGHIỆM 

 

Hãy đánh dấu () vào phương án mà bạn cho là thích hợp 

1. Qua việc giảng bài học bằng các phƣơng pháp tích cực nhằm phát triển năng 

lực tự học của sinh viên của GV. Bạn thấy nhƣ thế nào ? 

a. Chủ động, tích cực tìm hiểu bài học bằng nhiều nguồn tài liệu                      □       

b. Có tự tìm hiểu bài học nhưng không nhiều                                                 □        

c. Không hứng thú tự  tìm hiểu bài học                                                          □ 

2. Cách thức mà GV dạy học bằng các phƣơng pháp tích cực nhằm phát triển 

năng lực tự học của sinh viên qua việc sử dụng công nghệ hiện đại trong dạy học. 

Bạn thấy thế nào? 

a. Hấp dẫn sinh động □ 

b. Bình thường □ 

c. Khô khan, khó hiểu □ 

3. Qua bài giảng này bạn thấy hấp dẫn nhất ở điểm nào? 

a. Sự hoạt động tích cực của người học dưới sự dẫn dắt của thầy □ 

b. Kết hợp các PP và phương tiện DH hiện đại vào dạy học □ 

c. Tất cả các phương án trên □ 

4. Bạn gặp khó khăn gì trong giờ học tập ở trên lớp? 

a. Chưa quen với các phương pháp dạy học tích cực của GV                     □ 

b. Mất nhiều thời gian chuẩn bị  trước khi lên lớp                                           □ 

c. Phải làm việc nhiều trong giờ học trên lớp                                        □ 

5. Theo bạn GV có nên tiếp tục sử dụng các phƣơng pháp tích cực trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nữa hay không? 

a. Tiếp tục    □ b. Không tiếp tục   □ 

 

Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn!
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PHIẾU KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  

KHU VỰC TÂY BẮC 

Kính chào Thầy/Cô ! 

 Chúng tôi là nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Tây Bắc, đang thực hiện 

đề tài liên quan đến phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực 

Tây Bắc hiện nay. Để thực hiện được đề tài này, chúng tôi rất mong được sự hợp tác 

của thầy/cô trong việc trả lời các câu hỏi khảo sát, sự trả lời của thầy/cô là rất quan 

trọng, vì đó là những thông tin quý giá phục vụ cho công trình nghiên cứu. 

 Chúng tôi cam đoan với thầy/cô là tất cả những thông tin mà thầy/cô cung cấp 

chỉ được dùng cho mục đích nghiên cứu của đề tài, ngoài ra không được dùng cho bất 

kỳ một mục đích nào khác 

 Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy/cô! 

Mã phiếu: 

    

 

 Ngày phỏng vấn:………tháng………năm 2015 

A. Thông tin ngƣời trả lời 

 Thầy/Cô hãy tích dấu x vào ô vuông các thông tin dưới đây: 

 1. Giới tính:  Nam  ;  Nữ    

 2. Thâm niên công tác: từ 1 đến 5 năm ; từ 6 đến 10 năm ; trên 10 năm . 

 3. Được giảng dạy: Đúng chuyên ngành ; gần với chuyên ngành được đào tạo    

            Không đúng chuyên ngành được đào tạo  

B. Nội dung khảo sát  

 Câu 1. Xin thầy/cô cho biết vai trò của việc phát triển năng lực tự học cho 

sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin ở các trường đại học và cao đẳng khu vực Tây Bắc (đánh dấu x vào cột 

cùng hàng phù hợp với ý kiến của thầy/cô). 
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Stt Mức độ  Đồng ý 

1 Rất quan trọng  

2 Quan trọng  

3 Bình thường  

4 Không quan trọng  

Câu 2. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, xin thầy/cô vui lòng cho biết ý nghĩa tự học của môn 

học này đối với sinh viên các trường đại học và cao đẳng. (đánh dấu x vào cột cùng hàng 

phù hợp với ý kiến của thầy/cô) 

Stt Các biểu hiện 

Mức độ  

Đúng 
Phân 

vân 

Không 

đúng 

1 Tự học giúp sinh viên nắm vững, hiểu sâu những 

tri thức đã học trên lớp 

   

2 Tự học giúp sinh viên đạt kết quả cao trong học 

tập bộ môn 

   

3 Tự học giúp sinh viên hình thành và phát huy 

tính độc lập, sáng tạo trong học tập 

   

4 Tự học giúp sinh viên có tri thức và phương 

pháp luận sử lý các tình huống trong học tập và 

công tác sau này 

   

5 Tự học giúp sinh viên có kỹ năng học tập các bộ 

môn khác và học suốt đời. 

   

6 Tự học giúp sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ 

trong chuyên môn  

   

7 Tự học giúp bạn có tri thức trao đổi trong thảo luận    

8 Tự học giúp sinh viên hoàn thiện nhân cách bản thân    

9 Tự học giúp sinh viên có tri thức phục vụ cuộc 

sống hàng ngày 

   

10 Tự học là khâu không thể thiếu được trong học 

tập bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

   

11 Tự học giúp sinh viên thỏa mãn tính tò mò, ham 

hiểu biết khám phá thế giới của con người 

   

12 Tự học giúp sinh viên tự giáo dục, tự điều chỉnh 

bản thân 

   

13 Tự học giúp sinh viên hoàn thành nhiệm vụ học 

tập mà giảng viên giao 

   

14 Tự học giúp sinh viên có kỹ năng phát hiện và 

giải quyết vấn đề trong cuộc sống 

   

15 Các biểu hiện khác    
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Câu 3. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, xin thầy/cô vui lòng cho biết phương pháp đã được 

thầy/cô thực hiện trong dạy học như thế nào. (đánh dấu x vào cột cùng hàng phù hợp với 

ý kiến của thầy /cô) 

Stt Các phƣơng pháp, kỹ năng  

Mức độ thực hiện 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

có 

1 Thuyết trình    

2 Thuyết trình kết hợp với các phương pháp khác    

3 Thảo luận, semina    

4 Nêu vấn đề    

5 Đàm thoại    

6 Nghiên cứu trường hợp    

7 Webquest (nghiên cứu có định hướng trên internet)    

8 Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu nội dung bài học    

9 Hướng dẫn các kỹ năng đọc sách, tra cứu tài liệu    

10 Kiểm tra, đánh giá dưới dạng ghi nhớ, thuộc 

lòng các nội dung trong bài học 

   

11 Giao bài tập (vấn đề) cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu 

trước và sau giờ lên lớp 

   

12 Kiểm tra, đánh giá các bài tập (vấn đề) đã giao 

cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu 

   

13 Các phương pháp, kỹ năng khác    

 

Câu 4. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, xin thầy/cô vui lòng cho biết các biện pháp đã được 

thầy/cô thực hiện giờ giảng như thế nào. (đánh dấu x vào cột cùng hàng phù hợp với ý 

kiến của thầy /cô) 

Stt Các biện pháp  

Mức độ thực hiện 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

có 

1 Giới thiệu giáo trình, tài liệu tham khảo    
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2 Làm rõ ý nghĩa của môn học, bài học    

3 Hệ thống hóa kiến thức bài giảng bằng sơ đồ    

4 Đặt câu hỏi tình huống cho sinh viên giải quyết    

5 Dành thời gian phù hợp để sinh viên giải quyết 

tình huống, giảng viên kết luận vấn đề 

   

6 Liên hệ kiến thức lý luận đã dạy với các vấn đề 

thực tiễn trong nước và quốc tế 

   

7 Các biện pháp khác    

  

 

Câu 5. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, xin thầy/cô vui lòng cho biết các biện pháp đã được 

thầy/cô thực hiện giờ thảo luận (semina) như thế nào. (đánh dấu x vào cột cùng hàng phù 

hợp với ý kiến của thầy /cô) 

Stt Các biện pháp  

Mức độ thực hiện 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

có 

1 Giao chủ đề thảo luận (semina) trước 1 tuần    

2 Giới thiệu tài liệu tham khảo    

3 Hướng dẫn sinh viên xây dựng đề cương nghiên cứu, 

cách tiếp cận, hệ thống hóa kiến thức và các kỹ năng 

cơ bản của việc đọc, nghiên cứu tài liệu 

   

4 Tổ chức, hướng dẫn thảo luận trên cơ sở kết quả tự 

học, tự nghiên cứu của sinh viên 

   

5 Kích thích sinh viên tự phát hiện ra các vấn đề mới, 

tranh luận trong hội thảo 

   

6 Đánh giá, kết luận các vấn đề thảo luận, gợi mở các 

vấn đề mới cần tiếp tục nghiên cứu 

   

7 Các biện pháp khác    

 

Xin cảm ơn sự cộng tác của thầy/cô! 
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PHIẾU KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  

KHU VỰC TÂY BẮC 

Kính chào Anh/Chị! 

 Chúng tôi là nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Tây Bắc, đang thực hiện 

đề tài liên quan đến phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực 

Tây Bắc hiện nay. Để thực hiện được đề tài này, chúng tôi rất mong được sự hợp tác 

của anh/chị trong việc trả lời các câu hỏi khảo sát, sự trả lời của anh/chị là rất quan 

trọng, vì đó là những thông tin quý giá phục vụ cho công trình nghiên cứu. 

 Chúng tôi cam đoan với anh/chị là tất cả những thông tin mà anh/chị cung cấp 

chỉ được dùng cho mục đích nghiên cứu của đề tài, ngoài ra không được dùng cho bất 

kỳ một mục đích nào khác 

 Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Anh/Chị! 

Mã phiếu: 

    
 

 Ngày phỏng vấn:………tháng………năm 2015 

A. Thông tin ngƣời trả lời 

 Anh/Chị hãy tích dấu vào ô vuông các thông tin dưới đây: 

 1. Giới tính:  Nam  ;  Nữ    

 2. Dân tộc: Kinh  ;  Thái ;  H”Mông;  Dao ; Nùng ; Tày  ;  

             Mường  ;   Lào  ; Sán Dìu  ;  Khác:…………………….……(ghi rõ) 

 3. Địa phương thường trú của gia đình: Nông thôn miền núi ;  Thành thị 

(phường, thị trấn)  ; Hải đảo   

 4. Là sinh viên năm thứ:   Nhất  ; Hai  ; Ba  ; Tư   

B. Nội dung khảo sát 

 Câu 1. Anh/Chị hãy cho biết quan niệm của mình về tự học của sinh viên ở các 

trường đại học, cao đẳng (đánh dấu x vào cột cùng hàng phù hợp với ý kiến của anh/chị) 

Stt Nội dung  Đồng ý Không 

đồng ý 

Không ý 

kiến 

1 Tự học là tự củng cố, tích lũy các kiến thức 

đã học trong quá trình học tập. 

   

2 Tự học là việc học ở nhà khi có thời gian    

3 Tự học là việc học của bản thân khi không    
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có thầy trực tiếp 

4 Tự học là tự mình đọc sách, tài liệu    

5 Tự học là tự tìm kiếm, nghiên cứu các vấn 

đề liên quan đến môn học để khám phá, mở 

rộng tri thức 

   

6 Tự học là học thuộc bài đã học trên lớp và 

hoàn thành các yêu cầu học tập do giảng 

viên đề ra 

   

7 Tự học là tự lập kế hoạch cho việc học tập 

và thực hiện kế hoạch đó 
   

8 Tự học là việc học theo sở thích, hứng thú 

của bản thân 
   

9 Quan niệm khác    

ơ 

Câu 2. Anh/Chị hãy cho biết ý kiến của mình về vai trò, ý nghĩa của tự học đối với 

bản thân và sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng (đánh dấu x vào cột cùng hàng 

phù hợp với ý kiến của anh/chị) 

Stt Nội dung  Đồng ý Không 

đồng ý 

Không 

ý kiến 

1 Tự học giúp bạn nắm vững kiến thức đã học trên lớp    

2 Tự học giúp bạn mở rộng, hiểu sâu kiến thức    

3 Tự học giúp bạn đạt kết quả cao trong học tập     

4 Tự học giúp bạn hoàn thành tốt những nhiệm 

vụ học tập do giảng viên đề ra 
   

5 Tự học giúp bạn phát huy tính độc lập, sáng tạo 

trong học tập 
   

6 Tự học giúp bạn có khả năng phát hiện và giải 

quyết các vấn đề trong học tập 
   

7 Tự học giúp bạn phát triển kỹ năng học tập và 

học suốt đời 
   

8 Tự học là khâu không thể thiếu trong quá trình 

học tập của sinh viên 
   

9 Tự học giúp bạn có thêm kiến thức để trao đổi 

với người khác trong thảo luận 
   

10 Tự học giúp bạn thỏa mãn sự ham hiểu biết và 

tính tò mò trong học tập và cuộc sống 
   

11 Chỉ có thể tự học mới hoàn thành mục tiêu 

chương trình đào tạo 
   

12 Tự học giúp bạn có năng lực tự lĩnh hội tri thức    

13 Để đạt được kết quả cao trong học tập có thể 

thực hiện bằng nhiều cách khác nhau chứ 

không chỉ bằng tự học 

   

14 Biểu hiện khác    
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Câu 3. Anh/Chị hãy cho biết thái độ tự học môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác – 

Lênin của mình thể hiện như thế nào?  

 (đánh dấu x vào cột cùng hàng phù hợp với ý kiến của anh/chị) 

Stt Các biểu hiện 

Mức độ 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

 không 

có 

31.  Đảm bảo đi học chuyên cần    

32.  Trong lớp tập trung chú ý nghe giảng    

33.  Tích cực, tự giác học ngoài giờ lên lớp    

34.  Trong giờ học trên lớp luôn nêu những thắc mắc 

liên quan đến kiến thức cần lĩnh hội 

   

35.  Có mong muốn vươn lên trong học tập và rèn luyện    

36.  Không bằng lòng với kiến thức hiện có của bản thân    

37.  Khi gặp vấn đề khó thì cố gắng tìm cách giải quyết    

38.  Gặp bài khó thì hỏi người khác     

39.  Tích cực đi thư viên tìm tài liệu đọc thêm    

40.  Luôn tìm tòi, đặt vấn đề để thảo luận với bạn    

41.  Học qua loa, đại khái nếu giáo viên không nghiêm khắc    

42.  Trong khi học thường đưa ra cách giải quyết độc 

đáo, sáng tạo 

   

43.  Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận và 

ngoại khóa 

   

44.  Nghiêm túc thực hiện giờ tự quản    

45.  Ngoài giờ học trên lớp phải thực hiện rất nhiều các 

công việc khác 

   

46.  Không vi phạm quy chế trong kiểm tra thi cử    

47.  Không hài lòng khi thấy bạn thiếu nghiêm túc 

trong giờ học 

   

48.  Thờ ơ khi thấy bạn miệt mài tự học    

49.  Giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ tự học    

50.  Học trên lớp căng thẳng vì vậy thời gian còn lại tranh thủ 

nghỉ ngơi, giải trí và làm các công việc khác. 

   

51.  Quan tâm tham gia những câu lạc bộ của môn học    

52.  Luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập mà 

giảng viên giao 

   

53.  Khi tự học là cảm thấy mệt mỏi, chán nản    

54.  Tự giác, tích cực tự học không cần ai nhắc nhở    

55.  Say mê tự học ít tham gia các công việc khác    
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56.  Tận dụng thời gian để tự học    

57.  Luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch tự học    

58.  Nếu có vấn đề thắc mắc thì hỏi thầy, hỏi bạn để 

hiểu cho được 

   

59.  Không chú ý nêu những thắc mắc trong khi học    

60.  Các biểu hiện khác    
 

Câu 4. Xin anh/chị vui lòng cho biết những công việc tự học môn Những NLCB của chủ 

nghĩa Mác – Lênin dưới đây được anh/chị thực hiện mức độ nào? (đánh dấu x vào cột cùng 

hàng phù hợp với ý kiến của anh/chị) 

Stt Các kỹ năng 

Mức độ 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

làm 

1 Phát hiện vấn đề tự học    

2 Lựa chọn vấn đề tự học    

3 Lập kế hoạch tự học    

4 Chọn sách và tài liệu tham khảo để học    

5 Tóm tắt thông tin theo từng vấn đề    

6 Chuẩn bị một vấn đề thảo luận    

7 Ghi chép những thông tin trong giờ học trên lớp    

8 Đọc và ghi chép thông tin khi đọc tài liệu    

9 Sử dụng các phương tiện tự học    

10 Thực hiện kế hoạch tự học    

11 Hệ thống hóa kiến thức đã học    

12 Lập dàn ý một vấn đề tự học    

13 Giải bài tập tự học    

14 Phân tích, so sánh đối chiếu kiến thức đã học 

với thực tiễn 

   

15 Trình bày vấn đề lập luận và bảo vệ ý kiến của mình    

16 Kỹ năng thực hiện nghiệp vụ sư phạm    

17 Phối hợp nhiều phương pháp tự học    

18 Trao đổi thảo luận với bạn và với giảng viên    

19 Khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch tự học    

20 Sơ đồ hóa một vấn đề tự học    

21 Bổ sung thông tin sau khi đọc tài liệu    

22 Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn    

23 Tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả tự học    

24 Các kỹ năng khác    
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Câu 5. Theo anh/chị những nhân tố dưới đây ảnh hưởng đến tự học môn Những 

NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin của anh/chị ở mức độ nào? (đánh dấu x vào cột cùng 

hàng phù hợp với ý kiến của anh/chị) 

Stt Các nhân tố ảnh hƣởng 
Mức độ  

Nhiều Ít Không 

1 Xác định được vấn đề cần giải quyết trong tự học     

2 Có kỹ năng đọc sách và tài liệu tham khảo     

3 Kiểm tra và phân tích kết quả tự học    

4 Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự học    

5 Có tính kiên trì vượt khó trong tự học    

6 Có vốn kiến thức cần thiết để tự học nói chung    

7 Có vốn kiến thức cần thiết làm cơ sở cho tự học 

môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin 

   

8 Tư chất thông minh    

9 Có tính cần cù chăm chỉ    

10 Có sức khỏe để tự học    

11 Có tính tự giác tự học    

12 Biết sắp xếp thời gian hợp lý cho việc tự học    

13 Nội dung bài học, môn học hấp dẫn    

14 Nội dung bài học, môn học thiếu hấp dẫn, quá khó    

15 Thư viện nhà trường phong phú đầu sách phục 

vụ cho tự học 

   

16 Rất hiếm sách và tài liệu tham khảo    

17 Đủ điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cho tự học    

18 Không đủ điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cho tự học    

19 Tập thể sinh viên có bầu không khí tự học sổi nổi    

20 Các thành viên trong tập thể không thích trao 

đổi, tranh luận trong tự học 

   

21 Giảng viên dạy học biết kích thích tính tích cực 

tự học của sinh viên 

   

22 Giảng viên dạy học theo kiểu thông báo tái hiện 

kiến thức không kích thích tính tích cực tự học 

của sinh viên 

   

23 Giảng viên luôn yêu cầu cao và nghiêm túc trong 

kiểm tra, đánh giá kết quả của sinh viên 

   

24 Nội dung kiểm tra luôn đòi hỏi sinh viên phải 

suy luận mở rộng và vận dụng kiến thức 

   

25 Nhà trường quản lý giờ tự học chặt chẽ    

26 Các hoạt động tập thể chiếm nhiều thời gian tự 

học của sinh viên 

   

27 Giáo viên ít chú ý kiểm tra nhắc nhở sinh viên tự học    

28 Giáo viên cho điểm rộng rãi khi kiểm tra, đánh giá    
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29 Giáo viên chưa khách quan, công bằng trong 

đánh giá học tập của sinh viên 

   

30 Gia đình thường xuyên nhắc nhở động viên tự học    

31 Gia đình có truyền thống học tập tốt    

32 Sinh viên ra trường xin được công tác ngay     

33 Có chế độ khuyến khích đối với sinh viên có 

năng lực tự học tốt 

   

34 Các nhân tố khác.    
 

Câu 6. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin, xin anh/chị vui lòng cho biết ý nghĩa tự học của môn học 

này. (đánh dấu x vào cột cùng hàng phù hợp với ý kiến của anh/chị) 

 

Stt Các biểu hiện 

Mức độ  

Đúng 
Phân 

vân 

Không 

đúng 

1 Tự học giúp nắm vững, hiểu sâu những tri thức 

đã học trên lớp 

   

2 Tự học giúp bạn đạt kết quả cao trong học tập bộ môn    

3 Tự học giúp bạn hình thành và phát huy tính độc 

lập, sáng tạo trong học tập 

   

4 Tự học giúp bạn có tri thức và phương pháp luận 

sử lý các tình huống trong học tập và công tác 

sau này 

   

5 Tự học giúp bạn có kỹ năng học tập các bộ môn 

khác và học suốt đời. 

   

6 Tự học giúp bạn có kỹ năng nghiệp vụ trong 

chuyên môn  

   

7 Tự học giúp bạn có tri thức trao đổi trong thảo luận    

8 Tự học giúp bạn hoàn thiện nhân cách bản thân    

9 Tự học giúp bạn có tri thức phục vụ cuộc sống 

hàng ngày 

   

10 Tự học là khâu không thể thiếu được trong học 

tập bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

   

11 Tự học giúp bạn thỏa mãn tính tò mò, ham hiểu 

biết khám phá thế giới của con người 

   

12 Tự học giúp bạn tự giáo dục, tự điều chỉnh bản 

thân 

   

13 Tự học giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ học tập 

mà giảng viên giao 

   

14 Tự học giúp bạn có kỹ năng phát hiện và giải 

quyết vấn đề trong cuộc sống 

   

15 Các biểu hiện khác    
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Câu 7.  Để góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin, xin anh/chị vui lòng cho biết thời gian anh/chị tự học môn học 

này. (đánh dấu x vào cột cùng hàng phù hợp với ý kiến của anh/chị) 

Stt Thời gian tự học 
 

Lựa chọn 

1 Trung bình từ 1 – 2 giờ/ngày  

2 Trung bình từ 2 – 3 giờ/ngày  

3 Trung bình từ 3 – 4 giờ/ngày  

4 Trên 4 giờ/ngày  

 

Câu 8. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin, xin anh/chị vui lòng cho biết thái độ tự học môn học này 

của anh/chị. (đánh dấu x vào cột cùng hàng phù hợp với ý kiến của anh/chị) 

Stt Các biểu hiện 

Mức độ  

Đúng 
Phân 

vân 

Không 

đúng 

1 Đảm bảo chuyên cần trong giờ học môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  

   

2 Trong giờ học tập trung chú ý nghe giảng    

3 Luôn suy nghĩ tìm tòi đưa ra những vấn đề thảo 

luận trong giờ học  

   

4 Có ý thức vươn lên trong học tập môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

   

5 Không bằng lòng với kiến thức hiện có của bản thân    

6 Gặp vấn đề khó thì tìm cách giải quyết bằng được    

7 Tận dụng thời gian và chăm chỉ tự học bộ môn    

8 Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận và 

ngoại khóa môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

   

9 Tự giác, tích cực tự học không cần ai nhắc nhở    

10 Nghiêm túc trong kiểm tra và thi học phần    

11 Đạt điểm cao trong học tập môn Những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

   

12 Tích cực đi thư viện đọc tài liệu tham khảo    

13 Có ý thưc thu nhập những vấn đề trong thực tiễn 

để áp dụng vào bài học bộ môn 

   

14 Khắc phục khó khăn để hoàn thành việc tự học    

15 Giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo trong tự học    
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16 Tốc độ học tập môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin rất nhanh 

   

17 Hứng thú với những giờ học giảng viên dạy theo 

phương pháp đổi mới. 

   

18 Các biểu hiện khác    
 

Câu 9. Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin, xin anh/chị hãy vui lòng cho biết những công việc tự học 

của bộ môn dưới đây được anh/chị thực hiện ở mức độ nào? (đánh dấu x vào cột cùng 

hàng phù hợp với anh/chị) 

Stt Các kỹ năng 

Mức độ  

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

có 
1 Phát hiện vấn đề để tự học    

2 Lập kế hoạch để tự học    

3 Đọc tài liệu và tóm tắt thông tin theo vấn đề    

4 Ghi chép những vấn đề giảng viên giảng trên lớp    

5 Hệ thống những vấn đề đã học môn Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

   

6 Lập đề cương nghiên cứu vấn đề môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

   

7 Vận dụng tri thức môn học vào thực tiễn    

8 Trình bày một vấn đề trước tập thể    

9 Rèn luyện các thao tác, nghiệp vụ sư phạm    

10 Chuẩn bị vấn đề để thảo luận (ximêna)    

11 Phối hợp các phương pháp tự học    

12 Bổ sung tri thức sau khi đọc tài liệu    

13 Tự kiểm tra, tự đánh giá tri thức của bản thân    

14 Sử dụng các phương tiện tự học như internet, 

sách, báo… 

   

15 Các biểu hiện khác    

 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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BÀI KIỂM TRA THỰC NGHIỆM 01 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 

Thời gian:.......phút 

Họ tên sinh viên:.....................................Lớp............ ..................................... 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

        Anh (chị) hãy đọc kỹ các câu hỏi sau đây, mỗi câu có các phương án trả lời 

A, B, C, D trong đó có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái thể 

hiện phương án đúng đó. 

Câu 1. Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện là: 

A. Nguyên lý về sự phát triển.   

B. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.   

C. Nguyên lý về sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất.   

D. Cả A và C.    

Câu 2. Ba phát minh trong khoa học tự nhiên: Định luật bảo toàn và 

chuyển hoá năng lƣợng, học thuyết tế bào, học thuyết tiến hoá đã chứng 

minh thế giới vật chất có tính chất: 

A. Tách rời của thế giới vật chất.   

B. Biện chứng của sự vận động và phát triển của thế giới vật chất. 

C. Không tồn tại thực của thế giới vật chất.   

D.Tĩnh tại của thế giới vật chất.   

Câu 3. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc mối liên 

hệ giữa các sự vật và hiện tƣợng là: 

A. Do lực lượng siêu nhiên (thượng đế, ý niệm) sinh ra.   

B. Do tính thống nhất vật chất của thế giới.   

C. Do cảm giác thói quen của con người tạo ra.   

D. Do tư duy con người tạo ra rồi đưa vào tự nhiên và xã hội. 

Câu 4. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm đúng là: 

A. Phát triển của sự vật chỉ bao hàm sự thay đổi về lượng.   

B. Phát triển của sự vật chỉ bao hàm sự thay đổi về chất.    
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C. Quá trình phát triển của sự vật là quá trình chuyển hoá từ sự thay đổi dần dần 

về lượng sang sự thay đổi về chất và ngược lại.   

D. Quá trình phát triển của sự vật là quá trình chuyển hoá từ sự thay đổi dần dần 

về lượng sang sự thay đổi về chất.  

Câu 5. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, tính chất của sự 

phát triển là: 

A. Tính khách quan.  

B. Tính phổ biến. 

C. Tính chất đa dạng, phong phú trong nội dung và hình thức phát triển.   

D. Cả A, B và C.   

Câu 6. Các yếu tố cơ bản tạo thành cấu trúc của một hình thái kinh tế – xã hội: 

A. Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, hệ tư tưởng.    

B. Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất.   

C. Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng.  

D. Kinh tế và chính trị.  

Câu 7. Theo quan điểm duy vật biện chứng, luận điểm sai là: 

A. Phủ định biện chứng xoá bỏ cái cũ hoàn toàn.    

B. Phủ định biện chứng không đơn giản là xoá bỏ cái cũ.   

C. Phủ định biện chứng loại bỏ những yếu tố không thích hợp của cái cũ.   

D. Phủ định biện chứng giữ lại và cải biến những yếu tố còn thích hợp của cái cũ.   

Câu 8. Giá trị sử dụng của hàng hoá là: 

A. Công dụng có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người. 

B. Tính hữu ích của hàng hoá. 

C. Thuộc tính tự nhiên của hàng hoá. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 9. Hàng hoá là: 

A. Sản phẩm của lao động để thỏa mãn nhu cầu của con người. 

B. Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông 

qua trao đổi mua bán. 
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C. Sản phẩm được bán trên thị trường. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 10. Lao động trừu tƣợng là: 

A. Lao động không cụ thể. 

B. Sự hao phí sức lao động của người sản xuất hàng hoá nói chung không tính 

đến những hình thức cụ thể. 

C. Lao động phức tạp. 

D. Lao động có trình độ cao, mất nhiều công đào tạo. 

II. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 1 (2.5 điểm). Anh chị hãy trình bày m  quan hệ giữa vật chất và ý thức. 

Hãy rút ra ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề trên? 

Câu 2 (2.5 điểm). Anh chị hãy trình bày những điều kiện ra đời của sản xuất 

hàng hóa. 

BÀI LÀM PHẦN TỰ LUẬN 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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ĐÁP ÁN BÀI 01 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu 0.5 điểm) 

1B ; 2B ; 3B; 4C ; 5D ; 6C ; 7A; 8D ; 9B; 10B 

II. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 1 (2.5 điểm): 

- Nêu vai trò của vật chất quyết định ý thức. 

- Nêu sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất thông qua hoạt động 

thực tiễn của con người. 

- Nêu ý nghĩa PPL của vấn đề: tôn trọng thực tế KQ; phát huy tính năng 

động sáng tạo của YT con người. 

Câu 2 (2.5 điểm): 

- Phải cho sự phân công lao động xã hội. 

- Phải hình thành chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. 

- Người lao động phải được tự do về thân thể. 
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BÀI KIỂM TRA THỰC NGHIỆM 02 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 

Thời gian:.........phút 

Họ  ..... ................ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

       Anh (chị) hãy đọc kỹ các câu hỏi sau đây, mỗi câu có các phương án trả lời 

A, B, C, D trong đó có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái thể 

hiện phương án đúng đó. 

Câu 1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc mối liên 

hệ giữa các sự vật và hiện tƣợng là: 

A. Do lực lượng siêu nhiên (thượng đế, ý niệm) sinh ra.   

B. Do tính thống nhất vật chất của thế giới.   

C. Do cảm giác thói quen của con người tạo ra.   

D. Do tư duy con người tạo ra rồi đưa vào tự nhiên và xã hội. 

Câu 2. Cơ sở lý luận của quan điểm phát triển là: 

A. Nguyên lý về sự phát triển.   

B. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.   

C. Nguyên lý về sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất.   

D. Cả B và C.    

Câu 3. Hiểu đúng vấn đề “bỏ qua” chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta: 

A. Là sự “phát triển rút ngắn” và “bỏ qua” việc xác lập địa vị thống trị của quan 

hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa. 

B. Là “bỏ qua” sự phát triển lực lượng sản xuất.   

C. Là sự phát triển tuần tự.  

D. Cả A, B, C.  

Câu 4. Quan hệ sản xuất là: 

A. Quan hệ giữa người và người về kinh tế – kỹ thuật. 

B. Quan hệ giữa người và người trong trao đổi sản phẩm.   

C. Quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất vật chất.   

D. Quan hệ giữa người và người trong tổ chức quản lý sản xuất.    
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Câu 5. Số lƣợng giá trị sử dụng phụ thuộc vào các nhân tố: 

A. Điều kiện tự nhiên. 

B. Trình độ khoa học công nghệ. 

C. Sự chuyên môn hoá sản xuất. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 6. Mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hoá giản đơn là: 

A. Mâu thuẫn giữa lao động tư nhân với lao động xã hội. 

B. Mâu thuẫn giữa giá trị với giá trị sử dụng. 

C. Mâu thuẫn giữa lao động giản đơn với lao động phức tạp. 

D. Mâu thuẫn giữa lao động cụ thể với lao động trừu tượng. 

Câu 7. Trong nền sản xuất hàng hoá, quy luật giá trị có tác dụng: 

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá. 

B. Kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và phân hoá những 

người sản xuất thành người giàu, người nghèo.  

C. Điều tiết sản xuất, phân hoá giàu nghèo. 

D. Cả A và B. 

Câu 8. Giá trị hàng hoá sức lao động gồm: 

A. Giá trị các tư liệu tiêu dùng để tái xuất sức lao động của công nhân và nuôi con. 

B. Chi phí để thoả mãn nhu cầu văn hoá, tinh thần. 

C. Chi phí đào tạo người lao động. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 9. Phƣơng pháp sản xuất giá trị thặng dƣ tuyệt đối là:  

A. Kéo dài thời gian của ngày lao động, còn thời gian lao động tất yếu không 

thay đổi. 

B. Tiết kiệm chi phí sản xuất. 

C. Sử dụng kỹ thuật tiên tiến, cải tiến tổ chức quản lý. 

D. Cả A, B, C. 
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Câu 10. Giá trị thặng dƣ là: 

A. Lợi nhuận thu được của người sản xuất kinh doanh. 

B. Giá trị của tư bản tăng lên. 

C. Phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm ra. 

D. Hiệu số giữa giá trị hàng hoá với chi phí sản xuất TBCN. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm). Từ nội dung cơ bản của Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và 

Nguyên lý về sự phát triển, anh (chị) hãy nêu ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ 

nội dung của các nguyên lý trên. 

Câu 2 (2.5 điểm). Anh (chị) hãy phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù 

hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Liên hệ thực tiễn Việt Nam. 

Câu 3. (2.5 điểm). Anh (chị) hãy phân tích lượng giá trị và các nhân tố ảnh hưởng 

đến lượng giá trị của hàng hóa. 

BÀI LÀM PHẦN TỰ LUẬN 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 
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ĐÁP ÁN BÀI 02 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm, tương ứng mỗi câu 0.3 điểm)  

1B; 2A ; 3D ; 4C ; 5D ; 6A ; 7D; 8D; 9A; 10C  

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm). 

- Nêu nội dung cơ bản quan điểm toàn diện trong hoạt động nhận thức và 

hoạt động thực tiễn (cơ sở hình thành, nội dung và vận dụng vào hoạt động cụ 

thể của con người) 

- Nêu nội dung cơ bản quan điểm phát triển trong hoạt động nhận thức và 

hoạt động TT (cơ sở hình thành, nội dung và vận dụng vào hoạt động cụ thể) 

- Nêu được sự thống nhất giữa hai nguyên lý. 

Câu 2 (2.5 điểm). Nội dung cơ bản quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với 

trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.  

- Khái niệm: Lực lượng sản xuất; Quan hệ sản xuất. 

- Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.  

- Liên hệ thực tiễn Việt Nam. 

Câu 3 (2.5 điểm). Phân tích lượng giá trị và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng 

giá trị của hàng hóa. 

      - Số lượng giá trị hàng hóa.   

      - Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của một đơn vị hàng hoá. 
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PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN SINH VIÊN  

VỂ KẾT QUẢ GIỜ DẠY THỰC NGHIỆM 

 

Hãy đánh dấu () vào phương án mà bạn cho là thích hợp 

1. Qua việc giảng bài học bằng các phƣơng pháp tích cực nhằm phát triển 

năng lực tự học của sinh viên của GV. Bạn thấy nhƣ thế nào ? 

a. Chủ động, tích cực tìm hiểu bài học bằng nhiều nguồn tài liệu                     □       

b. Có tự tìm hiểu bài học nhưng không nhiều                                                      □        

c. Không hứng thú tự  tìm hiểu bài học                                                                □ 

2. Cách thức mà GV dạy học bằng các phƣơng pháp tích cực nhằm phát 

triển năng lực tự học của sinh viên qua việc sử dụng công nghệ hiện đại 

trong dạy học. Bạn thấy thế nào? 

a. Hấp dẫn sinh động □ 

b. Bình thường □ 

c. Khô khan, khó hiểu □ 

3. Qua bài giảng này bạn thấy hấp dẫn nhất ở điểm nào? 

a. Sự hoạt động tích cực của người học dưới sự dẫn dắt của thầy □ 

b. Kết hợp các PP và phương tiện DH hiện đại vào dạy học □ 

c. Tất cả các phương án trên □ 

4. Bạn gặp khó khăn gì trong giờ học tập ở trên lớp? 

a. Chưa quen với các phương pháp dạy học tích cực của GV                   □ 

b. Mất nhiều thời gian chuẩn bị  trước khi lên lớp                                              □ 

c. Phải làm việc nhiều trong giờ học trên lớp                                      □ 

5. Theo bạn GV có nên tiếp tục sử dụng các phƣơng pháp tích cực trong dạy học 

môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nữa hay không? 

a. Tiếp tục    □ b. Không tiếp tục   □ 

 

Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn! 

 


